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CHÁNH VĂN:

l ệ Lúc bấy giờ, các Ngài Huệ Mạng Tu Bồ 
Đề, Đại Ca Chiên Diên, Đại Ca Diếp, Đại Mục 
Kiền Liên, từ nơi Phật được nghe pháp chưa 
từng có. Đức Thế Tôn dự ghi cho Ngài Xá Lợi 
Phất sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, sanh lòng hi hữu hớn hở vui mừng, liền  từ  
chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, trịch bày vai 
hữu, gối hữu chấm đất, một lòng chắp tay cúi 
mình cung kính chiêm  ngưỡng dung nhan Phật 
mà bạch cùng Phật rằng:" Chúng con ở đầu 
trong hàng tăng, tuổi đều già lụn, tự cho dã 
dược N iết bàn không kham nhiệm  gì nữa, chẳng  
còn thẳng cầu thêm  đạo Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác".

Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, 
lúc đó chúng con ngồi nơi toà thân thể m ỏi mệt,
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chỉ nhớ nghĩ ba pháp: Không, vô tướng, vô tác, 
đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước 
Phật, độ thoát chúng sanh của Bổ Tát, lòng  
chứng con không ưa thích.

GIẢNG:

Tín: là tin. Giải: là hiểu. Tín giải là tin hiểu, 
thông thường là nghe rồi tin hiểu, nhưng cái tin hiểu 
này còn cạn. Tín giải ở đây là tin nhận rõ ràng có việc 
đó, tức có tri kiến Phật. Cho nên tin nhận như vậy liền  
được Phật thọ ký, còn mình tin hiểu thường thường, 
chưa sâu. Tức nhân ở phần trước, Phật nói về thí dụ 
nhà lửa ba xe, như xe dê, xe huơu, xe trâu, ba xe này 
là chỉ cho ba thừa thanh văn, duyên giác, Bồ Tát tuy 
có sai biệt, nhưng gốc là ở Phật thừa thôi.

Ngài Xá Lợi Phất đại diện cho hàng thượng căn, 
mới nghe thì tin nhận liền, nên được Phật thọ ký 
trước, còn mấy vị này, đến đây mới được thọ ký. Các 
vị này đại diện cho hàng trung căn, đến đây các ngài 
đêu tin nhận và lãnh hội được chính mình cũng có 
phần thành Phật, tức có tri kiến Phật.

Tại sao tin nhận lại không trình thẳng chỗ tin 
nhận của mình, mà lại nói thí dụ? Ý đó rất sâu xa! Bởi 
vì chỗ tin nhận đó là tin nhận ở đâu? Là ở nơi tâm  
mình chớ không phải bên ngoài, cái đó không phải là 
ở chỗ ngôn ngữ, cho nên không thể diễn bày bằng 
ngôn ngữ cho ta hiểu được, mà phải dùng thí dụ để tỏ 
bày thôi, người hiểu thì phải thầm hiểu, đó là cái khéo 
của các Ngài.

Ở đây các Ngài như Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Đại Ca 
Chiên Diên, Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Đại Mục Kiền
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Liên, từ chỗ Phật nghe việc chưa từng có, là thọ ký cho 
Ngài Xá Lợi Phất thành Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác nên các Ngài vui mừng đến đảnh lễ Phật thưa 
rằng:" Chúng con là những vị ở đầu trong hàng tăng, 
tuổi đã già nua, tự cho đã chứng Niết bàn rồi, không 
kham muốn làm gì nữa, tức là không còn cầu thêm đạo 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác". Đó là các Ngài 
thuật lại tâm của các Ngài từ trước đến giờ. Song đây 
nói Ngài Tu Bồ Đề trước, đáng lý ra nói Ngài Ca Diếp 
trước. Bởi vì Ngài Tu Bồ Đề là vị giải lý không bậc nhất 
trong hàng Thanh văn, mà đây muốn chỉ cho xả bỏ cái 
không, gọi là cái không một bên của hàng Thanh văn 
đó, để vào đạo Nhất thừa chân thật, nên lấy Ngài Tu 
Bồ Đề trước, mà không để Ngài Ca Diếp trước. Bởi vì 
cái không của Thanh văn chỉ có một bên Thể mà thiếu 
Dụng. Còn cái không của Đại Thừa gọi là chân không 
mà diệu hữu, nghĩa là cái không mà trong đó có đầy đủ 
diệu dụng, không phải chỉ nghiêng bên không khô 
khan thôi, nên cái không đó nó thành tựu vô lượng 
muôn ngàn cái diệu dụng mà độ thoát chúng sanh, chứ 
không phải là cái không một bề không tịch vắng lặng. 
Cũng như thấy mình được N iết bàn, còn có người chưa 
được, đó là chưa thấy tột ai ai cũng đều có Phật tánh, 
mọi người đều có tự tánh Niết Bàn. Cho nên ở đây là 
muốn cho mọi người đều tiến lên.

Do đó nghe hàng Thanh Văn được thành Phật, 
các Ngài mừng rỡ, tin nhận mình cũng có phần đó, 
không còn bị bỏ sót nữa. Cho thấy trước kia Phật quở 
các hàng Thanh Văn là mầm chết, là tiêu nha bại 
chủng, la vì sao? Đó là muốn khuyến khích thúc đẩy 
hàng Thanh văn không chấp chỗ N iết Bàn đó mà tiến  
lên nữa, không phải quở như vậy là gạt bỏ qua một
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bên. Bởi vì Phật thấy rõ ai ai cũng đều có phần đó, 
nghĩa là tất cả chúng sanh đều có thì Thanh Văn tại 
sao không có? Mình phải hiểu ý đó.

Bây giờ các Ngài thuật lại: Chúng con đứng đầu 
trong hàng tăng, tuổi già nên các Ngài cho được Niết 
Bàn là đủ rồi, không muốn cầu thêm gì nữa. Nói như 
vậy là có ý ngầm nhắc cho mọi người đừng có vội tự 
mãn, mới được mà đã tự hài lòng, như vậy là cái thấy 
còn hạn hẹp. Nếu thật sự với tâm Bồ Tát thì sao? Ví 
dụ như Ngài Địa Tạng phát nguyện là:

- Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, Địa 
ngục vị không thệ bất thành Phật.

Nghĩa là Ngài nguyện rằng:
- Độ hết chúng sanh Ngài mới chứng Bồ Đề, còn 

địa ngục chưa không, Ngài thề không thành Phật.
Ai dám phát nguyện như Ngài? Tâm như yậy 

mới là tâm rộng lớn, không ngằn mé. Bởi, các Ngài 
thấy rõ chúng sanh vốn N iết Bàn rồi, tất cả chúng 
sanh vốn có Phật tánh, nói độ chứ thật sự có độ gì đâu, 
chỉ nhắc lại thôi. Do đó các Ngài không còn sợ nữa, 
còn mình vì thấy chúng sanh thật, thấy địa ngục thật, 
cho nên phát nguyện kiểu đó đến bao giờ cho het, 
chẳng lẽ ở đó hoài sao? Đó là cái thấy còn giới hạn.

ơ  đây các Ngài nói thêm:"Đức Thế Tôn thuở trước 
nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi toà thân thể 
mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp: không, vô tướng, vô tác, 
đôi với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, 
độ thoát chúng sanh thì không còn ưa thích nữa".

Tức nói lên tâm trạng các Ngài chán nản sanh 
tử, lăng xăng trong này lâu dài quá rồi, được N iết Bàn 
nghỉ ngơi là vừa, chỉ muốn an ổn ở trong đó, chỉ nhớ 
ba môn giải thoát không, vô tướng, vô tác.
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- Không là sao? Là do các Ngài quan sát lý tứ 
đế, thấy các pháp là không có ngã, ngã sở gì hết, các 
pháp đều rỗng lặng, không có chủ thể, cho nên không 
có chỗ gì để tham luyến, tất cả đều là không. Thấy rõ 
như vậy, không còn chỗ nào để bám, đó là thấy được 
pháp không giải thoát môn.

- Vô tướng là sao? Vì tất cả tướng đều là không, 
là rỗng, không có thật gì hết. Như tướng nam tướng nữ, 
tướng một tướng khác những tướng đó nó nương cái gì 
mà có? Nam nữ theo mình nhìn trên con mắt của phàm 
phu, thấy nam thật là nam, nữ thật là nữ. Còn các Ngài 
thấy sở dĩ có tướng nam tướng nữ là tuỳ theo nghiệp 
mà nó hiện ra thôi. Do nghiệp người nam nó hiện ra 
tướng người nam, còn nghiệp nữ thì hiện ra tướng người 
nữ, như bây giờ đây đang mang tướng người nữ mà có 
nghiệp nam rồi, sau sanh ra thành người nam thì nói 
sao? Vậy thì tướng nam nữ đó chỉ là tạm thời một lúc 
thôi, còn cái thật thì không có nam nữ. Trong kinh Duy 
Ma Cật có đoạn nói về Ngài Xá Lợi Phất và Thiên nữ.

Trong hội Ngài Xá Lợi Phất hỏi Thiên nữ:
- Thần lực của cô thật bất tư nghi, sao cô không 

biến thành người nam tu hành cho dễ, mà mang thân 
nữ hoài vậy

Thiên nữ trả lời:
- Trong mười hai năm tìm tướng nữ không thể 

được. Rồi cô biến Xá Lợi Phất thành Thiên nữ và tự 
hoá mình thành Xá Lợi Phất mà hỏi rằng:

- Tại sao Ngài không chuyển thân nữ di?
Ngài Xá Lợi Phất trả lời:
- Tôi cũng không biết tại sao lại biến thành 

người nữ này nữa.
Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực chuyển
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nhưng chuyển hoài không được. Sau đó cô dùng thần 
thông thâu lại tướng nữ, Xá Lợi Phất trở lại thân nam.

Vậy tướng nam, nữ đó là sao? Là giả tướng thôi 
Còn cái thật là tri kiến Phật của mỗi người thì có nam 
nữ gì? Thấy rõ như vậy, thì tướng nam tướng nữ là 
tướng giả tạm, tuỳ theo nghiệp nó hiện ra thôi, do đó 
không còn tâm chấp trước vào các tướng đó.

- Vô tác là sao? Có chỗ cũng gọi là vô nguyện, 
đây là vì biết rõ các pháp đều không có tướng thật, cho 
nên không có tâm chấp trước vào các tướng đó để tạo 
tác, mong cầu trong ba cõi nữa. Tướng nam nữ không 
thật và các tướng có ra cũng đều là không thật, vậy thì 
cầu sanh vào đâu nữa? cầu để cho ai hưởng? cầu tướng 
tốt đẹp lên cõi trời thì Trời cũng là do nghiệp hiện ra 
thôi, hết nghiệp cũng rớt lại, vậy cũng không thật 
luôn, mọi tướng đó có gì là ta để mà cầu? Biết rõ điều 
này là hết lòng mong cầu trong ba cõi, không còn lầm 
các tướng sanh diệt đó nữa. Trong sử có ghi chuyện 
Ngài Thích Pháp Hỷ, lúc đó ngài lớn tuổi, sắp tịch, vào 
đầu mùa xuân năm Trinh Quán thứ VI khoảng năm 
632 Tây lịch, Ngài có chút bệnh, tự biết không còn bao 
lâu nữa thì hết duyên đờiệ Thấy Ngài bệnh, trong 
chúng ép Ngài uống thuốc để trị liệu nhưng Ngài 
không uống, vì Ngài biết thế nào cũng chết thoi. Đến 
ngày 12 tháng 10, Ngài mới bảo trong hàng môn nhân 
đệ tử rằng:

- Thôi vô thường đã đến, các ông chớ có ồn náo, 
phải giữ im lặng ngồi thiền, để giúp ta bỏ thức này đi 
và cũng chớ cho người lạ vào phòng! Ngài xướng lên 
nói: "Ba cõi là hư vọng, chỉ một tâm thôi".

Lúc đó đại chúng chợt nghe ở phía Bắc khu rừng 
có tiếng âm nhạc vang lên, mọi người thấy vậy ai cũng



PHẨM TÍN GIẢI 11

mừng, đem chuyện này trình lên cho Ngài, Nhưng 
Ngài bảo rằng:

- Quả báo vui ở thế gian, ta đã bỏ từ lâu rồi, thế  
nào còn sanh ở chỗ vui đó nữa, để phải chịu ràng buộc.

Ngài không nghe theo, cứ lờ đi, và nhập định 
trở lại, một lúc sau những tiếng đó nó dừng hết, sau đó 
nghe mùi hương toả khắp trong phòng, Ngài ngồi ngay 
ngắn đến canh năm thì tịch.

Để thấy rõ, tuy Ngài nghe được tiếng âm nhạc, 
nhưng Ngài không lầm theo tiếng nhạc đó, chứ còn 
theo người khác khi nghe tiếng âm nhạc, tiếng kèn 
trống thì mừng lắm, coi như là sắp được rước về cõi 
trời tốt đẹp rồi, và nếu theo đó là đã đánh mất cái 
chân định của mình. Ớ đây các Ngài rõ được vô tác, 
nên không còn có tâm niệm cầu sanh trong ba cõi nữa. 
Khi các Ngài chứng được ba môn giải thoát đó rồi, thì 
tự an ổn trong N iết Bàn không còn mong cầu gì nữa. 
Đó là tam giải thoát môn, nói theo Thanh Văn, còn nói 
theo Đại thừa thì sao?

Không: Là rõ các pháp đều là duyên sanh, 
không có tự tánh. Từ cái nhỏ cho đến cái lớn đều như 
vậy. Nhỏ thí dụ như nguyên tử, trong nguyên tử thì có 
các âm điện tử và dương điện tử chung hợp tạo thành, 
chứ trong dó không có cái thể cố định là nguyên tử. 
Rồi cho đến cái to lớn như quả địa cầu, cũng do nhiều 
nhân duyên hợp lại thànhề Nhân duyên thì không có 
tự tánh, do không có tự tánh nên tất cả phân biệt kia 
đây, đều là không thật, bặt được những tâm sở đắc, 
ngay đó tâm lặng lẽ, ngay đó N iết Bàn, khỏi cầu Niết 
Bàn dâu nữa, vì đâu đâu cũng là N iết Bàn. Cho nên với 
tinh thần của Đại thừa, thì thấy rõ đâu đâu cũng là 
N iết Bàn, chứ không phải bỏ sanh tử mới có N iết Bàn.
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Nghĩa là ngay đây mà tâm nó bặt niệm kia đây, không 
động, không sanh diệt, thì ngay đây là N iết Bàn. Do 
đó tam giải thoát môn của Đại thừa có phần sâu hơn.

Ớ đây các Ngài thấy các môn giải thoát đó, các 
Ngài an ổn trong N iết Bàn rồi, cho nên đối với pháp 
Du hý thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng 
sanh thì các Ngài không còn muốn nữa. Bởi Phật gọi 
chúng sanh là cang cường khó độ, có người tâm thuần 
thục rồi, nói đâu nghe đó, còn có người đâu có dễ dàng, 
nếu mà không có tâm đại nguyện của Phổ Hiền, thì 
khó mà chịu nổi, độ một lúc thấy chán, ở  đây các Ngài 
nói, các pháp du hý này các Ngài không ham muốn 
chút nào. Còn các vị Bồ Tát dùng thần thông du hý, 
tức là thần thông dạo chơi, bởi sao? Bởi vì các Ngài 
qua lại trong ba cõi sanh tử này giông như dạo chơi vậy 
thôi. Là vì các vị Bồ tát này thấy rõ sanh tử N iết Bàn 
này đều là giả danh, đều là hai tên đối đãi tạm lập, 
sanh tử không thật là sanh tử, N iết Bàn không thật có 
Niết Bàn riêng nữa. Chính ngay sanh tử là N iết Bàn 
rồi, ở trong đó các Ngài thấy sanh tử không thật thì 
có gì đâu mà mỏi mệt, do đó các Ngài qua lại như đi 
dạo chơi, đó gọi là du hý thần thông. Rồi độ chúng 
sanh cũng vậy, các Ngài thấy rõ chúng sanh vốn không 
thật là chúng sanh, chúng sanh cũng chỉ là giả tướng, 
mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nên không sợ 
độ chúng sanh không hết, do đó không có nản.

Còn thanh tịnh cõi Phật cũng vậy thôi, các Ngài 
thấy rõ thanh tịnh cõi Phật hay độ thoát chúng sanh 
cũng chính là thanh tịnh độ thoát tự tâm thôi, không 
riêng có một pháp thật gì, cho nên các Ngài làm tất 
cả mà không thấy có mình làm, không thấy có gì để 
làm, thường gọi là làm Phật sự trong mộng, đến đó
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mới thật là vô ngã. Vì vậy đâu còn có mệt mỏi, nếu 
thấy mệt mỏi thì sao? Thì cái gì mệt mỏi? Đó là ngầm 
chỉ có tập khí ngã trong đó, bởi vậy mới có mệt mỏi, 
chớ không có ngã thì lấy gì mệt mỏi, ai mệt mỏi? Do 
đó trong kinh Viên Giác có một đoạn Phật dạy Bồ Tát 
Phổ Giác rằng:

- Này thiện nam! Chúng sanh đời sau muốn cầu 
Viên giác, thì phải phát tâm như thế này:" Tôi nguyện 
độ tất cả chúng sanh tột trong hư không đều được rốt 
ráo vào Viên giác, người được Viên giác không chấp ở 
nơi Viên giác, trừ hết các tướng nhơn và ngã v.v... phải 
phát tâm như vậy mới khỏi đọa vào tà kiên".

Nghĩa là tất cả chúng sanh trong hư không, Ngài 
phát nguyện độ hết vào trong cứu cánh Viên giác, 
nhưng đối trong Viên giác, không có người nào nhận 
lấy cái Viên giác đó, rồi trừ hết tất cả tướng kia đây, ta
- người thì phát tâm như thế, chẳng có rơi vào tà kiến.

Ai dám phát tâm như vậy? Không phải độ một 
số chúng sanh thôi, mà tất cả chúng sanh tột trong hư 
không đó, phát nguyện độ vào cứu cánh Viên giác hêt. 
Nhưng ở trong Viên giác không có người nào nhận lấy 
cái giác tức là sao? Bởi vì thấy rõ ai cũng đều sẵn có 
cái đó rồi, chỉ nhắc lại, đánh thức cho họ thôi. Phát 
tâm như vậy là các Ngài thấy rõ tột hết các chúng 
sanh đều có tánh giác, mà khi thấy được như vậy mới 
là thấy tột được chỗ Viên giác. Còn thấy có một chúng 
sanh nào chưa thành Phật, là còn thấy có chúng sanh 
thật, tức cái thấy chưa viên mãn. Tâm mình mở rộng, 
không có giới hạn và như vậy mới quên cái ta này 
được. Các vị Bồ Tát có thể phát tâm độ hết chúng 
sanh, không có mỏi mệt là vì thấy tột được lý chân 
thật đó. Khi mình có bám vào tướng sai biệt này thì
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có giới hạn, rồi phát tâm cũng có giới hạn. Đây các 
Ngài nói vì sao các Ngài an lòng như vậy.

Vì sao? Đức Thế Tôn khiến chúng con ra 
khỏi ba cõi đặng chứng N iết Bàn, lạ i nay đây 
chúng con tuổi đã già nua ở nơi đạo vô thượng 
chánh đẳng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát 
không hề sanh niệm  ưa thích.

GIẢNG:

ở  đây các Ngài nói rõ lý do, sở dĩ không ưa 
hạnh Bô Tát đó là tuổi già rồi, đã giải thoát ba cõi nữa 
rồi, vậy còn gì nữa, chỉ mong vô sự thôi. Nhưng nếu 
thấy cái Vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái riêng 
của Phật và Bồ Tát, thì cái thấy đó đủ chưa? Cái đó là 
cái thấy chưa tột, do đó các Ngài nói:

- Chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ 
ký cho Thanh văn sẽ đặng vô thượng chánh đẳng 
chánh giác lòng rất vui mừng đặng pháp chưa 
từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng 
pháp hy hữu, tự rất mừng đặng lợi lành lớn, vô 
lượng trân báu chẳng tìm cầu mà tự đặng.

GIẢNG:

Bất ngờ không có lòng mong cầu bây giờ lại 
được, chính đó là điểm có ý nghĩa sâu. Không cầu mà 
tự được, nói lên ý gì?

-Thứ nhất: Đây là cái sẵn trong mình rồi, không 
phải do tìm cầu bên ngoài, do đó nhớ lại nó liền có thôi. 
Nó có sẵn không phải từ Phật đem cho mình, nên nói
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không cầu mà tự được, ở  đây Phật nhắc lại cho mình 
nhớ, rồi tin nhận điều đó, Phật chứng minh: À, ông tin 
nhận như vậy là đúng, là phải, là thật, vậy thôi, chứ 
không phải Phật đem cái đó trao cho mình, nên các Ngài 
nói rõ bỗng nhiên mà được, không cầu mà được, chứ nếu 
cầu mà được thì sao? Thì cái đó là thuộc cái bên ngoài 
rồi, mà cái bên ngoài là có được, có mất, đó là ý nghĩa 
thứ nhất. Bởi vậy khi các vị tin nhận diều đó rồi được 
Phật thọ ký, sẽ thành Phật. Ngài nói thọ ký thành Phật 
chớ có đem cái gì để thọ ký đâu, phải thấy rõ điều đó.

- Thứ hai: Vô lượng trân báu không cầu mà tự 
được, là để nói lên trong tự tánh đó có đầy đủ công đức, 
đầy đủ diệu dụng không thể nghĩ bàn. Nghĩa là trong 
tự tánh hay là trong Niết Bàn, nó có đủ diệu dụng 
không lường được, chứ không phải nói chứng Niết Bàn 
đến đó là không tịch, rỗng không, không có gì hết.

Cho nên ở trong nhà Thiền có câu chuyện bà già 
đốt am là: Có một ông Tăng tu thiền, được một bà già 
phát tâm ủng hộ, hằng ngày bà thường sai đứa cháu 
gái đem cơm cúng dường, thời gian gần hai chục năm. 
Một hôm bà muốn thử xem, ông tu có kết quả gì không. 
Bà mới bảo cô cháu là:

- Hôm nay con vô đưa cơm xong rồi ôm cứng ông 
Tăng hỏi: "ngay lúc này thì thế nào?"

Cô gái đem cơm và làm đúng y như lời bà già đã 
dặn, vị Tăng chỉ đáp hai câu kệ:

Khô mộc ỷ  hàn nham  
Tam đông vô noãn khí.

Tức là:
Cây khô tựa núi lạnh.
Ba tháng mùa đông không chút hơi ấm.
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Nghĩa là Ngài nói tâm Ngài lúc đó hoàn toàn trơ 
lặng không một chút động niệm gì hết. Nhưng cô về 
kể lại cho bà già nghe, bà nói:

- Uổng công cho ta lâu nay cúng dường cho một 
vị phàm tăng thôi.

Bà sai đốt am và đuổi ông tăng đi. Vị tăng đó đi 
một thời gian xin tu trở lại, bà ủng hộ lần nữa. Trải 
qua một thời gian sau, bà thử lần thứ haiắ Khi cô cháu 
gái ôm ông tăng rồi hỏi:

- Như vậy ngay đây thế nào?
Thì ông tăng nói:
- Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết.
Khi về, cô thuật lại cho bà nghe, thì bà gật đầu.

Có ý sâu gì trong đó? Nếu mình không hiểu được ý sâu 
đó, rồi mình đem tâm phàm phu hiểu méo mó ý nghĩa 
trong nhà Thiền, ơ  ngoài đời nghe kiểu đó liền suy 
luận cho ông tăng có ý riêng gì với cô, nên mới nói:" 
Tôi biêt, cô biết, đừng cho bà già biết", như vậy là suy 
hiểu theo tâm phàm tục. Còn ở đây là muốn nói lên ý 
nghĩa sâu xa đó là:

- Trước kia vị Tăng nói: "Cây khô tựa đá lạnh. 
Ba tháng mùa đông không chút hơi ấm" Đó là chỉ cho 
tâm khô lặng, không có động niệm gì, chỉ có một bề 
lặng thôi, nhưng chưa có sáng.

- Nhưng sau vị Tăng nói:" Tôi biết, cô biết, đừng 
cho bà già biết". Tức là không cho cái thứ ba chen vào, 
đây là sáng ngời biết đó, nhưng chỉ thầm biết thôi, gọi 
là người tri âm trong cảnh mới cảm nhận được, chứ 
không thể diễn tả cho người bên ngoài biết, như vậy ý 
nghĩa của nó rất là sâu xa. Nhưng người thường khó 
hiểu nỗi, bởi vậy đem tâm phàm của mình hiểu qua 
cách đó thì cũng phàm luôn.
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Có câu chuyện ông Tô Đông Pha với Ngài Phật 
Ấn. Ông thường hay đôi đáp qua lại với Ngài Phật Ân, 
nhưng bị thua luôn. Có lần ông đến chùa Kim Sơn để 
ngồi thiền với Ngài Phật Ân, hôm đó ngồi Thiền ông 
có niềm vui thấy phấn khởi, sau khi xả Thiền xong, 
ông hỏi Ngài Phật Ân:

- Hôm nay Thầy thấy dáng tôi ngồi như thế nào?
Ngài Phật Ân nói:
- Giống như một vị Phật.
Nghe Phật Ân nói vậy, ông thấy rất phấn khởi.

Sau đó Ngài Phật Ân hỏi lại ông:
- Ông thấy tôi ngồi như thế nào?
Khi nghe Phật Ân hỏi như vậy, ông nghĩ đây là 

dịp để ông trả đũa, vì lâu nay đều bị thua Ngài hoài, 
cho nên ông nói:

- Giống như dông cứt trâu.
Ngài Phật Ấn nghe vậy Ngài chỉ cười, không tỏ 

vẻ gì là không hài lòngế Nhưng ông nghĩ Ngài Phật Ạn 
cười mà không trả lời gì hết, như vậy là Ngài Phật An 
thua rồi nên không đáp được. Do đó đi đâu ông cũng 
rao lên: "Hôm nay ngài Phật Ân thua tôi rồi". Nghe 
thế mọi người đồn ra, sau đến tai cô em gái của ông 
tức cô Tô Tiểu Muội, cô này rất thông minh, khi cô 
nghe như vậy cô hỏi lại ông:

- Anh à, nghe anh thắng Ngài Phật An mà anh 
thắng như thế nào kể lại nghe coi?

Ông kể lại chuyện ngồi Thiền đó cho cô em nghe, 
nghe xong, cô em gái liền nghiêm mặt lại nói với ông:

- Thôi rồi, anh thua Ngài Phật An rồi anh ơi! 
Bởi vì Ngài Phật Ân tâm Ngài giống như Phật cho nên 
nhìn anh cũng như Phật, còn tâm anh giống như cứt 
trâu nên thấy Ngài như đông cứt trâu.
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Ngay đó ông xịu mặt liền, thì ra ông thấy rõ là 
cái công phu Thiền định của ông còn thua Ngài Phật 
An rất xa.

Đó là ý muốn nói lên cái gì? Là tâm không 
thanh tịnh thì nhìn theo cái không thanh tịnh của 
mình. Bởi vậy lấy tâm phàm của mình nhìn trong 
cảnh giới Phật, thì nó cũng phàm theo mình luôn. 
Nhưng với người tâm thật sự sáng rồi, mới thấy rõ nó 
sâu xa, nhiều khi với tâm sáng rồi chỉ nhìn cảnh giới 
phàm thôi cũng là sâu nữa. Kế tiếp các ngài nói ví dụ:

CHÁNH VĂN:

2. Thế Tôn chúng con hôm nay xin nói thí 
dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Thí như có người tuổi thơ 
bé, bỏ cha trốn đi qua ở lâu nơi nưởc khác, hoặc 
mười, hai mươi đến năm mươi năm, ngứời đó 
tuổi đã lớn lạ i thêm  nghèo cùng khốn khổ, rong 
ruổi bôn phương để cầu đồ mặc, vật ăn, dạo đi 
lần lần tình cờ về bổn quôc.

Người cha từ trước đến nay, tìm con không  
đặng bèn ở lạ i tạ i một thành trong nước đó. Nhà 
ông giàu có của báu vô lượng, các kho dụn, 
vàng, bạc, lưu ly, san hô, hể phach, pha lê, châu  
báu v.v... thảy đều đầy tràn, tôi tớ, thần tá, lại 
dân rất dông, voi, ngựa, xe cộ, bò, dê nhỉều vô 
số. Cho vay thâu vào lời lã i khắp đến nước khác, 
khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều.

GIẢNG:

Đây nói thí dụ một người cùng tử tuổi thơ bé
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nhỏ, bỏ cha tìm qua nước khác xin ăn. Khi vắng con, 
người cha cho người đi tìm con nhưng tìm hoài không 
được, nên ông ở lại một thành, nhà ông giàu có nhiều 
của báu, tôi tớ đầy đủ. Cho vay thâu vào lời lãi khắp 
đến nước khác, khách thương buôn bán đông nhiều.

Đây thứ nhất nói về đứa trẻ tuổi thơ, bỏ cha 
trốn đi qua nước khác, đó là muốn nói ai? Tuổi thơ là 
chỉ cho mê mờ thiếu trí tuệ, còn đứa trẻ chỉ cho mình 
dó. ở  đây dùng hình ảnh bỏ cha đi lang thang qua 
nước khác, nước khác là chỉ cho quê người. Mình đây 
cũng vậy, bỏ tánh giác của mình, đi lang thang bên 
ngoài là sáu trần, là ở nước người. Tức là ai ai cũng 
đều có một ông cha hết, mà ông cha đó là ông cha gì? 
Là ông cha bản giác, đó là chỗ nương tựa vững chắc 
lâu bền của mỗi người, nhưng lại đành bỏ quên, rồi xây 
lưng với ông cha đó, để lang thang khổ sở nơi xứ người. 
Đây gọi là rong ruổi khắp bốn phương, nay đây mai đó 
xin ăn, thấy đau không? Vua Trần Thái Tông trong bài 
nói về bốn núi, bài núi thứ nhất Ngài nói:

Chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm  
Liền trái không sanh nhận có sanh.

Nghĩa là mình chỉ cần sai một niệm, tức là có 
niệm (hữu niệm) thì quên cái thể vô niệm chân thật đó. 
Cho nên liền trái cái thể không sanh của mình, đi vào 
trong sanh tử gọi là nhận có sanh, khi nhận có sanh thì:

Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị 
M ắt mờ chúng sắc, tai mê thinh.

Rồi từ đó mũi đắm mùi hương, tai theo tiếng, tức
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gọi là lang thang nước người, lúc ở bên nước sắc, nước 
hương, nước vị, nước xúc cứ mãi theo sáu trần đó mà 
quên mất cả đường về. Đến đây quí vị nhớ đường về 
chưa? Hay là còn lang thang ở xứ người? Ngài nói tiếp:

Lang thang làm khách phong trần mãi
Ngày cách què hương muôn dặm  trình.

Càng đi, càng xa, vì xây lưng rồi, nên mỗi bước 
đi thì mỗi bước xa, cứ xa hoài quên mất đường về. 
Nhưng sự thật quê hương đó nó ở đâu? Cũng ở ngay 
trước mặt thôi, mà quên mất đường về thì thấy sao? 
Đó mới đáng thương! Bởi vì ai ai cũng đều có tâm hết, 
mà có tâm tức có giác, chính đó là quê nhà chứ gì. 
Nhưng quên tâm sáng suốt chỉ nhớ sáu trần thôi, nên 
đành lang thang xứ người.

Lại còn ở lâu nơi nước khác nữa, đến mười, hai 
mươi hoặc năm mươi năm, tức là sao? Tức là chìm đắm 
trong năm đường, trong bốn loài sanh, cứ luân hồi 
trong đó mãi, nên mỗi ngày một sâu thêm. Rồi sao 
nữa? ơ  trong đó nghèo cùng khốn khổ, đi xin, cầu đồ 
mặc vật ăn. Lâu lâu xin ăn được một chút là thấy vui 
rồi, cũng giống như mình đây, lang thang mãi trong 
địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, lâu lâu được lên cõi trời, 
như xin được món ăn ngon, nhưng ăn hết bữa đó thì 
sao? Hôm sau cũng đi xin nữa. Cũng vậy, lâu lâu lên  
được cõi trời, đến khi hết phước đó thì rớt trở lại, rồi 
cũng xin ăn, rồi lại lang thang nữa. Cái gốc đó từ đâu 
mà có? Là do quên mình theo vật. Cho nên xin ăn 
được no một chút, bị đói trở lại, rồi xin nữa, vì cái đó 
là cái bên ngoài, do đó có được rồi nó cũng mất, lại 
chịu khổ thôi. Bởi vậy cái khổ quên mình theo vật là
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cái khổ lớn, thường thường mình nói khổ này, khổ kia, 
cũng là cái khổ tạm thời thôi, còn cái khổ quên mình 
theo vật đó mới là cái khổ đời đời, vì vậy có câu chuyện 
Ngài Cảnh Thanh thử ông Tăng là:

Thiền sư Cảnh Thanh ngồi trong thất, có vị tăng 
đứng bên cạnh, Sư hỏi:

- Bên ngoài có tiếng gì?
Tăng thưa:
- Tiếng con nhái bị con rắn bắt kêu.
Sư nói:
- Sẽ bảo chúng sanh khổ, lại có khổ chúng sanh.
Nghĩa là:
- Chúng sanh khổ: Là con nhái bị con rắn bắt 

ăn, vì con lớn hiếp con bé đó là chúng sanh khổ.
- Khổ chúng sanh: Chính là người quên mất mình 

chạy theo ngoại cảnh, đó là ông tăng đang quên mình 
theo vật, chỉ nhớ theo tiếng nhái kêu vì bị rắn bắt, mà 
quên mất cái "đang nghe hiện hữu" đây. Ngài hỏi như 
vậy đâu phải là Ngài không biết là tiếng con nhái kêu 
nhưng Ngài muốn thử xem ông Tăng có nhớ đến tánh 
nghe sáng suốt hiện hữu này không. Do đó Ngài nói: 
"Chúng sanh khổ, iại có khổ chúng sanh". Chính đó là 
cái kho của mình, mình thường thường cũng giống như 
vậy. Ví dụ mình ngồi đây, mà nghe ngoài kia có người 
cái lộn, thì mình cũng lắng tai nghe, nếu ngoài kia có 
người quen mình chửi mà thua thì sao? Mình tưc theo 
roi ra ngoài giúp họ thêm nữa, thì có chúng sanh khổ 
lại có thêm khổ chúng sanh nữa không? Rõ ràng là như 
vậy cho nên cái khổ chính của mình là quên mình theo 
vạt đó là cái khổ lớn nhất, mà ở đây khi theo tiếng, thì 
cứ nghe tiếng này lại bắt qua tiếng kia.

Thí dụ như nghe tiếng rắn bắt nhái, nhái kêu,
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qua tiêng đó thì sao? Thì lóng nghe tiếng khác, rồi lại 
lóng nghe tiếng khác nữa, nên cứ đói hoài thôi. Luc 
nào không có tiếng nghe thì cảm thấy buồn, phải mở 
radio ra nghe đỡ buồn. Nếu không còn tiếng gì để 
nghe, là lúc đó mình đang sống trở về với mình thì 
sung sướng biết mây, nhưng đâu có chịu, cho nên chạy 
theo bên ngoài phải chịu đói mãi, trong khi đó nơi 
mình có đủ hết không thiếu gì.

Có một lần vị tăng tên Thanh Nhuệ đến thưa 
với Ngài Tào Sơn rằng:

- Con nghèo cùng xin Thầy cứu giúp cho.
Ngài Tào Sơn mới gọi:
- Xà Lê Nhuệ, hãy lại gần đây.
Thanh Nhuệ lại gần, Sư bảo:
- Kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu, đã uống xong ba 

chén rượu, lại nói chưa dính môi.
Tức là: nghèo đây không phải nghèo tiền, nghèo 

bạc, mà chỉ cho nghèo trí tuệ, đang còn mê chưa biết 
nên xin Thầy cứu giúp, thì Ngài Tao Sơn bảo:" Xà Lê 
Nhuệ! Hãy lại gần đây!" Khi nghe gọi Thanh Nhuệ liền 
đến, vậy lúc đó có nghèo không? Nghe kêu liền "biết 
nghe" còn biết lại gần thì có thiếu gì đâu mà bảo la 
nghèo? Cho nên Tào Sơn nói: "Kẻ nhà nghèo ở Tuyền 
Châu, đã uống xongba chén rượu rồi, mà còn nói chưa 
dính môi". Đã có sẵn đó mà con than nghèo, thật la 
đáng tức cười. Cũng vậy, mình đây, đi tới quí thầy này 
thầy kia để cầu đạo, giống như nghèo mà đi xin. Ngày 
xưa không giống như bây giờ, các Ngài đánh thức ngay 
mình, nếu khéo soi lại thì có đủ hết, đâu nghèo.

ơ  đây nói rằng, trong khi cùng tử đi lang thang 
xin ăn tình cờ về trúng ngay bổn quốc, tức quê nhà ngày 
xưa. Có lúc nào quí vị tình cờ trở về bổn quốc không?
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Quả thật tình cờ trở về nhiều lắm, nhưng về mà không 
hay thôi, rồi bỏ đi nữa! Thí dụ có những lúc tâm thanh 
tịnh, ngồi nghỉ ngơi mà không nghĩ ngợi gì hết, thì 
trong lúc đó cái gì có mặt mà nó không chết đi? Như vậy 
ngồi yên vô sự, không nghĩ ngợi gì nhưng mình vẫn còn 
sống thì lúc đó là cái gì? Có phải quê nhà ngay chỗ đó 
không? Cho nên cái bản giác đó là cái nó vẫn ngầm sẵn 
trong thân mê của mình đây thôi không thiếu. Trong 
chúng sanh vẫn có Phật là như vậy đó, nhưng mình tới 
lúc đó không nhận còn chối bỏ nữa. Ngài Bàn Khuê nói: 
"Tất cả quí vị từ xa đến đây với ý định rõ rệt là để nghe 
những gì tôi nói, nên quí vị đương nhiên phải lắng tai 
nghe giảng. Thế nhưng trong khi nghe giảng, có tiếng 
chó sủa bên ngoài, quí vị cũng nhận ra được đó là tiếng 
chó sủa, quạ kêu nhận ra là quạ kêu, tiếng người lớn 
nhận ra là tiếng người lớn, tiếng trẻ con nhận ra là 
tiếng trẻ con. Khi từ nhà đến đây nghe pháp, quí vị 
không định trước rằng: "Nếu trong khi nghe giảng, bên 
ngoài có chó sủa, chim kêu, có tiếng người lớn, tiếng trẻ 
con, thì mình phải cố lắng tai nghe". Thế mà lúc tụ họp 
tại đây, quí vị vẫn nhận ra được tiếng ồn của chó, quạ 
bên ngoài, tiếng nói của người lớn và trẻ con. Mắt quí 
vị vẫn phân biệt được màu sắc, mũi vẫn phân biệt được 
các mùi. Quí vị không tính trước sẽ gặp những tiếng gì, 
màu gì, mùi gì. Sự kiện quí vị nhận ra được những gì 
mình không chờ đợi để thấy nghe, chứng tỏ quí vị đang 
thấy nghe với tâm Phật Bất sinh".

Đó Thiền sư Bàn Khuê chỉ rõ ngay cái thấy nghe 
của mình hiện hữu đây, vốn có đủ tâm Phật Bất Sinh, 
mà nơi đó là gì? Chính là bổn quốc của mình đó! Vậy 
quí vị tình cờ mà trở về bổn quốc, ngày chừng mấy lần? 
Đếm không hết, nhưng mà không nhận nổi. Như hiện
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tại, tôi nói đây quí vị ở dưới cũng nghe rõ ràng, có ai 
không nghe? như vậy ai cũng có đủ, chỉ vì không chịu 
nhận thôi. Ngài Tử Hồ có lần trong giữa đêm, Ngài bỗng 
đến trước tăng đường la:"Ăn trộm, ăn trộm". Trong 
chúng tăng hoảng hồn tưởng ăn trộm thật, ai nấy đều 
tung mền chạy ra lúc đó có một vị Tăng chạy ra trước 
đụng phải Ngài, Ngài liền nắm áo ông Tăng và bảo:

- Bắt được rồi, bắt được rồi!
Ong Tăng nói:
- Thưa Hoà thượng! Không phải, con.
Thì Ngài bảo:
- Phải tức phải, chỉ là không chịu nhận thôi.
Tức là ngay nơi mình có đủ hết, nhưng mình

không chịu nhận, nếu nhận thì xong, không chịu nhận 
nên nó chạy ra bên ngoài thành ăn trộm.

Đây nói, tình cờ trở về bổn quốc, người cha từ 
trước đến nay tìm con không đặng cho nên ở lại tại 
một thành trong nước đó. Nhà ông giàu có, đủ het toi 
tớ thần dân, buôn bán cho vay thâu vào lời lãi khắp 
hết qua các nước khác.

Tại sao cha tìm con không được? Cha tìm con 
không được là để chỉ cho bản giác luôn luôn ngầm 
đánh thức bên trong của mình, nhưng cái vô minh lâu 
quá nó che không nhớ, do đó gọi là cha tìm con, tìm  
hoài không được. Tìm không được thì sao? Mới ở lại 
một thành trong nước, thành đó là thành gì? Là chỉ 
cho cái thành Bồ Đề, cho nên phát tâm Bồ đề sẽ khéo 
vào thành đó. Khéo phát tâm Bồ đề là tâm gì? Là tâm  
giác thôi chứ gì! Phát tâm giác trở lại vào thành thì 
gặp cha, tức là thấy trở lại bản giác chứ không đâu xa. 
Rồi người cha của giàu vô lượng tức là chỉ trong bản 
giác đó đầy đủ công đức, những diệu dụng không thể
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nghĩ bàn. Nghĩa là cái thật trí của Phật đó, nó có đủ 
những diệu dụng không tính kể. Nhiều tôi tớ xe cộ, đó 
là chỉ cho những phương tiện trí, trong đây có đủ. Rồi 
trong đó cho vay lời lãi khắp đến nước khác, nghĩa là 
từ một vốn cho vay ra lời lãi đến các nước khác nữa, 
là chỉ rộng ra các căn cơ của ngũ thừa: Nhân thừa, 
Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ 
Tát thừa, mọi căn cơ đều được hưởng, đều có đủ bản 
giác đó và cũng qui về một chân thật đó chớ không gì 
khác. Khách thương buôn bán là chỉ cho ứng thân hiện  
chỗ này, hiện chỗ khác, tức hiện khắp nơi, nghĩa là 
chỗ nào, đâu đâu cũng có duyên cho mình trở về, khi 
tâm thuần thục, thì nghe tiếng, hoặc thấy sắc đều có 
thể tỏ ngộ được, như các Ngài có người nghe tiếng 
chim kêu cũng tỏ ngộ, có người thấy hoa đào nở cũng 
tỏ ngộ. ơ  đây có vị nào chịu theo khách buôn để về gặp 
chủ chưa? Khách buôn đủ đây, mà thường theo lời lãi 
nó dẫn đi mãi. Ngay đó mà biết trở về, thì đều gặp chủ 
hết, lời lãi cũng từ một cái vôn đó mà có ra, mà bây 
giờ chỉ theo cái lời lãi tức là theo cái phân biệt thôi.

Trong nhà Thiền có một vị Tăng hỏi Ngài Nam 
Nhạc là:

- Thế nào là đại ý Phật pháp?
Ngài Nam Nhạc không trả lời, mà hỏi lại:

- Gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu?
Như mình ở đây hỏi: "Thế nào là đại ý Phật 

pháp", hỏi lại: "Gạo ở cần  Thơ giá bao nhiêu?".
Đó là Ngài trả lời đại ý Phật pháp rồi. Nếu theo 

giá cả có mắc rẻ tức là theo tâm phân biệt hai bên là 
không thấy được đại ý Phật pháp. Còn muốn thấy đại 
ý Phật pháp thì sao? Thì phải bặt niệm phân biệt hai 
bên mắc rẻ, nghĩa là ở đây không theo lời lãi đó, còn
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theo lời lãi là theo cái phân biệt hai bên thì xa dần, 
nếu khéo thì từ chỗ đó trở về, tức từ phân biệt đó mà 
quên nó, thì trở về gặp chủ. Cho thấy Ngài thí dụ đó 
đều có ý nghĩa để nhắc mình trở về.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, gã nghèo kia dạo đến các tụ lạc, 
trải qua xóm làng, lần hồi đến nơi thành của 
người cha ở.

GIẢNG:

Người cùng tử đó bỏ đi thời gian tình cờ trở về 
bổn quốc, trở về bổn quốc rồi mà chưa tới thành của cha, 
bấy giờ đi xin ăn dạo đến các tụ lạc trải qua xóm làng, 
lần hồi đến nơi thành của người cha ở, tức là sao? Tức 
là chỉ cho tu hành từ từ theo thứ lớp, sau thời gian mới 
đến chỗ thật, đến thành cha ở, bây giờ thành đó ở đâu! 
Ớ ngay thân tâm mình đây chứ không đâu khác, mình 
theo sáu trần là đi xa thành ấy, còn trái với sáu trần thì 
trở lại thành ấy, tức là trở về ngay thân tâm mình thôi. 
Vậy thân tâm mình gặp Phật pháp là sao? Là trở về 
thành của cha rồi. Bây giờ còn điều nữa, là phải vào cửa 
để gặp cha, nhưng gặp cha cũng chưa đủ, mà còn có 
nhận cha hay không. Đó là chuyện còn đang chờ mình.

CHÁNH VĂN:

Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly 
hơn năm mươi năm mà ông vẫn chưa từng đối với 
người nói việc như thế, chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn
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năn. Ông tự nghĩ, già nua và có nhiều của cải, 
vàng bạc, trân báu, kho đụn tràn đầy, không có 
con cái, một mai mà chết mất thời của cải tản thất 
không người giao phó. Cho nên ân cần nhớ luôn  
đến con. Ông lại nghĩ: Nếu ta gặp đặng con ủy phó 
của cải, thản nhiên khoái lạc không còn sầu lo.

GIẢNG:

ở  phần trước người cùng tử đi dạo đến các tụ lạc 
rồi trải qua các xóm làng, lần lần đến nơi thành cua 
người cha ở, bây giờ đây người cha hằng nhớ con, biệt 
ly hơn năm mươi năm, nhưng cũng vẫn chưa từng nói 
với những người khác, chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn 
thôi và nghĩ mình của cải nhiều, kho báu đay đủ, không 
có ai giao phó thì của cải tan mất. Cha hằng nghĩ nhớ 
đến con, là ý nghĩa gì? Đó là ngầm dụ cho Phật hằng 
nhớ chúng sanh (VỊ trưởng giả là chỉ cho Phật) mà cũng 
có nghĩa là chỉ cho tánh giác đó nó luôn luôn hằng thôi 
thúc bên trong của chúng ta, ai ai cũng có tánh giác ở 
bên trong nó thôi thúc, nó ngầm ngầm đó, chúng ta nhớ 
lại liền gặp. Vị Thiền Sư Việt Nam là Khuông Việt nói:

Trong cây vốn có lửa 
Có lửa, lửa lại sanh 
Nếu bảo cây không lửa 
Cọ xát làm gì sanh?

Ngày xưa lấy lửa phải cọ cây, trong cây đó vốn 
có lửa, khi mình cọ xát nóng thì mới phát sanh ra lửa 
nếu trong cây không lửa thì cọ cách mấy cũng không 
sanh ra lửa được. Cũng vậy trong thân của mình co
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tánh giác sẵn, cho nên mình khéo soi nhớ trở lại thì 
liền gặp nó rồi phát hiện ra, nếu thật sự trong thân 
mình không có tánh giác, thì dù mình tu cách mấy đi 
nữa cũng không hiện nổi.

Ông trưởng giả hằng nhớ như vậy mà chưa từng 
nói với người, sao không nói cho người khác biết để 
người ta nhắc giúp cho mà lại không nói? Bởi đây là 
việc của trong nhà, tức là việc trong nhà ông làm sao 
nói được? Cũng vậy, việc giác ngộ này là của ai? Đó 
cũng là việc trong nhà mình, nên khó diễn tả cho 
người hiểu, mà chỉ người nào khéo thầm cảm thông 
thôi. Do dó ngày xưa khi Tổ Đạt Ma qua Trung Quốc 
chưa gặp người khế hợp thì Ngài ngồi xoay mặt vô 
vách chín năm chờ đợi.

Rồi ông thường tự nghĩ rất ăn năn, sao tự nghĩ ăn 
năn? Thấy được chỗ nầy mới là khéo! Nghĩa là ai ai 
cũng có sẵn việc đó, đáng lẽ phải sống trong đó, tại sao 
không chịu sống, lại bỏ quên không tự giữ gìn? Nên ông 
suy nghĩ tự rất ăn năn mà cũng đáng thương nữa, có săn 
nhưng không chịu nhận! Vì vậy Thiền Sư Nhân Dũng ở 
Bảo Ninh, nhân dịp Tết đến Ngài dạy chúng bài kệ:

Hôm qua năm cũ đi 
Ngày nay năm mới đến 
Năm  củ đi chẳng đi 
Năm  mới đến chẳng đến.

Nghĩa là:

Ngài nói hôm qua thì năm cũ qua rồi, sáng nay 
năm mới đến, với con mắt người thường thấy là năm 
cũ đi, năm mới đến, nhưng với con mắt của Thiền Sư
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năm cũ đi mà không đi đâu hết, cũng như năm mới 
đến, cũng không có gì để đến, mà có đến có đi đó chỉ 
là thời gian giả tạm thôi, trong đó còn cái gì không 
đến không đi. Ngài nói thêm.

Khắp đồng đầy thước tuyết 
Đại địa bặt mảy trần

Khắp đồng đầy thước tuyết: Nghĩa là khắp cả 
ngoài đồng tuyết phủ đầy hết, tức đâu đâu cũng thấy 
tuyết sáng ngời hết.

Đại địa bặt mảy trần: Tức là khắp cả quả đất 
không có mảy trần nào, vậy tại sao không ai sáng 
được? Ngài nói tiếp:

Người không tên không tuổi 
Đưa mắt nhìn bồi hồi.

Như vậy là nhân năm mới, Ngài thấy trong cái 
đến đi đó có cái không đến đi, cái này bày khắp mọi 
nơi, tạm diễn tả bằng cách là khắp đồng tuyết nó phủ 
đầy hết, đâu đâu tuyết cũng phủ trắng sáng ngời đó, 
không có một mảy bụi nào che hết, nhưng tại sao 
không ai thấy được? Cho nên ngay đó Ngài nói: "Người 
không tên không tuổi, đưa mắt nhìn bồi hồi". Tại sao 
nhìn bồi hồi? Tức là ông ngồi sẵn đó nhưng không ai 
nhớ, không ai ngó ngàng, chỉ đành đưa mắt nhìn bồi 
hồi! Hiện giờ có người nhìn bồi hồi không? Người đó 
vẫn ngồi đó bồi hồi không biết nói sao. Cũng là để chỉ 
cho, tánh giác luôn luôn sẵn đó, nó hằng ngầm ngầm 
thúc đẩy bên trong, nhưng mình chưa chịu nhớ lại, nếu 
nhớ lại liền gặp ngay.
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Rồi nói: "Ông tự nghĩ của giàu mà không có con 
cái, thì khi chết mất sẽ sao đây", đó là muôn nói lên  
cái gì? Đây muốn nói, trí Phật là không cùng tận, dụ 
cho của báu kho đựng tràn đầy, phải không? Nhưng 
thân này lại hữu hạn, tám chín chục năm cũng bỏ lại. 
Như vậy trí Phật thì vô hạn, còn thân mạng này lại 
hữu hạn, nếu không gặp được người căn cơ khéo khế 
hợp thì làm sao tiếp nối huệ mạng Phật này? Cho nên 
ân cần nhớ luôn đến con, nhớ đến người để mà giao 
phó, tức là luôn luôn có lòng đại bi để đánh thức cho 
mọi người không có gián đoạn.

Nếu mà được một điều nữa thì hay biết mấy! 
Cha hằng nhớ con, còn con thì sao? Con thì không nhớ 
cha, nên đi lang thang, chứ con mà hằng nhớ cha nữa 
thì quá hay. Ớ trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói 
về Ngài Đại Thế Chí niệm Phật. Ngài nói: Phật hằng 
nhớ mình, cũng như mẹ thường nhớ con, mình niệm  
Phật nếu khéo luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, thì 
Phật nhớ mình, mình cũng nhớ Phật, là thấy Phật 
hiện tiền. Nhưng đây khổ nỗi là không chịu nhớ, nên 
nhọc lòng cho ông Trưởng giả.

CHÁNH VĂN:

3. Thưa Thế Tôn! Bấy giờ gã cùng tử làm  
thuê làm mướn lần hồi tình cờ đến nhà người 
cha bèn đứng lạ i bên  cửa, xa thấy cha ngồi 
giường sư tử, ghế báu dở chân, các hàng bà la 
môn, sát đế lợi, cư sĩ đều cung kính bao quanh. 
Trên thân ông dó dùng chuỗi ngọc chn châu giá 
trị nghìn vạn dể trang nghiêm, kẻ lại dân tô i tớ 
cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên. Màn báu
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che trên, những phan dẹp thòng xuống, nước 
thơm rưới đất, rải các thứ danh hoa, các vật báu  
chưng bày, phát ra, thâu vào, lấy cho vềv... có các 
sự nghiêm  sức dường ấy, oai dức rất tôn trọng.

Gã cùng tử thấy cha có lực th ế  lớn liền  
sanh lòng lo sợ, hối hận về việc đến nhà này, nó 
thầm nghĩ rằng: "Ông này chắc là vua, hoạc là 
bậc đồng vua, chẳng phải chỗ ta làm thuê mướn 
đặng tiền  vật. Chẳng bằng ta qua đến xóm  
nghèo có chỗ cho ta ra sức để đặng đồ mặc, vật 
ăn, nếu như ta đứng lâu ở đây hoặc rồi họ sẽ bứe 
ngặt ép sai ta làm. Gã nghĩ như th ế  rồi liền  chạy 
mau đi thẳng".

GIẢNG:

Quí vị thấy đáng tức không? Thấy được cha rồi, 
không dám nhận mà bỏ chạy đi.

Thấy cha mà chưa dam nhận, là sao? Là cũng 
còn tưởng mình là khách, chứ không phải người nhà 
tuy là biết có việc đó nhưng còn đứng bên ngoài nhìn. 
Cho cái đó là thuộc các hàng Bồ tát, các hạng bậc 
thượng thôi, mình làm sao mà có? Tổ Lâm Tế từng 
bảo: "Làm thân sư tử không kêu tiếng sư tử, mà lại kêu 
tiếng dã can, là bậc trượng phu mà chẳng có hơi hám 
của trượng phu, vật trong nhà mình mà chẳng chịu tin 
nhận, chạy ra bên ngoài tìm kiếm, thế ấy là đạp lên  
trên chữ nghĩa chết của người xưa, nương âm hiểu 
dương chẳng thể tự thông suốt".

Nghĩa là việc chân thật đó là cái của mình, ở nơi 
mình mà không chịu nhận lại nhận cái của người. Ngài 
nói là đạp lên trên chữ nghĩa chết của người xưa.
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Gia tài sự sản đó chính là của mình chứ không 
ai khác, lại tự chối bỏ đi tìm trên chữ nghĩa, phân tích 
trên văn tự, lấy đó làm vui, lâu lâu phân tích câu nào 
hay thấy hài lòng vậy là đủ, thì đó không là đạp lên  
trên cái người xưa hay sao? Trong khi đó tu là phải 
sáng tỏ nơi mình, thì cho đó là chuyện xa vời, chuyện 
đó là chuyện của Phật, Tổ ngày xưa thôi.

Do đó ở đây nói cùng tử đến gặp cha rồi mà 
chưa chịu nhận, ở xa thấy cha ngồi đó đủ thứ trang 
nghiêm, oai đức rất tôn trọng. Nghĩa là nghe trí Phật 
bất khả tư nghi, thần thông diệu dụng của Phật, của 
Bồ tát đó là của các ngài thôi. Đây chỉ đứng xa nhìn 
không dám nhận. Đâu ngờ cái đó là cái người người 
đều có. Phật sở dĩ thành Phật là từ đâu? Là cũng từ 
nơi chúng sanh này đi lên mà thành Phật, Bồ tát 
cũng vậy. Do đó có lần Ngài Huệ Hải đến tham vấn 
với Mã Tổỗ Tổ hỏi:

- Ông đến đây làm gì?
Ngài Huệ Hải đáp:
- Con đến cầu Phật pháp.
Tô hỏi:
- Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài, bỏ nhà 

chạy đi tìm cái gì?
Huệ Hải thưa:
- Cai gì là kho báu của Huệ Hải?
Tổ nói:
- Chính ngay cái ông hỏi ta là kho báu của ông.
Cũng vậy Ngài Huệ Siêu đến Ngài Pháp Nhãn hỏi:
- Thế nào là Phật?
Ngài bảo:
- Ông là Huệ Siêu.
Ngay đó Ngài liền ngộ
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Nếu hỏi mình thế nào là Phật? Thì mình giải 
thích Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, 
giải một hơi cuối cùng không biết Phật đâu hết, tức là 
chạy sang nhà người để tìm! Còn ở đây Ngài chỉ thẳng: 
"Ông là Huệ Siêu", ngay đó nhận ra thấy Phật liền.

Đây nói đứng bên cửa, nhưng đứng xa xa thấy, 
không dám đứng gần, tức là không dám đụng đến ánh 
sáng đó, chứ còn sự thật thì sao?. Ánh sáng đó luôn 
luôn phát ra sáu cửa này, nhưng không dám đụng đến, 
ở ngay chỗ đó mà lờ qua, lờ qua không biết bao nhiêu 
lần. Nếu khéo thì ngay chỗ sáu căn, thấy nghe đó khéo 
nhận trở lại thì liền thấy mình có đủ hết. Đây nói 
không nhận mà hôi hận về việc đến nhà cha, rồi phải 
qua xóm nghèo để làm thuê mướn, bỏ chạy đi. Tức là 
nghe nói Phật đạo sâu xa khó hiểu khó đến, thuộc về 
ở đâu đó nên sanh lòng lo sợ. Thường thường nghe nói 
tu thành Phật ít dám nghĩ tới, do đó mà tìm chỗ làm 
thuê mỗi ngày kiếm chút ít ăn thực tế  hơn. Ý nói 
mình tu hành chỉ thích đời nay tu gieo duyên, để đời 
sau có phước báu được hưởng vui sướng, còn tu thành 
Phật thấy xa quá.

Nhưng trong kinh nói, dù có phước báu sanh lên 
cõi trời sắc giới, được ở đó đến hàng triệu năm, cuối 
cùng hết phước cũng rớt xuống. Giống y như đây mỗi 
ngày đi làm thuê, làm mướn, ăn hết rồi cũng phải đi 
làm nữa. Hoặc người chứng được quả này quả kia cũng 
là cái tạm thời thôi. Thí dụ như Thanh văn chứng được 
A Na Hàm sau cũng bỏ, qua chứng A La Hán. Giống 
như đây làm thuê làm mướn vậy thôi, được rồi thì cũng 
hết. Còn tu trở về chỗ chân thật thì tu tới vô sở đắc, 
bởi vì cái đó là cái ở ngay nơi mình, còn cái ngoài 
mình chỉ là cái tạm.
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CHÁNH VĂN:

Khi đó, ông trưởng giả ngồi nơi toà sư tử  
thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng và tự  
nghĩ rằng: "Của cải kho tàng của ta nay đã có 
người giao phó rồi, ta thường nghĩ nhớ dứa con 
này làm sao gặp đặng, nay tự nó bỗng đến rất 
vừa chỗ muốn của ta, ta dầu tuổi già vẫn còn  
tham tiếc". Ông liền  sai người hầu cận đuổi gấp 
theo bắt lại.

Lúc ấy, kẻ sứ giả chạy mau qua bắt, gã cùng 
tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan: 'Tôi không hề xúc 
phạm, nhân sao lại bị bắt?" Kẻ sứ giả bắt đó càng 
gấp cưỡng dắt dem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ 
không tội chi mà bị bắt bớ đây chắc định phải 
chết, lại càng sỢ sệt mê ngất ngã xuống dất.

Người cha thấy vậy liền  nói với kẻ sứ giả 
rằng: "Không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, 
lấy nước lạnh rưới lên  mặt cho nó tỉnh lại, dừng 
nói chi với nó .

GIẢNG:

Đến đây còn thêm cái đáng tức cho mình, nghĩa 
là giáp mặt cha, mà còn chưa chịu nhận! Ông Trưởng 
giả thấy con liền nhớ biết, ông rất vui mừng coi như 
có người giao của cải rồi, nhưng nó không chịu nhận. 
Như vậy thấy con bèn nhớ biết nhận ra liền là nói lên  
ý gì? Là nhận được tánh giác đó ở ngay nơi mình trong 
mọi hành động tại đây, cho nên thấy đó là nhớ biết 
liền, nghĩa là mọi hành động đây đều có sự biểu hiện  
tánh giác đó hết. Bởi vì có biết tức là có giác, mọi hành
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động gì cũng có biết, vậy không hành động nào lọt qua 
tánh giác đó hết. Do đó, có câu chuyện ông vua Dị Kiến 
hỏi đệ tử Ngài Đạt Ma là Ngài Ba La Đề:

- Thế nào là Phật?
Ngài Ba La Đề đáp:
- Thấy tánh là Phật.
Ông hỏi tiếp:
- Thầy thấy tánh chăng?
Thì Ngài đáp:
- Tôi thấy Phật tánh 
Vua hỏi tiếp:
- Như yậy tánh ở chỗ nào?
Ngài đáp:
- Tánh ở ngay tác dụng chớ không đâu hết.
Ong vua hỏi thêm:
- Tác dụng thê nào mà tôi chẳng thấy?
Tổ đáp:
- Tác dụng hiện tiền tại Ngài không thấy thôi. 
Vua hỏi tiếp:
- Nơi ta có hay không?
Tổ đáp:
- Bệ hạ mà khởi tác dụng thì đâu lại chẳng có, 

nếu không khởi tác dụng thì thể cũng khó nhận thấy 
nghĩa là có khởi tác dụng thì có, còn không khởi thì 
không thấy đượcễ

Vua hỏi thêm:
- Vậy khi khởi tác dụng có mấy chỗ xuất hiện? 
Ngài đáp:
- Có tám chỗ xuất hiện.
Vua hỏi tiếp:
-Vậy xin Ngài vì tôi mà nói tám chỗ ấy?
Ngài Ba La Đề liền nói bài kệ:
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Tại nơi thai là thân 
Tại nơi đời là người 
Ớ nơi mắt là thấy 
Ở nơi tai là nghe 
Ớ nơi mũi là ngửi 
Ớ nơi miệng thì nói bàn 
Ớ nơi tay thì nắm bắt 
Ở chân thì đi lại 
Buông ra trùm khắp pháp giới 
Thu lại chẳng đầy hạt bụi 
Người nhận rõ đó là Phật tánh 
Người không biết gọi là tinh hồn.
Ngay đó ông vua nghe liền có cảm hiểu.

Đó là thấy rõ Phật tánh hiện ngay nơi mọi tác 
dụng của mình đầy đủ không thiếu sót, nhưng mình lại 
không khéo nhận, ở  đây Ngài Ba La Đề đáp: "ơ nơi 
thai là thân: hiện nơi thai là hiện ra có thân. Tại đời 
là người: nếu không có nó thì không có hiện ra đời. Rồi 
ở nơi mắt thì thấy. Ớ nơi tai nghe, có cái nào thiếu 
đâu. Thấy nghe rõ ràng là có biết trong đó, có biết là 
có giác. Do đó khi xưa các Ngài tu hành mà khế hợp, 
thì thấy cái hoa trước mắt cũng ngộ được hay nghe 
tiếng chim cũng ngộ. Có người cưỡi ngựa qua cầu té 
cũng ngộ. Tức trong mọi tác dụng đó có hiện đủ hết, 
nếu mình khéo thì thấy rõ cả, nhưng mình không khéo 
thì thôi. Cho nên ở đây nói:" ôn g  Trưởng giả đó ngồi 
thấy con thì liền nhớ biết, xác định chắc chắn như vậy, 
là có người giao phó rồi. Ong nói đứa con này ta 
thường nhớ đến nó, bỗng nó liền tự đến, đó là nói lên  
chúng sanh với Phật vốn không có thật thể sai biệt, 
trong chúng sanh vốn có Phật rồi, do dó nó mới "bỗng
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nhiên tự đến", mà không từ đâu đến. Tức ngay nơi 
mình đã có đủ rồi, nếu mình khéo nhận thì thấy trong 
mọi tác dụng đều hiện rõ, còn ngồi đó mà cầu ở đâu 
đâu thì khó thấy được.

Ong đã già mà còn tham tiếc, là tham tiếc cái 
gì? Đó là nói lên ý chỉ, tánh giác nó vẫn niệm niệm  
không có tạm rời nơi mình, trong niệm niệm đều có 
tánh giác đầy đủ không thiếu, khi nhân duyên đến thì 
liền gặp. Ông sai người hầu cận đuổi gấp bắt lại là dụ 
cho cái gì? Là dụ cho dùng pháp đốn giáo mà thu về 
đó, đốn giáo là ngay đó nhận được liền thôi. Nhưng 
người cùng tử thì sao? Lúc đó ông Trưởng giả sai sứ giả 
chạy mau qua bắt, gã cùng tử kinh ngạc kêu oan: "Tôi 
không hề xúc phạm, nhân sao lại bị bắt?". Không hề 
xúc phạm tức là không hề cầu cái đó, nó quá sức tưởng 
tượng, do đó cùng tử mới kinh ngạc kêu oan. Nhưng kẻ 
sứ giả đó nghe thì càng gấp cưỡng dắt đem về.

Gấp cưỡng bắt đó, là chỉ cho lý thật đốn giáo thì 
ngay phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức N iết Bàn, chớ 
không có chô để cho mình kịp suy nghĩ, nhưng người 
cùng tử này căn cơ chưa đến được, chưa tiếp nhận nổi 
cái lý này, do đó ngất xỉuề Ngất xỉu đó là mình đối diện 
mà tự mê, có mắt tai đầy đủ mà không thấy không 
nghe, đó mới là chuyện đau, nếu ngay đó mà nhận là 
cha tôi thì hay quá! Đó là nói lên duyên chưa đến, dù 
cho cưỡng hợp cũng không hợp nổi, công phu mình 
chưa tương ứng thì cô" gượng hợp cũng không thể được.

Khi ngất xỉu như vậy người cha mới nói với kẻ 
sứ giả: "không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, lấy 
nước lạnh rưới lên mặt cho nó tỉnh lại, cũng đừng nói 
chi với ai hết". Tại sao gặp con rồi mà không dám nói 
cha chỉ xa thấy con? Là để nói lên, nhân Phật có đu
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rồi, nhưng chưa sống được còn cách đạo quả rất xa. 
Cũng như mình ở đây nghe biết có tánh Phật đó rồi, 
nhưng chưa sông được, như vậy mình còn cách đạo quả 
rất xa, Phật cũng còn từ xa thấy mình. Xa đó là muốn 
nhắc nhở cho mọi người, nhất là người học pháp Đại 
thừa, học pháp Thiền, không thể bảo cái đó là cái có 
sẵn rồi không cần phải tu gì hết. Tuy là nó có sẵn đó 
nhưng công phu mình chưa đến, thì nó chưa có hợp 
được, cho nên đây nói người cha còn xa thấy vậy thôi. 
Rồi bảo sứ giả hãy lấy nước lạnh rưới lên mặt cho nó 
tỉnh lại đừng nói gì với nó hết, đó là muốn nói chỉ 
dùng phương tiện, để khiến cho người sẽ tự nhận tự 
ngộ thôi chứ không thể áp đặt được, bởi vì nó không 
chịu nhận thì dù cho có áp đặt cách mấy cũng không 
được. Mặc dù biết nó sẵn sàng trước mặt đó, nhưng bảo 
ngộ đi, ngộ không nổi?

CHÁNH VĂN:

Vì sao? Cha b iết con mình y chí hạ liệt, tự  
biết mình giàu sang làm khiếp sỢ cho con. Biết 
chắc là con rồi mà dùng phương tiện  chẳng nói 
với người khác b iết là con mình. Kẻ sứ giả nói 
với cung tử: "Nay ta thả ngươi đi dâu tuỳ ý".
Gã cùng tử vui mừng đặng điều chưa từng có, từ 
dưới đat đứng dậy, qua đến xóm nghèo dể tìm  
cầu sự ăn mặc.

GIẢNG:

Biết chắc là con mình rồi nhưng không nói với 
người, đó là muôn nói lên ai ai cũng có ông chủ chân



PHẨM TÍN GIẢI 39

thật đó, biết chắc như vậy 100% không nghi ngờ gì 
hết, nhưng lẽ thật đó mình chỉ có thể thầm hội thôi 
chứ không thể suy nghĩ để hiểu, cũng không thể nói 
năng được. Cho nên ở đây nói biết chắc như vậy mà 
không nói cho người khác nó là con mình. Hiểu chỗ 
này quí vị đọc trong sách Thiền thì thấy Lâm Tế hỏi 
Ngài Hoàng Bá: "Thế nào là đại ý Phật pháp?" Ngài 
Hoàng Bá đánh cho một gậy. Tại sao không giải thích 
mà chỉ đánh thôi? Nếu nói theo đây thì không thể nói 
với người khác được, chỉ để cho mình tự nhận. Thì đây, 
biết chắc chúng sanh có tánh giác đó rồi, không lo gì 
mà không được giác, nếu khéo dùng phương tiện đánh 
thức họ thì có lúc họ sẽ tỉnh. Ngài Lâm Tế nói:

- ơ  ngay trong cục thịt đỏ có vị chân nhân vô vị, 
tim, gan, tỳ, phổi nó không biết thuyết pháp, nghe 
pháp, hư không cũng không biết thuyết pháp, nghe 
pháp, chỉ có cái riêng sáng tỏ rõ ràng trước mắt các 
ông đó, nó biết thuyết pháp, nghe pháp.

Nghĩa là: ơ  trong thân xác thịt này, có một vị 
chân nhân không có ngôi thứ gì hết, tức là trong thân 
này có ông Phật, tim, gan, tỳ phổi nó không biết nói 
pháp, nghe phápỗ Vậy cái gì biết thuyết pháp nghe 
pháp? Thì chính là nó thôi chớ còn gì nữa. Đó là Ngài 
chỉ rõ ngay trong thân chúng sanh có Phật tánh sáng 
ngời đó, nó chưa từng mê nhưng mình không chịu 
nhận thôi. Nên sứ giả nói với cùng tử: "Nay ta thả 
ngươi đi đâu tuỳ ý".

Gã cùng tử được thả rồi đi qua xóm nghèo để tìm 
cầu sự ăn mặc được chút ít cho la đủ. Được thả đi qua 
xóm nghèo đó là gì? Tức là được chút thảnh thơi là tự 
hài lòng, nhưng quên rằng vẫn còn làm công kiếm ăn 
từng buổi, nêu ngay đó mà nhận cha mình thì sướng
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biết mấy, hết đời làm mướn rồi. Đó là muôn nói lên 
công phu của mình thuộc về những công phu tạo tác hữu 
vi, là công phu sanh diệt, chưa phải thật. Tại sao ở đây 
gã cùng tử này nhận chút ít tự cho là đủ? Là bởi do cái 
tập khí nhiều đời, cho nên tuy gặp đó mà cũng không 
sông được, người có duyên lành nhận được, nhưng chưa 
sông được, cũng còn phải thời gian, bởi vì tập khí nó 
huân tập từ vô lượng kiếp đến giờ rồi, do đó muốn bỏ 
một lần không dễ gì bỏ hết được mà phải có thời gian 
lâu ngày, ở đây ông Trưởng giả cũng biết như vậy.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ ông Trưởng giả toan muốn dụ dẫn 
người con mà bày chước phương tiện, mật sai hai 
người, hình sắc tiều  tuỵ không có oai đức: "Hai 
người nên qua xóm kia, từ từ nói với gã cùng tử, 
nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Gã cùng tử  
nếu chịu thời dắt về đây khiến làm. Nếu nó có 
hỏi muốn sai làm gì? Thời nên nói với nó rằng " 
Thuê người hốt phân, chúng ta hai người cũng  
cùng ngươi chung nhau làm". Khi đó hai người sứ 
liền  tìm gã cùng tử, rồi thuật đủ việc như trên.

GIẢNG:

ở  đây nói rằng, ông Trưởng giả dùng phương 
tiện, sai người đến nói với gã cùng tử đó là thuê mướn 
đến hốt phân, đây là muốn nói lên Phật dùng phương 
tiện ngầm ngầm dánh thức mình, vì chỉ thẳng không 
chịu nhận. Phật dùng phương tiện sai hai người đó là 
hai người gì? Cũng như bảo: Thôi, bây giờ ông hãy dẹp
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phiền não đi sẽ được giải thoát, sẽ được Bồ dề, tức là 
bỏ cái này sẽ được cái kia, đó là hai bên, giống như hai 
người mà ngầm ngầm thôi. Bởi bảo dẹp phiền não đi 
sẽ được Bồ đề, nghe như vậy thì thấy dễ làm, còn bảo 
ngay phiền não tức Bồ đề thì không biết sao. Nhưng 
phiền não dẹp đi đâu? Bỏ nó chỗ nào? Mới thấy đó là 
phương tiện của Phật, chứ sự thật phiền não có ngoài 
mình đâu, dẹp nó rồi bỏ nó đi đâu đây? Mà bỏ cho ai? 
Thì chính mình khởi chính mình dừng là xong chứ có 
dẹp đi đâu. Mình khởi được thì mình dừng được. Thí 
dụ như ai nói nặng mình, mình giận thì đó là phiền 
não.Còn biết giận là bậy, dừng lại thì thôi, có bỏ đi 
đâu? Cho nên đó là phương tiện còn đối dãi.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả liền  
đến hốt phân. Người cha thấy con, thương xót và 
quái lạ. Lại một ngày khác ông ở cửa sổ xa thấy 
con ốm o tiều tuỵ, phân đất bụi bậm dơ dáy 
không sạch. Ong liền  cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn 
màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách trỉn 
dơ, bụi dất lấm thân, tay mặt cầm dồ hốt phân, bộ 
dạng đáng nể sợ, bảo những người làm rằng: "Các 
ngươi phải siêng làm việc chớ nên lười nghỉ!" 
Dùng phương tiện đó đặng đến gần người conễ

GIẢNG:

Quí vị ồ đây cho hốt phân thì chịu hay cho vàng 
bạc chịu? Gã cùng tử hốt phân thì chịu, nhưng trước 
hỏi lấy giá cả, tức là trả giá, thấy đáng thương không?
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Cả kho báu đó là của ai? Là của mình lại đi trả giá 
từng ngày thì mới thấy đau không? Trả giá, là nói lên  
cái gì? Đó là mong có được, tu mà có đắc quả có được 
đạo thì mới chịu, cho nên phải trả giá. Do đó người cha 
thấy con thương xót, cả gia tài đó vốn của mình không 
ai khác mà không dám nhận, bây giờ còn trả giá đi 
làm công!!! Trong nhà Thiền có câu chuyện Sơ Sơn đến 
hỏi Ngài Quy Sơn Đại An là:

-Câu có câu không như bìm nương cây, khi cây 
ngã bìm khô thì thế nào?

Câu có câu không tức là hai bên có không, giống 
như dây bìm leo bám vào cây, nhưng khi cây ngã rồi 
bìm khô tức là hai bên có - không nó ngã hết, dứt sạch 
hết thì thế nào? Bặt hết cả có - không thì còn gì nữa? 
Ngay đó Ngài Quy Sơn Đại An cười ha hả. Nếu ngay 
đây quí vị bặt hết có - không thì sao? Thì sung sướng 
biết mấy. Nhưng Sơ Sơn chưa hiểu, mới thưa:

- Con đã lặn lội từ xa ngàn dặm đến dây để học 
đạo. Hoà thượng đâu được đùa như vậy? Là còn trả giá, 
chớ ngay đó khéo nhận thì sung sướng quá rồi! Hai 
bên có - không mà bặt hết dó là gì? Là chân thật hiện 
tiền rồi, ngay đó nhận là xong, nhưng không chịu 
nhận, cho nên Ngài Quy Sơn nghe nói tới đó cười ha 
hả. Cười đó là nhắn ông ngay đó nhận là xong, nhưng 
Sơ Sơn chưa chịu, nên kể công đi từ xa ngàn dặm đến, 
đáng lẽ Hoà thượng phải dạy thế nào chứ!

Ngài Quy Sơn Đại An mới bảo thị giả:
- Hãy lấy mấy đồng tiền trả công giày cỏ cho 

Thượng tọa này đi.
Cho nên cái cười đó là đánh thức mình ngay đó 

phải tự nhận thôi. Đợi nói tức là trả giá, như ở đây gã 
cùng tử đó hỏi lấy giá cả rồi mới chịu hốt phân.
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Rồi sao? Người cha thấy con thương xót, lại một 
ngày khác ông ở trong cửa sổ xa thấy con ổm 0 tiều 
tuỵ, phân đất bụi bặm dơ dáy, ông mới cởi chuỗi ngọc, 
áo tốt, mặc áo rách dơ giống nó gần nó thì nó mới chịu.

Đứng cửa sổ xa thấy con đó là ý gì? Đó là nói 
lên ngay cửa sáu căn này Phật tánh luôn luôn hằng 
hiển lộ, luôn luôn phóng quang, nếu không có nó mỗi 
người đâu có nghe, đầu có thấy; có nghe, có thấy rõ 
ràng là nó luôn phóng quang đó, nhưng mỗi người lại 
không chịu nhận.Cũng như ở đây ông Trưởng giả ở cửa 
sổ đứng nhìn đó, mà đứa con này có dám nhận đâu? 
Nhưng vì sao lại không chịu nhận? Bởi vì lo sông theo 
bụi trần, bị bụi bậm đó nó cheể Mà che đó là che cái 
gì? Sự thật che đó là chỉ che bên ngoài thôi, chớ không 
làm nhiễm được Phật tánh đó. Nếu ai khéo nhận thì 
thấy rõ nơi các căn của mình thấy nghe hiểu biết đây, 
Phật tánh luôn luôn phóng hào quang sáng ngời mỗi 
ngày, chưa từng thiếu vắng. Ở trong sách Thiền có 
đoạn nói về Ngài Thần Tán lúc đầu ở với vị Bổn Sư tại 
một chùa nơi quê hương, nhưng vị Bổn Sư này tu hành 
chưa ngộ đạo nên Ngài bỏ đi học đạo, gặp Tổ Bá 
Trượng dạy cho. Sau đó Ngài ngộ đạo rồi, trở về với 
Bổn Sư ở nơi chùa cũ. Khi về Ngài cũng không nói học 
được gì hết, mà vẫn hầu hạ Thầy như cũ. Một hôm hầu 
Thầy tắm, Ngài kỳ lưng cho Thầy, khi kỳ lưng, Ngài 
lấy tay vỗ vỗ lưng vị Bổn Sư nói:

- Điện Phật đẹp mà Phật không thánhỗ
VỊ Bổn Sư nghe nói vậy liền ngoái đầu ngó lại. 

Ngài Thần Tán mới bảo:
- Phật tuy không thánh, nhưng vẫn phóng

quang.
Khi Ngài vỗ vỗ cái lưng đó nói: Điện Phật đẹp
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nhưng không thánhệ Tức là ngay thân này có Phật, 
nhưng Phật không hiện được. Khi nghe nói như vậy, vị 
Bổn Sư ngoái đầu ngó lại, thì Ngài nói tiếp: "Tuy 
không thánh mà vẫn thường phóng quang". Vậy phóng 
ở chỗ nào? Nếu không có nó thì cái gì biết ngoái đầu 
ngó lại? Ngay đây mà nhận được thì thấy Phật liền. 
Cho nên Ngài nói không thánh mà thường phóng 
quang. Thấy được chỗ này là thấy Phật tánh hiện 
khắp nơi, cũng như ánh sáng thiền đó ở chỗ nào cũng 
có hết, ngay trong nhà tắm cũng có luôn. Nhưng ở đây 
còn chưa chịu nhận, cho nên ông Trưởng giả đứng cửa 
sổ dòm thôi, dòm rồi thì sao?

Bấy giờ ông mới cởi chuỗi ngọc châu báu đó, mặc 
áo dơ xấu, để cho gần với các tướng của nó, đến gần nó 
mới dễ nhận, đó là muôn nói lên cái gì? Cởi áo trân 
báu mặc áo thô xấu, đó là muốn nói Phật tánh sáng 
suốt nó ẩn trong thân nhơ nhớp của mình, Phật tánh 
thì nó không có những tướng sanh diệt này, nó cũng 
không có những tướng nhơ nhớp này, nhưng mà nó ẩn 
trong đây, trong thân chúng sanh này có Phật tánh. 
Đến gần đó mới bảo: "các ngươi phải siêng làm chớ có 
lười nghỉ, tức là nhắc: Thôi phải luôn tinh tấn để trở 
về với ông Phật đó, mà đây gọi là ráng siêng năng 
làm. Đó là Ngài dùng phương tiện để đến gần con 
khiến cho người con đó tin nhận, tức là muôn nói lên. 
Phật cũng là người, Tổ cũng là người, mà Ngài đã giác 
ngộ được, thì mình cũng là người, tại sao mình lại 
không? Cho nên ở đây Ngài mặc áo nhơ tức là áo người 
cũng như mình đó. Chính chỗ đó là chỗ ngầm đánh 
thức mọi người có niềm tin mạnh nơi mình, đều có đủ 
khả năng để giác ngộ. Trong đây cũng ngầm nói lên  
một ý nghĩa nữa là, nhắc cho mọi người khéo quên cái
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niệm nhơ-sạch đó, thì liền thấy Phật pháp thân sẵn 
nơi mình thôi. Nếu còn phân biệt là nhơ là sạch thì 
khó thấy được, bởi vì còn có niệm nhơ-sạch là còn thấy 
hai bên. Do đó có vị Tăng hỏi Ngài Vân Môn là:

- Thế nào là Phật?
Thì Ngài đáp:
- Que cứt khô!
Nếu hiểu theo phàm phu thì nghĩ, Ngài nói sao 

hỗn láo quá, nghĩ như vậy tức là sao? Là mình còn 
niệm nhơ-sạch. ở  đây Ngài đáp như vậy là khiến cho 
người đôi diện đó quên cái niệm nhơ sạch, mà quên 
được niệm nhơ sạch thì ngay đó chính là Phật rồi .

Rồi Điều Ngự Giác Hoàng, cũng có lần vị Tăng 
hỏi Ngài là:

- Thế nào là pháp thân thanh tịnh?
Thì Ngài đáp:

Đục vàng rơi trong phân sư tử 
Gã đen đúa vác bó hương thơm.

Nghĩa là:
Cái đục vàng nó rơi trong đống phân sư tử, còn 

người nhơ nhớp lại vác bó hương thơm.
Đục vàng là chỉ cho nó thanh tịnh, nó sạch, còn 

phân là chỉ cho cái nhơ. Cũng vậy, gã đen đúa vác bó 
hương thơm hương thơm tức chỉ cho sạch, còn đen đúa 
chỉ cho dơ. Tức ngay đó mà quên niệm nhơ sạch thì 
thấy pháp thân, Ngài đáp khéo như vậy, mà người 
thường nghe những câu như vậy nói rằng: Ngài đáp 
sao mà có vẻ thô phải không? Nhưng khi mình nghĩ 
thô đó thì chính mình còn niệm thô-tế, nên không 
thây được ý Ngài muôn chỉ. Như vậy ông Trưởng giả
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cởi áo tốt mà mặc áo nhơ là muốn đánh thức mọi người 
nhớ nơi mình, có Phật tánh sẵn nơi cái thân nhơ nhớp 
này, nếu khéo quên được niệm nhơ sạch thì thấy được 
pháp thân chân thật đó, nhưng muốn thấy được cái đó, 
thì cũng phải khéo tinh tấn mà sống trở về, nên ông 
nhắc là lo siêng năng.

Lúc sau lạ i bảo con rằng: "Gã nam tử này  
ngươi thường làm ở dây dừng lạ i đi nơi khác, ta 
sẽ trả thêm giá cho ngươi, những đồ cần dùng 
như loại bồn, chậu, gạo, bột, muối, dấm, người 
chớ tự nghi ngại. Cũng có kẻ tớ già hèn  hạ, nếu  
cần ta cấp cho, nên phải an ỉòng, ta như cha của 
ngươi chớ có sầu lo".

Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà ngươi thì 
trẻ mạnh, ngươi thường trong lúc làm việc  
không lòng dối khi trể nãi giận hờn nói lời thán  
oán, đêu không thấy ngươi có các diều xấu dó 
như các người làm công khác. Từ ngày nay nhân  
sau như con đẻ của ta. Tức thời Trưởng giả lạ i 
dặt tên  cho cùng tử gọi dó là "Con".

GIẢNG:

Đến đây thấy vui được một phần và được Phật 
đặt tên cho là "Con". Bây giờ ông Trưởng giả bảo: Thôi 
ngươi đừng đi đâu nữa, ở đây làm rồi ta sẽ trả thêm giá 
cho ngươi. Đó muôn nói lên ý gì? Đây muốn nói, chỉ nên 
hằng sông ngay đây thôi, đừng cầu thêm gì khác nữa, 
và cung la muốn cho mình quên chỗ cũ đi, tức là những 
tập khí cũ, quên cái mình có sở đắc, cái học hiểu những 
kiến giải, mà hãy nhận ngay đây, chớ đừng thêm gì



PHẨM TÍN GIẢI 47

nữa. Chỗ này cũng giống như trong nhà Thiền có đoạn 
Ngài Tông Nguyên bảo với Ngài Đạo Khiêm. Ngài Đạo 
Khiêm ở với Ngài Đại Huệ một thời gian dài mà chưa 
ngộ đạoử Một hôm Ngài Đại Huệ sai đem thơ cho một 
người ở xa, thì Ngài Đạo Khiêm mới than: "Ta cả đời 
học đạo mà chưa có xong gì hết, nay lại phải đi trên 
đường xa nữa thì công phu tu sẽ bị tổn thất đi!" Cho 
nên Ngài Đạo Khiêm không muốn đi, thấy vậy Ngài 
Tông Nguyên là bạn mới khích lệ nói rằng:

- Không thể nói trên đường đi lại không có thể 
tham thiền được, huynh hãy đi tôi sẽ cùng đi với huynh.

Trên đường đi Ngài Đạo Khiêm lại than lần nữa:
- Tôi cả đời học đạo mà chưa được gì hết, bây giờ 

còn phải đi đường dài xa như vầy, thì công phu bị tổn 
thất hết, không biết rồi sẽ ra sao đây!

Nghe nói vậy Ngài Tông Nguyên mới bảo:
- Từ trước đến giờ có điều gì mà huynh nhận từ 

các Ngài, như Ngài Viên Ngộ v.v... thì bây giờ chẳng 
cần nhận đến nữa mà hãy gạt qua một bên đi, ở trong 
đây có việc gì cần giúp thì tôi sẽ làm giúp hết cho 
huynh. Nhưng chỉ có năm việc huynh phải tự làm là đi 
đại, đi tiểu, ăn cơm, mặc áo, "chính huynh là người 
phải tự mang lấy thây thúi này trên suốt quãng đườn^ 
đi". Khi nghe tới đó Ngài Đạo Khiêm liền tỏ ngộ. ổ  
đây muốn nói lên cái gì? Khi Ngài Tông Nguyên nói: 
Có những điều gì mà huynh nhận được từ các Ngài như 
Ngài Viên Ngộ và những việc mà tôi giúp huynh được 
nhưng cũng là được những cái bên ngoài. Còn những 
cái ăn cơm, mặc áo, đi đại, đi tiểu thì chính huynh phải 
tự nhận thôi và nhất là huynh phải mang cái thây thúi 
này trên suốt quảng đường điỗ Là Ngài muốn nói chính 
mình phải tự nhận, chính mỗi người phải mang cái
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thây thôi này trên suốt quảng đường đời này, chớ 
không ai mang thế cho mình hết, thì phải nhận ra cái 
đó thôi, cái đó phải chính mình nhận không ai nhận 
cho mình được; hiểu cái đó thì thấy được ở đây, bảo là 
thôi ông đừng đi nơi khác, đừng nhận gì khác nữa mà 
phải khéo dừng nơi đây thôi.

Rồi ông nói thêm còn có cần gì đó thì ta sẽ cho 
ngươi hết, bây giờ an lòng di, coi ta như cha đẻ, tức là 
sao? Tức là muôn nói lên nếu mình chịu dừng lại đó, là 
dược thầm thọ ký cho rồi, cũng như đây bảo dừng lại 
đó, coi ta như cha đẻ của ngươi, là nhận làm con rồi, 
nghĩa là thôi thôi đừng chạy lang thang nữa thì ngay 
đó là chỗ thầm thọ ký của Phật! Kế đặt tên cho cùng 
tử là "con", thành ra nói cha, nói con là sao? Đó cũng 
là phương tiện đặt tên thôi. Ớ đây nói con chỉ là cái tên 
đặt cho thôi, mình phải thấy được ý đó, khiến cho 
chúng ta phải có cái nhảy, tức là phải nhảy qua ranh 
giới cha con đó, còn thấy có cha, có con là còn thấy có 
mình, có Phật, có chúng sanh, có mê, có ngộ, cũng còn 
chưa hết lầm. Bởi vì sao? Bởi vì Thanh văn, Duyên giác 
hay Bồ Tát, thì cũng dồng một pháp tánh chân thật đó 
thôi, nghĩa là cho dù có nói là Thanh văn, là Duyên 
giác hay là Bồ Tát, thì cũng đồng một nguồn bất sanh 
bất diệt đó, đồng một nguồn sáng ngời từ muôn thuở 
đó, không ai thiếu hết thì nói gì là cha là con?

Khi dó gã cùng tử, dầu mừng việc tình cờ 
đó song vẫn còn cho mình là khách là người làm  
công hèn vì cớ đó mà trong hai mươi năm  
thường sai hốt phân, sau đó lòng gã mới lần thể  
tin ra vào không ngại sỢ, nhưng chô gã ở cũng  
vẫn nguyên chỗ cũ.
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GIÁNG:

Được gọi là con rồi, cũng còn tự thầm thầm cho 
mình là khách, chưa dám nhận gia tài đó là của mình 
nữa, rồi cũng phải chịu hốt phân, đó là ý nghĩa rất là 
sâu xa! Sao vẫn gọi là con rồi mà còn coi là khách? 
Hai mươi năm đó cũng sai hốt phân, chỗ ở cũng 
nguyên chỗ cũ, chỗ cũ là chỗ nào? Ý nói tuy thầm được 
thọ ký rồi, nhưng mà cũng còn nhiều năm công phu, 
còn phải gạn lọc rồi mới dần dần tự tại ra vào được, 
chớ không phải được thọ ký là xong, ở  đây tuy gọi là 
con nhưng tập khí cùng tử vẫn còn, cũng còn cho mình 
là khách, nghĩa là tư cách của người làm công đó chưa 
quên được, vẫn còn tư cách thói quen của người làm 
công, cho dù muốn làm ra vẻ ông chủ có giông không? 
Có khi làm dáng ông chủ còn thấy tức cười, lố bịch 
nữa, làm không tự nhiên. Đây là điều răn mình chưa 
thật tự tại thì đừng làm ra vẻ tự tại, để người ta thấy 
mình không thật tự tại thì thành lố bịch. Bởi tập khí 
của người làm công nó quen rồi, bây giờ tuy được nhận 
là con, nhận thì nhận chớ còn những thói quen đi đứng 
nói năng giống như người làm công thôi. Mình cũng 
vậy, ngay đây có tỏ ngộ được thọ ký đó, nhưng tập khí 
chúng sanh vân còn, lâu lâu cũng hiện ra nên phải gạn 
lọc thời gian mới xong, ôn g  Trưởng giả biết được điều 
đó, nên ngay đó ông không giao gia tài cho liền, nghĩa 
là phải đợi thời gian là còn sai hốt phân. Hốt phân tức 
là gạn lọc những tình chấp, những kiến giải hai bên, 
gạn hết mấy cái đó đi rồi mới được giao gia tài cho. Do 
dó trong nhà Thiền khi có người tỏ ngộ rồi thì các Tổ 
thường dặn: "Ông khéo hộ trì, khéo bảo dưỡng".

Khéo hộ trì, khéo bảo dưỡng đó là khéo giữ gìn
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cho nó không bao giờ mất, cho nó được sông trọn vẹn 
trong đó không chạy lọt, thì mới thật là viên mãn.

CHÁNH VĂN:

Thế Tôn! Bấy giờ Trưởng giả có bệnh, tự 
biết mình không bao lâu sẽ chết mới bảo cùng tử  
rằng: 'Ta nay rất nhiều vàng bạc, trân báu, kho 
đụn tràn đầy, trong đó nhiều ít chỗ đáng xài 
dùng, ngươi phải b iết hết dó. Lòng ta như thế, 
ngươi nên thể theo ý ta".

Vì sao? Nay ta cùng ngươi bèn là không  
khác nên gắng dụng tâm chớ để sót mất.

Khi ấy cùng tử liền  nhận lời bảo lãnh b iết 
các của vật, vàng, bạc, trân báu và các kho tàng, 
mà trọn không có ý mong lấy của đáng chừng 
bữa ăn, chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm chí hạ 
liệ t cũng chưa bỏ được.

GIẢNG:

Từ trước đến giờ tuy nhận là con mà chưa cho 
biết, bây giờ tập cho quen dần biết hết những cái đó, 
nhưng gã cùng tử tuy được như vậy, mà cái mừng đó 
cũng không có ý mong lấy, giá trị đó đáng chừng bữa 
ăn thôi, chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt 
cũng chưa bỏ được hết, tức là sao? Tức là chỗ này đã 
thực có sức thọ dụng rồi, là có phần đạo lực trong đó, 
nhưng cũng không có ý mong cầu, lấy của đó giá trị 
đáng chừng bữa ăn thôi, vì cái này là cái đã từng sống 
trong đó, sống hàng ngày không phải cái gì khác mới 
có. Tuy vậy mà còn chưa quên được chỗ cũ, nghĩa là ở
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đây tuy có chỗ thọ dụng đó rồi mà chưa quên được chỗ 
dùng. Cho nên còn phải giữ gìn nữa, giữ gìn không để 
cho nó sót mất. Tức là khi tu đến chỗ thường giác, 
người bình thường tu đến đây là hay rồi, nhưng còn cái 
thường giác là sao? Còn có cái giác để thường giác là 
giác cái gì? Giác là giác cái mê mà còn thường giác là 
còn chưa hết mê cho nên mới thường giác, như vậy là 
chưa thật tột. Người tu thiền phải hiểu thật kỹ để 
không có lầm lẫn. Thiền Sư Hân ở Dũng Tuyền, một 
hôm Ngài thượng đường bảo:

- Ta 49 năm ở tại chỗ này mà còn có lúc chạy lọt, 
bọn các ông chớ có mở miệng to, kẻ kiến giải thì nhiều, 
còn người hạnh giải thì trong muôn người mới có một.

Ngài nói trong 49 năm ở tại chỗ này có lúc còn 
chạy lọt nữa, huống nữa là mình, cho nên bọn ông chớ 
ăn to nói lớn. Nhiều khi có những vị học thiền sáng 
được chút ít gì đó, rồi liền ăn to nói lớn, thấy giống như 
mình là Tổ rồi, sự thật có lúc nó cũng chạy lọt, mà cái 
gì chạy lọt? Tức “tâm trộm” của mình, nó lén lén nó 
chạy, nên Ngài nói kiến giải thì nhiều mà hạnh giải thì 
ít, nghĩa là thấy được thì nhiều nhưng mà sống được thì 
ít, chớ không phải đơn giản, đó là nhắc nhở mình.

Cũng vậy Hoà thượng Quy Sơn có lần hỏi Ngài 
Ngưỡng Sơn:

- Này Huệ Tịch, tâm thức của ông nó vi tế  lưu 
chú không đến dã được mấy năm rồi?

Ngưỡng Sơn chưa vội đáp, hỏi lại:
- Hoà thượng không đến đã được mấy năm rồi?
Ngài Quy Sơn đáp:
- Lão Tăng không đến đã bảy năm rồi.
Ngài Quy Sơn lúc đó đã bảy mươi tuổi.
Ngài Ngưỡng Sơn thưa:
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- Huệ Tịch con chính đang náo loạn.
Đó là lời nói thật thà, đây là chỗ sông thực chớ 

không phải là chỗ muốn nói sao cũng được. Ví dụ nói 
tự tại mà có thật là tự tại không đó là chuyện khác.

Ớ chỗ này Ngài Đại Huệ có lời bình:
Lấy đây mà xét chỗ này lấy thô tâm nói không 

để mà dối nhau được chăng? Thật ra phải là người có 
lực lượng lớn mới được.

Mình hời hợt bảo tâm thức đó không đến, nói 
vậy được chăng? Quả thật người có lực lượng lớn mới 
được, nghĩa là phải có đạo lực thật sự, chớ không phải 
chuyện đơn giản. Đây là muôn nói lên hạnh và giải 
phải tương ứng, tức là cái hiểu và cái sống phải hợp 
với nhau mới được, chớ đừng vội nói lên lý suông, mở 
miệng nói ra như là Thánh, nhưng sự thật thì hạnh 
vẫn là phàm phu thì chưa phải. Do đó cùng tử tuy được 
như vậy mà chỗ ở vẫn tại chỗ cũ, tâm chí hạ liệt cũng 
chưa bỏ được tức là những tập khí cũ chưa sạch hết.

CHÁNH VĂN:

Lại trải qua ít lâu sau, cha biết ý chí con lần 
đã thông thái trọn nên chí lớn, tự chê tâm ngày 
trước. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và 
hội cả thân tộc, quốc vương, quan đại thần, dòng 
sát lợi, hàng cư sĩ, khi đã nhóm xong, ông liền tự  
tuyên rằng: "Các Ngài nên rõ, người này là con ta, 
của ta sanh ra, ngày trước sanh trong thành nọ, bỏ 
ta trốn đi, nỗi trôi khổ sở hơn năm mươi năm, nó 
vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở thành này lòng 
lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp đặng nó. Nó 
thiệt là con ta, ta thiệt là cha nó. Nay ta có tất cả
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bao nhiêu của cải, dều là của con ta có, trước đây 
của cải cho ra thâu vào, con ta dây coi biết".

Thế Tôn! Khi đó gã cùng tử nghe cha nói 
như thế, liền  rất vui mừng dược điều chưa từng 
có, mà nghĩ rằng: Ta vốn không có lòng mong 
cầu, nay kho báu này tự nhiên mà đến.

GIẢNG:

Đến đây là trao gia tài. Trải qua thời gian, khi 
cha biết ý chí của con có chí lớn, tự chê tâm ngày 
trước, tức là quên tâm hẹp đó, bây giờ sắp chết ông 
liền hội hết bà con thân tộc đại thần để tuyên bố: đây 
chính là con thật của ta, không phải như trước kia 
nhận làm con thôi. Con mà có chí lớn tự chê tâm ngày 
trước là chỉ cho quên những tập khí cũ, quên tâm sai 
biệt, tâm nhỏ hẹp đó, thực sông với tâm Phật này, nên 
bây giờ mới hội họp thân tộc vua quan để tuyên bô', “nó 
chính là con ta”. Tới dây là thời tiết đã chín mùi, nghĩa 
là cái tâm đã thuần thục rồi, đến chỗ này cũng giông 
như là trâu trắng sờ sờ đuổi cũng không đi, như vậy 
mới thật là tự tại, sử dụng được kho báu của mình. Còn 
bây giờ không đuổi mà nó chạy hồi nào mất rồi. Ớ đây 
đuổi cũng không đi nữa. Nhưng để chứng minh cho việc 
này thì phải hội họp bà con thân tộc vua quan lại, mà 
hội họp bà con thân tộc lại là chỉ cho cái gì? Thứ nhất 
là chỉ cho mọi niệm thu hết trở về một chỗ, thì mới 
chứng minh cho việc đó. Thứ hai đây là lẽ thật hiện 
bày sờ sờ đó, không có chút gì giấu giếm mập mờ nữa 
hết. Đến đây mới thật sự là an tâm.

Quí vị thấy, nghe dễ mà sông được thật không 
đơn giản chút nào phải không? Nếu ban đầu nói kiểu
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này không ai dám tu, cho nên phải nói chính ông là 
Phật đó thôi. Nhưng mà sống được chỗ đó thì cần có 
thời gian.

Rồi thì sao nữa? Vị cùng tử đó mừng chưa từng 
có mà nghĩ rằng: ta vốn không có lòng mong cầu, nay 
kho tàng báu này tự nhiên mà đến. Tức ở đây là chỉ 
cho chỗ tự chứng, tự cảm thông thôi không thể nghĩ 
bàn đến được. Cái này không phải do mình tạo tác mà 
thành. Nói tự nhiên đến, không phải là để tự nhiên 
thôi không cần tu hành gì, mà đây nói lên chỗ sẵn nơi 
mình không phải do tạo tác, đó là cái sẵn ở ngay tự 
tánh và như vậy thì còn gì mà có được có mất? Còn 
thấy có được có mất là còn thây có cái bên ngoài, còn 
đây là sẵn nơi mình rồi thì không còn có niệm được 
mất nữa. Do đó Ngài Nham Đầu bảo Tuyết Phong là:

- Phải từ hông ngực mà lưu xuất, thì sau này ông 
sẽ cùng ta che trời che đất mà đi.

Từ trong hông ngựa mà tuôn ra: Tức là phải vượt 
qua tất cả những cái bên ngoài, từ bên trong sông dậy 
không còn có cái gì để nương tựa hết, thì đến đó mới 
thật sự là ứng dụng một cách tự nhiên, không còn 
tưởng là cha là con gì nữa, cũng không còn tưởng dùng, 
bao nhiêu của báu đó sẵn nơi mình thôi, là sẵn dùng 
cần gì phải tưởng dùng. Còn tưởng dùng, là cũng còn 
có một niệm nhỏ cách biệt trong đó. Giống như cái tay 
của mình đây, cần cầm gì thì cầm thôi, chớ mình nghĩ 
tôi dùng tay này để cầm ly, thì như vậy là sao? Thì 
biến cái tay thành ra cái thứ hai rồi, mình nghĩ phải 
dùng tay này để cầm ly thì còn một lớp cách, còn sẵn 
có tay rồi khi cần thì cầm thôi, mới thật sự là tự 
nhiên. Chỗ đó là chỗ chưa từng có, ngoài tưởng tượng 
phân biệt. Như vậy các ngài nói lên thí dụ này, là để
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trình chỗ tín giải của mình với Phật. Đoạn kế là đoạn 
các Ngài hợp pháp lại thí dụ đó, qua phần hợp pháp 
rồi phần kế mới đến Phật thọ ký.

CHÁNH VĂN:

Thế Tôn! Ông phú Trưởng giả đó là Đức 
Như Lai, còn chúng con đều giông như con của 
Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con.

Thưa Thế Tôn! Chúng con vì ba món khổ 
nên ở trong sanh tử chịu các sự dau đởn mê lầm  
không h iểu  biết, ưa thích các pháp tiểu  thừa. 
Ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy 
nghĩ dọn trừ những phân dơ các pháp hí luận. 
Chúng con ở trong đó siêng gắng tinh tấn đặng  
đến N iết Bàn, cái giá một ngàyề Đã đặng dây rồi 
lòng rất vui mừng tự cho là đủ, mà tự nói rằng: 
Ở trong pháp của Phật, do siêng năng tinh tấn  
nên chỗ đặng rộng nhiều.

Nhưng Đức Thế Tôn trước b iết chúng con 
lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu  thừa, 
chúng con bèn bị Phật buông bỏ chẳng vì phân  
biệt rằng: Các ông sẽ có phần bửu tàng tri k iến  
của Như Lai.

Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện  nói bày 
trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật đặng 
giá N iết bàn một ngày, cho là đặng nhiều rồi, 
dối với pháp đại thừa này không có chí cầu. 
Chúng con lạ i nhơn trí huệ của Phật, vì các vị 
Bồ Tát mà chỉ bày d iễn  nói, nhưng chính tự  
minh lại không có chí muốn nơi pháp đó.

Vì sao? Đức Phật b iết chúng con ưa nơi
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pháp tiểu  thừa, nên  dùng sức phương tiện  thuận  
theo chứng con mà nói pháp, chúng con không  
tự b iết thật là Phật tử. Ngày nay chúng con mới 
biêt Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không  
có lẫn tiếc.

Vì sao? Chúng con từ xưa đến nay thật là 
Phật tử mà chỉ ưa nơi pháp tiểu  thừa, nếu  chúng 
con có tâm ham đại thừa thời Phật vì chúng con 
mà nói pháp dại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói 
pháp nhứt thừaỄ Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ 
Tát chê trách Thanh văn ham pháp tiểu  thừa. 
Nhưng Đức Phật th iệt dùng đại thừa để giáo 
hoá, vì thê nên chúng con nói vôứi không có lòng  
mong cầu mà nay báu lớn của đấng Pháp Vương 
tự nhiên đên, như chỗ nên đặng của Phật tử đều  
đã đặng đó.

GIẢNG:

Đây là phần hợp pháp lại.
Ông phú Trưởng giả đó là đức Như Lai, còn 

chúng con là con của Phật, cho nên đức Như Lai thường 
nói chúng con là con. Như vậy Trưởng giả là chỉ cho 
Như Lai, nhưng cũng chỉ cho tâm chân thật. Còn con 
Trưởng giả chỉ cho các Ngài mà cũng chỉ cho chúng ta 
nữa. Về lý, tâm lang thang đây đó của mình là chỉ cho 
con, còn tâm chân thật đó gọi là cha, là Trưởng giả.

Đây chúng con vì ba món khổ nên ở trong  
sanh tử  chịu các sự đau đớn mê lẩm  không hiểu  
biêt, ưa thích các p h áp  tiểu  thừa. Ngày nay Thế  
Tôn dạy khiên chúng con suy nghĩ dọn trừ  những 
phân  nhơ các ph áp  h í luận.
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ở  đây chỉ cho chúng ta luôn mắc kẹt trong ba 
món khổ, vì kẹt trong khổ đó, nên trước tiên là mong 
thoát khổ trước đã rồi sau đó muốn nói gì thì nói. Ba 
món khổ đó là ba món gì? Tức là khổ khổ, hoại khổ và 
hành khổ.

- Khổ khổ là sao? Nó mang hai chữ khổ luôn. 
Tức mình mang cái thân hữu lậu vô thường này là cái 
khổ rồi, trong đó còn có pháp bất như ý luôn luôn nó 
bức bách thân tâm của mình nữa.

- Hoại khổ là sao? Là chỉ cho pháp gọi là lạc thọ, 
cái kia khổ thọ là mình thọ nhận cái điều bất như ý là 
khổ rồi. Nhưng cái lạc thọ cũng là cái khổ nữa. Vì theo 
đây cái lạc thọ là điều như ý nhưng mà nó sanh thì 
mình vui, khi nó hoại thì cũng bức bách thân tâm  
mình khổ nữa, lúc có nó thì mình vui, khi nó qua rồi 
lại khổ nữa. Thấy tưởng đâu là vui, nhưng sự thật nó 
lả gốc đưa đến cái khổ. Thí dụ như quí vị gặp cái gì vui 
qua khi qua rồi nhớ lại còn tiếc nên thấy khổ.

- Hành khổ là sao? Là pháp chỉ cho xả thọ, ở trên 
nói khổ, vui cũng đều là khổ hết. ơ  đây xả là bình 
thường không khổ không vui, nhưng cũng do duyên mà 
tạo tác, nên nó cũng dời đổi, nó không luôn luôn ở trạng 
thái xả thọ hoài, mà nó là sanh diệt. Cho nên có lúc nó 
cũng bức bách thân tâm này, vì vậy đối với bậc thánh 
thì thấy cũng đều là khổ hết. Tóm lại thọ khổ, thọ vui 
hay là thọ bình thường không khổ không vui đều là khổ 
hết. Dù nó bình thường thì cũng bình thường trong một 
giai đoạn nào đó thôi, là cũng trong giai đoạn chuyển 
biến, chuyển biến rồi cũng đưa đến vô thường nó bức 
bách thân tâm mình, vậy cho nên đều là khổ hết.

Người học Phật ban đầu học đến đây, thấy đạo 
Phật nói cái gì nghe cũng khổ hết, thấy chán hết
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muốn sống phải không? Hiểu kiểu đó là hiểu một 
bên, chưa hiểu hết được của đạo Phật. Bởi vì đây 
trước tiên là Phật chỉ ra lẽ thật, nói ra lẽ thật cho 
mình thấy rõ cuộc đời th ế  gian nó là khổ như vậy đó, 
mình nhận rõ một cách đúng đắn rồi, sau đó Phật 
mới chỉ ra con đường thoát khổ. Còn như mình chưa 
nhận đúng đắn, thì dù cho có chỉ ra mình cũng chưa 
tin nữa, bởi vì cho nó là vui rồi thì đâu chịu nghe nữa. 
Cho nên ở đây trước tiên  là phải nhận rõ một cách 
kỹ càng thấy khổ là chân thật khổ rồi, thì Phật mới 
chỉ ra con đường thoát khổ. Bởi vậy nói khổ là để 
đưa đến chỗ dứt khổ, chớ không phải nói vậy để mình 
chán. Nhưng người nghiên cứu học Phật hiểu một bên 
tức hiểu theo một chiều thì thấy đạo Phật nói cái gì 
cũng khổ hết, khiến cho người ta nghe thành chán 
đời, đó là chưa hiểu hết đạo Phật.

Thì ở đây các Ngài nói rõ, tất cả mình vì ba 
món khổ đó, cho nên chịu trong sanh tử, bây giờ đây 
căn bản ban đầu chỉ là thoát khổ. Tu để thoát kho 
thôi, ít ai nghĩ tu là giải thoát để giáo hoá chúng 
sanh. Tức giải thoát cái khổ của mình trước. Nên ở 
đây các Ngài cũng nói lên tâm trạng đó, là ưa thích 
pháp tiểu thừa thôi.

Do đó mà bấy giờ Thế Tôn dạy cho chúng con 
dọn trừ những phân dơ các pháp hý luận, cho nên 
chúng con trong đó siêng năng tu hành được N iết Bàn, 
nhưng Niết Bàn cái giá một ngày thôi. Dọn phân dơ hý 
luận đó là gì? Đó là những tâm phân biệt: Lấy - bỏ, 
phải - quấy, hơn - thua đó, những phân dơ hý luận đó 
dẹp sạch rồi thì mới sống trong chỗ chân thật được. 
Cho nên ở đây Ngài ví dụ rõ ràng cho thấy chúng ta 
bởi vì tập khí sai lầm đó, nó mê lầm lâu dời, nên bây
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giờ đây tuy là gặp Phật, biết có sẵn tâm chân thật đó, 
nhưng mà còn phải dọn những cái phân nhơ hý luận, 
chớ dâu phải liền đó sông ngay được. Nghĩa là gặp được 
rồi dó, nhưng mà còn phải dọn dẹp, chớ không phải 
gặp rồi là sông được liền. Vì những thứ lâu đời tập 
quen rồi, không thể một sớm một chiều mà dứt được, 
do đó phải siêng năng tinh tấn. Siêng năng tinh tấn 
được đến Niết Bàn, nhưng trong đây N iết Bàn cái giá 
có một ngày. Tức đây chỉ là phương tiện thôi, thật sự 
tự tánh nó vốn Niết Bàn rồi, thì đâu có gì được có gì 
mất, nhưng ở đây do mình mê lâu đời rồi, không nhận 
ra được, bây giờ do công phu siêng năng tu hành mới 
chứng nhận được điều đó, rồi mình tưởng đâu là do 
công phu mình tu nên chứng được N iết Bàn đó. Nhưng 
muôn chứng Niết Bàn đó sống cho trọn vẹn thì phải 
cần có thời gian. Cho nên ở đây nói như vậy đó chỉ cái 
giá một ngày, muốn sống được trọn vẹn là sao? Tức là 
phải lo dọn dẹp những phân nhơ đó thì mới sống trọn 
vẹn được. Thì ở đây để mình thấy rõ được chỗ đó, nghĩa 
là N iết Bàn này không phải chỗ mình dừng ở lâu được, 
nó mới có một bên, mà ở trong đó mình còn khởi lên  
cái thần thông diệu dụng mình đi khắp trong sanh tư, 
qua lại cả trong sáu trần thật tự tại mà vẫn không rời 
N iết Bàn, thì đó mới là thật sự. Đây là ngăn ngừa cái 
niệm mới được đã cho là đủ, là nhắc nhở người tu mới 
được chút ít mà tự mãn là không phải.

Các Ngài nói: “Ở trong pháp của Phật, do siêng  
năng tinh tấn nên chỗ đặng rộng nhiều”, tức là sao? 
Tức các Ngài thấy do công phu siêng năng mới được, 
mà như vậy là nói lên điều gì? Do công phu siêng năng 
tinh tấn cho nên được, là do công phu mà được thì cái 
được đó chưa phải thật, nên mới gọi N iết Bàn cái giá



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 60

một ngày, chứ còn tự tánh N iết Bàn nó sẵn tự bao giờ 
rồi, thì do công phu gì được, nhưng bởi vì chưa tới thời 
nên Thế Tôn chưa nói.

Vì vậy đây mới nói là Đức Thế Tôn trước biết 
chúng con lòng ưa muôn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu 
thừa, cho nên chúng con bị Phật buông bỏ, chẳng có 
phân biệt mà nói rằng: các ông sẽ có phần bửu tàng 
tr i kiến của Như La iể Thế Tôn biết trước nhưng mà 
chưa có nói liền, tức là Ngài biết trước mình có đủ cái 
đó chớ không thiếu, nhưng phải đúng thời, mới khéo 
nhận được, đây các Ngài nói thêm:

“Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí 
huệ của Như Lai, rồi chúng con theo Phật được Niết 
Bàn giá một ngày đó, cho là đặng nhiều rồi, đối với 
pháp đại thừa không có lòng mong cầu, tuy rằng cũng 
nhơn trí huệ Phật đó nói cho các vị Bồ Tát, nhưng mình 
không muốn”. Chỗ này nghe có lạ không? Tại sao nói 
cho các vị Bồ Tát tu mà mình thì không muốn? Nói 
nhưng chưa sống đến chỗ đó còn cho là của người. Như 
Lai dùng phương tiện nói bày tr í huệ Phật là luôn luôn 
có gợi ý cho mình mà mình không nhận, nhưng mình 
vẫn sống trong đó mà không hay, rồi có khi mình nói 
gần gần giống như vậy đó, mà cũng chưa sống được.

Các Ngài giải thích vì sao? Vì Đức Phật biết 
chúng con ưa pháp tiểu thừa nên dùng sức phương tiện 
thuận theo mà nói thô iệ Tức là Phật biết mình còn có 
tâm hạn hẹp đó, bây giờ nói thẳng ra thì chưa nhận 
được, cho nên phương tiện nói như vậy. Bây giờ mới 
biết đức Thê Tôn ở nơi tr í huệ Phật không lẫn tiếc, 
Ngài không giấu giếm gì hết, chỉ là mình không khéo 
nhận vì tâm hạn hẹp này chưa đến được, nhưng khi 
đến được rồi thì thấy rõ ràng. Các Ngài mới nói thêm:
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Vì sao? Chúng con từ xưa đến nay thật là Phật 
tử mà chỉ ưa nơi pháp tiểu thừa, ưa pháp nhỏ, tâm còn 
hạn hẹp đó, cho nên không có tâm ham đại thừa, do 
đó mà Phật chưa nói thôi, chớ không phải Phật giấu. 
Rồi mới thuật lại: Lúc xưa Phật ở trước Bồ Tát chè 
trách Thanh Văn ham pháp tiểu thừa.

Đọc chỗ này nhiều vị hiểu lầm, cho Phật chê 
trách Thanh văn tu mà còn nghiêng một bên, trầm 
không trệ tịch, như mất phần hạt giông Bồ Đề, là Phật 
gạt bỏ qua một bên, nhưng không phải, ở đây Phật chê 
trách đó là để chi? Đó là khích lệ để cho mình bỏ tâm 
niệm đó mà vươn lên, chớ không phải chê trách là gạt 
bỏ coi như mình vô phần, hiểu như vậy mới thấy được 
ý của Phật. Như vậy rõ ràng ai ai cũng đều có hết, 
Phật không giấu gì hết, đó là cái sẵn nơi mình mà 
mình không tự nhận, mình mê tự chôì bỏ thôi. Đây coi 
như một lẽ thật mà lẽ thật này không của riêng ai, vậy 
thì Phật giấu giếm cái gì? Đâu phải cái đó của riêng 
Ngài đâu mà Ngài giấu. Trong sử có ghi có lần Ngài 
Pháp Hội hỏi Mã Tổ:

- Thế nào là ý Tổ Sư từ tây sang?
Mã Tổ bảo:
- Ông hãy nói nhỏ, lại gần đây ta nói cho nghe!
Mình nghe như vậy tưởng đâu có cái gì quí Ngài

giấu, nói lớn sợ người khác nghe nên mới bảo nói nhỏ.
Pháp Hội đến gần, bất ngờ Tổ tá t cho một tát,

bảo:
- Chẳng thể nói cho người thứ ba biết, thôi ông 

hãy đi, ngày mai đến.
Hôm sau Pháp Hội một mình vào trong pháp 

đường thưa:
- Bây giờ xin Hoà thượng nói.
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TỔ bảo:
- Ông hãy đi, đợi lão Tăng thượng đường, ông 

hỏi, ta sẽ vì ông chứng minh cho.
Bỗng nhiên Pháp Hội liền tỉnh ngộ thưa:

- Xin lễ tạ đại chúng chứng minh.
Câu chuyện đơn giản, người ngoài đọc thấy 

giông như Tổ nói chuyện đâu đâu, có gì đó Ngài giấu, 
tạ i sao không chịu nói thẳng, cứ nói bóng gió, hỏi như 
vậy không chịu nói hẹn ngày mai, ngày mai hẹn nữa, 
đợi ra thượng đường rồi ra hỏi, nhưng Ngài Pháp Hội 
nhận lãnh được ý đó liền, cho nên Ngài thưa là: "Xin 
lễ tạ đại chúng chứng minh".

Khi nghe Tổ bảo “ông hãy nói nhỏ lạ i gần đây 
ta nói cho nghe” , Ngài Pháp Hội tới, Tổ tá t cho một 
tá t rồi nói tiếp: “chẳng có thể cho người thứ ba biết” . 
Tức là sao? Tức là cái này không phải là cái để diễn 
tả, mà không cho người thứ ba biết, vì cái này không 
để cho tình thức phân biệt chen vào được, như câu 
chuyện bà già đốt am đó. Ông Tăng nói:" Tôi biết, cô 
biết, đừng cho bà già đó biết". Tức không cho người thứ 
ba biết, không cho tình thức phân biệt xen vào. Đây là 
nói lên sự thật rõ ràng bày trước mắt mình nó sờ sờ 
đấy thôi, không giấu giếm gì hết, nhưng mình không 
nhận, do đó Tổ bảo rằng:

- Hãy đợi ta thượng đường, tức là khi lên thuyết 
pháp, giữa có đại chúng, thì ta chứng minh cho ông.

Là ý Ngài nói: Cái đó nó hiện bày trước mặt 
không giấu giếm gì hết, nó không phải của riêng ai, 
mà tấ t cả ai ai cũng có.

Do đó, khi nghe Tổ nói vậy thì Ngài Pháp Hội 
lãnh hội được ý đó nên Ngài nói: "Xin lễ tạ đại chúng 
chứng minh".
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Như vậy để thấy Phật Tổ không giấu giếm gì 
mình, chỉ vì mình còn mê thôi. Do đó ở đây kh i các 
Ngài nhận rõ điều đó rồ i, rấ t vui mừng nên nói 
rằng:

- Chúng con nay không có lòng mong cầu, mà 
nay báu lớn của đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như 
chỗ nên đặng của Phật tử đều đã đặng đó.

Chữ Phật tử ở đây nghĩa rộng hơn nhiều, 
không phải Phật tử thường thường như mình bây giờ, 
mà chỉ cho các vị Bồ Tát, bởi vì các Ngài là Thanh 
văn ở đây chưa dám nhận mình là Phật tử. ở trước 
thấy, Bồ Tát mới đích thân là con Phật, còn các Ngài 
là Thanh văn chưa có phần đó. Nhưng bây giờ Phật 
nói tấ t cả Thanh văn đều được thọ ký có phần đó, nên 
bây giờ các Ngài mới nói mình thậ t sự là Phật tử. 
Phật tử có nghĩa sâu như vậy. Bây giờ các Ngài mới 
trùng tuyên lạ i nghĩa đó.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ Ngài Ma Ha Ca Diếp muốn tuyên  
lạ i nghĩa trên mà nói kệ rằng:

Chúng con ngày hôm nay 
Nghe âm giáo của Phật 
Lòng hớn hở mừng rỡ 
Đặng pháp chưa từng có 
Phật nói hàng Thanh văn  
Sẽ đặng thành quả Phật 
Đống châu báu vô thượng 
Chẳng cầu tự nhiên đặng.
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GIÁNG:

Đoạn này các Ngài nói lên lòng vui mừng của 
mình, nghĩa là ở trước quên mất, rồi bữa nay bây giờ 
đây coi như nhớ lạ i tự được, nên thấy quá đỗi vui 
mừng, một cái xưa nay chưa từng mất, nhưng mà 
mình cứ tưởng là mất, tức là trước quên mà nay được, 
nhưng mà được đó là được cái gì? Được cái đã quên 
chớ có gì đâu! Nhưng mà người thường nghe thì nghe 
vậy, chớ không cảm thấy vui mừng như các Ngài, chỉ 
ai đã từng có một phen cảm được niềm vui này, thì 
mới thật sự cảm thông được. Mới thấy được kinh Pháp 
Hoa đó là bộ kinh của mỗi người, chớ không phải là 
của riêng ai, mỗi người đều có bộ kinh Pháp Hoa, như 
vậy mới thấy niềm vui khó diễn tả này! Đây các Ngài 
nói thí dụ.

Ví như gã đổng tử  
Thơ bé không hiểu  biết 
Bỏ cha trốn chạy đi 
Đến cõi nuớc xa khác 
Nỗi trôi khắp nước ngoài 
Hơn năm mươi nảm dài.

Đoạn này dụ cho người cùng tử lang thang xa 
quê nhà bỏ cha, xin ăn ở xứ người một thời gian dài. 
Tức muốn nói lên tình trạng của người mê, gọi là bốì 
giác mà hợp trần, tức là xoay lưng với tánh giác mà 
đi theo các trần cảnh, cho nên gọi là bỏ cha trốn đi xứ 
người, do đó đi lang thang xin ăn, tưởng mình nghèo 
cùng khổ sở, chúng ta cũng giống y như vậy, đang ngồi 
rõ ràng ở đây mà tâm đi lang thang ở đâu.



PHẨM TÍN GIẢI 65

Cha gã lòng buồn quá 
Kiêm tìm khắp bốn phương 
Kiếm tìm đó đã mỏi 
Liền ở lạ i một thành  
Xây dựng nên nhà cửa 
Năm món dục tự vui

Đoạn này là dụ cho người cha luôn hằng nhớ 
đến con, nghĩa là con bỏ cha đi, nhưng cha thì luôn 
luôn nhớ con không bao giờ quên, ông tìm  kiếm, không 
ra, thì sao? Bèn ở lạ i thành đó thôi, ở đó chờ. Đó là 
ý nghĩa nhắc mình: Ông cha đó là chỉ cho bản giác của 
mình, bản giác đó luôn luôn ngầm đánh thức mình, 
nhưng mình không nhớ. Thành đó chỉ cho thành Bồ 
Đề ở đâu cũng có nó hết, bất cứ chỗ nào mình cũng gặp 
thành đó, nên không nói cố định ở đâu.

Nhà ông giàu có lớn 
N hiều những kho vàng, bạc 
Xa cừ, ngọc mã não  
Chơn châu, ngọc lưu ly 
Voi ngựa cùng trâu dê 
Kiệu cáng đủ xe cộ 
Ruộng đất và tô i tớ 
Nhơn dân rất dông nhiều

GIẢNG:

Đây nói lên nhà ông giàu có, đủ những của báu. 
Tức là nói lên tánh giác đầy đủ những công đức nhiều 
vô lượng, những phương tiện sai biệt đó nó không có 
thiếu, ở trong đó không phải một bề tròr.g không.
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Mình khỏi phải sợ tu hành buông hết rồi trở về đó thì 
trông không, mà trá i lạ i khi trở về đó rồi thì đầy đủ 
những diệu dụng. Cũng như ngay ngôi nhà sắc thân 
mình đây, nó có đủ hết kho tàng T ri Kiến Như Lai 
trong đó, nhưng mình không chịu nhận, để đi lang 
thang xin ăn, đó là cái lỗi của mìnhỗ

Xuất nhập thâu lời lã i 
Bèn khắp đến nước khác 
Khách thương người buôn bán  
Không xứ nào không có 
Nghìn muôn ức chúng hội 
Vây quanh cung kính ông  
Thường được bậc vua chúa 
Mến yêu  nliớ từởng đến  
Các quan, hạng hào tộc 
Đều cũng đồng tôn trọng

GIẢNG:

Đây dụ cho bản giác đó ứng dụng ra khắp nơi, 
mọi căn tánh đều được thu về trong goc đó hết, chỏ 
nên xuât nhập lời lãi cho đên các nước khác, khách 
buôn bán ở xứ nào cũng đều có hết, tức là không ai rời 
mất bản giác này, từ bản giác đó có đủ hết, nó thu về 
hết tấ t cả mọi căn tánh, người ngu, người khôn, người 
thượng trí, người hạ căn gì cũng đều có đủ hết, chớ 
không phải nói người thượng tr í mới có, còn người hạ 
căn thì không có, nhưng người hạ căn chậm lụ t chưa 
nhận ra, bởi vì tập khí mê lầm còn sâu dầy, không có 
bén nhạy nhận ra liền như các bậc thượng trí, chớ 
không phải là không có. Nói như vậy không phải bậc
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thượng tr í đó hay hơn mình, nhưng người thượng trí đó 
có duyên gặp Phật sớm, huân tập lâu rồi, mình chưa 
có duyên huân tập nhiều sâu như các Ngài, thì bây giờ 
huân tập, khi mình huân tập sâu như vậy, thì khi 
nghe được mình cũng có sự tin  nhận bén nhạy như vậy, 
so với những người ít huân tập hơn mình, mình nhanh 
hơn. Như vậy để thấy rằng không ai hơn ai hết hiểu 
được điều đó, mình không có tâm mặc cảm tự ti, tự chê 
mình là thấp hèn.

Vì có các sự duyên  
Người đến lui rất đông 
Giàu mạnh như th ế  dó 
Có th ế  lực rất lớn 
Mà tuổi đã già nua 
Lại càng buồn nhớ con  
Ngày đêm luống suy nghĩ 
Giờ chết toan sắp đến  
Con thơ dại bỏ ta 
Hơn năm mươi năm tròn  
Các của vật kho tàng  
Sẽ phải làm th ế  nào?

GIẢNG:

ở đây thuật lạ i ông Trưởng giả mà có thế lực 
lớn như vậy, nhưng mà tuổi già nhớ con, tìm  chưa ra, 
giờ sắp chết thì không biết giao phó cho ai. Tức là 
muốn nói lên cái thân của mình đây nó vô thường nó 
hữu hạn, còn cái huệ mạng đó, cái t r i kiến Như Lai đó 
thì vô hạn, nhưng giờ đây nếu không có người tiếp 
nhận, thì cái huệ mạng đó nó sẽ ra sao? Ai tiếp nối
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đây? Tuy nhiên nói đến chỗ này thì mình cũng phải 
thấy vượt ngoài lời nói một chút, nếu không thì thấy 
cái huệ mạng của Phật thì nó có đứt đoạn hay sao? 
Đây muốn đánh thức mọi người nhớ lại huệ mạng Phật 
nó luôn luôn có đó, mình phải ráng tiếp nôl đừng để 
cho gián đoạn. Nếu mà huệ mạng Phật có đoạn dứt thì 
nó thuộc về cái sanh diệt rồi. Cho nên xưa Thiền Sư 
Động Sơn Lương Giới khi sắp tịch, Ngài sai v ị Sa Di 
đến báo tin  cho Vân Cư, là vị đệ tử được nốì pháp của 
Ngài, và dặn vị Sa Di rằng: "Ông đến đó báo tin, 
nhưng khi Vân Cư có hỏi ông là Hoà thượng có an vui 
chăng? Thì ông nói rằng: Con đường Vân Nham sắp 
dứt?. "Nhưng nói xong ông phải đứng xa ra, nếu đứng 
gần, coi chừng ông sẽ bị đánh đó".

Ong Sa Di vâng lời đi đến báo tin  cho Ngài Vân 
Cư, thì quả nhiên nói chưa dứt lời liền bị đập một gậy.

Đây muốn nói rằng: Ngài Động Sơn sắp tịch, 
nên mới nói: Con đường Vân Nham sắp dứt, nhưng huệ 
mạng kia dứt được sao? Nên dặn ông Sa di nói xong 
phải đứng xa, nhưng chưa kịp thì bị ăn gậy liền.

Để thấy rằng, nói huệ mạng mà có đứt đoạn chỉ 
là phương tiện nói thôi, chứ sự thật huệ mạng Phật thì 
không có dứt, nhưng chỉ dứt là do mình mê, vì mê nên 
giông như có dứt, nêu nhớ lạ i thì luôn luôn nó sẵn đó 
chưa từng dứt bao giờ.

Bấy giờ gã cùng tử  
Đi tìm cầu ăn mặc 
Âp này đến ấp khác 
Nước này sang nước nọ 
Hoặc có khi đặng của 
Hoặc có lúc không đặng
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Đói thiếu  hình gầy gò 
Thân thể sanh ghẻ lác

GIẢNG:

Đây là nói lên tình trạng nghèo cùng khôn khổ 
của người cùng tử lang thang xin ăn xứ này xứ nọ, lúc 
no lúc đói. Là nói lên tình trạng của mình đó, duyên 
theo các trần cảnh bên ngoài, vừa thọ sanh đây lạ i đến 
kia, chỗ này chỗ nọ, lúc khổ, lúc vui, lúc được, lúc mất, 
lúc đói, lúc no, xin được chút ít lạ i thấy thiếu nữa rồi 
cũng đi xin.

Lần lựa đỉ trảỉ qua 
Đến thành cha gã ở 
Xoay vần làm thuê mướn 
Bèn đến trước nhà cha

GIẢNG:

Nói lên gã cùng tử lần lần đến nhà cha ở, rồi 
đứng trước cửa nhà cha nữa. Tức là dụ cho mình tu 
hành dần dần nó gần với cái giác thể, nhưng mà chưa 
dám nhận.

Lúc ấy ông Trưởng giả 
Đang ở trong nhà ông  
Giăng màn châu báu lớn 
Ngồi toà sư tử cao 
Hàng quyến thuộc vây quanh 
Đông người dứng hầu hạ 
Hoặc có người tính toán
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Vàng, bạc cùng vật báu 
Của cải ra hoặc vào 
Biên chép ghi giấy tờ 
Gã cùng tử thấy cha 
Quá mạnh giàu tôn nghiêm  
Cho là vị quốc vương 
Hoặc là đổng bực vua 
Kỉnh sỢ tự trách thầm  
Tại sao lạ i đến đây?

GIẢNG:

Đây là chỉ cùng tử thấy ông Trưởng giả giàu có 
và sang trọng quá cho nên sợ. Tức là chỉ cho giác thể 
là tánh giác đó với tâm phàm phu của mình, mình 
nghe tới đó thì mình tưởng đâu là cái đó nó cao vút, 
nó thật là khó hiểu khó biết, nó cao xa cho nên sợ. Do 
đó có nhiều người tu mà nghe nói tu đến giác ngộ, thì 
không dám phát nguyện tới đó, nhất là còn nghe nói 
thời này là thời mạt pháp thì một ngàn người tu không 
có một người chứng, càng thấy xa vời với mình hơn. 
Cho nên ở đây thấy ông cha sang giàu quá đâm ra sợ. 
Thì cũng như cái tâm thức của mình nó cạn hẹp, sông 
với tâm thức cạn hẹp này, nên nghe tới chỗ đó mình 
thấy nó xa xôi, bởi vì nó ngoài sức tưởng tượng của 
mình. Nhưng có một điều nếu nghe mà biết được điều 
này thì sao? Nghe biết có nó thì cũng có chủng tử trong 
đó rồi, tức có giông Phật trong đó.

Có nhiều vị đọc kinh Pháp Hoa, rồi lấy tâm 
phàm của mình suy, rồi chê trách nữa tức đem tâm 
phàm của mình hiểu qua tâm Phật, thì tâm Phật đó 
cũng thành phàm luôn. Chớ sự thật nếu mình chịu
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quên cái tâm hạn hẹp này mà nhìn với tâm rộng lớn, 
thì thấy Phật ở sát bên mình.

Cho nên các Tổ thường thường là phá chấp. Ví 
dụ như hỏi: Phật là gì?. Thì “chính ông đó” , hoặc “ba 
cân gai “hay “que cứt khô” . Tức là phá chấp cái hiểu 
theo tâm phân biệt của mình đó, dừng được tâm đó thì 
Phật gần gũi kế bên. Ớ đây thuật lạ i gã cùng tử thấy 
cha sang như vậy sợ bỏ chạy.

Lại thầm tự nghĩ rằng 
Nếu ta đứng đây lâu  
Hoặc sẽ bị bức bách  
Ép buộc sai khiến làm  
Suy nghĩ th ế dó rồi 
Rảo chạy mà đi thẳng  
Hỏi thăm xóm nghèo nàn  
Muốn qua làm thuê mướn

GIẢNG:

Tới nhà cha rồi mà không dám vào, chạy đi chỗ 
khác làm thuê, làm mướn ăn từng ngày, nhưng mà như 
vậy thì lạ i chịu. Đó là ý nói dù cho đối diện trước mắt, 
nhưng còn cái tâm phân biệt này, nên cũng không 
nhận ra dược, gọi là đốì diện mà lầm qua, làm thuê 
mướn được chút ít gì đó thì tự vui.

Lúc bấy giờ Trưởng giả 
Ngồi trên toà SƯ tử 
Xa trông thấy con mình  
Thầm ỉặng mà ghi nhớ 
Ông liền  bảo kẻ sứ
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Đuổi theo bắt đem về 
Gã cùng tử sợ kêu  
Mê ngất ngã trên đất 
Người này theo bắt tôi 
Chắc sẽ bị g iết chết 
Cần gì đồ ản mặc 
Khiến tôi đến th ế này!

GIẢNG:

Đây thuật lạ i ông Trưởng giả ngồi trên toà thấy 
con thì biết, mới sai người sứ chạy theo bắt, nhưng mà 
người cùng tử lạ i sợ, khi người sứ đó đến bắt thì chết 
giấc ngã trên đất. Như vậy để cho thấy Phật biết chắc 
“tấ t cả mọi chúng sanh đều có tánh Phật” , xác định 
rõ ràng coi như một trăm phần trăm đó. Nghĩa là 
tánh giác đó nó luôn luôn thầm theo sát bên mình, 
không có một phút giây nào nó thiếu vắng, nhưng có 
một điều là không thể gượng bắt cho mình nhận được, 
mà chỉ kh i nào tâm của mình gạn lọc bớt những mê 
lầm cho nó cạn mỏng bớt, rồi đúng thời tiế t thì nó 
mới khế hợp.

Cho nên ở đây ông Trưởng giả kêu kẻ sứ đuổi 
theo bắt đem về, nhưng gã cùng tử chết giấc thôi chớ 
không thể nhận. Đó là muôn cho nó mau hợp nhưng 
cũng không hợp được, không thể nôn nóng được. Bởi 
vì mucín là muốn một điều, nhưng những cái lăng 
xăng này nó không chịu dừng thì sao? Chỉ biết một 
điều là khéo làm cho những lăng xăng đó dừng, lúc đó 
không muôn hợp nó vẫn hợp như thường, còn bây giờ 
muốn cách mấy nó cũng không hợp được vì còn nhiều 
thứ quá.
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Trưởng giả b iết con mình 
Ngu dại lòng hẹp hèn  
Chẳng chịu tin lời ta 
Chẳng tin ta là cha

Tức là biết chắc là có đó rồi, nhưng phải đợi 
thời, chứ còn chưa chịu tin  được.

Ông liền  dùng phương tiện  
Lại sai hai người khác 
Mắt chột, thân lùn xấu  
Hạng không có oai dức 
Các ngươi nên  bảo nó 
Hốt dọn các phân nhỏ 
Trả giá bội cho nó

GIẢNG:

Đoạn này nói ông Trưởng giả dùng phương tiện 
sai hai người một mắt thân lùn xấu theo dụ về để mà 
thuê hốt phân, thì gã đó lại chịu, trong khi đó bảo đến 
đây giao gia tài này cho thì không chịu, thấy tâm trạng 
mình thiệt là đau làm sao! Đây gọi là tạm ẩn cái thể 
nhất như đó không thể nói thẳng được, bây giờ phải 
phương tiện nói từ từ, thôi bảo các ông về đây tu hành 
gạn lọc những tâm tham, sân, si phiền não này cho nó 
bớt đi, đó gọi là quét dọn phân nhơ thì chịu liền. Còn 
nếu mà ngay đây bảo nhận cái chân thật nhất như đó, 
nó sẵn đây thôi khỏi phải làm gì hết khó chịu nổi.

Gã cùng tử nghe rồi 
Vui mừng theo sứ về
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Vì dọn các phân nhơ 
Sạch sẽ các phòng nhà 
Trưởng giả trong cửa sổ 
Thường ngó thấy con mình 
Nghĩ con mình ngu dại 
Ưa thích làm việc hèn  
Lúc đó ông Trưởng giả 
Mặc y phục cũ rách  
Tay cầm dồ hô't phân  
Qua đến chỗ con làm  
Phương tiện  lần gần gũi 
Bảo rằng: ráng siêng làm!
Trả thêm giá cho ngươi 
Và cho dầu thoa chân  
Đồ ăn uống đầy đủ 
Thêm nệm chiếu đầy ấm 
Cặn kẽ nói th ế  này 
Ngươi nên siêng làm việc!
Rồi lạ i dịu dàng bảo 
Như con thiệt của ta.

GIẢNG:

Gã cùng tử được thuê hốt phân trả giá cao thì 
chịu, vui mừng theo sứ về dọn dẹp nhà cửa, đó là chỉ 
cho tâm trạng của mình là dọn dẹp những tâm phân 
biệt kia đây, lấy bỏ, hơn - thua yậy đó. Nhưng trong khi 
lo làm như vậy thì ông Trưởng giả thường thường đứng 
trong cửa sổ nhìn thấy con mình th iệ t là tội, sao mà no 
lại đành chịu làm như vậy, đó là đang nhắc nhở chúng 
ta cái gì? Ong Trưởng giả luôn luôn đứng cửa sổ nhìn 
mình mà mình thì không ngó ngàng tới, tức là chỉ cho
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t r i kiến Phật luôn luôn hiện rõ ở sáu căn này, luôn luôn 
đứng dòm đó thôi, mà mình không nhớ tới nó, chỉ là 
dọn dẹp những phân dơ thôi. Tức ngầm nói lên trong 
lúc mình đang còn mê là còn tâm phân biệt này, mà 
tánh giác vẫn ngầm có ở trong đây không mất.

Do đó trong nhà Thiền có câu nói: "Vọng tâm 
mà không chỗ nơi, thì tức là Bồ Đề". Bây giờ mình xét 
cho thấu vọng tâm mà không chỗ nơi thì ngay đó Bồ 
Đề. Còn mình thường thường th ì thấy vọng tâm nó có 
chỗ nơi không? Mình nghe nói vọng th ì lo cố mà dẹp 
vọng, nhưng sự thật nếu xét cho thậ t kỹ càng, thì 
vọng đó ở đâu? Nằm ở chỗ nào moi ra thử coi? Nếu 
thậ t sự cái vọng đó có chỗ nơi thì mình khỏi cần phải 
tu. Bởi vì nó có chỗ nơi thì không gọi là vọng, giông 
như ngủ mình chiêm bao, thì gốc gác nó từ chỗ nào? 
Không có gốc gác gì như vậy mới gọi là chiêm bao. 
Đây cũng vậy cái vọng không có chỗ nơi nhưng lâu lâu 
bất chợt nó tới, th ì rõ ràng nó là không thật. Mà thấy 
được nó không thậ t thì ngay đó là Bồ Đề. Như vậy 
trong lúc mình mê, trong lúc vọng phân biệt đó, thì 
tánh giác vẫn có sẵn trong đó không thiếu, nhưng mà 
không chịu nhận.

Nên ông Trưởng giả thấy vậy mới thương, rồi 
ông cởi hết áo tốt, trân bảo, mặc y phục cũ rách, tay 
cầm đồ hốt phân lần lần đến gần nó thì nó mới chịu, 
đó là muốn nói lên cái gì? Dụ cho thân Như Lai nó 
ngầm hiện trong thân nhơ nhớp của mình. Để cho 
thấy nó gần gũi mình, cho mình dễ nhận, dễ tu, mà sự 
thật nó là như vậy đó. Nghĩa là ngay trong mỗi chúng 
sanh đều có sẵn ông Phật, tức là có Phật tánh đó.

Ông Trưởng giả phương tiện lần gần gũi, bảo 
rằng: Ráng siêng làm, trả thêm giá cho ngươi là sao?
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Tức là nói lên nó có sẵn nơi mình đó, nhưng mình cũng 
phải ráng tu chứ không phải nói sẵn như vậy rồi thôi.

Rồi cho dầu xoa chân, cặn kẽ nói nên siêng làm 
việc, ở đây làm đừng đi đâu hết, rồi lạ i dịu dàng bảo 
coi như con của ta vậy thôi, coi như con của ta là sao? 
Tức là chỉ mới giông vậy thôi chứ chưa có xác nhận, và 
nói lên ngay chỗ bình thường hằng ngày của mình đó 
có đầy đủ tánh giác, tức là đầy đủ Như Lai diệu giác 
trong đó, nhưng mà mình còn nhiều cái gọi là rác rến 
ở trong này, nên phải lo dọn dẹp những rác rến này 
thì mới nhận được cái kia.

Ông Trưởng giả có trí 
Lần lần cho ra vào 
Trải qua hai mươi năm  
Coi sóc việc trong nhà 
Chỉ cho b iết vàng, bạc 
Ngọc trân châu, pha lê 
Các vật ra hoặc vào 
Đều khiến gã b iết rõ 
Gã vẫn ở ngoài cửa 
Nương náo nơi am tranh  
Tự nghĩ phận nghèo nàn  
Ta không có vật đó.

GIẢNG:

Đây là ông Trưởng giả khéo léo bây giờ cho nó 
lần lần ra vào coi sóc việc trong nhà, trước kia nhận 
là con, mà chỉ giống như là con vậy thôi chứ chưa xác 
nhận, bây giờ cho ra vào từ từ để cho quen việc tức là 
sao? Đây là phương tiện để cho mình dần dần sông
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trong đó, sống cho nó quen dần, quen dần lần lần mình 
có sức làm chủ, rồi chỉ ra một cái thì mới chịu nhận.

Người con này khi được như vậy, nhưng vẫn ở 
ngoài cửa, vẫn nương náu am tranh, nghĩ mình phận 
nghèo hèn, những vật đó không phải là vật của mình, 
cũng chưa dám nhận.Tức là nói lên vẫn còn những tập 
khí cũ đó, còn những tập khí của chúng sanh đó. Nghĩa 
là nhận thì nhận đó, nhưng những tập khí cũ vẫn còn 
đó chưa thật sạch.

Cha b iết lòng con mình 
Lần lần đã rộng lớn 
Muốn giao tài vật cho 
Liền nhóm cả thân tộc 
Quốc vương các đại thần 
Hàng sát lợi cư sĩ 
Rồi ở trong chúng này  
Tuyên nói chính con ta 
Bỏ ta đi nước khác 
Trải hơn năm mươi năm  
Từ gặp con đến nay 
Đã hai mươi năm rồi 
Ngày trước ở thành kia 
Mà mất đứa con này 
Ta đi tìm khắp nơi 
Bèn đến ngụ nơi đây 
Phàm của cải ta có 
Nhà cửa cùng nhơn dân  
Thảy dều phó cho nó 
Mặc tình nó tiêu  dùng 
Người con nhớ xưa nghèo  
Chí ý rất kém hèn
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Nay ở nơi cha mình 
Đặng quá nhiều châu báu 
Và cùng với nhà cửa 
Gồm tất cả tài vật 
Lòng rất đỗi vui mừng 
Đặng đều chưa từng có.

GIẢNG:

Giờ mới xác nhận. Đến đây là người cha biết 
rằng con lần lần nó đã có tâm rộng lớn bây giờ nó 
biết chê tâm ngày trước rồi, tức là nó đã quên những 
tập khí cũ đó, nó thấy rằng “xưa sao mình ngu quá 
mình lầm như vậy đó” , quên được tâm đó rồi, mở được 
tâm rộng lớn, thì ông cha liền nhóm họp thân quyến, 
quốc vương, đại thần lạ i “xác nhận chính nó là con 
ta” , xác nhận rõ ràng, chứng minh giữa mọi người, tức 
là sao? Tức là cái chân thậ t đó nó hiện tiền không còn 
nghi ngờ nữa, đến lúc này mình mới chuyển thức 
thành trí, sông trong trí, đến đây mình đủ cái sức 
đảm nhận được cái gia sản không còn sợ mất nữa. 
Đến đây mới gọi là trâu trắng sờ sờ đuổi không đi, 
bây giờ khỏi cần phải nhớ, dù muốn quên nó cũng 
không quên nữa. Còn mình bây giờ cô" nhớ thì nó lạ i 
quên. Người con bây giờ nhớ xưa nghèo, ý chí của 
mình kém hèn, nay được của báu này thật là vui mừng 
chưa từng có. Tức là đến đây mới bặt chỗ nghĩ tưởng, 
lăng xăng kia đây. Tự thầm nhận thôi.

Đức Phật cũng như th ế  
Biết con ưa tiểu  thừa 
Nên chưa từng nói rằng
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Các ngươi sẽ thành Phật 
Mà chỉ nói chúng con 
Đặng có đức vô lậu  
Trọn nên quả tiểu  thừa 
Hàng Thanh văn đệ tử

GIẢNG:

Bây giờ Ngài mới hợp pháp lại, Đức Phật cũng 
như vậy đó, biết mình ưa các pháp nhỏ, tâm còn phân 
biệt, cho nên chưa vội nói tới thành Phật, tức biết có 
nhưng mà chưa vội nói. Đôi với trong nhà Thiền, nếu 
mà tâm chưa quyết chí, chưa hết lòng thì chưa có nói 
hết, bởi vì nhiều khi nói hết thì nhận lầm.

Có câu chuyện ông cư sĩ Trạm Nhiên, ông này là 
quân sư của nhà Nguyên, ông có tự thuật nói rằng: Ban 
đầu thì ông có chỗ sở đắc đôi với trong những ngữ lục, 
tức là đọc trong ngữ lục của Tổ, ông có những cái sở 
đắc. Cho nên ông mới đem trình hỏi với Thầy Thánh 
An, Thầy Thánh An cũng hứa khả: Ừ! Thì coi như cũng 
có chỗ được, nhưng mà qua một thời gian sau, trả i qua 
nhiều hoạn nạn trên đường quan, ông thấy như không 
còn ham muốn gì nữa, nên tâm công danh gác qua một 
bên đi. Bây giờ mới thật sự gấp cầu nơi Tổ đạo, nghĩa 
là bây giờ mới thật sự hết lòng để mà tìm hiểu đạo. 
Thì bây giờ ông mới đem những việc trước kia hỏi lạ i 
với Ngài Thánh An. Ngài Thánh An mới kiểm xét trở 
lại, Ngài bảo rằng:

- Chỗ thấy của ông chưa thật đúng.
Thì ông mới sanh nghi ngờ, sao trước kia thì 

hứa khả, còn bây giờ nói chưa thật đúng? Khi đó Ngài 
Thánh An thong thả mới bảo:
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- Bởi vì trước kia vị tr í của ông đang ở vào trong 
yếu địa, yếu địa là ông đang ở chỗ quan trọng, ông 
quan mà lạ i trong nhà Nho nữa, hiểu thì hiểu vậy 
nhưng chưa thật sự hết lòng, người nhà Nho phầíi 
nhiều không có tin  sách Phật, chỉ tìm tòi góp nhặt 
những cái ngữ lục để mà giúp thêm cho sự bàn bạc 
thôi. Tức là đọc đó để cho có vốn đi nói thôi, vì thế tôi 
chẳng có hết lòng nhồi đập gạn luyện để cho đến chỗ 
tột. Còn giờ đây xét cái tâm của ông quả là vì cái việc 
bổn phận mà hỏi tôi, thì tôi đâu thể mà theo cái lỗi 
trước, chẳng có vì đó mà nói thẳng ư?

Tức lúc đầu hỏi Ngài Thánh An thì Ngài hứa 
khả, nhưng mà về sau khi hỏi lại, thì Ngài Thánh An 
nói chưa phải, nên ông nghi: Tại sao trước thì nhận 
còn sau thì không nhận, thì Ngài Thánh An mới bảo:

- Bởi vì trước kia ông còn ỗ trong địa vị gọi là 
quan trọng, rồi tâm cầu học đạo cũng chưa thật sự 
th iế t tha lắm, bây giờ đây ông đã hết lòng vì đạo, cho 
nên bây giờ đây tôi mới nói thẳng.

Cho thấy khi chưa hết lòng, chưa nhận được tới 
chỗ đó, cho nên Ngài chưa nói, chứ không phải Ngài 
giấu, phải đợi cái tâm mình nó thuần thục đến chỗ đó 
rồi thì các Ngài mới nói

Đức Phật bảo chúng con 
Nói đạo pháp tối thượng 
Người tu tập pháp này 
Sẽ đặng thành Phật quả 
Chúng con vâng lời Phật 
Vì các Bồ Tát lớn 
Dùng các món nhơn duyên



PHẨM TÍN GIẢI 81

Cùng các môn thí dụ 
Bao nhiêu lời ỉẽ hay 
Để nói đạo vô thượng

GIẢNG:

Đoạn này là Ngài thuật lại. Đức Phật bảo các 
Ngài nói pháp tối thượng cho các vị khác tu tập được 
chứng thành Phật quả, nhưng chính các Ngài lạ i 
không có lòng mong cầu, nghĩa là dạy cho các vị Bồ 
Tát thôi.

Các hàng Phật tử thảy  
Từ nơi con nghe pháp 
Ngày đêm thường suy gẫm  
Tinh tấn siêng tu tập 
Bấy giờ các Đức Phật 
Liền thọ ký cho kia 
Các ông ông ở đời sau  
Sẽ đặng thành Phật đạo 
Pháp mầu rất bi tàng  
Của tất cả các Phật 
Chỉ để vì BỒ Tát 
Mà dạy v iệc th iệt đó 
Nhưng chẳng vì chứng con 
Nói pháp chơn yếu  này

GIẢNG:

Đây nói rõ, dù cho các Ngài nhân nơi Phật dạy, 
rồ i nói cho các vị Bồ tát, nhưng mà các Ngài không có
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mong cầu đến chỗ đó, khéo nói nhưng mà không ham 
chỗ này. Muôn nhắc, chỗ đó dù nói khéo cũng không 
nói đến chỗ này, mà chỗ này phải sống, phải thầm 
nhận nơi chính mình, chớ không phải là nói đến được, 
đó là tinh thần đặc biệt trong nhà Thiền, cũng là trong 
Phật pháp. Phải chứng nghiệm mới cảm nhận được, 
không phải là dùng ngôn ngữ lý luận mà nói đến được, 
nếu mà dùng ngôn ngữ lý luận được thì cần phải tu chi 
cho mệt. Rồi những vị học giả, họ thông minh lanh lợi 
hơn mình biết bao nhiêu, nếu nghiên cứu được thì họ 
nghiên cứu tới rồi. Nhưng sự thật đối với Phật pháp 
thì không thể có, dù cho họ thông minh cách mấy nữa 
cũng đứng ngoài cửa, nếu 'không có tu tập. Đây nhắc 
nhở là phải sông.

Như gã cùng tử kia  
Đặng gần bên người cha 
Dầu lãnh b iết các vật 
Nhưng lòng chẳng mong cầu  
Chúng con dầu diễn nói 
Tạng pháp báu của Phật 
Tự mình không chí nguyện  
Cũng lại như th ế dó

GIẢNG:

Thuật lạ i các Ngài nói cho các vị Bồ Tát, nhưng 
mình chưa có nhận, cũng như gã cùng tử gần bên cha, 
lãnh biết các vật, nhưng lòng cũng không mong cầu. 
Tức là những tập khí thấp hèn đó chưa sạch, tuy được 
gần gũi đó, thấy mình có chân thật đó, nhưng mà tập 
khí cũ đó còn chưa hết.
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Chúng con d iệt bề trong 
Tự cho là đã đủ 
Chỉ xong được việc này 
Lại không b iết v iệc khác 
Chúng con dầu có nghe 
Pháp tịnh cõi nước Phật 
Cùng giáo hoá chúng sanh  
Đều không ỉòng ưa vui

GIẢNG:

Thuật lạ i tâm trạng của các Ngài lo việc bề 
trong, tức là sao? Tức là tự mình sạch những phiền 
não của mình thôi, còn chuyện giáo hoá chúng sanh 
tịnh  cõi Phật đó không thích. Trước tiên cần tự mình 
giải thoát xong, nên nói các vị Thanh văn đó thì sạch 
phiền não, nhưng trần sa hoặc, vô minh hoặc chưa hết, 
sạch phiền não gọi là sạch kiến hoặc, tư hoặc.

- Kiến hoặc: Là những kiến chấp sai lầm.
- Tư hoặc: Là những cái suy nghĩ, những tư duy 

sai lầm.
Tức là sạch hết phiền não nhưng đối với trần sa 

hoặc là thấy chúng sanh nhiều vô lượng, là còn thấy 
chúng sanh thật, nên chưa có tâm dám phát nguyện 
đời đời kiếp kiếp giáo hoá chúng sanh.

Còn các vị Bồ Tát phá trần sa hoặc thì thấy 
chúng sanh vốn không thật là chúng sanh, dù cho có 
vô lượng chúng sanh đi nữa thì những chúng sanh đó 
vốn tự là N iết Bàn rồi, thành ra các Ngài săn sàng 
giáo hoá hết, giáo hoá nhưng không có gì giáo hoá, chỉ 
nhắc họ thôi, nên không sợ giáo hoá không hết. Còn 
sợ giáo hoá không hết là còn thấy có chúng sanh thật
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trong đó, cho nên còn cái hoặc. Ở đây sạch hết bên 
trong thì đạt được cái thể, còn thiếu dụng. Cho nên 
tịnh cõi Phật, cùng giáo hoá chúng sanh thì chưa có 
ham.

Như th ế là vì sao?
Vì tất cả các pháp 
Thảy đều là không lặng  
Không sanh cũng không diệt 
Không lớn cũng không nhỏ 
Vô lậu và vô vi 
Suy nghĩ th ế  nào đó 
Chẳng sanh ỉòng ưa m uốnề

GIẢNG:

Đây các Ngài thấy rõ ràng tất cả các pháp đều 
là không, lặng, không sanh, không diệt, không lớn 
không nhỏ, vì vậy không còn muôn gì thêm nữa, nhưng 
cái đó chỉ có một bên lặng thôi, tức là chỉ có một bên 
thê. Còn quên là trong lặng đó đầy đủ cái diệu dụng 
trong đó. Trong nhà Thiền có câu: "Nước chết khồng 
chứa được rồng”. Nghĩa là nước chết chỉ cho nước đứng, 
nó không chứa được rồng. Nêu là rồng là phải tung bay 
trên mây, làm mây làm mưa, cũng như vậy, nêu mình 
chìm trong chỗ lặng đó, thì chưa được tròn đầy, phải ở 
trong cái lặng đó mà sông dậy, trong cái lặng đó mà 
mình ứng dụng khắp trong mọi sai biệt, gọi là đi trong 
sanh tử, mà vắng lặng, đo mới là Phạt khen ngợi.

Chúng con đã từ lâu  
Đối với trí huệ Phật
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Không tham không ưa thích  
Không lạ i có chí nguyện  
Mà dối với pháp mình 
Cho dó là rốt ráo

GIẢNG:

Đối với tr í Phật không ưa thích, đổì với pháp 
thì cho đó là rố t ráo rồi, được như vậy là đủ rồi, hết 
còn mong gì nữa. Nhưng mà thấy ngoài tr í mình còn 
có trí Phật, là còn có gi khác nữa, gọi là chưa rốt ráo.

Chúng con từ lâu nay 
Chuyên tu tập pháp không  
Đặng thoát khỏi hoạn nạn  
Khổ não của ba cõi 
Trụ trong thân rốt sau  
Hữu dư y N iết Bàn 
Đức Phật dạy bảo ra 
Chứng đặng đạo chẳng luống  
Thời là đã có thể 
Báo dược ơn của PhậtỆ

GIẢNG:

Đây nói lên tâm trạng các Ngài, giải thoát ra ba 
cõi chứng được N iết Bàn đó đủ rồi, coi như vậy là báo 
được ân Phật rồi. Tức là ngay trong thân này, chứng 
được hữu dư y N iết Bàn, là N iết Bàn ngay còn đang 
mang thân này, nhưng thân này các Ngài gọi là thân 
rốt sau thôi, bỏ thân này là vào vô dư y N iết Bàn.
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Chúng con dầu lạ i ví 
Các hàng Phật tử thảy  
Tuyên nói pháp Bồ Tát 
Để cầu chứng Phật dạo 
Mà mình đối pháp đó 
Trọn không ỉòng mong muốn

GIẢNG:

Đây là nói nhưng mà nói lạ i thôi, theo trí Phật 
mà nói, chứ mình chưa tự nhận sông trong đó.

Đấng Đạo sư buông bỏ 
Vì xem b iết lòng con 
Ban đầu không khuyên gắng 
Nói những lời có thiệt 
Như ông Trưởng giả giàu  
Biết con chí kém hèn  
Bèn dùng sức phương tiện  
Để hoà phục tâm con 
Vậy sau mới giao phó 
Tất cả tài vật báu 
Đức Phật cũng th ế đó 
Hiện ra v iệc ít có 
Biết con Ưa tiểu  thừa 
Bèn dùng sức phương tiện  
Đ iều phục tâm của con 
Rồi mới dạy trí lớn 
Chúng con ngày hôm nay 
Được pháp chưa từng có 
Chẳng phải chỗ trước mong
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Mà nay tự nhiên được 
Như gã cùng tử kia 
Đặng vô thượng của báu

GIẢNG:

Đây nói lên các Ngài dạy cho các vị Bồ Tát, 
nhưng mình không có lòng mong muốn, cho nên Đức 
Phật biết được tâm đó, mà chưa vội nói liền. Cũng như 
ông Trưởng giả biết con có trí kém hèn, cho nên 
phương tiện điều phục nó lần lần, chưa có giao phó của 
cải liền, đợi khi nó đầy đủ sức làm chủ rồi, thì mới giao 
phó. Tức là trước dùng phương tiện để dạy mình bỏ 
những tập khí, quên được tâm hẹp hòi sai biệt, rồi từ 
đó nhận ra cái tâm thể thênh thang rộng lớn, tâm  
chân thật sẵn nơi mình, sống được trong đó, từ đó mới 
có thể đảm nhận được gia tài này.

Thế Tôn! Chúng con nay 
Đặng đao và chứng quả 
ở nơi pháp vô lậu 
Đặng huệ nhãn thanh tịnh 
Chúng con từ lâu nay 
Gìn tịnh giới Phật chế 
Mới ở ngày hôm nay 
Đặng hưởng quả báo đó.

GIẢNG:

Tức đây muôn nói rằng, chỗ này không phải 
tu hành mà được, cũng không phải không tu hành mà
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dược. Nó sẵn nên không phải do tu hành mà được, 
nhưng nó sẵn mà mình chưa thật sự sôíng được với 
nó, còn những tâm mê lầm nên phải tu hành. Tu 
hành đây là gạn lọc cái mê chấp thôi, mà nhận rõ cái 
sẵn cóỗ Cho nên các Ngài nói rằng bấy lâu nay, 
những công phu chứng quả, huệ nhãn, gìn giữ tịnh 
giới của Phật chế, hôm nay mới thật sự được hưởng 
cái quả đó.

Trong nhà Thiền có câu chuyện của Ngài Động 
Sơn ở chỗ Ngài Vân Nham, khi Ngài ngộ được câu: "Vô 
tình thuyết pháp" thì Ngài mới thưa với Ngài Vân 
Nham là:

- Con còn tập khí dư thừa chưa hết.
Ngài Vân Nham bảo:
- Ông từng làm việc gì?
Động Sơn thưa:
- Thánh Đ ế cũng chẳng làm.
Thánh Đ ế tức là Thánh Đế đệ nhất nghĩa, đến 

chỗ tột lý đó cũng không làm nữa.
Ngài Vân Nham hỏi:
- Được hoan hỷ chưa?
Động Sơn thưa:

- Hoan hỷ thì chẳng không, nhưng giông như 
trong đống rác mà lượm được hòn ngọc sáng.

Tức là sao? Hoan hỷ thì chẳng phải không tức là 
nhận được cái đó thì rất là vui mừng rồi, nhưng mà 
giống như trong đông rác mà lượm được hòn ngọc sáng 
thì sao? Hòn ngọc mà lượm trong đông rác thì xài được 
chưa? Nhận được thì vui rồi đó, nhưng còn phải lau 
chùi mới dùng được, mà dùng được là mình có đạo lực 
làm chủ, khi mình dùng được thì cái sức đó nó giúp 
mình thắrig được phiền não.
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Trong pháp của Pháp vương 
Lâu tu hành phạm hạnh 
Ngày nay dược vô lậu  
Quả báo lớn vô thượng

GIẢNG:

Tức ở trong pháp Phật tu hành phạm hạnh rồi, 
ngày nay mới được quả báo vô thượng này.

Chúng con ngày hôm nay 
Mới thiệt là Thanh văn 
Đem tiếng dạo của Phật 
Cho tất cả dều nghe 
Chủng con ngày hôm nay 
Thiệt là A La Hán 
Ớ nơi các thế gian 
Trời, người và ma, phạm  
Khắp ở trong chúng đó 
Đáng lãnh của cúng dường

GIẢNG:

Bây giờ đây mới thật là Thanh văn, mới thật 
là A La Hán, chỗ này thì mình phải nhận cho thật 
kỹ. Nếu nhận là Thanh văn mà chưa biết được việc 
này thì chưa phải là Thanh văn thật, cũng như A La 
Hán mà không tin việc này thì ỗ đây chưa phải thật. 
Đây là điểm nhắc nhở cho người sau, nếu ai tự xưng 
mình là A La Hán thì phải coi chừng lại đừng vội mà 
nghe liền.
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ơ n  lớn của Thế Tôn 
Đem việc ít có này 
Thương xót dạy bảo cho 
Làm lợi ích chúng con 
Trải vô lượng ức kiếp 
Ai có thể đền được.

GIẢNG:

Nếu thấy được chỗ này rồi, mới thấy ân Phật to 
lớn vô cùng. Một cái lẽ thật mà mình từ vô lượng kiếp 
đến bây giờ đã mê lầm, nay được chỉ ra, nhận được hết 
đời lang thang trong luân hồi này, thì còn cái ân gì lớn 
nữa, thế gian này còn gì so sánh được? Cho nên đến 
đây thì thấy được ân Phật quá lớn.

Tay lẫn chơn cung cấp 
Đầu đảnh lễ cung kính  
Tất cả đều cúng dường 
Đều không thể đền đặng 
Hoặc dùng đầu đội Phật 
Hai vai cùng cõng vác 
Trong kiếp số  hằng sa 
Tận tâm mà cung kính 
Lại đem dâng đồ ngon
Y phục báu vô lượng 
Và các thứ đồ nằm
Cùng các món thuốc thang 
Gỗ ngưu đầu chiên đàn 
Và các vật trân báu 
Để dựng xây tháp m iếu
Y báu lót trên đất
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Như các việc trên dây 
Đem dùng cúng dường Phật 
Trải số kiếp hằng sa 
Cũng không dền dáp được

GIẢNG:

Đây tán thán ân Phật khó có thế nói hết, 
không thể dùng lời nói mà diễn tả hết, tức là muốn nói 
lên cái gì? Đó là điều có ý sâu trong đó. Tức phải là 
người sống đến chỗ này thì mới thấy ân Phật lớn đó, 
chớ còn không thể nói năng được, dù cho mình đem 
thân tâm hữu hạn này, đầu đội Phật, vai cõng vác, 
những vật cúng dường, cũng là vật hữu hạn, đem hữu 
hạn này đền đáp ân lớn đó thì không thể đền đáp 
được; mà muốn đền đáp được chỗ đó thì phải làm thế  
nào? Tức là muôn đền đáp chỗ không ngằn iné, thì 
phải đem tâm không ngằn mé để đền đáp. Cái tàm 
không ngằn mé đó thì phải sao? Thì phải tu. phải 
sống, phải sáng được chỗ đó, cho nên chỗ này không 
phải là chỗ ngôn ngữ diễn tả được.

Các Phật thật ít có 
Đấng vô lượng vô biên 
Đến bất khả tư nghi 
Đủ sức thần thông lớn 
Bậc vô lậu vô vi 
Là vua của các pháp 
Hay vì kẻ hạ liệt 
Nhẫn việc cao thượng đó 
Hiện lấy tướng phàm phu 
Tuỳ cơ nghỉ dạy nói.
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GIÁNG:

Nghĩa là các Đức Phật đó ít có, vô lượng bất 
khả tư nghi, tức không thể diễn tả được hết, cái sức 
thần thông đó cũng là lớn, mà vì kẻ hạ liệt, nên  
nhẫn việc cao thượng đó, hiện lây tướng phàm phu, 
tức là muốn nói lên cái gì? Chỗ này là phải nhận kỹ, 
chớ không thì dễ lầm. Tại sao Ngài phải hiện tướng 
phàm phu này? Trong khi đó Ngài đủ hết những cái 
bât khả tư nghi kia. Đó là muôn nói lên phải thây  
suô't qua sắc thân của Phật để thâ'u qua chỗ chân 
thật kia. Nghĩa là Phật thật không phải chỉ có bấy 
nhiêu tướng sanh diệt đó thôi, mà trong đó còn có 
những cái vượt ngoài suy nghĩ phân biệt của mình, 
cho nên gọi là bất khả tư nghi, ngay cái sanh diệt 
mà chẳng phải sanh diệt, thấy như vậy mới thấy  
Phật thật, chớ không thì thấy Phật tu khổ hạnh bao 
nhiêu năm thành đạo dưới cội Bồ Đề, rốt cuộc rồi 
cũng nhập N iết Bàn như ai. Vì vậy, có người hiểu 
lầm Phật, nói Phật cũng chết, rồi tu cũng chết, mà 
thành đạo cũng chết, mình không tu cũng chết, vậy 
tu làm gì? Hiểu kiểu đó rồi chê bai Phật. Đó là đem 
tâm phàm phu của mình so lường đến cái cảnh giới 
Phật. Thây Phật qua tướng sanh diệt, chứ không 
thấy Phật thật kia. Thành đạo là thành cái thân  
này hay sao? Mà thành đạo là thành nơi tâm thể bất 
sanh bât diệt kia, cái đó mới là cái thành đạo của 
Ngài, cái đó làm sao mình thây được. Con mắt 
thường của phàm phu không thể thây được cái đó, 
không thây được cho nên nói Phật cuôi cùng cũng 
chêt. Thấy Phật chết đó là thây Phật hoá thân thôi, 
chưa thấy được Phật thật.
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Các Phật ở nơi pháp  
Đặng sức rất tự tại 
Biết các hàng chúng sanh  
Có những điều ưa muốn 
Và chí lực của nó 
Theo sức nó kham nhiệm  
Dùng vô lượng thí dụ 
Mà vì chúng nói pháp 
Tuỳ theo các chúng sanh  
Trồng căn lành đời trước 
Lại b iết đã thuần thục 
Hay là chưa thành thục 
Suy lường những diều đó 
Phân b iệt b iết rõ rồi 
Ở nơi đạo nhứt thừa 
Tuỳ cơ nghi nói ba.

GIẢNG:

Đây Đức Phật đầy đủ sức tự tại đó, cho nên biết 
mọi căn cơ chúng sanh những cái nó ưa muốn gì, nên 
nói có sai biệt, đó là tuỳ theo phương tiện cơ nghi để 
giáo hoá. Hiểu như vậy thì đây có ý sâu ngầm nhắc cho 
chúng ta nhớ điều gì? Là mình bây giờ muốn hiểu 
được Phật là phải thấy vượt qua những phương tiện sai 
biệt đó, chớ không nên kẹt trên những phương tiện sai 
biệtẾ Trên cái nghi thức giáo hoá đó là phương tiện, 
có lập bày ra, mà có lập ra thì có phá, cái gì có lập có 
phá là chưa phải thật, phải nhớ điều đó! Phải thấy 
thấu qua chỗ lập bày đó. Lâm Tế có dạy:

- Khổ thay, những kẻ trọc mù, không có mắt 
bám vào chiếc áo của ta mặc, rồi nhận lấy xanh,
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vàng, đỏ, trắng, ta liền  cởi quách đi vào trong cảnh 
thanh tịnh, người học vừa thấy liền sanh thích thú, 
ta lại cởi luôn, người học mới điên loạn mờ mịt phát 
cuồng chạy bảo là ta không có áo, ta liền nói với hắn 
"Ngươi biết ta mặc áo người chăng?" Chợt xoay đầu 
lại liền nhận ra ta xong. Đại đức ông chớ nhận cái 
áo, áo chẳng biết cử động, chính người hay mặc áo, 
có cái áo thanh tịnh, cái áo vô sanh, áo Bồ Đề, áo 
N iết Bàn, áo Tổ, áo Phật.

Ngài nhắc phải thấy người mặc áo, chứ đừng 
nhận chiếc áo. Nào là thanh tịnh, Bồ Đề, vô sanh, N iết 
Bàn, Tổ, Phật là những chiếc áo hết, nhưng mình thì 
thích cái áo thôi, cho nên Ngài nói là các ông bám vào 
áo ta mặc, mà nhận lấy xanh, vàng, đỏ, trắng, thấy 
màu này, màu kia, bây giờ ta mới cởi quách, là sao? 
Tức là phá hết những xanh, vàng, đỏ, trắng đó vào 
cảnh thanh tịnh. Tới đó ta cũng cởi luôn nữa, thì người 
học điên loạn không biết chỗ nào, mới bảo là ta không 
có áo. Nhưng ngươi có biết ta mặc áo người chăng? 
Chính người đang mặc áo đây thôi. Cũng vậy, đến 
cảnh thanh tịnh rồi mà còn có cảnh giới thanh tịnh là 
chưa phải thật, cởi quách luôn, bảo vậy có người tới đó 
chới với. Tu tới thanh tịnh mà bảo cởi quách nữa thì 
sao đây? Ớ đây Ngài nói có thấy thanh tịnh thì còn có 
đối đãi, tịnh là đốì với bất tịnh, tịnh đốì với động, 
thanh tịnh đối với không thanh tịnh. Cho nên còn 
thấy có cảnh giới thanh tịnh là còn có đối đãi, mà cái 
đó là cái thuộc về cái bị thấy, phải cởi quách luôn nữa. 
Người học càng chới với. Chính ngay khi thấy biết chới 
với thì cái đó có mất đâu không?

Thí dụ khi mình biết chạy, biết sợ, biết chới với, 
thì lúc đó còn có mặt dó chớ mất đi đâu. Ngay đó người
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học liền xoay lại thì nhận ra ta xong. Cho nên Ngài 
nhắc phải khéo thấy người mặc áo chớ đừng nhận 
chiếc áo, chiếc áo không biết cử động qua lại. Tức Bồ 
Đề, N iêt Bàn, Phật, Tổ đều là những danh từ, cái đó 
nó không biết cử động. Biết cử động đây là gì? Phải 
nhận cái đó, cái đó mới là cái Bồ Đề sống, Phật sống, 
Tổ sống.Như vậy Phật Tổ đã chỉ hết cho rồi.

Đây kết lại để cho thấy rõ:
Qua đoạn này các Ngài nói lên để trình tín giải 

của mình. Như vậy từ phẩm Thí dụ qua phẩm Tín giải 
này Phật đã thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật 
gọi là Hoa Quang Như Lai. Chính vì thọ ký cho Ngài 
Xá Lợi Phất thành Phật, nên các Ngài đây cũng thấy 
mình có phần đó. Quí vị thường thường đọc kinh Pháp 
Hoa thì chỉ nghĩ rằng Phật thọ ký cho Ngài Xá lợi 
Phất thành Phật thôi, nhưng quên rằng, Phật thọ ký 
cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật Hoa Quang Như Lai 
đó là ngầm nhắc cái gì? Tức Hoa nó sẽ nở thành trái, 
đó là nhân đưa đến trái. Quang là ánh sáng, đó là 
ngầm nhắc cho tất cả những vị Phật tương lai đó đang 
ngồi đây để tin rằng ai cũng có phần đó. Hiểu như vậy 
mới thấy được ý sâu của Phật, nếu không tưởng đâu 
chuyện đó là chuyện của Ngài Xá Lợi Phất thôi, không 
dính dáng gì đến mình hết.
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trước, qua phẩm Tín Giải các vị Ma Ha Ca 
Diếp, Tu Bồ Đề, đại diện cho hàng trung căn, 
đã nhận hiểu được chỗ Phật nói rõ về Tri 

Kiến Phật, nên các Ngài nói thí dụ cùng tử để nói lên 
chỗ tin hiểu của mình. Đến đây là phần Dược Thảo Dụ 
là nhân các Ngài lãnh hội được ý đó, nghĩa là rõ được 
Phật tuy nói ba thừa, nhưng thật chỉ là một thôi, 
không thật có ba thừa. Các Ngài nói, trước kia các 
Ngài chưa hiểu được ý Phật, nên chấp theo cái sai biệt 
đó, thấy có tam thừa, có Thanh Văn, Duyên Giác, Phật 
thừa sai biệt nhau, do đó mà quên mất một thể chân 
thật sẵn có, nên tưởng như là có được, mà thật cái lẽ 
thật đó chưa từng mất thì có gì đâu mà được. Cũng như 
các Ngài nói lên gia tài đó là gia tài sẵn có của mình 
không có ai khác, có gì đâu mà được, nên đây Phật ấn 
khả. Tuy Phật ấn khả nhưng các Ngài còn sợ có người 
chẳng hiểu được tâm Như Lai bình đẳng, mà cho rằng 
Phật cũng có phân biệt, nói ra theo căn cơ có thượng,
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có trung, có hạ. Như vậy tức là mình làm chướng ngăn 
mình. Thí dụ mình phân biệt thật có thượng căn, trung 
căn, hạ căn, thì bậc thượng căn như Ngài Xá Lợi Phất 
Ngài nhận sớm nhanh, trung căn nhận kế đó, hạ căn 
thì chậm hơn, phân chia như vậy rồi tự cho mình là hạ 
căn thì chậm chậm, đó là còn có cái thấy sai biệt chưa 
quên. Mà còn có cái thấy sai biệt là còn chưa thấy hết 
tri kiến Như Lai, cho nên đây Phật nói thí dụ Dược 
Thảo tức là cỏ thuốc, giống như mưa xuống, nước mưa 
có một vị thôi mà tuỳ theo cỏ, cây thấm nhuần có 
khác, không phải trời mưa phân biệt cỏ lớn thì mưa 
cho nó nhiều, cỏ nhỏ mưa cho nó ít. Phật cũng vậy, 
không thấy đứa này nó lanh lợi thì nói pháp cao cho 
nó nghe, còn đứa kia yếu thì nói pháp thấp, không 
phải vậy. Phật với tâm bình đẳng, tuỳ theo người nghe 
nhận hiểu nó sai biệt thôi. Như vậy tức là muốn nhắc 
mình quên cái khác đó thì thấy đồng một vị, quên chỗ 
khác là căn cơ lớn nhỏ mình sẽ thấy đồng một vị, vị 
đó là vị gì? Là vị Như Lai, thì mới thấy tột chỗ tri kiến 
Phật. Bởi vì, Phật tánh không có trung có hạ gì, cũng 
vậy tri kiến Phật đâu có trung có hạ. Cho nên người 
hạ căn mà nhận ra Phật tánh thì cũng thành thượng 
căn, còn không nhận ra thành hạ, chứ Phật tánh 
không có trung hạ.

Thứ hai nữa là, cỏ thuốc biết dùng thì cỏ thành 
thuốc, không biết dùng thì thuốc cũng thành cỏ, đơn 
giản vậy thôi, mình khéo nhận thì pháp nào cũng là 
pháp Phật hết, còn không khéo nhận thì pháp Phật 
thành pháp thường.

Ví như bài toán cộng thôi, nếu nhìn bằng kinh 
Bát Nhã, thì bài toán cũng là kinh Bát Nhã trong đó, 
còn nếu mình nhìn theo con mắt thường thì thấy
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thường. Thí dụ 5+3+2= 10 mình thấy như vậy chỉ là 
bài toán cộng thôi. Nhưng đó là bài kinh Bát Nhã. Số 
10 từ đâu mà có? bỗng nhiên có số 10, hay có sẵn sô 
10? vốn do số 5 cộng với số  3 rồi cộng với sô" 2 thành 
10, vậy con sô" 10 đó không phải tự nó sẵn có mà do 
cộng các số 5, sô" 3, sô' 2 mà thành. Như vậy sô" 10 
không thật có, gọi là tánh không, không có tánh sẵn 
của nó mà do các số khác cộng lại thành thôi. Tức là 
nhân duyên mà thành, không thật, thì ngay đó thấy 
bài kinh Bát Nhã, rõ ràng là thấy cái gì cũng là Phật 
pháp được hết, còn nếu nhìn bằng con mắt tầm thường 
thì thấy nó tầm thường, hiểu như vậy đó mới thấy được 
Phật pháp bình đẳng với tất cảệ

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Ngài Ma Ha 
Ca Diếp các vị dại đệ tử: "Hay thay! Hay Thay! 
Ca Diếp khéo nói đặng công đức chơn thật của 
Đức Như Lai. Đúng như lời các ông vừa nói, đức 
Như Lai còn có vô lượng vô biên a tăng kỳ công 
đức, các ông dầu trải qua vô lượng ức kiếp nói 
cũng không hết được". Ca Diếp nên biết! Đức 
Như Lai là vua của các pháp nếu có nói ra lời 
chi đều không hư dối vậy. Phật ở nơi tất cả pháp 
dùng trí huệ phương tiện mà diễn nói đó, pháp 
của Phật nói thảy đều đến bậc nhất thiết trí. 
Đức Như Lai xem biết chỗ qui thú của tất cả 
pháp, cũng rõ biết chỗ tâm sở hành của tất cả 
chúng sanh thông thấu không ngại. Phật lại ở 
nơi pháp rốt ráo rõ biết hết, chỉ bày tất cả trí 
huệ cho các chúng sanh.
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GIÁNG:

Đây Phật khen ngợi Ca Diếp: Hay thay! Hay 
thay! Ông như vậy khéo nói đặng công đức chân thật 
của Phật, như vậy khế hợp được tâm Phật rồi. Xong 
Đức Phật Ngài nói thêm, dúng như lời ông nói đó 
nhưng đức Như Lai còn có vô lượng vô biên a tăng kỳ 
công đức, cho dù ông trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng 
không hết được.

Khen ngợi hợp ý Phật đó, nhưng còn chỗ các ông 
nói chưa tới nữa, như vậy tức là sao? Đó là muôn nhắc 
mình, nói là nói khéo nhưng mà nói cũng không hết 
được những công đức của Phật, bởi vì sao? Phải thê 
nhập trong đó mới hiểu được thôi, còn nói cách mấy 
cũng không thể nói đến được, khéo thì nói phần nào 
vậy thôi, khi mình sống được trọn vẹn trong đó, mình 
mới thầm tự hiểu hếtỗ Khéo thấu tột như vậy đó, thì 
ngay một lời, một câu của Phật nói ra cũng thấu tột 
được cội nguồn Phật pháp.

Đây nói rằng Như Lai là vua của các pháp nếu 
có nói ra lời chi đều không hư dối, bởi vì từ trong chỗ 
chân thật, Như Lai nói ra, từ ánh sáng nói ra. Cho nên 
mỗi một câu Phật nói, nếu mình khéo thấu suốt thì đều 
tột được cội nguồn Phật pháp, chứ không phải mình chỉ 
chấp vào chỗ chân thật đó thôi. Nghĩa là chấp vào chân 
thật đó bỏ những sai biệt, tức ở trước bỏ quyền mà về 
thật; nếu còn thấy bỏ quyền về thật, bỏ sai biệt đó, là 
cũng còn tâm lấy bỏ. Đây phải quên tâm lấy bỏ, mới 
thấy rõ Phật nói ra lời gì, mình khéo nhận cũng đều 
thấy suốt được hết. Thí dụ nghe Phật nói khổ, người 
bình thường nghe Phật nói khổ thì hiểu là khổ, chán 
cõi này, cầu bỏ cõi này để sanh cõi khác hết khổ. Nếu
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mình khéo nghe Phật nói khổ như vậy, thì rõ mọi pháp 
có ra ở đây đều là không phải chỗ mình nương tựa, 
không phải chỗ mình bám chấp lâu dài được, bởi vì tất 
cả đều khổ thì không có cái gì để cho mình bám chấp 
hết, thì liền đó là sao? Sông trở về cái nguồn chân thật. 
Như vậy, chỉ một chữ khổ thôi nếu mình khéo thì mình 
thấy được chỗ chân thật. Đó là thấy ý ngoài lời, chỗ 
Phật chưa nói mà mình thấy được rồi, thì đó mới khéo 
thấy được ý Phật. Còn nghe nói khổ mình chỉ hiểu khổ 
thôi, là chỉ hiểu trên phương tiện của Phật. Do đó người 
không hiểu kỹ nghe đạo Phật nói cái gì cũng đều khổ 
khổ hết, làm cho người thấy chán đời, như vậy là chưa 
thấy hết ý Phật. Phật nói khổ, nhưng đó là muốn đưa 
người ta đến chỗ chân thật, là an vui vĩnh viễn, song 
người ta còn đang mê đây, còn đang khổ đây, mà bây 
giờ chỉ ra cái đó ai nhận được? Cho nên Phật nói khổ 
trước, để cho họ nhận rõ điều đó rồi mới chỉ sau, còn 
người lanh lợi nghe Phật nói khổ, thì biết rằng mọi cái 
đều không có chỗ cho mình bám, nhận ra ý Phật muốn 
chỉ là chỉ chỗ chân thật kia, chứ không phải ý Phật nói 
chỗ khổ là khổ. Nghĩa là ngay một lời phương tiện của 
Phật, mình cũng thấy được chỗ ý sâu của Phật, đó là 
không mắc kẹt trên lời sai biệt. Bởi vậy Phật nói ra lời 
chi đều không hư dổì, Phật ở nơi tất cả các pháp dùng 
trí tuệ phương tiện mà diễn nói, thì pháp của Phật đều 
là dẫn người đến bậc nhất thiết trí chứ không phải 
dừng ở chỗ sai biệt thôi.

- Nhứt thiết trí: nhứt thiết: là tất cả, nhứt thiết 
trí là trí rõ biết hết tất cả các pháp không lầm lẫn gì.

Mình bây giờ có trí mà trí chưa được nhứt thiết, 
không lầm pháp này thì cũng lầm pháp khác, còn với 
Phật là không lầm bất cứ pháp nào hết, tức là sao? Tức
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là thấy tất cả mọi pháp, rõ tất cả mọi pháp, nhưng mà 
không lầm cái gì, còn mình đây thì dễ lầm. Ví dụ như 
là thấy pháp, chữ pháp nghĩa rộng lắm, không phải 
chỉ pháp Phật mình học, mà cái bàn cái ghế này cũng 
pháp luôn, mọi sự mọi vật đều là pháp hết. Như vậy 
Phật thấy biết rõ tất cả hết mà không lầm cái gì, còn 
mình thấy cái bình hoa này thì mình cũng lầm cái 
bình hoa. Lầm nó là mình. Cũng như nghe tiếng, các 
Ngài nghe cũng nghe không lầm cái tiếng như mình. 
Bởi vậy mình nghe nhứt thiết trí mình tưởng trí gì dâu 
cao xa trên trời, nhưng cái đó chính ngay nơi mình, 
mình khéo sống, khéo tu thì ai cũng được hết.

Như Lai biết chỗ quy thú của tất cả pháp, nghĩa 
là sao? Quy thú là chỗ quay về, tức tất cả pháp đều trở 
về một gốc chân thật đó thôi, Ngài thấy rõ mỗi pháp 
mỗi pháp đều trở về gốc chân thật đó chớ không gì 
khác, không có gì rời gốc chân thật đó. Cũng như Ngài 
rõ biết chỗ tâm sở hành của tất cả chúng sanh, thông 
thấu không ngăn ngại.

-Tâm sở hành: là mọi hoạt động trong tâm  
mình nghĩ gì, suy gì, tưởng gì, Ngài đều biết hết, 
không có gì qua mắt Phật được.

Người nghe tới có tin không? Mình nghĩ gì thầm 
thầm trong đây Phật cũng biết hết. Sự thật, mọi cái 
mình nghĩ ra, có tướng gì đó, nếu dùng con mắt Như Lai 
nhìn thì biết rõ hết. Bây giờ quí vị ngồi đây nghĩ gì tôi 
biết hết, y theo nghĩa Như Lai mà biết, bất cứ nghĩ gì 
thì đó cũng là vọng tưởng thôi, đó là tâm hư dối. Bởi có 
khởi, có nghĩ là có tướng, có tướng là có sanh có diệt, là 
vọng chứ gì? Cho nên y theo nghĩa Như Lai là biết hết, 
không lầm. Như vậy Phật ở nơi các pháp Ngài rốt ráo 
biết rõ hết nên mới chỉ bày tất cả trí tuệ cho chúng
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sanh. Vì Như Lai gọi là vua trong các pháp, vua tức là 
tự tại không ngăn ngại, đối các pháp sắc, thinh, hương, 
vị, xúc, pháp Ngài qua lại tự tại biết rõ hết, không có 
chút gì vướng mắcề Đó cũng là một ý để nhắc mình, nếu 
mình quên được tâm sai biệt đó, tức tâm chúng sanh này 
liền hợp với Như Lai, thấy Như Lai liền, đơn giảnế Bởi 
vì những tâm này là tâm bị Như Lai biết hết, cho nên 
quên tâm này thì hợp Như Lai liền. Ớ đây biết rõ như 
vậy, biết tột hết các pháp như vậy, không có pháp nào 
che mờ được Phật, rồi Phật mới chỉ bày tất cả trí huệ 
cho chúng sanh, nghĩa là chúng sanh xnở mắt ra thì liền 
gặp Phật. Chỉ có điều là mình không chịu mở mắt, chứ 
mở mắt ra là thấy liền, Phật mới thí dụ.

CHÁNH VĂN:

Ca Diếp! Thí như trong cõi tam thiên đại 
thiên nơi núi, sông, khe, hang, ruộng, đất sanh 
ra cây cối, lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu 
giống ỉoại tên gọi màu sắc đều khác. Mây dày 
bủa giăng trùm khắp cả tam thiên, đại thiên 
đổng thời mưa xối xuống, khắp nơi nhuần thấm 
cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, hoặc thứ gốc 
nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, hoặc thứ gốc 
bậc vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa, hoặc các 
thứ gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn. Các 
giống cây lớn nhỏ, tuỳ hạng thượng trung hạ mà 
hấp thụ khác nhau. Một cụm mây tuôn mưa 
xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ đặng 
sanh trưởng, đơm bông kết trái. Dầu rằng một 
cõi đất sanh, một trận mưa thấm nhuần mà các 
cỏ cây đều có sai khác.
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GIÁNG:

Tức là trong cõi tam thiên đại thiên, trong đó 
có núi, sông, khe, hang, ruộng, đất, mới sanh ra 
những cây cối lùm rừng, cỏ thuốc.vv... bao nhiêu là 
giông loại có tên khác, màu sắc khác, lúc đó trên trời 
nổi đám mây dày bủa giăng khắp hết, đồng xôi trận 
mưa xuôứig, thì mỗi loại cây hoặc nhỏ, hoặc vừa, hoặc 
lớn, tuỳ theo loại cây mà hấp thụ, rồi nó đơm bông 
kết trái, tuy là khác nhau nhưng đồng một trận mưa 
đó. Chỗ này để ý: đồng một cõi đấ t sanh, đồng một 
trận mưa, mà chỗ thấm nhuần có sai khác, bây giờ 
đây để hợp pháp lại thì sao?

Cõi tam thiên đại thiên đó là chỉ cho cái gì? 
Trong cõi tam thiên đại thiên đó, nó bao gồm tất cả 
núi, sông, khe, hang trong đó hết, thì như vậv muôn 
chỉ cho cái gì? Chỉ cho chúng sanh đồng một tâm địa 
chân thật, trong đó sanh ra bao nhiêu thứ, trong đất 
tâm đó hiện ra:

- Núi cao là gì? Núi cao ngã mạn đó, đất tâm nó 
bình đẳng như nhau, vì vô minh nên thấy trong đó có 
núi cao ngã mạn.

- Sông sâu, hô" thẳm là gì? Là những tâm hiểm  
độc sâu thẳm.

- Hang hóc: là mưu mô hóc búa đó.
Thì cũng cõi đất mà sanh ra thôi, có cái nào 

ngoài tâm không? Chỉ một đất tâm đó mà hiện ra đủ 
hết, tức là một đất tâm đó theo nghiệp mà có sai khác, 
có những sắc thân chẳng đồng nhau, căn tánh có 
thượng trung hạ. Cho nên đây có những cỏ thucíc, hoặc 
lá lớn, hoặc lá nhỏ, hoặc cỏ thuốc cây nó mềm, cây nó 
cứng, nhưng mà cỏ thành thuốc là hay rồi, tức là sao?
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Cỏ thành thuốc là đã biết tiếp nhận sự giáo hoá rồi, 
nếu nó còn cỏ là chưa trị bệnh được. Còn những cây thì 
có cây yếu, cây mềm, cây cứng chắc, cây cứng chắc đó 
là cây gì? Cây đó là vững chắc vươn lên rồi đó. Trái lại 
là những cây còn đắm say ngũ dục vô minh, đó là 
những cây mềm yếu hư mục. Như vậy cùng một đất mà 
nó có ra đủ thứ những cái đó. Rồi ở trong đó một đám 
mây dày bủa lên khắp hết, mới xối xuống trận mưa, 
tức là chỉ cho Phật hiện ra đời đó! Phật hiện ra với 
một tâm Phật bình đẳng, bủa khắp hết mọi căn cơ, 
mọi nơi, nghĩa là mọi căn cơ đều được bủa khắp với 
tâm Phật bình đẳng đó, chứ không phải là Phật có 
tâm phân biệt, đứa này chịu nghe pháp, mình nói cho 
nó nghe, thương nó, đứa kia không chịu thì thôi, không 
phải như tâm chúng sanh mình. Đó là tâm phân biệt, 
còn với Phật thì không phải như vậy, với tâm bình 
dẳng Phật nói pháp.

Trong tâm Phật bình đẳng đó bủa khắp đồng 
rưới xuống một trận mưa, mưa đó gọi là pháp âm của 
Phật, đồng một vị đó là một thể giác thôi. Nhưng mà 
tuỳ theo loại cỏ cây mà được thấm nhuần có khác, 
hoặc là giác nhiều, hoặc giác ít, người căn cơ nhỏ thì 
giác ít, còn người sâu hơn thì giác nhiều, tuỳ theo căn 
cơ. Như vậy đồng là một cõi đất, đồng là một trận 
mưa, cũng đồng một tâm địa đó, đồng pháp thể chân 
thật đó, mà chỗ thấy có sai biệt, vậy đây muốn ngầm  
nhắc mình cái gì? Quên mọi sai biệt đó, thì thây được 
chỗ đồng đó, còn chưa quên được tức còn trong chỗ sai 
biệt thì thấy mình khác, thấy người khác. Bởi vậy 
thấy tôi là hạng chậm lụt rồi thôi tu từ từ, còn mấy 
vi kia là hạng cao để họ đi trước, đó là còn tâm sai 
biệt, ở  đây ai thấy được đám mưa dày bủa khắp đó,
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rồi ai nếm được mưa một vị đó? Đã là mây bủa khắp 
hết, tại sao không thấy? Hãy khéo thấy, đừng có kẹt 
nơi cỏ cây sai khác. Nghĩa là mình hiểu sáng được tự 
tánh Như Lai đó đồng hết, thì thấy thể này hiện khắp 
mọi nơi không đâu thiếu.

Trong nhà Thiền Ngài Linh Vân thấy hoa đào nở 
cũng tỏ ngộ được, thấy thân Như Lai ngay hoa đào. Còn 
Ngài Trí Nhàn nghe tiếng sỏi, Ngài đang quét sân, nó 
văng trúng vào bụi trúc, cũng thấy thân Như Lai hiện 
ngay nơi bụi trúc, vậy thấy rõ ràng nó bủa khắp, chỗ 
nào cũng hiện hết. Ngài Linh Mặc nghe gọi xoay đầu 
lại cũng tỏ ngộ được. Ngài Huệ Lăng tham Thiền hai 
mươi năm, ngồi rách bảy bồ đoàn, mà không ngộ, 
nhưng một hôm đứng dậy cuốn rèm lên thì ngộ cũng 
thấy Như Lai ngay đó. Và đây đoạn Như Lai kêu gọi.

CHÁNH VĂN:

Ca Diêp nên biêt! Đức Như Lai cũng lại 
như thế, hiện ra nơi đời như vừng mây lớn nổi 
lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới cả 
trời, người, a tu la, như mây lởn kia trùm khắp 
cõi nước tam thiên đại thiên, Phật ở trong đại 
chúng mà xướng lời này:

Ta là đấng Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật Thê Tôn, Người chưa được độ thời 
làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thời làm cho 
tỏ ngộ, người chưa an thời làm cho được an, 
người chưa chứng Niết Bàn thời làm cho chứng 
Niết Bàn, đời nay và đời sau Phật đều biết đúng
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như thật. Ta là bậc nhứt th iết trí, bậc nhứt th iết 
kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết 
dạo. Các ngươi, hàng trời, người, a tu la đều nên  
đến đây vì để nghe pháp vậy.

Bấy giờ có vô số  nghìn muôn ức loài chúng  
sanh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe pháp. Lúc dó 
đức Như Lai xem xét các căn lợi độn, tinh tấn  
hay giải đãi của chứng sanh đó, thuận vừa sức 
nó kham dược mà vì chúng nói pháp, chủng loại 
nhiều vô lượng. Phật đều khiến vui mừng đặng 
nhiều lợi lànhễ Các chúng sanh này nghe pháp  
rồi, h iện  đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, do 
dạo dược thọ hưởng vui và cũng được nghe 
pháp, đã nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại, 
ở trong các pháp theo sức mình kham dược lần  
ỉần đều dược vào đạoế

GIẢNG:

Ở đây Phật hợp lại, cũng vậy Phật hiện ra đời 
cũng như vầng mây lớn nổi lên khắp thế giới, Phật ở 
trong đại chúng mà xướng lên lời to: Ta là đấng Như  
Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri vv... Người nào chưa 
được độ thì làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm  
cho tỏ ngộ, như vậy Ngài kêu mọi người nên đến đây 
mà nghe pháp, rồi từ đó vô số  nghìn muôn ức chúng 
sanh đến chỗ Phật nghe pháp, là nói lên diều gì? Ngài 
hiện ra đời giông như vầng mây lớn xướng lên lời nói 
to là đấng Như Lai, ú n g  Cúng, Chánh Biến Tri đó, bảo 
cho mọi người phải đến để vì nghe pháp. Ai nghe được 
điều này, ngay đây là sung sướng lắm! ơ  giữa đại 
chúng xướng ta là Phật Như Lai, nói chi vậy? Tức nêu



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 108

rõ, đây là cái chân thật rõ ràng không hư dối, đánh 
thức cho mọi người thức tỉnh việc này, nghĩa là trong 
thế gian này chỉ có Như Lai, chỉ có tri kiến Phật chỗ 
đó mới là chân thật thôi. Cho nên Ngài nói đời nay và 
đời sau biết đúng như thật, nghĩa là đây là nghĩa thật 
muôn đời, không có cái gì chuyển đổi được cái đó hết. 
Như vậy để cho mọi người đầy đủ lòng tin, ngay niệm  
hiện tiền đây khéo thì nó suốt cả trước sau. Tức là 
mình khéo tỏ ngộ được ngay niệm này, thì liền ngay 
đây suốt cả xưa nay, nên Ngài A-Nan khi tỏ ngộ, Ngài 
nói: "Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân", ngay đây 
không cần trải qua ba tăng kỳ kiếp, mà cũng được 
pháp thân. Ngay một niệm hiện tiền này suốt cả ba 
tăng kỳ kiếp, thì quí vị thấy sướng không? Vậy không 
chịu tìm, mà còn đòi tìm gì nữa. Cái pháp thân, cái 
chân thật sẵn nơi mình, chỉ vì mê không nhận thôi, 
khi nhận ra, nó sẵn đó. Vì vậy dù trải qua ba A tăng 
kỳ kiếp mà tu công phu cách mấy đi nữa, cũng nhận 
ra cái sẵn này thôi, nhận ra cái đó thì thấy suốt qua 
ba A tăng kỳ kiếp, tu đốn giáo là vậy dó.

Rồi Ngài nói: Ta là bực nhứt thiết trí, bực nhứt 
thiết kiến, là bực tri đạo, bực khai đạo, bực thuyết đạo.

- Nhứt thiết kiến: là thấy rõ tất cả.
- Bực nhứt thiết trí là bậc biết rõ tất cả.
- Tri đạo: là biết rõ chân thật đó.
- Khai đạo: là mở rõ cái chân thật đó.
- Thuyết đạo: là nói rõ ra chân thật đó sẵn sàng 

trao cho tất cả, chỉ cần người tin nhận là đủ.
Cho nên bảo rằng: hãy đến đây nghe pháp, tức 

là kêu gọi trở về, đánh thức mọi người. Nghĩa là chúng 
sanh còn đang mê, ví như đang trong mộng, bây giờ 
đánh thức hãy đến đây nghe pháp, tức là có Phật ra
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đời đó mà không tỉnh dậy còn cứ mê mãi sao? Ngài 
kêu: Ta là Như Lai, kêu mọi người đến đây, thức tỉnh 
trở về chỗ chân thật đó, tiếng kêu đó nếu ai khéo nhận 
thì tiếng đó cũng còn vang tới ngày nay chứ chưa mất 
đâu, tiếng này lại vang khắp tam thiên đại thiên 
nhưng không biết có ai nghe được không? Như Lai coi 
như Ngài vẫn còn đang gọi mình đó, nhưng mình chưa 
chịu đến nghe thôi. Ớ đây những chúng sanh mà nghe 
được Phật đó thì sao? Vô số chúng sanh đến nghe 
pháp, ngầm chỉ nghe được tiếng Phật đó thì bao nhiêu 
tâm lang thang đều trở về đây hết, cũng như Phật 
xướng lên thì vô sô" loài chúng sanh đi đến Phật mà 
nghe. Nếu ai khéo nghe được tiếng Phật đó, thì bao 
nhiêu chúng sanh lang thang đều trở về đây, thấy 
Phật vẫn ngồi đây, Phật vẫn phóng ánh sáng, nhưng 
tiếc thay chúng sanh của mình đi lang thang không 
chịu trở về nghe! Chứ sự thật thì Phật vẫn phóng ánh 
sáng tại đây thôi.

Phật nói thêm, Ngài xem xét căn cơ của chúng 
sanh, hoặc tinh tấn, hoặc giải đãi, tuỳ theo mức độ 
Ngài nói pháp, đều cho được an vui hết, đều khiến dần 
dần được vào đạo, nghĩa là sao? Ai cũng có tánh giác 
như nhau hết rồi, được nghe pháp, được nhắc nhở cũng 
được tỉnh, không ai mất phần, chỉ có người nhận mau 
nhận chậm vậy thôi. Như vậy để thí dụ trước kia Phật 
chưa nói thẳng tri kiến Phật, nhưng chỉ bảo là thôi các 
ông dẹp tham sân si đi, bớt tham sân si đi, hiểu ra thì 
Phật bảo dẹp tham sân si đó thì sao? Đó cũng chính là 
để hiển bày tri kiến Phật chứ gì, nhưng ban đầu Ngài 
chưa nói tri kiến Phật được, vì tham sân si còn đầy dẫy 
đây, mà chỉ tri kiến Phật sao nhận ra được. Vì vậy bảo: 
thôi dẹp tham sân si đi, nhưng cái ý thì để hiển bày
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tri kiến Phật. Như vậy ở đây mọi người đều nghe 
pháp, được đánh thức chỗ đó, tức là mọi người đang đi 
vào đạo, trở về chân thật đó chứ gì, đâu có ai mất 
phần. Do đó Phật tuỳ theo chúng sanh hoặc lợi, hoặc 
độn mà nói pháp, khiến cho mọi người dần dần đều 
được vào đạo, không bỏ sót ai.

CHÁNH VĂN:

Như mưa lớn kia rưới khắp tất cả cỏ cây 
lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mỗi 
thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được 
sanh trưởng.

Đức Như Lai nói pháp một tướng một vị 
nghĩa là: tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng 
diệt, rốt ráo đến bực "Nhứt th iết chủng trí". Có 
chúng sanh mà nghe pháp của Như Lai hoặc thọ 
trì dọc tụng đúng như lời mà tu hành, dược công 
đức tự mình không hay b iếtỀ

Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là b iết chủng 
tướng thể tánh của chúng sanh đó. Nhớ việc gì? 
Nghĩ v iệc gì? Tu việc gì? Nhớ thê nào? Tu thê 
nào? Dùng pháp gì dể nhớ? Dùng pháp gì để 
nghĩ? Dùng pháp gì để tu? Dùng pháp gì đặng 
pháp gì?

Chúng sanh ở nơi các bực, chỉ có đức Như 
Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị 
ngại. Như cây cối lùm rừng các cỏ thuốc kia 
không tự b iết tánh thượng trung hạ của nó.

Đức Như Lai b iết pháp một tướng một vị 
ấy nghĩa là: tướng giải thoát, tưđng xa lìa, tướng 
diệt, tướng rốt ráo N iết Bàn thường tịch diệt,



PHẨM DƯỢC THẢO DỤ 111

trọn về nơi không, Phật biết như th ế rồi xem xét 
tâm ưa muôn của chúng sanh mà dắt dìu nó, cho 
nên chẳng liền  vì chúng vội nói "Nhứt thiết 
chủng trí"ẻ

GIẢNG:

Đây là nói thí dụ cũng như vầng mây lớn đó, 
mưa khắp tất cả lùm rừng, cỏ cây mỗi thứ đều được 
đượm nhuần, đều được sanh trưởng thì Phật cũng như 
vậy, Ngài nói pháp là chỉ một tướng thôi, một vị thôi, 
tướng đó là tướng gì? Là tướng giải thoát, tướng xa lìa, 
tướng diệt, tướng rốt ráo đến bậc nhứt thiết trí. Vậy 
chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì 
đọc tụng đúng như lời mà tu hành, thì được công đức 
tự mình không hay biết.

Như vậy quí vị nghe rõ, Như Lai Ngài nói pháp 
ra cũng là pháp một tướng, một vị tức là sao? Nghĩa là 
nói pháp đó đều rót ráo đến giác ngộ thôi, chớ không 
gì khác, đó là một cái căn bản. Ngài nói thêm “một 
tướng” là tướng gì?

- Tướng giải thoát, tức là Ngài nói tất cả không 
vướng một cái gì hết, đều đưa người đến giải thoát. 
Còn mình nói cái gì thì dính vào cái đó.

- Tướng xa lìa, tức là Ngài nói đủ hết, nhưng mà 
tự nó không một tướng gì hết, chứ không phải như 
mình nói cái gì thì dính vào tướng đó, còn ở đây Ngài 
nói mà không có ở một tướng gì hết, gọi là tướng xa 
lìa, đưa người đến xa lìa.

- Tướng diệt, tuy là Ngài nói có sanh, có diệt mà 
chính Ngài vẫn hằng lặng lẽ chưa từng động. Có khi 
nói sanh, cũng có khi nói diệt, không phải nói sanh
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diệt mà Ngài sanh diệt theo đó, mà luôn luôn là lặng 
lẽ chẳng động, cho nên gọi là tướng diệt.

Như vậy Ngài nói pháp một tướng một vị thì bây 
giờ người nghe pháp phải sao? Nghe pháp cũng nghe 
đến chỗ một vị, một tướng. Đó là cái ngầm ý muốn nhắc 
mọi người nghe pháp mà khéo là phải nghe thấu qua 
ngôn ngữ, thấu qua chữ nghĩa, thì mới thấy được tột ý 
Như Lai. Điều quan trọng nữa, “người nghe pháp, thọ 
trì, đọc tụng đúng như lời mà tu hành được công đức tự 
mình không hay biết”. Đây là điều nhắc nhở, không 
phải nghe suông, mà nghe là phải thọ trì, đọc tụng, 
nhưng mà chỗ này nhiều người hiểu lầm, nghe nói thọ 
trì đọc tụng kinh Pháp Hoa là được công đức vô lượng, 
nên cứ đem mà đọc hoài Đó là hiểu lầm. Đây nói thọ 
trì nghĩa là: thọ là nhận, còn trì là giữ gìn. Nghe nhận, 
gìn giữ ứng dụng để mà sống, ứng dụng mà tu hành thì 
công đức mới tự mình không hay biết. Bởi vì chỗ đó là 
ngoài sức hiểu biết của tâm phàm mình, của cái thức 
tình mình. Cái công đức Pháp Hoa này mình đâu có tính 
trước được, quí vị vô đây học kinh Pháp Hoa nghiền 
ngẫm có tính trước mình sẽ nhận rõ tri kiến Phật như 
thế nào không? Đâu tính trước, khi nó khế hợp thì bừng 
sáng lên liền, bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mình, 
nếu tính trước được thì cái đó thuộc về cái suy nghĩ sanh 
diệt rồi. Đây chỉ có người chứng mới biết, bởi vì mình 
còn sống trong mê, còn sống trong sai biệt thì đâu tự 
biết được, phải dùng tâm Như Lai biết thôi.

Đây Ngài nói thêm chỉ Như lai biết chủng tướng 
thể tánh của chúng sanh đó thôi: Nhớ việc gì? Nghĩ 
việc gì? Tu việc gì? Chỉ có Như Lai biết, thì rõ ràng đó 
là y theo Như Lai mà biết được thôi, còn dùng phàm 
tâm này khó biết nổi. Bởi vì chúng sanh mà nhớ cái gì?
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Nghĩ cái gì? Thì nó có ra ngoài sáu trần không? Nghĩ 
gì, nhớ gì cũng lẩn quẩn trong sáu trần đó thôi đâu ra 
khỏi, thì như vậy nghĩ gì, nhớ gì là luôn luôn có đối 
tượng. Nghĩ là nghĩ cái gì? Tức có đối tượng để nghĩ. 
Nhớ cái gì có đối tượng để nhớ, tức lẩn quẩn trong sáu 
trần đó, mà có đối tượng đều bị Như Lai b iết hết, 
bởi vì có tướng rồi. Còn Như Lai ngược lại không bị 
nó biết, Như Lai là vượt ngoài cái đó. Tu gì, được gì, 
Như Lai cũng biết hết nữa, bởi vì tu gì, được gì cũng 
không ra ngoài cái sai biệt, còn có trong hạn lượng thôi, 
chỉ khi nào đến được Như Lai địa mới tột hết các bực 
sai biệt, đến đó mới được tâm không còn hạn lượng. 
Cho nên ở đây phải dùng tâm Như Lai thì mới biết hết 
thôi. Nói như vậy đó, không phải bảo mình không có 
phần mà phải buông những tâm này, khế hợp tâm Như 
Lai là biết hết được chỗ đó. Tức nhắc mình phải vượt 
lên trên những tâm thượng, trung, hạ chứ còn trong 
tâm thượng, trung, hạ làm sao biết hết được. Đó là ý 
nghĩa rõ ràng. Như Lai biết pháp một vị một tướng, 
cũng như Ngài biết hết các tướng rốt ráo N iết Bàn 
thường tịch diệt, cuối cùng cũng trở về nơi không thôi, 
chứ không gì khác. Nghĩa là với trí của Như Lai, mà 
nhìn tất cả pháp vốn nó tự giải thoát, vốn nó tự xa lìa, 
nó tự vắng lặng, rồi cuối cùng cũng đồng về cái thể 
không. Thể không đó là cái gì? Đó là cái thật tướng vô 
tướng, mọi pháp mà với trí Như Lai nhìn đều như vậy.

Trên nói các pháp đều là cái tướng vốn tự xa lìa, 
như thân mình đang ngồi đây, thấy như đang có đây; 
sự thật tự thể nó cũng xa lìa, bởi vì sao? Dù cho mình 
ngồi đây, cố giữ rồi nó cũng hoại, nó đang hoại từ từ, 
bản chất của nó là tự ly, cho nên cuối cùng nó phải lìa 
thôi. Sự thật bản chất nó mà không ly thì nó bền chắc
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đâu hoại, đâu có lìa được, nhưng bản chất nó là ly, là 
lìa, nên bây giờ nó tạm hợp còn đây, cuối cùng giữ cách 
mấy nó cũng lìa, vì vậy thấy tột được chỗ đó, thì thấy 
được ý sâu của các pháp. Ớ đây Ngài biết rõ, ngay nơi 
sanh diệt này thấy suốt được chỗ phi sanh diệt, chỗ 
này khó hiểu nhưng là một lẽ thật.

Ví dụ như sóng biển, quí vị ra biển thấy sóng nổi 
lên, sóng có sanh diệt không? Sóng từng đợt từng đợt, 
có cái trước cái sau. Lượn sóng trước đuổi lượn sóng sau 
dường như là có sanh có diệt, có lượn sóng này sanh 
rồi lượn sóng kia diệt, lượn sóng trước lượn sóng sau, 
nhưng sự thật có sanh diệt gì không? Có bao nhiêu 
nước đó thôi nó nổi lên chìm xuống, thấy giống như có 
sanh diệt chứ có sanh diệt gì đâu, nghĩa là bao nhiêu 
lượn sóng đó cũng đồng thể ưởt đó thôi, nếu nhìn thấu 
thể ướt đó thì thấy, luợn sóng lớn cũng ướt, lượn sóng 
nhỏ cũng ướt, trước sau cũng ướt vậy thôi, tánh ướt có 
sanh diệt gì không? Nó có trước sau gì không? Tâm 
mình đây cũng vậy, nghĩ này nghĩ nọ lăng xăng, thấy 
giông như có sanh diệt, nhưng trong đó đồng một thể 
Biết thôi, cái thể Biết đó có sanh diệt gì? Thấy rõ như 
vậy, ngay cái sanh diệt, liền nhận ra có cái không 
sanh diệt trong dó, thấy như vậy mới là khéo thấy. 
Cho nên ở đây Ngài xem xét tâm chúng sanh đó mới 
dắt dìu, chẳng liền vì chúng vội nói "nhứt thiết chủng 
trí", bởi vì sao mà Ngài không vội nói? Bởi vì đây là 
xét theo "tâm ưa muốn" của chúng sanh nên không vội 
nói. Còn ưa muốn là sao? Còn ưa muốn là còn muôn 
chạy chứ chưa chịu dừng, bây giờ mà chỉ ra chỗ này nó 
không chịu nhận đâu, chỉ sao cho nó chịu dừng trước, 
đốỉ với chỗ này chỉ im lặng thôi, để người khi đến 
duyên tự lãnh hội. Bởi vậy, trong sử thiền Lâm Tế hỏi
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Ngài Hoàng Bá "Thế nào là đại ý Phật pháp" Thì Ngài 
Hoàng Bá chỉ đánh thôi không nói, cái đó là cái sẵn 
nơi Ngài Lâm Tế rồi, tại sao không chỉ cho Ngài đi mà 
lại đánh vậy? Bởi vì bây giờ có chỉ cũng chưa nhận 
được, mà phải đánh, đánh để cho nó dừng lại, dừng lại 
thì tự nhận liền. Do đó, qua tới Ngài Đại Ngu thì Ngài 
Đại Ngu chỉ nói nhẹ một câu: "Hoàng Bá, tâm lão bà 
hết tình với ông rồi, ông còn thấy có lỗi không lỗi" 
ngay đó nhận liền. Bởi từ khi Hoàng Bá đánh cho ba 
gậy đó thì trong đầu này nó luôn luôn ôm ấp chỗ đó, 
nó chú tâm chỗ đó thôi, hết chạy bậy, khiến Ngài Đại 
Ngu khơi nhẹ thì nhận. Đây Phật mới khen ngợi:

CHÁNH VĂN:

Ca Diếp! Các ông rất là hy hữu, có thể rõ 
biết dức Như Lai tuỳ cơ nghỉ nói pháp hay tin  
hay nhận. Vì sao? Vì các Đức Phật Thế Tôn tuỳ 
cơ nghỉ nói pháp khó h iểu  khó biết.

GIẢNG:

Phật khen ngợi Ngài Ca Diếp, biết rõ Ngài là 
tuỳ cơ nghi nói pháp, nghĩa là sao? Tức là thấy đến chỗ 
Phật khó nói ra nên Ngài tuỳ cơ mà nói, không nói 
thẳng ra. Ngài Ca Diếp hiểu được chỗ đó, tức là thầm  
hợp được ý ngoài lời. Là nói dông hiểu tây, còn nói đâu 
bám đó, nhiều khi theo chữ nghĩa thì kẹt. Chẳng hạn 
Phật nói vô thường thì sao? Khi Phật nói vô thường, 
người khéo phải thấy được ý Phật, nói vô thường 
không phải ở chỗ vô thường đó, mà là chỗ Phật tánh 
thường trụ. Hiểu được như vậy thì thấy được ý sâu của
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nghĩa vô thường mà Phật muôn chỉ. Chứ còn nghe nói 
vô thường mình chỉ dừng trên vô thường thì thấy Phật 
pháp thành ra bi quan, hiểu một bên đoạn diệt, hiểu 
gì cũng vô thường hết, thân mình vô thường, tâm vô 
thường, hoàn cảnh cũng vô thường, rốt cuộc làm gì, cái 
gì cũng vô thường cũng đều về chỗ sanh diệt hết. Đây 
Ngài nói vô thường đó là chỉ những cái này là cái sanh 
diệt mà mình lầm lẫn, để cho mình nhận ra cái chân 
thật bất sanh bất diệt kia, nói vô thường ý là ở chân 
thật kia. Đó là cái ý ngoài giáo.

CHÁNH VĂN:

Khi dó đức Thế Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa  
trên mà nói kệ rằng:

Pháp vương phá các cõi 
Hiện ra trong th ế  gian  
Theo tánh của chúng sanh 
Dùng các cách nói pháp  
Đức Như Lai tôn trọng  
Trí huệ rất sâu xa 
Lâu giữ pháp yếu này 
Chẳng vội liền  nói ra 
Người trí nếu được nghe 
Thời có thể tin h iểu  
Kẻ không trí nghi hối 
Thời bèn là mất hẳn.

GIẢNG:

Pháp Vương chỉ cho Phật là vua trong pháp, mà
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vua trong pháp là nói lên ý gì? Nghĩa là Ngài tự tại 
trong các pháp. Tự tại là sao? Đôi trong các pháp Ngài 
tới lui qua lại mà không ngăn ngại, không có gì ngăn 
chia hết. Ngài tự tại với tất cả. Phá các cõi tức ở trong 
chữ Hán gọi là phá hữu, đấng pháp vương phá hữu. 
Nghĩa là Phật ra đời Ngài phá hết các cõi, không có 
chỗ gì để bám, sanh diệt cũng không có chỗ để nương. 
Bởi vì còn có cõi là còn có chỗ để mình sanh đến, còn 
phá cõi là không có chỗ để mình bám, không có chỗ 
sanh diệt để nó nương tựa. Đó là phá mê cho chúng 
sanh, nhưng chúng sanh thì ngược lại là thích có cõi 
(gọi là thích hữu) nên luôn luôn đi trong luân hồi. Đây 
ngầm ý muôn nhắc mình bặt hết mọi chỗ bám, thì 
Phật sẽ hiện ra đời giữa thế gian này, đơn giản khỏi 
chạy đi tìm ở đâu hết.

Như vậy mình đọc theo chữ nghĩa thì hiểu đây 
là chỉ cho Đức Phật Thích Ca ra đời phá các cõi thôi, 
không dính dáng gì đến mình hết. Học kiểu đó thì còn 
mê hoài, hiểu được ý đó thì thấy rằng ở nơi mọi người 
đều có đủ khả năng để Phật ra đời, nhưng mình chưa 
chịu thôi. Do đó ở đây Phật “theo tánh của chúng sanh, 
dùng các cách nói pháp, Đức Như Lai tôn trọng, trí huệ 
rất sâu xa, lâu giữ pháp yếu này, chẳng vội liền nói 
ra”, bởi chúng sanh chưa thể nhận được, nên Ngài từ 
lâu giữ pháp yếu này, chẳng vội nói ra, đây là chỗ Phật 
im lặng từ lâu, im lặng từ lâu để chi? Để đợi mình đến 
cơ duyên mình khéo nhận. - Chờ. Người trí đó.

CHÁNH VÃN:

Ca Diếp vì cớ dó
Theo sức chúng nói pháp
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Dùng các món nhơn duyên  
Cho chúng đặng chánh kiến

GIẢNG:

Vì mọi người căn cơ chưa đều, cho nên tuỳ theo 
sức của chúng mới dùng các thứ nhân duyên, tức nói 
những phương tiện sai biệt, đáng lý thì chỉ thẳng cái 
đó thôi, nhưng bây giờ không chỉ thẳng được, nó chưa 
chịu nhận, phải nói vòng vòng. Như vậy muốn ngầm 
nhắc mình cái gì? Nhắc mình phải thấy qua cái vòng 
vòng đó. Vậy thì ngay cái bình đẳng không sai biệt đó, 
đáng lẽ Ngài chỉ thẳng ra, nhưng bây giờ không thể 
nói được, phải ẩn nó đi mà nói những cái sai biệt, 
nghĩa là cái bình đẳng đó nó ngầm trong cái sai biệt 
này rồi, nói cái sai biệt là để chỉ cho cái bình đẳng đó, 
cho nên mình phải thấy qua cái vòng vòng đó, mà chỗ 
đó là chỗ dể dành cho mỗi người.

CHÁNH VĂN:

Ca Diếp ông nên  biết 
Thí như vầng mây lớn 
Nổi lên  trong th ế gian 
Che trùm khắp tất cả 
Mây trí tuệ chứa nhuần  
Chớp nhoáng sáng chói loà 
Tiếng sấm xa vang động 
Khiến mọi loài vui đẹp  
Nhựt quang bị che khuất
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Trên mặt đất mát mẻ 
Mây mù xa bủa gần  
Dường có thể nắm tới

GIẢNG:

Đây nói vừng mây lớn che khắp thế gian, cũng 
như mây trí tuệ nó chứa nhuần hết, chớp nhoáng chói 
loà, tiếng sấm vang động, khiến cho mọi loài đều vui 
đẹp, ánh mặt trời đều che khuất, mây mù bủa gần 
gần, như sát bên mình vậy, nhưng mà nắm chưa tới. 
Tức là nói lên cái gì? Giữa thế gian này nổi lên vừng 
mây lớn như vậy đó, che khắp như vậy, chớ không 
phải đám mây nhỏ nhỏ thôi, thì còn gọi là mờ mờ khó 
thấy, mà đây là vừng mây lớn, che khắp cả thế gian, 
tại sao không ai thấy? Đó là nói lên Pháp thân Như 
Lai hiện khắp hết, nhưng mà người khó thấy, tại mắt 
chưa mở vậy thôi. Chớp nhoáng chói loà nữa, đó là 
nhắc mình phải thấy nhanh, giống như chớp vậy đó, 
suy nghĩ thì nó qua rồi. Rồi sấm vang động cả trời 
đất, mà ít ai chịu tỉnh. Ớ trong đây có ai nghe được 
tiếng sấm này chưa? Tiếng sâm đó là tiếng sấm gì? 
Phật từng bảo là "tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh". Chính đó là tiếng sấm vang động giống như sư 
tử rông vậy, nhưng ít ai được nghe, nếu nghe được 
tiếng đó ngay đây mở mắt rồi. Cho nên nghe được 
tiếng đó, khiến mọi loài đều vui đẹp, ánh mặt trời bị 
che khuất, như là trừ sạch hết phiền não, được mát 
mẻ an vui, mây mù bủa gần, dường có thể nắm tới, tức 
là nó sát sát bên mình đó, nhưng mà nắm thì nắm 
không được.
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CHÁNH VÃN:

Trận mưa đó khắp cùng  
Bốn phương đều xối xu ông 
Dòng nước tuôn vô lượng 
Cõi dất đều rút đầy 
Nơi núi sông hang hiểm  
Chỗ rậm rỢp sanh ra 
Những cây cối cỏ thuốc 
Các thứ cây lớn nhỏ 
Trăm giống lúa mộng mạ 
Các thứ mía cùng nho 
Nhờ nước mưa đượm nhuần  
Thảy đều tươi tốt cả

GIẢNG:

Tức mưa đó nó rưới xuống khắp hết, cõi đất đều 
rút đầy, núi sông, hang hiểm, chỗ cây rậm rợp đó, thảy 
đều được đượm nhuần hết. Đó là nói lên pháp đó là 
một vị, mọi loài đều có thấm đủ hết, chỉ là mình chẳng 
tự biết thôi. Quí vị đây ai cũng đều thấm đủ nước mưa 
đó hết, chỉ có điều là chẳng tự biết thôi. Quí vị thấy có 
ai ngồi đây mà không có biết? Không có biết chắc là 
khúc cây rồi, ai ngồi đây cũng có biết hết, nhưng tại 
sao không giác? Có biết mà tại sao không giác? Vậy là 
chịu luân hồi thôi.

CHÁNH VĂN:

Đất khô khắp được rưới
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Thuốc cây đều sum suê 
Vừng mây kia mưa xuống  
Nước mưa thuần một vị 
Mà cỏ cây lùm rừng 
Theo mỗi thứ đượm nhuần  
Tất cả các giông cây 
Hạng thượng trung cùng hạ 
Xứng theo tánh lớn nhỏ 
Đều đặng sanh trưởng cả

GIẢNG:

ơ  đây nói đất khô được rưới, cây thuốc đều sum 
suê. Mỗi loài cỏ cây lùm rừng, mỗi hạng thượng trung 
hạ, đều xứng theo tánh của nó, đều được sanh trưởng. 
Đất khô đó chỉ cho đất chưa gặp Phật pháp. Nó khô 
nhưng mà nó cũng được rưới tới, không bỏ sót, mọi loài 
thượng trung hạ gì cũng được thấm nhuần, đây quí vị 
có được thấm nhuần chút nào chưa? Chắc là cũng thấm  
nhuần ít nhiều rồi phải không?

CHÁNH VĂN:

Gốc thân nhánh và lá 
Trổ bông trái sắc vàng  
Một trận mưa rưởi đến  
Cây cỏ đều thấm ướt 
Theo thể tướng của nó 
Tánh loại chia lớn nhỏ 
Nước đượm nhuần vẫn một 
Mà đểu dược sum suê.
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GIÁNG:

Tất cả từ gốc cây, thấm từ gốc tới lá đều thấm  
đủ hết, quí vị kiểm lại toàn thân mình có chỗ nào thiếu 
không? Đụng tới chỗ nào nó biết chỗ đó, có thiếu chỗ 
nào. Rõ ràng như vậy, nhưng lại không nhận, nếu 
nhận là có ngay. Tức là ai cũng được độ hết, không ai 
bị bỏ sót, nhưng trong đó hoặc đã trổ hoa, hoặc chưa 
trổ, cũng như những vị hồi xưa trực tiếp ở trong Hội 
Pháp Hoa này, bây giờ chắc là trổ hoa kết trái hết rồi. 
Còn mình lúc đó đang ở đâu, có khi là con kiến, con 
trùng gì đó, nghe lỏm cũng có, cho nên bữa nay ngồi 
đây nghe lại. Vậy là không trực tiếp được Phật độ như 
ngày xưa, mà gián tiếp được Phật độ rồi, bây giờ đợi 
trổ hoa thôi.

CHÁNH VĂN:

Đức Phật cũng như th ế  
Hiện ra nơi trong dời 
Ví như vừng mây lớn 
Che trùm khắp tất cả

GIẢNG:

Đây thí dụ đức Phật hiện ra đời như vầng mây 
lớn là niềm vui lớn cho tất cả. Cũng như pháp thân có 
ở thế gian, đó coi như đặc ân của mọi người. Bởi vì thế  
gian này còn có được pháp thân bất sanh bất diệt, 
chính nhờ cái đó mình mới thấy cuộc đời chúng sanh 
của mình còn có hy vọng, còn có chỗ để vượt lên.
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CHÁNH VĂN:

Đã hiện  ra trong đời 
Bèn vì các chúng sanh 
Phân b iệt diễn nói bày 
Nghĩa thật của các pháp  
Đấng Đại Thánh Thế Tôn 
ơ  trong hàng trời người 
Nơi tất cả chúng hội 
Mà tuyên nói lời này :
Ta là bậc Như Lai 
Là đâng Lưỡng Túc Tôn 
Hiện ra nơi trong dời 
Dường như vầng mây lớn 
Thấm nhuần khắp tất cả 
Những chúng sanh khô khao 
Đều làm cho lìa khổ 
Đặng an ổn vui sướng 
Hưởng sự vui th ế  gian 
Cùng sự vui N iết bàn

GIẢNG:

Đây Phật nói Ngài hiện ra đời đó vì chúng sanh 
diễn bày các pháp, Ngài như đấng Đại Thánh Thế 
Tôn, ở trong hàng trời người, giữa đại chúng đó tuyên 
nói: "Ta là Như Lai", lời tuyên bô' đó giữa mọi người 
la to, đây la to chớ không phải la nhỏ nhỏ, la to cho 
mọi người biết là có "Phật ra đời". Vậy mà còn chưa 
chịu nhận nữa, chưa chịu nghe nữa, tức có việc lớn này 
rồi. Như vậy đây là việc của chung tất cả, chớ không 
phải giấu giếm ai, nên Ngài la giữa đại chúng, Ngài
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tuyên bô” Phật ra đời cũng như vầng mây lớn thấm  
nhuần cho tất cả, chúng sanh nào khô khao đều nhờ 
đó liền lìa được khổ, hưởng vui N iết bàn. Tức là chính 
chỗ đó là chỗ cứu khổ, chỗ cho vui, là chỗ mình khéo 
phải trở về, còn bỏ chỗ đó dù cho có cái vui gì cũng là 
vui hư dối, tạm bợ thôi, lên cõi trời chưa hẳn là vui 
thật. Mình ở đây tưởng lên trời vui lắm, nhưng sự 
thật nếu lên cõi trời chưa chắc vui. Phật nói cõi trời 
đến lúc gần chết, các vị đó thấy tướng suy như trong 
mình có mồ hôi, mão hoa trên đầu héo, biết đó sắp 
chết, các ngài khổ sở trăm bề, khổ còn hơn mình nữa. 
Mình đây thấy chết quen rồi, còn trên đó, lâu lâu mới 
thấy chết, cho nên thấy chết là hoảng sợ, còn khổ gấp 
mấy lần nữa.

CHÁNH VĂN:

Các chúng trời người này 
Một lòng khéo lóng nghe 
Đều nên đến cả đây 
Ra mắt đấng Vô thượng

GIẢNG:

Đây Phật kêu gọi cả trời người: Khéo lóng nghe, 
khéo đến đây đ ể  ra mắt đấng Vô thượng, tức là ra mắt 
đấng Như Lai đó, thì quí vị chịu ra mắt chưa? Kêu tới, 
kêu lui, kêu thức tỉnh trở về, tiếng đó bây giờ còn 
vang văng vẳng đây, mà cũng chưa chịu trở về nữa, 
mới thấy cái mê của mình nhiều đời! Người nghe theo 
chữ nghĩa tưởng tiếng kêu đó là tiêng Phật nó vang 
trong trẻo, nhưng sự thật tiếng kêu đó ở bên mình,
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tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng đó nó đang gọi 
mình về chớ không đâu khác, mình không nghe thôi. 
Tiếng gió thổi mình chỉ nghe tiếng gió, nên không 
nghe được tiếng Như Lai. Các ngài tham thiền, tâm  
yên lặng thanh tịnh, nghe tiếng gió hay là tiếng động 
v.v... như nghe ông hương đăng làm rơi hộp nhang, 
cũng thấy Như Lai trong đó, thì như vậy tiếng nào 
cũng là tiếng Như Lai kêu về. Có vị thiền sư đọc kinh 
Pháp Hoa này đến đoạn:

Chư pháp tùng bổn lai 
Thường tự tịch diệt tướng

Nghi hoài, nghi hoài. Một hôm mùa xuân đến, ông 
ngồi ngó ra ngoài, thấy hoa nở, nghe tiếng chim hoàng 
oanh hót trên cành, ông bèn ngộ. ông tiếp thêm hai câu:

Chư pháp tùng bổn lai 
Thường tự tịch diệt tướng 
Xuân đáo bách hoa khai 
Hoàng oanh đề liễu thượng

Nghĩa là :

Các pháp từ xưa đến nay, tướng nó thường tự 
vắng lặng, nhưng xuân đến trăm hoa nở, chim hoàng 
oanh hót trên cành.

Các tướng thường tự vắng lặng đó là chỉ cho thể 
vắng lặng bất sanh bất diệt, thể đó không hình không 
tướng, nhưng gặp duyên liền hiện, cho nên mùa xuân 
đến thì hoa nở, chim hoàng oanh hót. Cũng vậy, pháp 
thân bất sanh bất diệt đó nó có tướng gì đau, nó lặng
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lẽ đó, thì ai mà thấy được nó, nhưng người khéo thì 
sao? Nghe tiếng chim kêu nó liền hiện ngay đó, tiếng  
gió thổi qua nghe mát thì cũng là nó hiện đó! Những 
tiếng này nó còn vang văng vẳng ngay quanh mình 
hằng ngày không chỗ nào thiếu hết, chỉ là mình 
không chịu nghe trở lại, mà thích nghe theo tiếng, 
theo âm thanh để quên mất chính mình, trong kinh 
Kim Cang gọi là:

Nếu lấy sắc thấy ta 
Lấy âm thanh cầu ta 
Người ấy theo đường tà 
Không thể thấy Như Lai.

CHÁNH VĂN:

Ta là đấng Thế Tôn 
Không có ai bằng dược 
Muốn an ổn chúng sanh 
Nên h iện  ra trong đời 
Vì các đại chúng nói 
Pháp cam lồ trong sạch  
Pháp đó thuần một vị 
Giải thoát N iết bàn thôi

GIẢNG:

ở  đây Phật nói rằng:

Ta là đấng Thế Tôn 
Không có ai bằng được



PHẨM DƯỢC THÀO Dll 127

Quí vị đọc như vậy có nghi không? Thường trong 
nhà Phật tu phải đạt đến vô ngã, ở đây Phật nói ta là 
Thế Tôn, ta là trên hết trong đời thì ngã to không? 
Nhiều người đọc tới đây không hiểu nỗi, rồi nghi ngờ 
Phật mâu thuẫn nói là vô ngã nhưng lại nói ta là trên 
hết. Đây mình phải thấy "cái gì là Thế Tôn" mới được? 
Phải thấy điều đó, chớ không phải nghe rồi chấp theo 
chữ nghĩa.

Mình thường nói ta, ta là chỉ cho cái gì? Mình 
nói ta là chỉ cho cái thân này, mà cái này trên hết thì 
sao? Thì đi vào sanh tử dài dài, còn Phật nói ta là Thế 
Tôn đó, phải thấy cái ta đó là ta gì? Ta đó là Như Lai, 
là tự tánh, chớ không phải cái ta cao lớn, mập ốm, xấu 
đẹp này. Thấy được chỗ Như Lai chân thật đó thì 
không ai bằng được, không ai so sánh được. Còn cái ta 
này nhiều người so sánh được dễ dàng.

Vậy Ngài muốn an ổn chúng sanh nên hiện ra 
nơi đời, mới vì chúng sanh nói pháp, thì pháp đó gọi 
là pháp cam lồ. Cam lồ là một thí dụ, chỉ cho những 
hạt sương trời, pháp Phật ví như vị cam lồ, tức là no 
trong mát thuần một vị, vị đó là vị giải thoát, vị Niết 
bàn. Như vậy pháp đó là pháp ở đâu? Nhiều người 
nghe đây thì trông đợi Phật ra đời để nói pháp cam lồ 
đó cho mình nghe. Nhưng sự thật pháp đó không rời 
mình, mà ồ ngay nơi mình. Tức là phải quên cái niệm  
phân biệt kia đây, phải quây, tôt xâu đó, quên được 
niệm đó thì thấy pháp thuần một vị này. Còn nhớ 
những niệm đó thôi, thì thây pháp có sai khác, có cao 
thấp, làm sao thấy pháp thuần một vị được, vì tâm có 
cao thấp rồi. Cho nên tâm mà không cao thấp mới 
thấy thuần một vị này, thì pháp đó mới giải thoát N iết 
bàn, nó ở ngay nơi tâm.
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CHÁNH VĂN:

Dùng một giọng tiếng mầu 
D iễn xướng nghĩa nhiệm  này 
Đều thường vì đại thừa 
Mà kết làm nhơn duyên

GIẢNG:

Phật dùng tiếng mầu nhiệm diễn lên nghĩa 
nhiệm mầu này, vì đại thừa thôi, khiến cho mọi người 
kết làm nhân duyên với đại thừa. Nghĩa là ở đây Phật 
chỉ khiến cho mọi người kết nhân duyên với đại thừa, 
thẳng về chỗ giác ngộ vô thượng, chớ không gì khác. 
Nếu có nói ra các phương tiện này, phương tiện kia 
cũng đều đưa người vào chỗ giác ngộ đó. Nhưng sở dĩ 
có lúc Phật chưa nói thẳng chỗ này, là bởi vì chưa thể 
nói được, cho nên phải phương tiện ví dụ dạy người bỏ 
dữ làm lành. Đó là phương tiện đưa mình từ từ về đây 
để không đi vào con đường ác. Những người này nếu 
nói thẳng thì họ chưa tin, thì thôi dạy bỏ ác làm lành 
trước để căn nó thuần thục rồi tiến lên từ từ. Nếu 
người nào căn sáng mạnh, niềm tin vững thì chỉ thẳng 
ngay chỗ này tin liền. Nhưng ở đây quí vị nghe Phật 
dùng tiếng mầu mà diễn xướng nghĩa sâu xa này. 
Tiếng mầu đó là tiếng mầu nào? Ai nghe được giọng 
tiếng mầu đó? Cái giọng tiếng mầu dó trong sách có 
không? Có ghi lại được giọng đó không? Giọng tiếng 
mầu đó nghe ở đằu? Chỗ nào nghe cũng được hết, phải 
nghe trở lại thay vì nghe ra. Mình nghe trở lại thì 
thấy được giọng tiếng mầu của Phật. Chỗ này không 
tìm trong kinh điển, trong sách vở mà có được.
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CHÁNH VĂN:

Ta xem tất cả chúng  
Khắp đều bình đẳng cả 
Không có lòng bỉ thử  
Cùng với tâm yêu  ghét 
Ta không chút tham đắm  
Cũng không có hạn ngại 
Hằng vì tất cả chúng  
Mà bình đẳng nói pháp  
Như khi vì một người 
Lúc chúng đông cũng vậy  
Thường diễn nói pháp ỉuôn

GIẢNG:

Lúc vì một người, lúc đông người cũng bình đẳng 
nói hết. Còn tâm kia đây, vì người này không vì người 
kia, hoặc là khi đông hứng nói thẳng đó, một người thì 
chán không nói. Mà đây là Phật chỉ một tâm bình 
đẳng thôi. Tại vì sao? Vì Ngài coi tất cả chúng sanh 
đều bình đẳng hết. Đối với Ngài ai cũng đều có Phật 
tánh. Trên cái tướng, cái nghiệp thì có sai biệt, nhưng 
Phật tánh ai cũng dủ hết, đó là chỗ bình đẳng với tất 
cả. Cho nên Phật thì không ngăn chia, chia người này 
với người kia. Phật không ngăn người đến, chỉ người 
chưa kịp tin đến thôi chớ không phải Phật ngănẽ Ai 
không cho mình giác? Ai bắt mình mê? Chính mình 
chớ không ai khác hêt, đâu có ai chen vào trong đó. 
Phật đâu có ngăn không cho mình giác, hay vị tình 
người kia cho giác còn người này không cho. Đâu có 
chuyện đó, mà Phật thì bình đẳng nói pháp, nhưng do
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cái duyên của mình chưa tới, nên nghe mà chưa giác 
được. Còn Ngài thì:

CHÁNH VĂN:

Thường diễn  nói pháp luôn  
Từng không việc gì khác 
Ngồi, đứng hoặc đến, đi 
Trọn không hề nhàm mỏi 
Đầy đủ cho th ế  gian  
Như mưa khắp thấm nhuần 
Sang hèn  cùng thượng hạ 
Giữ giới hay phá giới 
Oai nghi được đầy đủ 
Và chẳng được đầy đủ 
Người chánh kiến, tà kiến  
Kẻ độn căn, lợi căn  
Khắp rưới cho mưa pháp 
Mà không chút nhàm mỏi

GIẢNG:

Thường diễn nói pháp luôn 
Từng không việc gì khác 
Ngồi, đứng hoặc đến, đi 
Trọn không hề nhàm mỏi.

Ai nói pháp được kiểu đó? Quí vị nghe có nghi 
không? Ngồi, đứng hoặc đến di đều nói pháp hết, suốt 
ngày nói lãi nhãi vậy sao? Nói hoài không nghỉ sao? 
Đọc kinh thấy Phật có khi nào nghỉ không? Có lúc nghỉ 
ăn cơm chớ. Ớ đây Ngài nói luôn thì sao? Thành ra
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phải thấy được ý "cái gì thường nói pháp luôn". Phật 
Thích Ca hiện ra đời đó thì gọi là Phật ứng thân, Phật 
đó có lúc nói, có lúc nghỉ. Như nghỉ ăn cơm, thì Phật 
đó không thể nói luôn và lúc nào cũng nói được. Vì có 
mang thân này nên làm gì cũng phải có lúc nghỉ thôi. 
Còn Phật nói pháp luôn là chỉ cho "Phật pháp thân", 
Phật đó không nói bằng lời vậy nên lúc nào cũng nói 
được, chớ còn có mở miệng nói là thế nào cũng phải có 
im. Có nói, có im lặng là thuộc về sanh diệt, cho nên 
Phật đó cũng có nhập Niết bàn. Còn Phật này là Phật 
thường trụ nên nói hoài không nghỉ. Với Phật pháp 
thân này thì giơ tay, múa chân, nhướng mày, chớp mắt 
cũng đều là pháp hết, nếu ai nhanh mắt thì ngay chỗ 
Phật giơ tay đó cũng giác ngộ được. Giơ tay thì cái gì 
giơ? Cái gì mà biết nhướng mày, chớp mắt? Chỉ là tánh 
giác, tánh giác đó hiện đủ mọi nơi, trong mọi cử chỉ, 
mọi hành động, nên lúc nào cũng nói pháp hết là vậy.

Như vậy với Phật pháp thân này, Phật đó nói 
pháp đâu có phân biệt sang hèn, thượng hạ gì, vì ai 
cũng đều có đủ, ai thấy đến chỗ đó thì ngộ hết. Cho nên 
người giữ giới hay phá giới, oai nghi đầy đủ hay chẳng 
đầy đủ, cũng như người chánh kiến tà kiến, kẻ độn căn 
lợi căn gì, cũng đều được nghe chỗ đó hết. Nếu khéo thì 
nhận được, nên Phật đó không có phân biệt kẻ độn căn, 
lợi căn, bất cứ hạng người nào cũng đủ Phật pháp thân 
đó. Đây nhằm chỉ tánh giác luôn hiển bày trong mọi 
hành động của mình, mọi chỗ mọi nơi không có lúc nào 
thiếu. Vì vậy Huyết Mạch Luận có một đoạn giải thích:

- Phật là tiếng An Độ, Trung Hoa gọi là giác 
tánh. Giác tánh là gì? Tức là linh giác, cái linh giác 
đó nó ứng cơ, tiếp vật, nhướng mày chớp mắt, giơ tay 
động chân, đều là tánh linh giác.
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Đây nói Phật là một danh từ. Phật là giác, giác 
ở đây là tánh linh giác chớ không có gì khác. Mà tánh 
linh giác đó ở đâu? Nó không có trong chữ nghĩa, không 
có trong danh từ, tìm trong đó không ra. Mà tánh giác 
là phải ở ngay nơi mình, tánh linh giác đó ứng cơ tiếp 
vật, nhướng mày chớp mắt, đưa tay động chân đều là 
nó hiện hết. Nhưng bây giờ tại sao mình không thấy 
dược nó? Mình giơ tay động chân đều tánh chúng sanh 
hết? Bởi vì sống với tâm niệm chúng sanh lâu ngày 
quen rồi. Trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói rằng:

- Với Phật, Ngài vừa ấn ngón chân một cái thì 
cả đại địa phát hào quang, còn chúng sanh các ông vừa 
động niệm thì trần lao khởi trước.

Bởi vậy, mình sống với tâm chúng sanh quen rồi, 
mình vừa khởi niệm là niệm gì? Vừa khởi là niệm ta - 
người, phải - quấy, tốt - xấu, khởi lên thì nhớ những thứ 
đó. Còn Phật Ngài sống với tánh giác thanh tịnh hoàn 
toàn rồi, cho nên làm gì, nghĩ gì, hay là động cái gì, đều 
là sáng suốt hết, đều là thanh tịnh hết. Do đó ấn ngón 
chân thì phát hào quang, đều sáng suốt thanh tịnh. Còn 
mình vừa động đậy thì khởi trần lao liền.

Hiểu như vậy thì quí vị thấy tánh linh giác có 
sẵn nơi mình, nghĩa là nó hiện đầy đủ trong mọi chỗ 
mọi nơi, mọi hành động, nhưng vì mình sống với tâm 
niệm chúng sanh quen rồi, nên động thì nhớ đến những 
cái trần lao này, mà không nhớ đến tánh linh giác đó. 
Do đó phải thiền định để cho nó bớt trần lao đó, cho 
nó lặng hết. Như nước quậy đục quá phải cho nó lắng 
xuống bớt thì mới nhớ, mới rõ được tánh linh giác này.

Nhận rõ được chỗ này rồi thì mới thấy ai ai cũng 
đều đầy đủ, nên không phân biệt chánh kiến hay tà 
kiến, độn căn hay lợi căn, đều có đủ tánh giác đó.
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CHÁNH VĂN:

Tất cả hàng chúng sanh
Được nghe pháp của ta
Tùy sức mình lãnh lấy
Trụ ở nơi các bậc
Hoặc là ở trời người
Làm Chuyển Luân Thánh vương
Trời, Thích, Phạm các Vua
Đó là cỏ thuốc nhỏ

GIẢNG:

Đây là hợp pháp nói về cỏ thuốc, cỏ thuốc nhỏ, 
cỏ thuốc bậc trung, cỏ thuốc bậc thượng. Rồi thêm cây 
có cây nhỏ, cây lớn. Đây nói cỏ thuốc nhỏ là sao? Tức 
là chúng sanh nghe pháp này tùy sức mà lãnh lấy, 
hoặc là trụ ở các bậc Trời, Người, Chuyển luân Thánh 
vương, các Vua thì đó là cỏ thuốc nhỏ. Sao gọi là cỏ 
thuốc nhỏ? Bởi vì nhỏ là chỉ cho trị bệnh tạm thời, an 
vui chút thôi, còn phải tiến lên nữa. Nghe pháp Phật 
thì cũng thích vậy, nhưng nói đến giải thoát thì chưa 
chịu. Tu để cầu đời sau hoặc là sống lâu, hoặc là hưởng 
phước, hoặc là sanh cõi trời, cho đó là được rồi. Đây là 
cỏ thuốc trị bệnh không di vào đường ác, nhưng mà 
còn sanh diệt để hưởng, nó cũng tạm an vậy thôi, chớ 
chưa phải thuôc trị bệnh nặng là bệnh sanh tử.

CHÁNH VĂN:

Hoặc rõ pháp vô lậu  
Hay chứng đặng N iết bàn
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Khởi sáu pháp thần thông  
Và đặng ba món minh.
Ớ riêng trong núi rừng 
Thường hành môn thiền  định 
Chứng đặng bậc Duyên giác 
Là cỏ thuốc bậc trung.

GIẢNG:

Bậc trung ở đây trị bệnh qua sanh tử, rõ được 
pháp vô lậu. Tức là ngộ được lý vô ngã nơi mình. Ngộ 
được lý đó và chứng được chỗ đó thì giải thoát không 
rơi vào sanh tử. Lậu là chỉ cho rớt, lọt. Vô lậu là không 
còn rớt, không còn lọt trở lại sanh tử nữa, cho nên mới 
hay chứng N iết bàn, khởi sáu pháp thần thông, và 
đặng ba món minh, đó là chỉ cho hàng Thanh văn 
chứng A La Hán.

Ở riêng trong núi rừng 
Thường hành môn thiền định 
Chứng đặng bậc Duyên giác 
Là cỏ thuốc bậc trung

Đây gọi là bậc Duyên giác. Duyên giác là ưa 
ở vắng lặng một mình trong núi rừng, cầu trí huệ tự 
nhiên, rõ sâu được pháp nhân duyên, giải thoát 
được sanh tử. Như vậy hai bậc này coi như dứt dược 
kiến hoặc và tư hoặc, hai cái châ'p mê lầm về cái 
kiến và tư, nên giải thoát được sanh tử. Đó là một 
cái bệnh nặng, cho nên gọi là cỏ thuốc bậc trung mà 
chưa dứt được trần sa hoặc, vô minh hoặc. Gọi là tự 
mình thì giải thoát được, còn độ chúng sanh thì
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chưa dám phát tâm  mạnh, vì thấy chúng sanh nhiều  
quá. Đây gọi là trần sa hoặc, là cái mê lầm  nhiều  
như cát bụi.

Còn vô minh hoặc là sao? Là một niệm  bất 
giác ban đầu, mê mất chân mà vọng khởi ra tấ t cả 
chúng sanh, th ế  giới, đi vào cuộc luân hồi, triền  
m iên sanh tử.

CHÁNH VĂN:

Hoặc cầu bậc Thế Tôn 
Ta sẽ đặng thành Phật 
Tu hành tỉnh tấn định 
Là cỏ thuốc bậc thượng

GIẢNG:

Đây là cầu thành Phật tức cầu bậc Thế Tôn, ta 
sẽ được thành Phật. Do đó mà tu hành tinh tấn thiền  
định để dứt trần sa hoặc đến chỗ bất thối, không còn 
lui sụt trở lại nữa. Như vậy gọi là cỏ thuốc bậc thượng 
tức là trị được bệnh nặng lâu dài. Đó là nói về cỏ 
thuốc, giờ đây nói cây.

CHÁNH VĂN:

Lại có hàng Phật tử  
Chuyên tâm nơi Phật đạo 
Thường thật hành từ bi 
Tự b iết mình làm Phật 
Quyết định không còn nghỉ 
Gọi dó là cây nhỏ
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GIÁNG:

Kia là cỏ thuốc, đây là cây. Cây nhỏ tức là người 
Phật tử chuyên tâm nơi Phật đạo, biết rõ ràng không 
nghi ngờ, rõ sâu được lý thật, không ở nơi các thừa tức 
là không kẹt nơi thứ lớp còn thừa này thừa kia. Đây 
chỉ chuyên tâm nơi Phật đạo, thẳng đến thành Phật 
thôi, nhưng chỉ mình tự biết thành Phật tâm cũng còn 
giới hạn, do đó gọi là cây nhỏ. Cây nhỏ che mát nhưng 
che mát một khoảng nhỏ, chớ chưa che mát rộng lớn.

CHÁNH VÃN:

Hoặc an trụ thần thông  
Chuyển bất thối pháp luân  
Độ vô lượng muôn ức 
Trăm ngàn loài chúng sanh 
Bồ tát hạng như th ế  
Gọi đó là cây lớn

GIẢNG:

Đây mới gọi là cây lớn, ở kia tự biết mình thành 
Phật nhưng chưa có độ vô lượng chúng sanh, còn đây 
chuyển pháp luân bất thôi, độ vô lượng muôn ức trăm 
ngàn loài chúng sanh, độ chúng sanh nhiều vô kể. Vậy 
mới là hàng Bồ tát lớn, tức hạng Bồ tát vô công dụng 
đạo, Ngài có diệu dụng vô ngại, tâm không còn hạn 
lượng, không còn tâm lui sụt, dù độ chúng sanh nhiều 
vẫn không chán. Người tâm còn giới hạn độ một lúc 
thấy không hết nên chán đó là tâm còn nhỏ, có độ mà 
nhỏ nên gọi là cây nhỏ. Đây độ vô lượng chúng sanh
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không thôi chuyển nên gọi là cây to, nó che mát được 
rộng lớn.

CHÁNH VĂN:

Phật chỉ bình đẳng nói 
Như nước mưa một vị 
Theo căn tánh chúng sanh 
Mà hưởng thọ không dồng  
Như những cây cỏ kia 
Được đượm nhuần dều khác

GIẢNG:

Đây nói rõ lại, Phật bình đẳng nói pháp như 
nước mưa một vị, nhưng tùy theo căn tánh chúng sanh 
mà hấp thụ không đồng, chớ không phải pháp Phật 
phân chia cho người này mà không cho người kia. Và 
cũng để chỉ cho pháp thể chân thật đó không hai, 
nhưng tùy theo người hiểu có sai khác, có sai khác đó 
là tuỳ theo người. Nếu chúng ta nghe được và thấy 
được chô bình đẳng đó là quên được niệm phân biệt, 
lìa tâm phân biệt là thấy thể không hai đó, thấu được 
thể không hai đó là thầm hợp với Phật. Như vậy ià 
thấy đồng một vị thôi, mà vị đó là vị gì? Đó là đồng 
thể giác thôi, chớ không gì khác. Chỉ đồng thể giác đo 
thôi nhưng mỗi người lãnh nhận có cạn, có sâu cho 
nên không đồng. Không phải là thể giác có phân chia 
nó cho người này ngộ, không cho người kia ngộ. Thể 
giác thì vẫn đồng, nhưng do mình căn cơ có cạn, có 
sâu, nên nhận có sai biệt. Nếu mình phá được niệm  
phân biệt đó liền thấy rõ một thể giác như nhau. Bởi
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vậy các vị Tổ khi các Ngài giác ngộ được chỗ đó rồi 
các Ngài thầm cảm được chỗ thấy của đức Phật luôn. 
Trong nhà thiền có câu "Cùng nắm tay Phật, Tổ đồng 
đi, cùng thấy được chỗ đồng thấy của Phật". Thấy là 
thấy đồng, còn sống như Phật thì chưa. Nhưng thấy 
được chỗ thấy đồng với Phật, như vậy mới là thấy 
được triệt ngộ. Vậy thì người nói ngộ này ngộ kia, mà 
còn chỗ thấy có Phật, có Tổ cách biệt, thì biết đó là 
chưa triệt rồiệ

CHÁNH VĂN:

Phật dùng món thí dụ này 
Để phương tiện  chỉ bày 
Các thứ lời lẽ hay 
Đ ều diễn nói một pháp 
Ở nơi trí huệ Phật 
Như một giọt trong biển  
Ta rưới trận mưa pháp 
Đầy đủ khắp th ế gian 
Pháp mầu thuần một vị 
Tùy sức riêng tu hành  
Như thể lùm rừng kia 
Và cỏ thuốc những cây 
Tùy giống lớn hay nhỏ 
Lần lần thêm  sum sê

GIẢNG:

Phật kết lại dùng món thí dụ này, dùng cỏ thuốc 
đó là chỉ cho phương tiện Ngài chỉ bày, hoặc dùng lời 
lẽ này, lẽ kia đều để diễn bày pháp chân thật đó thôi.
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ở  nơi trí huệ Phật giông như giọt nước trong biển, 
nước vẫn là một vị thôi, bao nhiêu những lời lẽ phương 
tiện của Phật nói ra đó đều nhắm về một thể giác chớ 
không có gì khác. Mình biết như vậy chớ kẹt trên lời 
nói phương tiện. Thí dụ Phật nói chúng sanh có người 
căn cơ chậm lụt, có người căn cơ lanh lợi, hoặc có người 
căn cơ tiểu thừa, có người căn cơ đại thừa, thì sao? 
Phật nói như vậy phải biết rằng đó là phương tiện  
Phật dùng để sách tấn mọi người. Ví như mình căn cơ 
còn chậm thì cố tiến lên, chớ không phải chấp vào lời 
Phật nói đó, nếu chấp thì mình thuộc về hạng chậm 
lụt rồi. Nếu chấp mình sẽ nghĩ là tu biết bao giờ cho 
thành Phật, thôi tu chơi chơi được rồi, đó là mắc kẹt 
trên lời lẽ phương tiện của Phật . Phật nói ỗ đây chỉ 
là phương tiện thôi, chớ không phải thật có căn cơ 
chậm lụt hay có mau, mà ai ai cũng đều có thể giác 
hết, Phật nhắm thẳng vào thể giác đó. Vậy cho nên 
mọi người phải quên lời nói phương tiện đó để nhận 
thể giác chân thật, mới là hợp được ý Phật. Như trận 
mưa pháp đầy đủ cho thế gian thấm nhuần, pháp đó 
đều một vị, tất cả đều từ một thể giác đó thấm nhuần 
rồi được vững mạnh lên, tức là chuyển mê thành giác, 
mà ở đây nói là:

Như thể lùm rừng kia 
Và cỏ thuốc những cây 
Tùy giống lớn hay nhỏ 
Lần lần thêm sum sê

Tức là nghe được chỗ đó rồi, từ chỗ giác đó từ từ 
thấm nhuần rồi vững mạnh tiến lên, đều được tươi tốt 
sum suê hết.
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CHÁNH VĂN:

Pháp của các Đức Phật 
Thường dùng thuần một vị 
Khiến cho các thế gian 
Đều khắp đặng đầy dủ 
Lần lựa siêng tu hành  
Rồi đều đặng đạo quả

GIẢNG:

Ngài nói pháp khiến cho thế gian người người 
đều đặng đầy đủ hết, lần lựa tu hành siêng năng cũng 
đều đặng đạo quả. Pháp Phật đều chỉ cho một lý thật 
đó là lý thật giác ngộ cho thế gian, chớ không gì khác. 
Vì vậy ai hiểu rõ tu hành chân chánh thì đều đặng 
chứng nghiệm, đều đặng có lợi ích thiết thực, chứ 
không phải chỉ là danh từ suông, lý thuyết suông không 
thể chứng nghiệm được, ơ  đây là từ chỗ tâm chứng 
Phật nói ra, cho nên ứng dụng đúng đắn thì đều có thể 
chứng nghiệm hết. Vậy ai thấy được ý gọi là pháp 
thuần một vị đó chưa? Một vị dó chỉ cho một vị chân 
thật giác ngộ thôi, một thể giác thôi chớ không gì khác. 
Đó là lẽ thật muôn đời, lẽ thật đó không ai phá hoại 
được. Cho dù có dùng mọi cách để phá hoại thì cũng 
không phá hoại được lẽ thật đó. Dù mình tin hay không 
tin thì nó vẫn có, chớ không phải mình không tin nó 
không có. Cho nên đó gọi là lẽ thật muôn đời là vậy.

CHÁNH VĂN:

Hàng Thanh văn Duyên giác 
Ớ nơi chốn núi rừng
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Trụ thân hình rốt sau 
Nghe Phật pháp đặng quả 
Đó gọi là cỏ thuốc 
Đều đặng thêm  lớn tố t

GIẢNG:

ở  đây cỏ thuốc thêm lớn tốt nữa thì sao? Tức là 
hàng Thanh văn, Duyên giác nghe pháp rồi đặng quả, 
hiện đời đây chứng được N iết bàn đó, việc làm mình 
xong không còn thọ thân sau nữa. Nhưng như vậy chưa 
đủ, tức còn chuyển lên Đại thừa, chuyển tiếp tiến lên 
Phật thừa. Cho nên đây mới gọi là cỏ thuốc mà nó 
được thêm lớn tốt, chớ không dừng ở chỗ N iết bàn 
Thanh văn, Duyên Giác đó thôi.

CHÁNH VĂN:

Nếu các vị Bồ tát 
Trí huệ rất vững bền  
Rõ suốt cả ba cõi 
Cầu đặng thừa tối thượng 
Đó gọi là cây nhỏ 
Mà đặng thêm lớn tốt

GIẢNG:

Vậy thì cây nhỏ chỉ cho Bồ tát, tự biết mình là 
Phật không còn nghi ngờ, không còn trở lại mê nữa. 
Nhưng luôn cầu thành Phật để trang nghiêm cõi Phật 
chớ không chịu dừng ngay chỗ đó, gọi là cây nhỏ đươc 
lớn thêm.
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CHÁNH VĂN:

Lại có vị trụ thiền  
Đặng sức thần thông lớn 
Nghe nói các pháp không  
Lòng rất sanh vui mừng 
Phóng vô số  hào quang 
Độ các loài chúng sanh  
Đó gọi là cây lớn 
Mà đặng thêm  lớn tốt

GIẢNG:

Đây các vị Bồ tát iớn, lớn thêm nữa để cho thấy, 
tu là tiến lên hoài chớ không dừng một chỗ, nghĩa là 
Bồ tát đây trụ nơi sức thiền định được thần thông lớn, 
nên nghe các pháp không, lòng sanh rất vui mừng, 
phóng vô số  hào quang độ các loài chúng sanh. Nghe 
pháp không, không sợ, không nghi, mà từ trong dó 
phóng hào quang độ chúng sanh là sao? Tức là từ trong 
cái không đó phát khởi các diệu dụng không lường 
được, chớ không dừng nơi thể không. Các vị Bồ tát này 
không kẹt nơi có, nơi không. Các Ngài đây có chỗ sông 
chân thật của mình, cho nên các Ngài phát khởi những 
diệu dụng không thể nghĩ bàn, gọi là phóng vô số hào 
quang. Phóng vô số hào quang là chỉ cho những diệu 
dụng phát ra đó, không thể tính kể, ai cảm đến hào 
quang đó thì đều được độ hết.

Vì vậy các vị Thiền sư, các Ngài thuyết pháp thì 
sao? Đâu phải lúc nào cũng thuyết pháp như mình bây 
giờ. Đọc sử thì quí vị thấy, thượng đường quí Ngài vô bàn 
tay xuống thì cũng xong, hoặc có khi giơ phất tử lên, hoặc
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có khi giơ ngón tay lên thôi. Đó gọi là phóng hào quang 
độ chúng sanh, ai mà cảm được hào quang đó đều thấy 
được Ngài, tức là dùng những cái đó đánh thức tánh giác 
nơi mỗi người, ai cảm được cái đó thì nhận được tánh 
giác là gặp được Phật. Gặp được tánh giác gọi là thấy hào 
quang của Bồ tát. Vậy hào quang là như vậy đó.

Nhưng người thường nghe nói Phật phóng hào 
quang, cứ nghĩ phóng hào quang là xanh, vàng, đỏ, 
trắng, thành thử khi ngồi thiền cứ mong Phật phóng 
hào quang tới độ thôi, như vậy lỡ ma phong tới độ thi 
sao? Thì đâu biết Phật hay ma gì? Cho nên lầm hết, 
còn theo trong này đâu thể lầm được, ma "đâu thấy 
trong này". Chỉ có Bồ tát, Tổ thấy được chỗ này thôi, 
cho nên người cảm được chỗ này thì cảm được Phật Tổ, 
đó là không sợ bị gạt.

CHÁNH VĂN:

Như th ế  Ca Diếp này!
Đức Phật nói pháp ra 
Thí như vầng mây lổn  
Dùng nước mưa một vị 
Đượm nhuần nơi hoa người 
Đều đặng kết trái cả

GIẢNG:

Đây là Phật kêt lại, kêu ngài Ca Diêp nói rằng: 
Phật nói pháp như mưa, mưa xuống nơi hoa người, hoa 
người đó đều được đượm nhuần, nen đều được kết trái 
hết, thì hoa người đó là hoa người gì? Chỉ trí tuệ nơi 
người, người có trí tuệ cảm nhận được giòng pháp của
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Phật đó, thì đều sẽ được kết trái hết, đều được kết quả 
hết. Vậy hoa đó chỉ cho hoa giác của người, hoa giác 
thì không héo không tàn, còn hoa thế gian thì có héo 
có tàn. Hoa giác đó nó luôn luôn hiện hữu nơi người, 
chỉ người chưa khéo nhận thôi.

CHÁNH VÁN:

Ca Diếp ông phải biết 
Ta dùng các nhơn duyên  
Các món thí dụ thảy  
Để chỉ bày đạo Phật 
Đó là ta phương tiện  
Các Đức Phật cũng thế.

GIẢNG:

Ca Diếp ông phải biết nữa, ta dùng các món 
nhơn duyên đó, cũng như các món thí dụ, đều là chỉ 
bày đạo Phật thôi. Ngài cũng nhấn mạnh trở lại, bao 
nhiêu những phương tiện, thí dụ đều chỉ một lẽ thật 
này, để chỉ cho người giác ngộ tánh giác chân thật. 
Chính thể giác đó tất cả mọi người đều có đủ. Mọi 
đạo quả mà có ra đó, cũng đều từ một thể giác này 
thôi. Phật nói có đạo quả này có đạo quả kia, thí dụ 
như Tu đà hoàn, A na hàm, A la hán, Bồ tát nhất địa, 
nhị địa, tam địa đó, người đọc theo danh từ chữ nghĩa 
thì thấy mình tu không biết bao giờ cho qua được cấp 
bậc đó, trong khi đó mình chưa địa nào hết, cho nên  
nói tu thành Phật thì khó nghĩ tới là vậy. Nhưng đây 
những đạo quả đó cũng là phương tiện nói ra để chỉ 
về một thể giác này. Quí vị kiểm lại coi thể giác hay
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Phật tánh này có nhất địa, nhị địa gì không? Nó có 
quả này quả kia sao? Đó là tạm đặt ra, để cho người 
còn yếu đó an lòng tu tiến, còn nghe nói tu cứ tu cho 
đến khi thành Phật thì thôi, nghe vậy thấy bao giờ 
mới thành Phật nên chán, vì vậy tạm đặt cho quả 
này quả kia, thây tu có kết quả, vậy ham tiến lên, 
cũng giông như đi học, lâu lâu cấp cho bằng khen. Sự 
thật thể giác đâu có cấp bậc, chỉ cần nhận ra thể 
giác, sông trọn vẹn thể giác đó là xong. Tóm lại, thứ 
nhất là nhận ra thể giác đó là điều căn bản, sau sông 
trọn vẹn thể giác đó là xong, vậy thì vượt hết những 
cấp bậc.

CHÁNH VĂN:

Nay ta vì các ông  
Nói việc rất chơn thiệt 
Các chúng thuộc Thanh văn  
Đều chẳng phải d iệt độ 
Chỗ các ông tu hành  
Là đạo của Bồ tát 
Lần lần tu học xong  
Thảy đều sẽ thành Phật.

GIẢNG:

Phật nói việc này rất chơn thiệt chớ không phải 
nói dối, Ngài nói Thanh văn diệt độ nhưng đó là tạm  
thôi, chỉ là sông trọn vẹn với cái này, thì chỗ các ông 
tu hành đó cũng là đạo Bồ tát, chớ không có gì khác, 
lần lần tu học xong thảy đều sẽ thành Phật, nhưng chỗ 
này quí vị chú ý.





ầ ể  6-PHẨM THỌ KÝ

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, 
bảo đại chúng xướng lời th ế  này: "Ông Ma Ha Ca 
Diêp đệ tử của ta, ở đời vị lai phụng thờ ba trăm  
muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, cúng dường 
cung kính tôn trọng ngợi khen rộng nói vô lượng 
đại pháp của các Đức Phật, ở nơi thân rốt sau  
đặng thành Phật h iệu  là Quang Minh Như Lai, 
Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng’ Sĩ, Điều  
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.

Nước tên  là Quang Đức, k iếp tên  là Đại 
Trang Nghiêm, Phật thọ hai mươi tiểu  kiếp. 
Chánh pháp trụ th ế  hai mươi tiểu  kiếp, Tượng 
pháp cũng trụ hai mươi tiểu  kiếp* Cõi nước tốt 
đẹp không có các thứ dơ xấu, ngói sỏi gai góc 
cùng đồ tiện  lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng  
không có cao thấp hầm hô' gò nổng, đất bằng lưu 
ly, cây báu thẳng hàng, vàng ròng làm dây để 
giăng bên đường, rải hoa báu khắp nơi sạch sẽ.
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Bồ tát trong nước đó đông vô lượng ngàn  
muôn ức, các chúng Thanh văn cũng lạ i vô số. 
Không có việc ma, dầu có ma và dân ma nhưng 
đều hộ trì Phật pháp.

GIẢNG:

Đây là Phật thọ ký cho ngài Ma Ha Ca Diếp. Sở 
dĩ có phẩm này là sao? Tức là đến bốn vị đệ tử lớn 
của Phật đã lãnh ngộ được, tin nhận được lý chân thật 
là một vị. Cho nên trước nói lên thí dụ cùng tử, Phật 
nói lên thí dụ Dược thảo, các vị này coi như tin nhận 
được lý chân thật một vị đó, quên được niệm sai biệt, 
là mở cái tri kiến Phật sẵn nơi mình rồi, đó chính là 
cái nhân chân thật để thành Phật, vì vậy liền được thọ 
ký. Thọ ký tức là trao lời ghi nhận chắc chắn sau này 
sẽ thành Phật không nghi, trong nghĩa thọ ký cũng có 
ý sâu trong đó.

Thứ nhất, thọ ký là sao? ở  đây, người tin nhận 
được điều đó thì liền được thọ ký, nghĩa là cái thành 
Phật đó cũng là thành cái sẵn có đó thôi, chớ không 
phải gì khác, cho nên tin nhận thì liền được thọ ky. 
Khi mình nhận được điều đó thì dúng với quả chân 
thật giác ngộ, lý thật đó không còn sai lệch, nên liền  
được thọ ký, chớ không phải là đem cái gì trao cho, 
nhớ điều đó!

Thứ hai, thọ ký để cho thấy tuy mình chứng 
ngộ cái nhân sẩn có đó rồi, nhưng không phải là 
ngay đó thành Phật liền, mà thọ ký đây là phải trải 
qua cúng dường, cung kính tôn trọng, ngợi khen 
phụng thờ ba trăm muôn ức Đức Phật Thế Tôn sau 
đó mới thành Phật.
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Như vậy cho thấy, tuy mình chứng ngộ cái nhân 
sẵn có đó rồi nhưng còn phải tiệm tu, phải sống cho 
được trọn vẹn, được viên mãn ở trong đó thì mới xong, 
chớ không phải thấy là đủ rồi. Bởi vậy đây phải trải 
qua nhiều kiếp thờ Phật, trang nghiêm cõi Phật mới 
viên mãn được quả Phật, chớ không phải nói: à cái đó 
sẵn có nơi tôi rồi thôi.

Đây nói thọ ký là phương tiện tùy duyên vậy 
thôi, chớ còn sự thật trong lý rốt ráo chỉ là dùng tâm  
ấn tâm, chớ không phải có cái gì khác để mà thọ ký. 
Tưởng nói thọ ký rồi là Phật có cái trao cho, còn mình 
nhận được cái gì đó nơi Phật, còn thấy có cho có nhận 
là sai lầm.

Trong kinh Kim Cang thấy rõ, Phật Thích Ca 
bảo: "Ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có chút pháp 
để được, thì đó mới là được. Bởi vì pháp đó không 
thật không hư”. Do đó người chứng ngộ cái đó thì 
thầm nhận, thầm khế hợp thôi, chớ còn người đứng 
bên ngoài không hiểu nổi được. Cho nên ở đây quí vị 
đọc thấy Phật thọ ký cho các Ngài thì tưởng đâu là 
chuyện của các Ngài không dính dáng gì đến mình 
phải không? Nhưng sự thật thì sao? Mình cũng có 
phần trong đó. Quí vị học Pháp Hoa mấy phẩm rồi 
còn nhớ ở trước Phật nói gì chưa? ở  phẩm Phương 
tiện, Phật nói những người xưng Nam mô Phật hoặc 
ở trước tượng Phật đó cúi đầu hay giơ một tay v.v... 
đều đã thành Phật đạo. Thì Phật thọ ký ai cũng 
được, ai cũng thành Phật đạo, mà đối trước tượng 
Phật cúi đầu cũng thành Phật đạo rồi, vậy có ai 
thiếu đâu. Nhưng tại vì chưa chịu nhận, nên nghe 
điều đó là để nhớ lại mình, chớ không phải chuyện 
của các Ngài thôi.
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Đây Phật thọ ký cho ngài Ca Diếp, ở đời vị lai 
phụng thờ ba trăm muôn ức các dức Phật Thế Tôn, ba 
trăm muôn ức là tính chừng bao nhiêu? Cũng hàng 
triệu đức Phật, mỗi đức Phật ra đời chừng bao nhiêu 
năm? Từ Phật Thích Ca ra đời tới Phật Di Lặc ra đời 
chừng bao nhiêu năm, mà ở đây còn cúng dường ba 
trăm muôn ức đức Phật nữa, nếu mình được thọ ký 
kiểu đó có vui không? Cúng dường hết các đức Phật 
như vậy, sau đó mới thành Phật gọi là Quang Minh 
Như Lai, Chánh Biến Tri, đủ mười hiệu, nước tên 
Quang Đức, kiếp tên Đại Trang Nghiêm. Phật đó thọ 
mười hai tiểu kiếp, cõi nước đều tốt đẹp hết. Ớ trong 
nước đó thì Bồ tát cũng đông nhiều, chúng Thanh văn 
cũng vô số, không có việc ma, nếu có việc ma đi nữa 
cũng đều hộ trì Phật pháp.

Ngài ở giữa đại chúng xướng rõ, Ca Diếp sau này 
sẽ thành Phật thì đó là một ý để chỉ cho việc này là 
việc chân thật rõ ràng không nói giấu giếm. Phụng thờ 
ba trăm muôn ức đức Phật là chỉ cho thường sông 
trong ánh sáng của Phật, tức ánh sáng giác ngộ đó. 
Khi công đức viên mãn tròn đầy thì được Phật quả vậy 
thôi. Bây giờ nhận ra, thấy được tri kiến Phật này là 
Phật nhân, thường sống trong đó cho được trọn vẹn 
viên mãn là thành Phật quả. Nên ở đây nói phụng thờ 
ba trăm muôn ức Phật là luôn luôn sông trong đó, sống 
trọn vẹn công đức dâu tính thời gian được.

Thời gian phụng thờ sô" Đức Phật đó thì mỗi 
người có khác. Vì sao? Vì công phu mỗi người có sai 
khác, cái vô minh có dày mỏng không đồng, nên sông 
gần gũi trọn vẹn phải có sai khác, phụng thờ đức Phật 
nhiều hơn, ít hơn là do công phu của mỗi ngườiỗ Nhưng 
có một điều hễ có cái chân thật này rồi thì quyết chắc



PHẨM THQ KỸ 151

sẽ thành Phật, sẽ thành tựu Phật quả không sai. Cho 
nên được nhân này rồi, được thọ ký là vui rồi.

Ngài Ca Diếp là Phật Quang Minh, cõi nước tên 
là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm, coi như 
đều là ánh sáng hết. Quang Minh là ánh sáng rực rỡ, 
Quang Đức là đức sáng nữa, Đại Trang Nghiêm cũng 
là tốt đẹp luôn. Đó là Ngài Ca Diếp lúc ở trong nhân 
tu hành Ngài có thờ Phật Nhựt Nguyệt Đăng, sau khi 
Phật Nhựt Nguyệt Đăng diệt độ thì Ngài dùng đèn để 
thắp sáng cúng dường, sau đó dùng vàng tốt để tô đắp 
hình tượng Phật, và ở trong đây Ngài thường rộng nói 
pháp Phật nữa. Tức đem ánh sáng trí tuệ đến cho mọi 
người, do đó khi thành Phật hiệu là Quang Minh ứng 
hợp với cái nhân. Quang Minh là sáng, nước tên là 
Quang Đức cũng là sáng, cõi nước đều là tốt đẹp bằng 
phẳng là bởi vì khi thành Phật thì tâm Phật trang 
nghiêm thanh tịnh rồi, cho nên nhìn ra cái gì cũng 
trang nghiêm thanh tịnh hết.

Nhưng có người nghe như vậy cũng hơi nghi. 
Vậy Phật Thích Ca thành Phật tâm Ngài có trang 
nghiêm thanh tịnh không? Bởi vậy trong kinh Duy Ma 
Cật, Ngài Xá Lợi Phất cũng nghi. Thành Phật thì 
trang nghiêm thanh tịnh nên cõi nước cũng trang 
nghiêm thanh tịnh theo. Nhưng tại sao cõi nước của 
Phật Thích Ca thấy đủ thứ nhơ nhớp, hang hố, gò 
nổng đầy đủ trong đó thì sao? Loa Kế Phạm Vương noi: 
"Đó là tại tâm ngài thấy như vậy thôi, chớ còn tôi thấy 
cõi nước trang nghiêm sáng ngời hết". Nói xong Phật 
cũng xác nhận là đúng như vậy, sau đó Phật ấn ngón 
chân xuống liền đó cõi Ta Bà này đều trang nghiêm  
tố t  đẹp.

Để nói lên, tại vì tâm mình còn sai biệt, nhơ
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nhớp nên thấy cõi này nhơ nhớp sai biệt theo. Nếu tâm 
thanh tịnh thì thấy tất cả đều trong sạch thanh tịnh.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ đức Thế Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Bảo các tỳ kheo rằng 
Ta dùng mắt của Phật 
Thấy ông Ca Diếp này 
Ở nơi đời vị lai 
Qua vô số  kiếp sau 
Sẽ đặng thành quả Phật 
Mà ở dời vị lai 
Cúng dường và kính thờ 
Đủ ba trăm muôn ức 
Các đức Phật Thế Tôn

GIẢNG:

ở  đây là Phật nói rằng, Ngài dùng mắt Phật 
thấy ông Ca Diếp này về sau sẽ được thành Phật. Đó 
là ý nhắc mình, muốn thấu được việc này phải sao? 
Đây Ngài nói Ngài dùng mắt Phật thấy ông Ca Diếp 
về sau sẽ thành Phật, việc dó rõ ràng không sai lầm, 
như vậy mình muốn thấu việc này thì cũng phải mở 
con mắt Phật sẽ thấy được việc này không nghi ngờ. 
Nếu dùng con mắt chúng sanh này hoặc tâm chúng 
sanh suy nghĩ, cũng suy nghĩ theo tâm chúng sanh của 
mình nên khó thấu được. Cho nên nhiều người nghe 
rồi suy theo tâm chúng sanh khiến cũng sai biệt theo
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tâm chúng sanh của mình, nên có khi nghi ngờ. Còn 
nếu mở được con mắt Phật sẽ thấy được việc này, tin 
chắc rõ ràng không nghi.

CHÁNH VĂN:

Vì cầu trí huệ Phật 
Mà tịnh tu phạm hạnh  
Cúng dường đấng tối thượng 
Nhị Túc Tôn xong rồi 
Tu tập trọn tất cả 
Trí huệ bậc vô thượng 
ơ  nơi thân rốt sau 
Đặng chứng thành làm Phật

GIẢNG:

Cúng dường đấng tối thượng Nhị Túc Tôn đó, 
Nhị Túc Tôn là sao? Nhị Túc là chỉ cho hai điều đầy 
đủ, đó là hai thứ trang nghiêm phước và trí. Một vị 
Phật phải đầy đủ hai đức phước và trí trang nghiêm  
mới thành vị Phật. Cho nên Phật mà còn thiếu một 
phần thì chưa trọn vẹn. Vì vậy người cứ chuyên trí tuệ 
mà thiếu phước là chưa đủ, còn lo tu phước mà không 
có tuệ thì cũng chưa đủ. Bởi vậy trong đệ tử của Phật 
có vị A La Hán, chứng A La Hán nhưng thiếu phước 
cho nên đi khất thực, thường ôm bát không về, bị đói 
hoài. Chứng A La Hán là có tuệ, nhưng thiếu phước 
nên ôm bát không về hoài. Có một lần Ngài Xá Lợi 
Phất khất thực đưa bát cho ông, tưởng đâu đưa bát đầy 
ông sẽ ăn được no, ngờ đâu vừa mới cầm trượt tay rớt 
bể đổ, thành ra không ăn được lại cũng đói tiếp. Tới



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 154

ngày gần cuối, Ngài Xá Lợi Phất là thầy, Ngài muốn 
cho no bụng buổi cuối đó, khi đi khất thực về đưa bình 
bát cho ông, Ngài ngồi kế bên dùng thần thông để cho 
ông dùng bữa cơm cuối đó, để cho thấy rõ có tuệ mà 
còn thiếu phước.

Còn có phước mà thiếu tuệ thì nhiều khi cũng 
còn nguy. Vì có phước mà thiếu tuệ thì dễ tham đắm 
trong phước đó, không thấy rõ phước đó là do nghiệp 
của mình đã làm từ tiền kiếp mà được thôi, nhiều khi 
say đắm trong phước đó mà tạo tội thêm. Thí dụ như 
những người giàu có, vua chúa, không có phước làm sao 
làm được chuyện đó. Tuy có phước nhưng thiếu trí tuệ, 
trí tuệ này là trí tuệ trong Phật pháp, chớ không phải 
trí tuệ thế gian, nên ỷ vào phước này mà tạo không 
biết bao nhiêu tội.

Còn Phật khi thành Phật rồi thì đầy đủ cả 
phước và huệ. Vì vậy quí vị thấy thường vẽ Phật Thích 
Ca có hai vị Bồ tát ở hai bên là Bồ tát gì? Ngài Văn 
Thù và Ngài Phổ Hiền. Ngài Văn Thù chỉ cho trí tuệ, 
Phổ Hiền là chỉ cho đại hạnh, đại hạnh là phước đầy 
đủ. Một vị Phật phải đầy đủ có hai vị Bồ tát kề cận 
tức đầy đủ trí tuệ và hạnh nguyện, phước đức trọn vẹn, 
thiếu một bên là chưa đủ. Đây chỉ cho Lưỡng Túc Tôn 
là như vậy đó, cúng dường đầy đủ những bậc đó rồi, 
khi đến thân rốt sau thì chứng thành Phật.

CHÁNH VĂN:

Cõi đó rất thanh tịnh  
Chất lưu ly làm đất 
N hiều thứ cây bằng báu 
Thẳng hàng ở bên đường
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Dây vàng giảng ngang đường 
Người ngó thấy vui mừng 
Thường thoảng ra hương thơm  
Rải các thứ hoa đẹp  
Các món báu kỳ diệu  
Dùng để làm trang nghiêm.
Cõi đó đất bằng thẳng  
Không có những gò hầm  
Các hàng chúng Bổ tát 
Đông không thể xưng kể 
Tâm các vị hòa dịu 
Đến đặng thần thông lớn 
Phụng trì các kỉnh điển  
Đại thừa của các Phật.
Các hàng chúng Thanh văn  
Vô lậu thân rốt sau 
Là con của Pháp vương 
Cũng chẳng thể đếm hết 
Phật dó sẽ sống lâu  
Tuổi mười hai tiểu  kiếp  
Chánh pháp trụ ở đời 
Đủ hai mươi tiểu  kiếp  
Tượng pháp trụ ở đời 
Cũng hai mươi tiểu  kiếp  
Đức Quang Minh Thế Tôn 
Việc của Ngài như thê

GIẢNG:

Đây là Phật lập lại Ngài thọ ký Ca Diếp thành 
Phật Quang Minh, cõi nước đều trang nghiêm thanh 
tịnh tốt đẹp, chất lưu ly làm đất, cây bằng báu, dây
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bằng vàng giăng ngang đường. Quí vị thấy như là 
chuyện hy hữu đây không bao giờ thấy. Đây là chỉ cho 
tâm thanh tịnh, mà tâm đã thanh tịnh thì thấy gì cũng 
thanh tịnh sáng ngời là đâu cũng hiển bày ánh sáng 
chánh giác đó hết. Cho nên người nào khéo thì bất cứ 
chỗ nào cũng cảm được ánh sáng này, còn không khéo 
thì đâu cũng thấy âm u hết. Vậy ngay đây tâm thanh 
tịnh thì thấy chỗ nào cũng là Tịnh độ.Phật đó sông tới 
mười hai tiểu kiếp, một tiểu kiếp không biết bao nhiêu 
năm, mà đây tới mười hai tiểu kiếp. Chánh pháp trụ 
đời mười hai tiểu kiếp, vậy ở đây chỉ cho thời này 
không phải thời ác trược. Đó là phần của Ngài Ma Ha 
Ca Diếp.

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Ngài Đại Mục Kiều Liên, ngài 
Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Diên..v..v thảy đều run 
sỢ một lòng chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan 
của Phật, mắt không hề tạm rời, liền  đồng tiếng  
nhau nói kệ rằng:

Thê Tôn rất hùng mãnh 
Pháp Vương trong dòng Thánh 
Vì thương xót chúng con 
Mà ban giọng tiếng Phật 
Nếu rõ thâm tâm con 
Được Phật thọ ký cho 
Như dùng cam lồ rưới 
Từ nóng đặng mát me.
Như từ nước đói đến 
Bỗng gặp cỗ tiệc vua
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Còn ôm ỉòng nghi sỢ 
Chưa dám tự ăn liền  
Nếu lạ i đặng vua bảo 
Vậy sau mới dám ăn 
Chúng con cũng như vậy  
Hằng nghĩ lỗ i tiểu  thừa 
Chẳng b iết làm th ế nào 
Đặng huệ vô thượng Phật 
Dầu nghe giọng tiếng Phật 
Nói chúng con thành Phật 
Còn ôm lòng lo sỢ 
Như chưa dám tự ăn 
Nếu dược Phật thọ ký 
Mới là khoái an vui 
Thế Tôn rất hùng mãnh 
Thường muốn an chúng con  
Xin thọ ký chúng con 
Như đói cần bảo ăn.

GIẢNG:

Đây là Ngài Ca Diếp được thọ ký rồi, còn lại ba 
ngài Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên đều run 
sợ. Run sợ sao? Tâm trạng thấy người kia được thọ ký 
rồi còn mình không biết sao đây? Cho nên mấy vị nói 
bài kệ, các Ngài một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung 
nhan Phật, mắt không hề tạm rời, nhìn chăm chăm 
Phật tức là sao? Đây là tâm chuyên nhất để thầm hợp 
với Phật. Sự thật thì ò phẩm Phương tiện trước, trong 
bài kệ 40, Phật đã nói chung hết rồi. Ở trước Phật nói 
"ngàn hai trăm La Hán, cũng đều sẽ thành Phật," vậy 
thì Phật thọ ký một ngàn hai trăm vị La Hán đó sẽ
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thành Phật hết, nhưng tới đây các Ngài còn run là 
sao? Là chỉ các Ngài đại diện cho tâm của người còn 
yếu đó, cho nên nói kệ:

Thế Tôn rất hùnh mãnh 
Pháp vương trong dòng Thảnh 
Vì thương xót chúng con 
Mà ban giọng tiếng Phật

Thế Tôn rất hùng mãnh đó là tán thán Phật, 
Ngài hùng mãnh là sao? Ngài có đánh giặc, đánh ai 
không?

Hùng mãnh đây là chỉ cho Ngài đã thắng được 
mọi thứ phiền não. Mình ở thế gian thắng được cái 
này, thắng được cái kia, nhưng mà thắng phiền não 
nổi không? Một vị tướng ra trận, trước trận giặc coi 
như không sợ gì hết, nhưng về nhà bị nói chạm thì 
sao? Thì cũng thắng không nổi. Cho nên thắng phiền 
não đó là mạnh mẽ nhất, vì vậy Phật nói là: "Thắng 
vạn quân không bằng thắng mình". Đó mới là sức 
mạnh lớn hơn hết. ơ  đây:

Thứ nhất, Phật thắng mọi phiền não.
Thứ hai, Phật dám vào nhà lửa này để cứu các 

con. Như phẩm Thí dụ ở trước đã nói ông Trưởng giả 
vào nhà lửa cứu những người con đang vui chơi đó, thì 
đây mình đang ở trong nhà lửa tam giới này, Ngài 
dám vào trong này để cứu ra đó mới là hùng mãnh. 
Ngài là vị hùng mãnh nên mới vào được, chớ không 
ở ngoài hưởng giải thoát sướng quá rồi còn vào đây 
chi nữaệ

Nếu rõ thâm tâm con 
Được Phật thọ ký cho
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Như dùng cam lồ rưới 
Từ nóng đặng mát mẻ.

Đó là mong rằng đức Phật, Ngài xét cho thấu cái 
chỗ sâu xa ở trong lòng. Xét thấu chỗ sâu xa trong lòng 
này để chi? Để thọ ký cho thì mới thật an ổn, như dùng 
cam lồ rưới khiến được mát mẻ, thoả lòng mong đợi.

Như từ nước đói đến 
Bỗng gặp cỗ tiệc vua 
Còn ôm lòng nghi sợ 
Chưa dám tự ăn liền 
Nếu lại đặng vua bảo 
Vậy sau mới dám ăn.

Quí vị thấy mình giống vậy không? Từ nước xa 
tới, đang đói bỗng gặp cỗ tiệc vua sẵn đó, nhưng còn 
nghi chưa dám ăn, đợi mời mới dám ăn. Cỗ tiệc bày 
sẵn đó rồi, chỉ cho cái gì? Là Phật chỉ cho mọi người 
biết ai ai cũng có Phật tánh sẵn đó rồi, nghe thì nghe 
như vậy nhưng chưa dám nhận, giông như tiệc bày sẵn 
mà chưa dám ăn. Phật chỉ sẵn hết rồi, mình chỉ ăn 
thôi mà chưa chịu ăn, còn đợi mời mới chịu ăn. Đó là 
nói lên tâm trạng tập khí còn kém, còn yếu, nó còn che 
mờ, cho nên chưa dám nhận. Nghe biết vậy nhưng 
chưa dám nhận, phải đợi mời, chỗ này kinh nghiệm  
những người tu hành được tỏ ngộ rồi, nhưng mà sao? 
Cũng còn chưa dám hoàn toàn tin chắc, còn nhờ người 
thây là người đi trước, người đã trải qua việc đó, xác 
chứng trở lại rõ ràng rồi mới vững niềm tin. Đó là nói 
lên, tuy ngộ như vậy, nhưng tập khí dư thừa còn chưa 
sạch. Đây Ngài nói đợi Vua bảo ăn thì mới dám ăn.
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Chúng con củng như vậy 
Hằng nghĩ lỗi tiểu thừa 
Chẳng biết làm thế nào 
Đặng huệ vô thượng Phật

Nghĩ mình không biết bao giờ được thành Phật, 
được trí huệ Phật. Cho nên bây giờ nghe nói mình sẵn 
có đó rồi, nghe biết như vậy mà cũng còn nghi ngờ, lại 
nhờ Phật thọ ký, thọ ký mà gọi là đích danh thì mới 
chịu, thọ ký chung chung cũng không chịu nữa.

Còn ôm lòng lo sợ 
Như chưa dám tự ăn 
Nếu được Phật thọ ký 
Mới là khoái an vui.
Thế Tôn rất hùng mãnh 
Thường muốn an thế gian 
Xin thọ ký chúng con 
Như đói cần bảo ăn

Như đói cần bảo ăn, là sẵn sàng tiếp nhận. Bây 
giờ bảo ăn tức ăn liền vì đang đói rồi, chỉ cần ấn chứng 
cho vậy thôi, vì đây là sẵn rồi. Bây giờ có ai đang đói 
cần bảo ăn không? Đây Phật bắt đầu thọ ký cho.

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn b iêt tâm niệm  
của các vị đệ tử lớn, bảo các thầy tỳ kheo rằng: 
"Ông Tu Bồ Đề đây đến đời vị lai phụng thờ ba 
trăm muôn ức na do tha Đức Phật, cúng dường 
cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh
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thanh tịnh, đủ đạo Bồ tát, ở thân rốt sau đảng 
thành Phật h iệu  Danh Tướng Như Lai, ử ng  
cúng, Chánh biến  tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, 
Thê gỉan giải, Vô thượng sĩ, Đ iều ngự trượng 
phu, Thiên nhơn sư, Phật Thế Tôn.

Kiếp dó tên  Hữu Bửu, nước đó tên  là Bửu 
Sanh. Cõi dó bằng thẳng, đất bằng lưu ly, cây 
báu trang nghiêm, không có những gò, hầm, cát, 
sỏi, gai, chông cùng tiện  lợi dơ dáy, hoa báu trải 
đất khắp nơi sạch sẽ, nhơn dân cõi dó dều ở đài 
báu và lầu  gác quí đẹp. Hàng đệ tử Thanh văn  
đông vô lượng vô biên, tính kể cùng thí dụ đều  
không thể biêt. Các chúng Bồ tát đông vô số  
ngàn muôn ức na do tha.

Đức Phật thọ mười hai tiểu  kiếp, Chánh 
pháp trụ ở dời hai mươi tiểu  kiếp, Tượng pháp  
cũng trụ đời hai mươi tiểu  kiếp. Đức Phạt đo 
thường ở trên hư không vì chúng nói pháp  
độ thoát đặng vô lượng Bồ tát củng chúng  
Thanh văn.

GIẢNG:

Đây thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề, sau này ngài sẽ 
phụng thờ ba trăm muôn ức na do tha Đức Phật, cúng 
dường cung kính, sau đó tu hạnh thanh tịnh, đủ đạo Bồ 
tát rồi sẽ thành Phật tên là Danh Tướng, kiếp tên là 
Hữu Bửu, nước tên Bửu Sanh.

Bởi vì Ngài Tu Bồ Đề là người giải không bậc 
nhất tức là rõ được lý không là bậc nhất ở trong hàng 
Thanh văn, cho nên khi thành Phật thì đươc tên la 
Danh Tướng. Danh Tướng là để chỉ cho cai gì? Tức là
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không mà cái không cũng không rời danh tướng. Ngay 
nơi mọi danh tướng mình suốt qua tất cả không ngại 
không ngăn. Cõi nước thanh tịnh trang nghiêm tốt đẹp, 
Phật đó thường nói pháp ở trên hư không, bởi vì Ngài 
là giải không bực nhứt. Nhân là giải không bực nhứt 
cho nên khi thành Phật thường nói pháp ở trên hư 
không. Nhưng cái đó cũng là ý khiến cho mọi người 
không có chỗ bám, không có chỗ bám thì sao? Là để 
sông trở về với chính mình mà thôi. Đó cũng là cái 
đánh thức mình sống trở về với ông Phật chính mìnhắ 
Kiếp tên là Hữu Bửu, nước tên là Bửu Sanh. Bửu là báu, 
như vậy cũng là để hiểu rõ ý ở trong cái không mà bất 
khônậ, nên mới hiện ra là bửu, trong không mà lại có 
báu. Ớ trong cái không đó mà thành tựu đầy đủ tất cả 
những diệu dụng, chớ không phải là không có gì hết.

Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên 
mà nói kệ rằng :

CHÁNH VĂN:

Các chúng tỳ kheo này  
Nay ta bảo các ông 
Đều nên phải một lòng  
Lóng nghe lời ta nói 
Đệ tử lớn của ta 
Là ông Tu Bồ Đề 
Rồi sẽ đặng làm Phật 
H iệu gọi là Danh Tướng 
Sẽ phải cúng vô số  
Muôn ức các Đức Phật 
Theo hạnh của Phật làm  
Lần lần đủ đạo lớn
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Thân rốt sau sẽ đặng  
Ba mươi hai tướng tốt 
Xinh lịch dẹp đẽ lắm  
Dường như núi báu lớn.
Cõi nước của Phật dó 
Trang nghiêm  sạch thứ nhứt 
Chúng sanh nào được thấy  
Không ai chẳng ưa mến  
Phật ở trong cõi đó 
Độ thoát vô lượng chúng  
Trong pháp hội của Phật 
Các Bồ tát đông nhiều  
Thảy dều bậc lợi căn  
Chuyển pháp luân bất thối. 
Cõi nước đó thường dùng 
Bồ tát để trang nghiêm  
Các chúng Thanh văn lớn 
Chẳng có thể đếm kể  
Đều đặng ba món minh 
Đủ sáu thứ thần thông  
Trụ tám pháp giải thoát 
Có oai đức rất lởnễ 
Đức Phật đó nói pháp  
Hiện ra vô lượng món 
Pháp thần thông biến  hóa  
Chẳng thể nghĩ bàn được 
Các hàng trời, nhơn dân  
Sô' đông như hằng sa 
Đều cùng nhau chắp tay 
Lóng nghe lãnh lời Phật.
Đức Phật dó sẽ thọ 
Tuổi mười hai tiểu  kiếp
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Chánh pháp trụ lạ i đời 
Đủ hai mươi tiểu  kiếp  
Tượng pháp trụ ở đời 
Cũng hai mươi tiểu  kiếp

GIẢNG:

Đó là việc thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề. Như vậy 
để cho thấy lẩ mỗi vị đều được thọ ký rồi cũng sẽ 
thành Phật, thì khi thành Phật đó cõi nước nào cũng 
đều trang nghiêm tốt đẹp hết, có điều là các Ngài khi 
thành Phật trong thời đó không phải là thời ngũ trược 
ác thế, tuổi thọ được rất là lâu, cũng như chánh pháp, 
tượng pháp cũng được lâu dài. Đó là phần ngài Tu Bồ 
Đề được thọ ký.

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo các 
chúng tỳ kheo: "Ta nay nói với các ông, ông Đại 
Ca Chien D iên này ở dời sẽ tới, dùng các đồ 
cúng mà cúng dường tám ngàn ức Phật cung
kính tôn trọng.

Sau khi các Đức Phật d iệt độ, ông đêu  
dựng tháp m iếu cao một ngàn do tuần, ngang 
rọng ngay bằng năm trăm do tuầnẾ Tháp m iếu  
đó dùng bảy món báu vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, 
mã não, chơn châu và mai khôi h iệp  lạ i thành, 
cúng dường tháp m iếu bằng các thứ hoa, chuôi 
ngọc, hương hoa, hương bột, hương dốt, lọng  
nhiễu, tràng phan...

Sau thời kỳ đó sẽ lạ i cúng dường hai mươi
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muôn ức Phật cũng như trước, cúng dường các 
Đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ tát sẽ đặng làm Phật 
hiệu  Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứ ng  
cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, 
Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng 
phu, Thiên nhơn sư, Phật Thế Tôn.

Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê , cây  
báu trang nghiêm, vàng ròng làm dây để giảng  
bên dường, hoa đẹp trải đâ't khắp nơi sạch sẽễ 
Người được thấy đều vui mừng, không có bốn  
đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ súc sanh và a tu la. 
Các trời cùng người rất dông, các chúng Thanh 
văn và Bồ tát vô lượng muôn ức trang nghiêm  
nước đó. Đức Phật đó thọ mười hai tiểu  kiếp, 
chánh pháp trụ ở đời hai mươi tiểu  kiếp, tượng 
pháp cũng trụ hai mươi tiểu  kiếp.

GIẢNG:

Đây là Phật thọ ký tiếp cho ngài Đại Ca Chiên 
Diên, Ngài là vị luận nghị đệ nhứt trong mười vị đệ tử 
lớn của Phật ở trong hàng Thanh văn, thì cũng dung 
các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ tám ngàn ức 
Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các Đức Phật diệt 
độ cũng dựng tháp miếu cúng dường, sau thời kỳ đó sẽ 
lại cúng dường hai mươi muôn ức Phật cũng như trước, 
đủ đạo Bồ tát rồi mới được thành Phật hiệu là Diêm 
Phù Na Đề Kim Quang. Như vậy là sông trọn vẹn đầy 
đủ trong đó rồi cũng sẽ được thành Phật, thành Phật 
rồi thì cõi nước thật là tốt đẹp, như đất bằng pha lê 
cây báu trang nghiêm, vàng ròng làm dây giăng bên 
đường, coi như cõi này đều là bảy báu trang nghiêm
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khắp hết. Thành ra mình đọc thì đọc, nghe thì nghe 
chớ chưa từng thấy, nhưng mà muốn thấy cũng khó. 
Nếu mình hiểu theo chữ nghĩa thì thấy chuyện này là 
chuyện không bao giờ có, nhưng trên lý nếu tâm thanh 
tịnh rồi thì thấy cõi nào cũng thanh tịnh hết. Cho nên 
thành Phật tức tâm thanh tịnh giác ngộ, thì nhìn ra 
cái gì cũng thanh tịnh trang nghiêm, cũng sạch sẽ hết. 
Nếu tâm mình thanh tịnh rồi thì mình thấy cõi này 
đều trang nghiêm như vậy.

Bởi vậy đọc trong kinh Di Đà, nghe kinh nói cõi 
nước đất cũng bằng lưu ly, cũng cây báu trang nghiêm. 
Chẳng những như vậy mà gió thổi, chim kêu thì đều 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nữa. Mình nghe 
chuyện đó thấy khó hiểu quá. Nhưng mà tu hành khi 
công phu đến được tâm thanh tịnh rồi, thì thấy ngay 
đây cũng có chuyện đó.

Bởi vậy, đọc sử thiền thấy các vị thiền sư có 
ngài nghe chim kêu liền ngộ đạo. Vậy chim kêu không 
phải là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hay sao? 
Còn mình nghe chim kêu chỉ có tiếng chim kêu thôi là 
vì nghe bằng tâm chúng sanh, còn nếu nghe với tâm  
Phật thì thấy cái gì cũng là Phật hết. Đây Đức Phật 
mới trùng tuyên lại nghĩa này.

CHÁNH VẢN:

Các chúng tỳ kheo này  
Đều nên một lòng nghe 
Như lời của ta nói 
Chơn th iệt không khác lạ 
Ông Ca Chiên D iên này 
Sau sẽ dùng các món
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Đồ cứng dường tốt đẹp  
Mà cúng dường các Phật.
Các Đức Phật d iệt rồi 
Dựng tháp bằng bảy báu 
Cũng dùng hoa và hương 
Để cúng dường xá lợi 
Thân rốt sau của ông  
Đặng trí huệ của Phật 
Thành bực Đẳng Chánh giác 
Cõi nước rất thanh tịnh  
Độ thoát đặng vô lượng 
Muôn ức hàng chúng sanh 
Đều được mười phương khác 
Thường đến kính cúng dường.
Anh sáng của Phật dó 
Không ai có thể hơn 
Đức Phật đó h iệu  là 
Diêm Phù Kim Quang Phật 
Bồ tát và Thanh văn  
Dứt tất cả hữu lậu  
Đông vô lượng vô sô'
Trang nghiêm  cõi nước đó

GIẢNG:

Ngài Ca Chiên Diên này được thọ ký sau sẽ 
thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như 
Lai. Diêm Phù là cái tên dịch âm của tiếng Phạn 
Trung Hoa gọi là Thiện Bộ. Thiện Bộ tức là tên củả 
một thứ cây, mà cây này thuộc loại đặc biệt, nước của 
trái cây này khi nó rơi vào trong nước, lấy nước đó 
điểm vào trong đá thì liền thành vàng, ánh sáng của
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vàng đó rất chói sáng. Đây có khi mình nghe trong 
kinh nói vàng Diêm Phù thì đó là chỉ cho vàng này. 
Bởi vì nó tương ứng với cái nhân của Ngài. Ngài Ca 
Chiên Diên là người luận nghị bậc nhứt, luận nghị tức 
là sao? Tức là Ngài luận nghị soi sáng những nghĩa lý 
rất là tinh mật như vàng chói rực vậy, cho nên thành 
Phật tương ứng là Diêm Phù Na Đề. Nhưng người đọc 
nghe nói ánh sáng vàng chói rực như vậy đó mà không 
biết ánh sáng đó là ở đâu? Nếu hiểu theo lý nhà thiền 
thì ánh sáng đó ở ngay nơi đây cũng có, chớ không 
phải ở vô lượng kiếp về sau mới thấy được. Nêu theo 
đây mình khéo thấy, mình gặp Phật Diêm Phù Na Đê 
Kim Quang Như Lai liền, khỏi cần phải đợi xa. Quí vị 
thấy ánh sáng ở đâu mà chói rực như vậy? Ngay bình 
hoa này cũng thấy được ánh sáng đó, nếu mình nhìn 
bình hoa mà sáng được tự tâm của mình. Nhìn bình 
hoa này mình giác ngộ tự tâm, thì ngay bình hoa này 
có ánh sáng rực rỡ đó, và ngay đây mình gặp được 
Phật Diêm Phù Na Đề.

Đức Phật thọ ký về sau đến đời vị lai đó thì Đức 
Phật Diêm Phù Na Đề mới ra đời. Nhưng vị lai đó chỉ 
cho lúc nào? Tức ngầm chỉ cho bất cứ người nào cũng 
gặp được Phật vị lai đó hết. Hiểu như vậy mới thấy 
được ý sâu cua Phật. Như vậy là Phật Diêm Phù Na 
Đề đó hiện khắp nơi, mình khỏi phải đợi về lâu về xa. 
Nên trong nhà thiền có một vị thiền sư khi ngộ đạo 
Ngài bèn nói lên:

Này các thầy, hãy xem kìa, ánh sáng rực rỡ nó 
đang tỏa khắp cả đại thiên thế giới, chẳng những như 
vậy mà nó còn cùng một lúc hiển hiện ra mọi xứ sở, 
hiển hiện ra mọi núi Tu di, rồi những mặt trời, những 
mặt trăng, những bầu trời quả đất V.Ư...  nhiều đèn
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hàng trăm ngàn ức số. Này các thầyỉ Các thầy có thấy 
ánh sáng đó chăng'?''

Khi Ngài giác ngộ Ngài thấy ánh sáng đó đang 
tỏa khắp tất cả hết, không chỗ nào là không có ánh 
sáng đó. Còn mình tại sao lại không thấy? Cũng cõi 
này tại sao ngài thấy nó sáng rực hết, còn mình thì 
thấy sao? Mình thấy nó vừa tốì tăm, vừa là cao thấp 
lung tung đủ hết. Có khi chỉ thấy phiền não, mà 
không thấy ánh sáng gì. Đó là bởi tâm mình còn nhiều 
phiền não, cho nên thấy theo phiền não của mình, còn 
nếu tâm mình thanh tịnh rồi thì thấy sáng rực hết. Đó 
là lẽ thật như vậy, chớ không phải đây chỉ là chuyện 
nói trên chữ nghĩa thôi. Cho nên ở dây nói ánh sáng 
của Phật đó không ai có thể hơn, nó vượt qua tất cả. 
Vì vậy ai thấy được ánh sáng đó gặp Phật liền. Đó là 
nói về Phật Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như lai, kế 
đây Phật thọ ký cho Ngài Mục Kiền Liên.

CHÁNH VẢN:

Lúc bây giờ, Đức T hế Tôn lạ i bảo trong  
đại chúng: "Ta nay n ó i vđi các ông, ôn g  Đại 
Mục K iền L iên đây sẽ dùng các m ón đổ cúng, 
cúng dường tán  thán  tám  ngàn  Đức Phật, 
cung kính tôn  trọn gẵ Sau khi Đức P hật d iệ t  độ 
đ ều  dựng tháp m iếu  cao m ột ngàn  do tuần, 
ngang rộng thẳng bằng năm  trăm  do tuần, 
dùng bảy món báu: vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, 
mã não, trân  châu và mai khôi h iệp  lạ i thành. 
Đem các thứ hoa, ch u ỗi ngọc, hương xoa, 
hương bột, hương đốt, lộn g  n h iễu  và tràng  
phan để cúng dường th áp ẻ
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Sau lúc ây lạ i sẽ cúng dường, hai trăm  
muôn ức các Đức Phật cũng như trưđc rổi sẽ 
đặng thành Phật h iệu  Đa Ma La Bạt Chiên Đàn 
Hương Như Lai, ứ n g  cúng, Chánh b iến  tri, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng 
sĩ, Đ iều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật 
Thế Tôn.

Kiếp dó tên  là Hỷ Mãn, nước tên  là Ý Lạc. 
Cõi đó bằng thẳng, chất pha lê làm đất, cây báu 
trang nghiêm, rải hoa trân châu khắp nơi sạch  
sẽ, người dược thấy dều vui mừng. Các hàng trời 
người rất đông. Bồ tát và Thanh văn số  nhiều vô 
lượng, Đức Phật đó thọ hai mươi bốn tiểu  kiếp, 
Chánh pháp trụ lạ i dời bốn mươi tiểu  kiếp, 
Tượng pháp cũng trụ bôn mươi tiểu  kiếp.

GIẢNG:

Đây là Ngài Mục Kiền Liên, một vị thần thông 
đệ nhứt trong hàng đệ tử Thanh văn của Phật cũng 
được thọ ký, sau này cúng dường tám ngàn các đức 
Phật, cung kính tôn trọng. Sau khi đức Phật diệt độ 
cũng dựng tháp miếu để cúng dường tháp. Sau đó lại 
sẽ cúng dường hai trăm muôn ức các đức Phật cũng 
như trước, rồi cuối cùng mới được thành Phật hiệu Đa 
Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai. Như vậy tức là 
ngay đây tin nhận có tri kiến Phật này rồi, thì được 
thọ ký. Nhưng thọ ký về sau gặp nhiều các đức Phật 
nữa, tức luôn luôn sông trong ánh sáng của tri kiến 
Phật, là ánh sáng giác ngộ cho được viên mãn rồi mới 
thành Phật, thì Phật đây là gì? Là Đa Ma La Bạt 
Chiên Đàn Hương.
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Đa Ma La Bạt là tên còn âm tiếng Phạn, Trung 
Hoa dịch là Tánh YÔ cấu. Tánh vô cấu là tánh không 
nhơ, đây là loại hương gọi là hương Chiên đàn là 
hương rất sạch, không nhơ không nhiễm, thể tánh của 
hương này dứt sạch hết nhiễm nhơ, đó là loại hương 
chiên đàn tối thắng, hương này bay xa khắp hết. Cho 
nên chúng sanh ai mà ngửi được hương này thì liền vui 
thích mãn ý, do đó mà kiếp tên là Hỷ Mãn. Hỷ Mãn 
là vui vẻ đầy đủ, Y Lạc cũng là ý vui thích. Ai mà ngửi 
được hương này đều là vui thích đầy đủ hết. Ai ngửi 
được hương này thì liền thấy Phật Đa Ma La Bạt 
Chiên Đàn Hương, mà hương đó thì ở đâu? Ở nhà có 
bếp không? Cho nên người đọc thường thường tưởng 
tượng đâu thôi, tưởng cái hương đó ở đâu đâu, phải đợi 
trải qua nhiều kiếp về sau khi Phật này ra đời, thì mới 
ngửi được mùi hương đó, nhưng không ngờ cái mùi 
hương đó nó ở ngay bên mình, ở nhà bếp cũng có nữa. 
Nếu mỗi ngày quí vị ở trong nhà bếp ngửi được mùi 
hương trong nhà bếp nó tỏa ra đó, thì cái gì mà biết 
cảm nhận mùi hương đó?ở trong đây nó có cái gì mà 
cảm nhận được? Tức trong đây có tánh giác sẵn ở 
trong đó nên mới cảm nhận được, chớ mùi hương đó 
cây đá làm gì cảm nhận đượcệ Có tánh giác nhưng 
mình không nhớ được tánh giác đó, không có sáng 
được tánh giác đó, mà chỉ nhớ mùi hương, cho nên chỉ 
thấy hương thơm, hương không thơm, nghe cái mùi vừa 
mũi thì thích, cứ lo trông chờ dọn lên ăn, đó là theo 
mùi hương. Còn gặp mùi không hợp ý mình thì không 
thích, không thích mà ai dọn lên trước mặt thì sao? 
Thấy khó chịu, rồi thành phiền não. Cho nên nghe mùi 
hương mà sanh ra thích hoặc không thích đó là phiền 
não, nên bị mê mờ. Nếu nghe mùi hương đó mà nhớ
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lại mình có tánh giác sẵn có, nó cảm nhận hết những 
điều đó, ngay đó giác ngộ thì chính mùi hương đó là 
mùi hương của Phật, mùi hương đó là mùi hương giác 
ngộ, cho nên đánh thức lại ông Phật ngay chính mình. 
Do đó nếu khéo như vậy mỗi bữa vô bếp mình đều gặp 
Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương, khỏi cần phải 
đợi nhiều kiếp về sau.

Quí vị thấy Phật thọ ký cho Ngài Đại Mục Kiền 
Liên đó về sau sẽ thành Phật, và trong đây nói rằng 
cái mùi hương của Phật đó sẽ tỏa khắp hết. Cho nên 
chúng sanh ở thời đó, ai mà nghe được mùi hương này, 
cảm được Đức Phật đều vui vẻ hết. Như vậy nếu mình 
ở đây nghe được, cảm được như vậy đó, thì mình sẽ 
thấy Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương ra đời 
ngay lúc này khỏi phải đợi xa xôi. Đây Phật lập lại ý 
trên bằng bài kệ:

CHÁNH VÃN:

Đệ tử của ta đây 
Là Đại Mục Kiền Liên 
Bỏ thân người này rồi 
Sẽ đặng gặp tám ngàn  
Hai trăm muôn ức vị 
Các Đức Phật Thê Tôn 
Ông vì cầu Phật đạo 
Nên cúng dường cung kính 
Ở nơi các Đức Phật 
Thường tu trì phạm hạnh  
Ớ trong vô lượng kiếp  
Phụng trì pháp của Phật 
Các Đức Phật diệt rồi
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Xây tháp bằng bảy báu 
Tháp vàng rất cao rộng 
Dùng hoa hương kỹ nhạc 
Để dùng dưng cứng dường 
Tháp m iếu các Đức Phật 
Lần lần đặng đầy đủ 
Đạo hạnh Bổ tát rồi 
Ở nơi nước Ý Lạc 
Mà đặng thành quả Phật 
Hiệu là Đa Ma La 
Bạt Chiên Đàn Hương Phật 
Đức Phật đó thọ mạng 
Hai mươi bốn tiểu  kiếp  
Thường vì hàng trời người 
Mà diễn nói đạo Phật 
Chúng Thanh văn vô lượng 
Như số  cát sông Hằng 
Đủ ba minh sáu thông  
Đều có oai đức lớn 
Bồ tát đông vô sô"
Chí bền ỉòng tinh tấn  
ở  nơi trí huệ Phật 
Đều không hề thôi chuyển  
Sau khi Phật d iệt độ 
Chánh pháp sẽ trụ đời 
Đủ bốn mươi tiểu  kiếp  
Tượng pháp cũng như th ế

GIẢNG:

Đây lập lại Ngài Đại Mục Kiền Liên sau này
khi:
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Bỏ thân người này rồi 
Sẽ đặng gặp tám ngàn 
Hai trăm muôn ức vị 
Các Đức Phật Thế Tôn 
Ông vì cầu Phật đạo 
Nên cúng dường cung kính 
Ớ nơi các Đức Phật 
Thường tu trì phạm hạnh 
Ở trong vô lượng kiếp 
Phụng trì pháp của Phật 

Phụng trì tức là giữ gìn, sông trong ánh sáng 
Phật đó, ánh sáng giác ngộ đó, không để cho sót mất, 
cũng như không để cho đoạn diệt, thì sẽ thành chánh 
giác, chớ không phải nói phụng trì pháp Phật đây là 
mình mỗi ngày đem bộ kinh Pháp Hoa này ra tụng gọi 
là phụng trì. Tức là sông trong tri kiến Phật trong 
tánh giác đó, sông trong đó mà được viên mãn không 
để cho nó đoạn dứt, là mình hằng giác, mà hằng giác 
mới thành chánh giác được.

Lần lần đặng đầy đủ 
Đạo hạnh Bồ tát rồi 
ơ  nơi nước Y  Lạc 
Mà đặng thành quả Phật 
Hiệu là Đa Ma La 
Bạt Chiên Đàn Hương Phật

Như vậy nhận được tri kiến Phật rồi, trải qua 
thời gian sông với tri kiến Phật đó cho được đầy đủ 
trọn vẹn thì mới thành Phật, chớ không phải nói mình 
nhận được tri kiến Phật thì ngay đó thành Phật liền, 
hiểu như vậy đó thì thấy ý nghĩa thọ ký ở đây.
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CHÁNH VĂN:

Các đệ tử của ta
Bực oai đức dầy dủ
Số đó năm trăm người
Ta đều sẽ thọ ký
Ở nơi đời vị lai
Đều đặng chứng thành Phật
Ta cùng vởi các ông
Đời trước kết nhơn duyên
Ta nay sẽ thuật nói
Các ông khéo lóng nghe.

GIẢNG:

Đây là Phật thọ ký chung cho năm trăm vị kế 
luôn, nghĩa là :

Sô" đó năm trăm người 
Ta đều sẽ thọ ký
Phật thọ ký chung hết, nhưng sau này các vị này 

còn chưa chịu, cho nên mới có phẩm sau này, ở đây coi 
như Phật thọ ký hết. 

ơ  nơi đời vị lai 
Đều đặng chứng thành Phật 
Nhưng Phật còn ngại mọi người chưa tin nên 

Phật mới kể ra nói rõ:

Ta cùng với các ông 
Đời trước kết nhơn duyên 
Ta nay sẽ thuật nói 
Các ông khéo lóng nghe





V

■đ 7-PHÀM HOÁ THÀNH DỤ

CHÁNH VĂN:

Đức Phật bảo các thầy Tỳ Kheo: 'Thuở quá 
khứ vô lượng vô biên  bất khả tư nghị a tăng kỳ 
kiếp dã qua, lúc bấy giờ có Đức Phật h iệu  Đại 
Thông Trí Thắng Như Lai, ứ n g Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự TrƯỢng Phu, Thiên  
Nhơn Sư, Phật Thế Tôn. Nước đó tên  Hảo Thanh, 
kiếp tên  Đại Tướng. Các tỳ kheo! Từ khi Đức 
Phật đó diệt độ nhẫn đến nay rất là lâu xa thí 
như địa chủng trong cõi tam thiên  đại thiên giả 
sử có người đem mài làm mực rồi đi khỏi một 
nghìn cõi nước ở phương đông bèn chấm mọt 
điểm chừng bằng bụi nhỏ, lạ i qua một nghìn coi 
nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như th ế  lần  
lựa chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Ý 
các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy
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toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể b iết đặng 
ngằn mé số  đó chăng?"

- Thưa Thế Tôn! Không thể biết!
- Các Tỳ kheo! Những cõi nưởc của người 

đó đi qua hoặc có chấm mực hoặc không chấm  
mực đều nghiền nát cả ra làm bụi, một hột bụi là 
một kiếp, từ Đức Phật dó diệt dộ đến nay lạ i lâu  
hơn số đó vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức 
a tăng kỳ k iếpệ Ta dùng sức tri k iến của Như Lai 
xem thuở lâu xa dó dường như hiện ngày nay.

GIẢNG:

Đây là phẩm Hóa Thành Dụ, là dụ hóa Thành, 
tức là Thành biến hóa ra thôi. Có câu hóa thành bảo sở.

- Bảo Sở: là chỗ quý báu chân thật
- Hóa thành: là chỗ hóa ra chưa phải thật.
Tức là ở đây muôn nhắc chỗ này không phải chỗ

dừng ở lâu, không phải chỗ ở vĩnh viễn mà còn phải 
bỏ nó để đi tới. Phẩm này vì sao gọi là hóa thành? Bởi 
vì nhân ở phẩm trước, năm vị đệ tử lớn của Phật đã 
được thọ ký như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Đại Ca Diếp, 
Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Diên, Ngài Đại Mục 
Kiền Liên, năm vị đó được thọ ký rồi, Phật đã nói lên  
thí dụ như là mưa chỉ một vị, còn cỏ thuốc thì có lớn 
có nhỏ, có thượng, trung, và hạ. Để chỉ cho pháp 
Phật chỉ có một vị thôi, chứ không có thứ lớp. Cuối 
phẩm thọ ký này thì Phật đã gồm thọ ký cho năm  
trăm đệ tử hết rồi, nhưng sợ có nhiều vị tập khí còn 
yếu kém, chưa dám tự tin vững, có thể là thoái tâm  
trên đường Bồ Đề. Bởi vì nghe nói thành Phật lâu 
xa, nghĩ là Phật đạo phải tu lâu ba vô số kiếp, phải thờ
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bao nhiêu đức Phật, trải qua bao nhiêu sô" kiếp như 
vậy, thì thôi ngay đây chứng N iết Bàn an ổn hơn. Tâm 
còn yếu kém sợ lâu xa, nên Phật mới nói nhân duyên 
xưa để nhắc lại cho mọi người có lòng tin mạnh hơn. 
Nghĩa là các vị ở đây đã từng được Phật giáo hóa rồi, 
hôm nay đã chín mùi, Ngài mới thọ ký cho. Như vậy 
để rõ cái N iết bàn tịch diệt đó mà các Ngài đã chứng, 
là chỗ tạm dừng chân thôi, còn phải phát tâm rộng 
lớn, lâu xa để vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không 
gian. Tức phải có tâm rộng lớn, không còn kẹt trong 
thời gian, không còn kẹt trong không gian, không còn 
thấy có lâu có mau nữa, mà mình ngộ lại cái nhân xa 
xưa sẵn có của mình, cái đó mới là bảo sở, mới là vĩnh 
viễn lâu dài. Còn chỗ N iết Bàn mà tâm mình tạm yên 
đây, chỗ đó chưa phải là chỗ dừng lâu dài của mình, 
phải nhận cho rõ ông Phật chính mình, chỗ này mới 
là chô bảo sở, là chỗ để mình nương tựa vĩnh viễn. Cho 
nên hễ còn chỗ để dừng là chưa phải.

Đây Phật thuật lại việc của Đức Phật Đại Thông 
Trí Thắng Như Lai, Phật bảo:

- Các thầy tỳ kheo! Thưở quá khứ vô lượng vô 
biên bất khả tư nghi a tăng tỳ kiếp đã qua, bấy giờ có 
Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế  
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.

Như vậy đức Phật đó cách đây bao lâu? Gọi là 
thưở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghi a tăng 
kỳ kiếp, bất khả tư nghi là không thể nghĩ bàn rồi; A 
tăng kỳ kiêp là vô sô" kiêp nữa, đã nói vô số, lại nói 
không thể nghĩ bàn nữa, thì quý vị tính ra chừng bao 
nhiêu kiêp? Vậy kể lại cho mình nghe chơi hay sao? Kể
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chuyện đâu xa xưa vậy? Đây phải hiểu được Đại Thông 
Trí Thắng rồi mới hiểu được ý nẹhĩa này. Đại Thông 
Trí Thắng này là chỉ cho cái gì? ơ  đâu? Đó là chỉ cho 
quả thể của Phật hay là Phật tánh, tức Pháp thân sẵn 
có của mình, chứ không phải là ai khác, đó cũng gọi là 
trí thể chân thật của mỗi người, cho nên gọi là Đại 
Thông Trí Thắng, vì sao gọi là Đại Thông?

Đại là chỉ cho thể này nó vượt ngoài SC) lượng, 
nó bặt cả kia đây không còn có ranh giới. Thông tức là 
thông suốt hết, không chỗ nào ngăn ngại, nên gọi là 
Đại Thông.

Quý vị thấy ngay đây có cái thể này không? Nếu 
ngay đây không có cái thể này sao gọi là Đại Thông? 
Đại Thông là khắp hết không chỗ nào không có, không 
chỗ nào ngăn ngại mới gọi là Đại Thông được. Hiện 
giờ ngay chỗ mình ngồi đây có không? Nhưng sao 
không Đại Thông? Bởi vì không đại thông nên mới 
làm chúng sanh ngồi đây. Nếu ngay đây mà thấy được 
thì làm Đại Thông Trí Thắng liền! Còn Trí Thắng là 
sao? Là trí này nó vượt qua tất cả mọi thứ trí, nó 
thường sáng không mê, không có lúc tối lúc sáng, cũng 
không có đứt đoạn hay gián đoạn, cũng không có trí 
nào ở thế gian có thể so sánh được. Trí Thắng ở đây 
vượt hơn tất cả, là chỗ bặt hết chỗ hiểu biết, bặt mọi 
cái suy nghĩ của tâm thế gian, bởi vì còn có cái chỗ để 
so sánh thì đâu gọi là thắng được, còn có chỗ để so 
sánh thì chúng sanh nghĩ cũng đến được, có gì là 
thắng? Cho nên Trí Thắng này nó bặt hết mọi chỗ so 
sánh, vượt hơn trí của thế gian này, nó luôn sáng mà 
không có mê, không tô'i. Ngay đây mình khéo thấy trở 
lại ông Phật nơi mình, thì thấy Đại Thông Trí Thắng. 
Nghe nói Phật Đại Thông Trí Thắng nghĩ là Phật ở



PHẨM HÓA THÀNH DỤ 181

kiếp xa xưa thì kể chi chuyện đó, kể nghe chơi đâu 
dính dáng gì đến mình. Như vậy chỉ một cái tên thôi 
thì đủ cho mình tu chưa? Chỉ một tên này thôi nếu 
mình khéo hiểu được là đủ cho mình tu rồi.

Cái tên đó nhắc nhở mình ngay đây có tánh giác 
nó sẵn có và thông suốt trùm khắp tất cả, nó vượt ngoài 
sự so sánh của thế gian này. Thấy được cái thể này thì 
mình sẽ thấy được "Phật Đại Thông Trí Thắng ra đời". 
Vậy thì chỗ nào mà không có thông. Nhưng điểm quan 
trọng là điểm gì? Quan trọng là phải quên được niệm  
so sánh, niệm phân biệt kia đây, là Phật Đại Thông sẽ 
hiển lộ ngay. Chớ còn cái niệm so sánh phân biệt thì 
hết Trí thắng, đó gọi là trí phàm phu. Như vậy quý vị 
tin nổi ông Phật đó chưa? Thấy khó tin phải không? 
Bởi vì khó tin cho nên ở đây nói Phật này thì sao?

Phật này đã diệt độ lâu rồi, cách đây vô lượng 
vô biên bất khả tư nghi a tăng kỳ kiếp đã qua. Quý vị 
thấy tính chừng bao nhiêu năm? Không thể nghĩ nổi, 
ngoài sức tưởng tượng. Vậy để chỉ cho cái gì? Đó là để 
chỉ cho chúng sanh mình, mê muội ông Phật này quá 
lâu rồi, không biết bao nhiêu đời kiếp nữa. Cho nên 
bây giờ nói như vậy đó mà còn khó tin, khó hiểu, khó 
tưởng tượng nổi. Mà đã mê ông Phật này, thì đâu biết 
thời gian gì nữa, đã mê mờ rồi không biết đâu là đầu 
mô'i, chỉ một niệm mê thì liền quên, nhưng nếu mà 
giác lại thì sao? Giác thì nhớ lại thôi. Tức liền vượt qua 
bâ't khả tư nghi kiếp lâu xa kia.

Như vậy quý vị thấy ý nghĩa đốn giáo của kinh 
Pháp Hoa chưa? Thường mình tu phải trải qua vô sô' 
kiếp mới thành Phật. Nhưng nếu ngay đây mà mình 
giác ngộ trở lại, thấy rõ được tri kiến Phật của mình, 
là mình vượt qua vô số kiếp. Vô số kiếp mình mê mờ
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đã bỏ quên ông Phật này, bây giờ nhớ trở lại thì vượt 
qua vô sô" kiếp mê mờ đó. Tu rất nhanh, nhưng chỉ tại 
vì cái mê nó còn dày quá, cho nên nghe thì nghe mà 
cũng còn khó hiểu.

Bởi vậy ở đây Phật mới nói Phật Đại Thông Trí 
Thắng đó ở tại một nước, nước đó tên là Hảo Thành, 
kiếp tên Đại Tướng.

Hảo Thành tức là cái gì? Phật Đại Thông đó chỉ 
cho cái trí thể chân thật của mình. Trí thể dó nó ở 
đâu? Ở trong ánh sáng vĩnh cửu chớ không gì khác, 
trong ánh sáng mà nó hằng hữu nơi mình đó, cho nên 
tên nước là Hảo Thành. Hảo Thành là cái thành tốt 
đẹp, mà cái thành đó là ánh sáng chân thật này. Rồi 
cái trí đó vượt ngoài cả trước không kiếp nữa, không 
có số gì tính kể cho hết, nên kiếp này gọi là Đại 
Tướng. Đại Tướng là tướng to lớn. Như vậy để chỉ cho 
Đức Phật đó là ở ngay nơi mình, nhưng phải khéo vượt 
qua tâm phân biệt, có tính số, quên được tâm niệm dó 
mình sẽ thấy được Phật hiện ngay đây, còn không thì 
sẽ thấy Phật đó diệt độ đến nay bao lâu rồi? ơ  đây 
Phật kể từ khi đức Phật đó diệt độ nhẫn đến nay rất 
là lâu xa, thí như địa chủng, địa chủng là chỉ cho cõi 
đất, đất là chỗ, là cái nhân hay phát sanh ra các thứ 
khác, cho nên gọi là chủng.

Cõi đất này giả sử có người đem mài làm mực 
rồi đi khỏi một nghìn cõi nước ở phương đông bèn 
chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ, rồi lại qua một 
nghìn cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như thế  
lần lượt chấm hết mực mài bằng địa chủng ồ trên.

- Rồi những cõi nước của người đó đi qua hoặc có 
chấm mực hoặc không chấm mực dều nghiền nát cả ra 
làm bụi, một hột bụi là một kiếp, từ đức Phật đó diệt
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độ đến nay lại lâu hơn sô' đó vô lượng vô biên trăm 
nghìn muôn ức a tăng tỳ kiếp.

Hết tưởng tượng nổi! Đó là muốn nói lên cái gì? 
Phật Đại Thông Trí Thắng là chỉ cho Phật của chính 
mình mà nói đức Phật đó diệt độ tức là sao? Diệt độ 
tức là mê. Bắt đầu từ lúc mình mê, mình bỏ quên đức 
Phật đó đến nay; thì tính chừng bao lâu. Tính chừng 
bao nhiêu kiếp? Ớ đây Phật ví dụ là mài mực như vậy 
để tính sô" kiếp. Ngầm chỉ nếu lấy tâm của chúng sanh, 
lấy trí có hạn lượng đây để mà hiểu thì không hiểu nôi 
cái mê này, cũng như không thể soi tới chỗ này được, 
do đó mà có ít người tin. Nhưng nói như vậy đe muon 
nhắc mình, phải quên cái tâm hẹp hòi có hạn lượng 
này, để cảm nhận được lẽ thật muôn đời đó. Do đó 
trong nhà thiền hay phá tâm đối đãi, bởi vì tâm đối 
đãi là tâm hẹp hòi có hạn lượng. Nếu mình phá được 
tâm đối đãi này, thì tâm nó mênh mông không còn 
hạn lượng, sẽ thấy được Phật này.

Ví dụ hỏi: "Thế nào la Phật?”. Trả lời: "Que cứt 
khô". Thường thường mình nghĩ Phật là sao? Phật là 
thanh tịnh sáng suốt, đây Ngài nói que cứt khô, cứt là 
dơ, để cho mình quên niệm dơ - sạch đó thì thấy Phật. 
Còn nghe que cứt khô, mình nghĩ dơ thì hết thấy Phật. 
Như vậy quý vị nhớ ông Phật mình diệt độ đến hôm 
nay là bao lâu chưa? Diệt độ từ vô số kiep phải không? 
Nhưng nếu nhớ lại thì ngay đây thôi. Cho nên ở đay 
Ngài mới nói thêm:

- Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thuở lâu 
xa đó dường như hiện ngày nay.

Nếu dùng tri kiến Phật mà nhìn, thì thấy cái 
thuở xa xưa như vậy, giống như hiện nay thôi, chớ 
không xa đâu hết. Nhưng mình dùng trí gì? Bằng tri
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kiến phàm phu mà nhìn, cho nên thấy nó xa quá, xa 
không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngay đây quý vị chịu 
khó lấy tri kiến Như Lai mà nhìn thì thấy liền, thấy 
ngay đây thôi. Bởi vì lấy tri kiến Phật mà nhìn thì ba 
thời quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ ngay một niệm đây, 
vi trần kiếp xa xưa cũng không rời ngay một niệm hiện 
tiền. Như vậy tuy nói xa xưa nhưng mình giác ngộ thì 
nó ngay đây liền, còn mình suy nghĩ thì thấy nó xa.

Trong nhà thiền có vị tăng hỏi Thiền Sư Tự Mãn:
- Khi chẳng rơi xưa nay, thỉnh thầy nói thẳng xem?
Không rơi vào xưa nay là không kẹt xưa, kẹt

nay, thì nói thẳng xem nói sao đây?
Ngài Tự Mãn liền bảo:
- Đã biết ông lờ mờ rồi.
Nhưng ông Tăng này còn chưa hiểu, vừa muốn 

hỏi thêm, Ngài Tự Mãn bảo:
- Sẽ cho rằng Lão Tăng rơi vào xưa nay.
Ai thấy chỗ này là thấy đức Đại Thông Trí 

Thắng liền. Hỏi là: "Chẳng rơi vào xưa nay thỉnh thầy 
nói thẳng". Thì Ngài bảo liền: "Đã biết ông lờ mờ rồi". 
Vậy lờ mờ chỗ nào? Chẳng rơi vào xưa nay mà hỏi, tức 
là đợi nói để cho mình hiểu. Nhưng đợi nói tức rơi vào 
xưa nay rồi, nên ông vừa hỏi là biết ông lờ mờ rôi. Ong 
Tăng còn chưa hiểu, muốn hỏi thêm, mà nếu nói ra để 
cho hiểu thì càng rơi vào xưa nay nữa. Do đó Ngài bảo: 
"Sẽ cho rằng Lão Tăng rơi vào xưa nay. Cho thấy, ngay 
đây nếu mình khéo giác ngộ trở lại thì nó sẵn nơi đây 
liền, còn đợi nói ra cho mình hiểu, tức măc kẹt xưa 
nay. Còn mình khéo để mà nhớ trở lại mình, thì đã là 
chính mình rồi còn hiểu gì nữa.

Quý vị nhớ khi muốn hiểu là hiểu gì? Tức là có 
cái gì đó để hiểu, mà có cái gì để hiểu tức là cái ngoài
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mình rồi. Nếu có ông Phật nào để hiểu, cái đó thuộc 
Phật bên ngoài, không phải là Phật chính mình, đã là 
Phật chính mình còn hiểu cái gì thêm nữa? Cho nên 
nhở trở lại mình là xong, còn đợi hiểu là lờ mờ! Cũng 
vậy, học ở đây là để nhớ lại mình thôi, còn học mà để 
hiểu đó cũng lờ mờ luôn.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ đức Thế Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Ta nhớ đời quá khứ  
Vô lượng vô biên kiếp  
Có Phật Lưỡng Túc Tôn 
Hiệu Đại Thông Trí Thắng 
Như người dùng sức mài 
Cõi tam thiên đại thiên  
Hết tất cả dịa chủng  
Thảy đều làm thành mực 
Quá hơn nghìn cõi nước 
Bèn chấm mỗi điểm trần  
Như th ế lần lựa chấm  
Hết các mực trần này.
Bao nhiêu cõi nước dó 
Điểm cùng chẳng điểm  thảy  
Lại đều nghiền làm bụi 
Một bụi làm một kiếp  
Kiếp số  lâu xa kia 
Lại nhiều hơn số  bụi.
Phật đó diệt đến nay 
Vô lượng kiếp như vậy
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Trí vô ngại của Phật 
Biết Phật dó diệt độ 
Và Thanh Văn Bồ Tát 
Như hiện  nay thấy diệt 
Các Tỳ kheo nên biết 
Trí Phật tịnh vi diệu  
Vô lậu và vô ngại 
Suốt thấu vô lượng kiếp.

GIẢNG:

Đây Ngài dùng kệ nhắc lại, là từ vô lượng kiếp 
đó, có đức Phật Lưỡng Túc Tôn, hiệu là Đại Thông Trí 
Thắng. Nếu người dùng sức mài cõi tam thiên này 
thành mực rồi qua cõi nước nhiều vô lượng đó, rồi 
nghiền hết cõi như vậy thành hạt bụi, cứ một hạt bụi 
là một kiếp, từ kiếp lâu xa như vậy, tính ra thì đức Phật 
đó diệt độ đến nay còn nhiều hơn số đó. Đây là chỉ cho 
cái mê của mình đã từ vô lượng kiếp rồi không có tính 
kề được. Vậy bắt đầu mê từ lúc nào? Thường thường với 
người thế gian luôn luôn là tìm nguồn môi bắt đầu có 
chúng sanh từ lúc nào, mà nếu có chỗ bắt đầu thì sao? 
Thì hết mê. Nó mê nên không thấy đâu là chỗ bắt đầu 
hết, nhưng chính cái dó mới là chỗ đặc biệt, bởi vì nó 
không thấy đâu là chỗ bắt đầu, cho nên khi mình giác 
thì liền thấy ngay đây. Nếu có chỗ bắt đầu mê mà tính 
đến bây giờ, mình phải phá dẹp cái mê đó thì không 
biết bao giờ mới dẹp cho xong. Nhưng ở đây nó không 
có chỗ gì gọi là bắt đầu hết, mê thì đâu có thật, khi 
mình giác là xong. Bởi vậy ngay đây mình giác thì vượt 
qua cái mê vô sô" kiếp liền, cho nên trong kinh hay luận 
thường thường có ví dụ: Trong nhà tối trải qua hằng
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trăm nghìn kiếp tối như vậy, nhưng nếu mình đem cái 
đèn vào thì sao? Nó sáng liền, hay đem đèn vào từ từ 
trải qua vô lượng kiếp đúng như vậy rồi nó mới sáng 
lên? Tuy là cái nhà tối đó nó tối từ trăm ngàn kiếp rồi, 
nhưng đem cây đèn vào nó sáng liền, vậy là nó vượt qua 
trăm ngàn kiếp. Đây cũng vậy, tuy là cái mê đó trải qua 
vô số kiếp không thể tính kể, mà ngay đây nếu mình 
giác lại thì vượt qua vô số kiếp liền sáng tỏ trở lại. Như 
vậy quý vị thấy đâu còn sợ lâu xa nữa, trong nhà Thiền 
có vị Tăng hỏi Thiền Sư Hy Phụng:

-Đạo Tràng của Phật xưa thì học nhân làm thế  
nào đến được?

Giống như mình bây giờ, đạo tràng của Ngài Đại 
Thông Trí Thắng như vậy làm sao đến?

Thiền Sư Hy Phụng bảo rằng:
- Hiện nay ông đang ở đâu?
Ngài không nói làm sao đến mà hỏi: "Hiện nay 

ông đang ở đâu?". Ngay đây nếu ông nhớ lại thì sao? 
Thì đang ở Đạo Tràng của Phật xưa rồi, bây giờ ngồi 
đây mà lo nhớ tới Phật xa xưa đó nên không đến được 
quên mất là ngay đây mình nhớ lại, thì mình đang ở 
đạo tràng của Phật xưa rồi còn gì nữa. Do đó ở đây 
Phật nói là:

Vô lượng kiếp như thế  
Trí vô ngại của Phật 
Biết Phật đó diệt độ 
Và Thanh Văn Bồ Tát 
Như hiện nay thấy diệt

Thấy diệt như hiện nay vậy thôi, chớ không 
khác gì hêt, đó là quên cái ý niệm lâu mau. Mình mở
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được trí Phật rồi thì mình vượt qua thời gian, không 
còn thấy chuyện lâu mau nữa, đó mới là thấy tánh. 
Như vậy cần nhất là mình thấy tánh, thì giải quyết cái 
nghi thời gian, nếu mình còn kẹt thời gian lâu mau, tức 
chưa hơp với tri kiến Như lai.

ở  đây thêm một ý nữa, ngay đây nếu mình tỏ ngộ 
rồi thì vượt qua vô số kiếp, thấy rõ hiện tiền tức là phá 
ý niệm xưa đã mất. Mình nghe nói rằng từ lâu rồi bỏ 
quên mất cái Tri kiến Phật hay mất chơn tâm, nhưng ở 
đây thấy rõ cũng không có mất đâu. Nếu dùng trí của 
Như Lai để thấy thì như hiện nay thôi đâu có mất, sở 
dĩ mất là do mình quên, nếu thấy được như vậy, thì quên 
cái niệm được - mất, ngay đây tin nhận được như vậy 
thì sao? Thì được thọ ký liền, đơn giản vậy thôi.

CHÁNH VÃN:

Đức Phật bảo các Tỳ kheo: "Đức Đại Thông 
Trí Thắng Phật thọ năm trăm bốn mươi vạn ức 
na do tha kiếp, đức Phật đó khi trước lúc ngồi 
đạo tràng phá quân ma rồi, sắp đặng đạo Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật pháp  
chẳng hiện  ra trước, như th ế một tiểu  kiêp cho 
đến mười tiểu  kiếp, ngồi xếp bằng thân và tâm  
đều không động mà các Phật pháp còn chẳng  
hiện ra trướcề

Thuở dó, các vị Trời Đao Lợi ở dưới cội cây  
Bồ Đề đã trước vì đức Phật đó mà trải tòa sư tử 
cao một do tuần, Phật ngồi nơi tòa này sẽ đặng 
đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật 
vừa ngồi trên tòa đó các trời Phạm Thiên Vương 
rưới những hoa trời khắp bốn mươi do tuần, gió
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thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp hoa héo rồi rưới 
hoa mới mãi như th ế không ngớt mãn mười tiểu  
kiếp để cúng dường dức Phật, nhẫn đến khi 
Phật diệt độ thường rưởi hoa này. Các trời Tứ 
Thiên Vương vì cúng dường Phật nên thường 
đánh trông trời. Ngoài ra các vị trời khác trổi kỹ 
nhạc trời mãn mười tiểu  kiếp đến khi Phật diệt 
độ cũng lạ i như thế.

Các Tỳ kheo! Đức Đại Thông Trí Thắng Phật 
quá mười tiểu kiếp, các Phật pháp hiện ra trước, 
thành đạo Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

GIẢNG:

Đây Đức Phật nói thêm, đức Phật Đại Thông Trí 
Thắng đó thọ năm trăm bốn mươi vạn ức na do tha 
kiêp, trước khi ngồi đạo tràng phá quân ma rồi, sắp 
đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Phật 
pháp cũng chưa hiện ra trước, tức chưa được hiện tiền, 
trải qua từ một kiếp đến mười tiểu kiếp, ngồi xếp bằng 
thân tâm không động, mà Phật pháp cũng chẳng hiện 
ra trước.

Như mình đây ngồi bao lâu thân và tâm không 
động? Ngồi nửa tiếng thôi thì cũng cựa quậy rồi. Phật 
thọ năm trăm bốn mươi vạn ức na do kiếp là để chỉ 
cho Phật ứng duyên mà hiện, cho nên có tuổi thọ chứ 
sự thật đức Phật mà chân thật đó đâu có tuổi tác gì. 
Nếu nhận ra Phật thật, Phật đó không có tuổi tác, như 
vậy sông với ông Phật mà không tuổi tác này sướng 
hơn, hay sông với cái có tuổi tác này sướng hơn, mà 
bây giờ đây mình thích sống với cái nào hơn? Bây giờ 
bảo bỏ cái có tuổi tác này chịu không? Khó mà chịu
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nổi, bởi vậy khi sắp mất vội kiếm thân khác thế vào 
cho nên luôn luôn đi trong sanh tử. Chớ còn nhớ ông 
Phật không tuổi tác mà sông với ông Phật đó, thì cái 
này còn mất không thành vấn đề.

Phật này khi ngồi đạo tràng phá quân ma sắp 
được đạo Vô thượng, mà Phật pháp chẳng hiện ra trước, 
tức là nói lên cái gì? Phật sẵn rồi, còn đợi thành nữa thì 
sao? Bởi đợi thành nên không hiện tiền nổi. Quý vị ngồi 
thiền thân tâm mà nó yên lặng rồi, lúc đó đợi Phật hiện 
nữa thì sao? Thì không thấy Phật. Ngay khi ngồi yên 
thân tâm không động, ngay đó mà nhận trở lại thì Phật 
đó sẵn rồi, lại còn đợi hiện tiền nữa, chính cái đợi đó 
nên không thấy hiện tiền. Tâm chúng sanh chưa thanh 
tịnh nên chưa tương ứng, chưa hiện tiền, do đó mà còn 
đợi. Còn ở đây ngồi xếp bằng thân và tâm chẳng động 
tức là nó rõ ràng, nó sờ sờ đó rồi thì còn đợi gì nữa? 
Quên cái niệm đợi thì ngay đó hiện tiền rồi, nếu người 
bén nhạy ngay đây khéo nhận, thì Pháp thân bất động 
nó sẵn đó rồi, nó hiện ra đó rồi. Đây nói thêm.

Thuở đó, các vị Trời Đao Lợi ở dưới cội cây Bồ 
đề đã trưởc vì đức Phật đó mà trải tòa Sư tử cao một 
do tuần. Phật ngồi nơi tòa này sẽ đặng đạo Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó 
các trời Phạm Thiên Vương rưới những hoa trời khắp 
bốn mươi do tuần, gió thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp 
hoa héo rồi rưới hoa mới mãi như thế không ngớt mãn 
mười tiểu kiếp để cúng dường đức Phật, nhẫn đến khi 
Phật diệt độ thường rưới hoa này. Đây nói lên ý gì? 
Ngồi mười tiểu kiếp Phật pháp chẳng hiện tiền, vậy 
mười tiểu kiếp lúc đó nó ở đâu? Bởi vì nó sờ sờ đó mà 
mình cứ đợi hoài nên nó không hiệnỗ Bây giờ đây đủ 
duyên tự khế hợp thì liền thấy nó hiện tiền gọi là được
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đạo. Vậy để cho thấy, nó sẵn đó, nhưng bởi vì chưa 
nhận ra cho nên còn đợi, mà chính khi đợi đó không 
thấy được. Còn khi khế hợp rồi thì hết tâm đợi, ngay 
đó nó hiện tiền thôi. Rồi Hoa trời rưới khắp, khắp nơi 
đều ứng hiện việc đó, không có giấu giếm gì hết. Lẽ 
thật nó chân thật sáng suốt như vậy, Phật cũng chỉ 
thẳng vậy đâu giấu giếm gì, chỉ còn mình nhớ hay 
không nhớ thôi. Rồi nói thêm: Các vị trời rưới hoa như 
vậy mãn mười tiểu kiếp, cho đến đức Phật diệt độ cũng 
thường rưới hoa này, là nói lên ý gì nữa? Là chỉ cho 
trước sau cũng chẳng rời một niệm hiện tiền này. Vậy 
chỉ cần nơi đây chúng ta giác ngộ thì ngay một niệm  
này là thấy Phật liền, là hoa trời rơi khắp. Rồi đây qua 
mười tiểu kiếp như vậy đó thì Phật pháp hiện tiền liền  
thành Phật. Bởi vì lâu nay tập khí mê mờ nó còn, cho 
nên có^đó mà chưa hiện, bây giờ đây khi tập khí hết 
rồi, chỗ thấy được trọn vẹn rồi thì chánh giác hiện 
tiền, gọi là hiện ra thôi, chớ có gì đâu. Nếu ngay đằy 
tâm và cảnh đều quên không còn có cái niệm là kia là 
đây, là tâm, là cảnh nữa, thì ngay đó tự mình thầm  
khế hợp với Phật thật, gọi là hiện tiền, chớ không 
phải có cái gì khác ở đâu đó mà nó hiện đến. Chớ mình 
nghe nói Phật pháp hiện tiền rồi ngồi đó mà chờ cho 
nó hiện, thì không biết bao giờ mà nó hiện tới. Nếu 
ngồi chờ như vậy phải chờ qua mười tiểu kiếp nữa, 
phải7 không? Như vậy quý vị thấy Phật pháp đó là cái 
gì? ơ  đâu hiểu chưa?

Cho nên ngày xưa có thị giả của Thiền Sư Điểu 
Khoà, tên là Hội Thông, ông đến nương Ngài thời gian 
khá lâu, nhưng chưa được chỉ dạy gì, chưa được sáng 
Phật pháp, một hôm ông xin từ gia đi, thì Thiền Sư 
Điểu Khoà hỏi:
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- Nay ông định đi đâu?
Ông thị giả trả lời:
- Hội Thông con vì pháp mà xuất gia nhưng Hòa 

thượng chẳng từ bi chỉ dạy gì hết, nay con xin đi các 
nơi học Phật pháp.

Thiền sư Điểu Khoà bảo rằng:
- Nếu là Phật pháp, ta trong đây cũng có chút ít.
Thị giả hỏi:
- Thế nào là Phật pháp của Hòa thượng?

Sư liền bứt một sợi lông vải trên áo đang mặc, đưa lên  
miệng thổi cái "phù."

Ông thị giả liền đại ngộ, thấy được Phật pháp.
Vậy Phật pháp ở dâu? Ngay khi đưa lên thổi, cái 

gì thổi? Cái gì thấy rõ ràng? Thì ngay đó thôi. Còn 
mình cứ lo đi học Phật pháp học ở đâu đâu? Học ở 
trong mấy quyển sách, mấy quyển kinh in ra đó, thì 
cái đó cũng là Phật pháp nhưng là Phật pháp chết, chớ 
không phải Phật pháp sống. Phật pháp đó có sanh 
diệt, bởi vì cái đó để lâu ngày thì mục, mà nếu không 
kỹ thì bị mối ăn. Vậy Phật pháp đó phải Phật pháp 
thiệt chưa? Còn cái đang hiện tiền nơi mình đây, thì 
cái đó có bao giờ mất, có mối ăn được không? Có bao 
giờ mục không? Vậy không phải là Phật pháp thiệt 
sao? Cho nên đưa sợi lông lên, ngay đó ông thị giả ngộ 
liền. Thấy được như vậy thì Phật pháp hiện tiền.

CHÁNH VÃN:

Lúc Phật chưa xuất gia có mười sáu người 
con trai, người con cả tên  Trí Tích, các người con 
đó đều có các món dô chơi tôt đẹp báu. lạ, nghe 
cha chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng
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chánh giác đều bỏ đồ báu của mình đi đến chỗ 
Phật, các người mẹ khóc lóc theo đưa.

Ông nội là Vua Chuyển Luân Thánh  
Vương, cùng một trăm vị đại thần và trăm nghìn  
muôn ức nhơn dân khác đều vây quanh nhau đi 
theo đến đạo tràng mọi người dều đến gần gũi 
dức Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng  
dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Khi dã 
đến nơi tất cả đem đầu mặt mình lạy chơn Phật, 
di vòng quanh đức Phật xong, dều chắp tay một 
lòng chiêm  ngưỡng dung nhan của Phật, rồỉ nói 
kệ khen Phật.

GIẢNG:

Đây nói thêm khi Phật chưa xuất gia, có mười 
sáu người con, người con cả tên Trí Tích, những người 
con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp. Khi nghe cha 
xuất gia, chứng đặng đạo quả rồi, thì cũng đều bỏ đồ 
chơi của mình đi đến chỗ Phật, các người mẹ nghe như 
vậy khóc lóc theo đưa. Lại có thêm ông nội là vua 
Chuyển Luân Thánh Vương, cùng một trăm vị đại thần 
và trăm nghìn muôn ức nhân dân đó cũng đều đi theo 
đến đạo tràng, rồi cúng dường kính lễ tán thán Phật, 
trong đó các vị đồng chiêm ngưỡng dung nhan của 
Phật rồi nói kệ khen Phật. Đó là nói lên ý gì? Người 
thường tụng kinh Pháp Hoa nghe nói như chuyện của 
ai, nhưng đâu ngờ lại chính là chuyện của mình hết, 
mười sáu người con đó cũng của mình luôn. Đại Thông 
Trí Thắng là chỉ cho cái trí thể chân thật sẵn có nơi 
mình, mà cái trí thể đó khi chưa xuất gia chỉ cho cái 
gì? Chưa xuất gia là chỉ cho lúc còn ở trong mê, mình
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có trí chân thật đó, nhưng còn ở trong mê, nên mình 
ngồi đây là lúc còn đang chưa xuất gia, khi chưa xuất 
gia thì sao?

- Khi còn trong mê thì trí thể chân thật này gọi 
là thức, là thức A Lại Da.

- Khi thành Phật thì gọi là trí.
Thức A Lại Da giông như cái kho, nó chứa hết 

mọi chủng tử là tịnh, là nhơ, là sạch... chứa đủ trong 
đó hết, cho nên gọi là tàng thức. Bởi vậy quý vị nghĩ 
gì? Suy gì? Tính gì? Thì nó lọt vào trong đó hết, cho 
nên lâu lâu nó hiện ra. Chớ không có kho chứa đó thì 
nghĩ rồi quên, chớ đâu còn nhớ nữa. Như chuyện đó 
mình bỏ quên năm, mười năm, sau gặp duyên nó nhớ 
lại, vậy mười năm nó chứa ở đâu? Thì còn rớt trong cái 
kho này. Trong đây nó có tám dụng gọi là tám thức, 
cái tàng thức này là cái thức gốc.

Thức thứ bảy gọi là mạt na thức, là thức chấp 
ngã, cái thức này nó có công dụng ra sao? Nó đưa các 
chủng tử bên ngoài vào kho đó, rồi lại đem các chủng 
tử trong kho đó đưa ra. Ví dụ quý vị sáng đi chợ, thấy 
ai đánh lộn đó thì chiều ngồi nhớ lại cảnh đó, như vậy 
thấy là mắt thấy thôi, nhưng cái gì mà nó đem vào rồi 
chiều lại nhớ? Chính là mạt na này, thấy vậy nó đem 
vô bỏ trong kho này, rồi chiều ngồi yên nó tông ra cho 
nhớ, cho nên cái thức này gọi là truyền tông thức, nó 
truyền vào rồi nó tống ra. Nó cũng là thức chấp ngã, 
bởi vì nó truyền vào cái kho này, rồi nó chấp kho này 
là thể thật của nó, chấp làm cái ngã của nó. Bởi vậy 
bình thường giông như mình không thấy thức mạt na 
này, nhưng khi gặp chuyện nó mới hiện ra. Thí dụ như 
giờ êm xuôi thì thấy giống như mình vô ngã, nhưng 
chợt có ai nói đụng tới thì nó mới hiện ra hoặc là lúc
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bệnh hoạn thì nó mới hiện ra, nó mới sợ mất thân 
này, sợ chết. Như vậy nó ngầm ngầm ở trong nên khó 
thấy.Ý thức là thức thứ sáu, nó là phân biệt, nhưng nó 
phân biệt bóng dáng thôi. Thí dụ như là buổi sáng 
mình đi thấy chuyện đánh lộn đó, chiều ngồi lại nhớ, 
nhớ đó là nhớ cái gì? Cái bóng dáng hồi sáng, chớ đâu 
phải chuyện hồi sáng, đâu có ngay trước mặt, nhưng 
cũng phân biệt, rồi buồn vui trong đó.

Còn năm thức trước ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
nó phân biệt năm cảnh trước.Như mắt thấy chuyện đối 
diện nó phân biệt liền. Vậy nó có tám cái, tám cái đó 
nó ở trong mê, nhưng khi giác thì sao? Thì nó chuyển 
thành trí. Thức thứ tám là kho tàng thức đó, nó thành 
ra đại viên cảnh trí, khi mình giác ngộ rồi thì thành 
ra giống như cái gương tròn sáng, lúc đó rất là bén 
nhạy, cái gì mà ứng qua thì nó hiện ra cái gương đó 
hết, nó không phân biệt như bây giờ phải suy nghĩ mới 
phân biệt được, lúc đó với trí này không cần khởi phân 
biệt gì hết, đó gọi là trí của Phật, cho nên Phật biết 
khắp tất cả là như vậy. Rồi mạt na này khi giác ngộ 
rồi chuyển thành bình đẳng tánh trí, trí này nó thấy 
khắp tất cả mình - người đều đồng một thể, nên không 
còn chấp ngã, phân biệt là ta, là người nữa. Mình còn 
có chấp ngã nên thấy ta và người khác, khi giác ngộ 
rồi phá niệm ta người thấy đều bình đẳng hết. Còn y 
thức chuyển thành Diệu quan sát trí, tức là trí quan 
sát thấy rõ tất cả không còn có mê lầm nữa. Năm thức 
trước chuyển thành Thành sở tác trí, nó phân biệt tất 
cả cảnh trước trong sáng suốt giác ngộ chớ không mê 
lâm, nó có dụng ỗ năm căn thành có năm, cộng chung 
thành mười sáu nên gọi mười sáu người con là nói 
chung có chân có vọng trong đó, nhưng mười sáu người
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con đó đồng một ông cha, là Phật Đại Thông Trí 
Thắng. Như vậy mình chuyển các thức đó thành các 
trí, tuy nói tám hay mười sáu cái như vậy, nhưng nó 
đồng một thể giác thôi. Cho nên nếu mình khéo giác 
ngộ trở lại cái thể giác chân thật của mình rồi, mình 
phá được cái niệm phân biệt, chuyển tất cả đồng về 
một thể giác thôi.

Do đó Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật 
rồi thì các người con đó sao? Nghe cha thành Phật đều 
đi theo Phật hết. Đó là chuyển theo Phật. Nhưng ở đây 
có điểm nữa quý vị nhớ, mười sáu người con đó nhưng 
người con cả tên gì? Người con cả tên là Trí Tích, Trí 
Tích tức là cái gì? Tích là chứa nhóm, như vậy khi 
Phật chưa xuất gia thì có mười sáu người con trai, 
người con cả tên là Trí Tích, bởi vì cái trí mà nó còn 
chứa nhóm, còn gom góp, nên trí đó còn ở trong mê, 
đây là Phật chưa xuất gia. Nếu mà nó sạch hết không 
còn chứa nhóm, tức là nó chuyển thành trí giác mới 
theo Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật. Bởi vậy 
nơi mình đây, cái trí mà nó gom góp, còn chứa nhóm 
cái này chứa nhóm cái kia, thì trí đó là trí còn trong 
mê chưa phải trí giác. Như mình học hỏi tức là sao? 
Tức là cũng gom góp để mà hiểu biết, thì trí này gọi 
là trí hữu sư. Còn mình nhân cái này mình giác ngộ 
trở lại dể phát hiện ra trí vô sư đó, thì trí này không 
gom góp vì là trí sẵn có, đó mới là trí chân thật của 
chính mình.

Bởi vì còn trong mê, cho nên các người con này 
đều có các món đồ chơi tốt đẹp, thì các người con này 
chỉ cho những cái thức của mình đang dùng đây, nó 
đang có các món đồ chơi tốt đẹp không? Nó còn trong 
mê, thì nó ưa đuổi theo các món dục lạc, tham muốn
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cái này, tham nhiễm cái kia đốì với duyên bên ngoài 
để mà gom góp chứa nhóm, cho nên gọi là đồ chơi tót 
đẹp. Thì mình đây cũng vậy, ai ai cũng đang có đủ 
các món đồ chơi tcít đẹp, rồi lo theo đuổi phân biệt 
cái này, đeo đuổi phân biệt cái kia không dừng. Còn 
nếu giác ngộ trở về Phật thì sao? Bỏ hết đồ chơi tô't 
đẹp này đi đến chỗ cha, nên các con nghe Phật thành 
Phật rồi, đều bỏ hết các món đồ chơi tốt đẹp này đi 
đến chỗ Phật. Rồi các người mẹ thì sao? Khóc lóc 
theo đưa, các người mẹ đó chỉ cho cái gì? Thường gọi 
vô minh là cha mà tham ái là mẹ, mà tham ái có 
nhiều thứ nên có những người mẹ. Bởi vì tham ái là 
cái khó bỏ, nên ở đây tuy các người con đó theo đến 
chỗ Phật rồi, nhưng các người mẹ này cũng đi theo 
tới luôn, là muôn nói tham ái này tuy mình biết, 
mình giác được, mà không phải là bỏ được liền, nó 
còn theo đó, song cái khéo ở chỗ là mình biết chuyển 
tham ái này thành đại từ bi. Bởi khi mê nó là tham 
ái, nhưng khi giác nó chuyển thành đại từ bi, nó theo 
giúp cho mình. Khi mê thì tham ái này nó nuôi lớn 
cái phiền não, cho nên khi mê các người mẹ này nuôi 
dưỡng mười sáu người con, nhưng khi giấc thì tham 
ái này chuyển thành đại từ bi, chính đại từ bi này 
nuôi dưỡng Trí Bồ Đề cho mình, Trí Bồ Đề mà thiếu 
từ bi thì sao? Thì nó đâu có trọn vẹn được. Do đó 
không bỏ nó đi đâu mà chuyển nó thành đại từ bi, rồi 
nó sẽ nuôi lớn trí Bồ Đề cho mình, bởi vậy các bà mẹ 
khóc lóc theo đưa.

Rồi ông nội, một trăm vị đại thần và trăm ngàn 
muôn ức nhân dân cũng đi theo nữa, thì ông nội đó là 
ai? ơ  đây là chỉ cho mình hết. Trong duy thức học, 
ngoài thức A Lại Da còn có lập thêm Bạch Tịnh Thức,
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tức là cái thức thứ chín, thức này nó trong sạch thanh 
tịnh chưa từng nhiễm ô gọi là chân như. Ớ đây khi mà 
A Lại Da thức nó chuyển thành trí rồi tức chuyển giác 
rồi, thì một trăm vị đại thần này chỉ cho một trăm 
pháp ỗ trong duy thức, duy thức học lập ra một trăm 
pháp, một trăm pháp đó và các thứ phiền não vi tế  nó 
cũng đều chuyển theo, cho nên ông nội là Chuyển 
Luân Thánh Vương, một trăm vị đại thần, trăm nghìn 
muôn ức nhân dân, trăm nghìn muôn ức nhân dân 
đây chỉ cho những phiền não vi tế, nó đủ thứ hết 
trong đó, thì nó đều chuyển theo hết trở về một thể 
nhất như. Như vậy tu thành Phật có buồn không? 
Cũng đầy đủ hết đâu có thiếu gì, khi mê những cái 
này là những thứ phiền não, nhưng khi giác rồi nó 
chuyển thành những cái diệu dụng của mình, cũng đều 
chuyển về theo thể giác, nên tất cả đều đi theo đến 
đạo tràng Phật để cúng dường kính lễ. Do đó chúng 
ta chỉ cần ngộ thể giác này và sông được thể giác này, 
thì tất cả sẽ chuyển theo hết. Còn nếu quên thể giác 
này, thì nó phân tán chỗ này, phân tán chỗ kia, nó sẽ 
chia chẻ có cha có con, có quan có dân, có kẻ gần có 
người xa, như vậy là sanh ra nhiều thứ rắc rối, tạo 
thành mọi thứ phiền não đau khổ, chớ có gì đâu. Quý 
vị thấy, ngay trong nội tâm này có cả một thế giới 
trong đó, đầy đủ tất cả không phải tìm đâu xaỗ Do đó 
học kinh rồi soi lại chính mình mới thấy ý nghĩa kinh 
rất sâu xa và rất là gần gũi với mình, còn không thì 
mình tụng kinh thấy như Phật nói chuyện với ai, chứ 
không nói với mình. Còn đây thấy như vậy là Phật 
đang nói với mình. Giờ đây tất cả mọi người dều đến 
gần gũi đức Đại Thông Trí Thắng Phật, rồi đồng nói 
kệ khen Phật.
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CHÁNH VĂN:

Thê Tôn oai đức lớn 
Vì muôn độ chứng sanh  
Trong vô lượng ức năm  
Bèn mới đặng thành Phật 
Các nguyện đã đầy đủ 
Hay thay lành vô thượng 
Thế Tôn rất ít có 
Một phen ngồi mười kiếp  
Thân thể và tay chơn 
Yên tịnh không hề động  
Tâm Phật thường lặng lẽ 
Chưa từng có tán ỉoạn  
Trọn rốt ráo vắng bặt 
An trụ pháp vô lậu

GIẢNG:

Đây thuật lại Phật Đại Thông Trí Thắng:

Vỉ muốn độ chúng sanh 
Trong vô lượng ức năm 
Bèn mới đặng thành Phật.

Quý vị chú ý "vì muốn độ chúng sanh, bèn mới 
được thành Phật", Cái thể đó vốn sẩn là thể giác chân 
thật xưa nay rồi, Phật đó vốn thành Phật sẵn rồi, 
nhưng vì muốn độ chúng sanh nên mới hiện ra thành 
Phật. Tức là hiện ra mới thành Phật là nhắc nhở mọi 
người nhớ trở lại gốc xưa sẵn đó, là muốn nhắc mình 
và mọi người nhớ lại ông Phật Đại Thông Trí Thắng
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sẵn nơi mình từ lâu đó, chớ không phải nghe mới 
thành Phật rồi mình cứ lo chạy theo ra bên ngoài mà 
suy nghĩ khiến quên mất ý nghĩa chính.

Các nguyện đã đầy đủ 
Hay thay lành vô thượng 
Thế Tôn rất ít có.
Một phen ngồi mười kiếp 
Thân thể và tay chơn 
Yên tịnh không hề động 
Tâm Phật thường lặng lẽ 
Chưa từng có tán loạn.
Trọn rốt ráo vắng bặt,
An trụ pháp vô lậu.

Thân tâm Phật lặng lẽ bất động, xảy ra mười 
tiểu kiếp, cho thấy Phật vốn lặng lẽ ngồi dợi chúng ta 
từ bao giờ. Phật thân tâm bất động trải qua mười tiểu 
kiếp đợi mình đó, còn mình thì sao? Chỉ cần nhớ lại 
thì thấy Phật hiện tiền.

CHÁNH VĂN:

Ngày nay thấy Thế Tôn 
An ổn thành Phật đạo 
Chúng ta được lợi lành  
Mừng rỡ rất vui đẹp.

Cho nên thấy Thế Tôn thành Phật rồi, mình 
liền mừng rỡ nhớ lại Phật của mình.

Chúng sanh thường đau khổ
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Đui mù không Đạo Sư 
Chẳng biết đạo dứt khổ 
Chẳng biết cầu giải thoát 
Lâu ngày thêm  nẻo ác 
Giảm tổn các chúng trời 
Từ tôi vào nơi tối 
Trọn chẳng nghe danh Phật 
Nay Phật đặng vô thượng 
Đạo an ổn vô lậu  
Chúng ta và trời người 
Vì đặng lợi lớn tột 
Cho nên đều cúi đầu 
Quy mạng đấng Vô thượng

GIẢNG:

Nghĩa là vì ngay đây thấy Thế Tôn được an ổn 
thành Phật đạo, mình được cái lợi lành, mừng rỡ vui 
đẹp vì biết mình có việc đó. Thấy Phật thành đạo, vui 
mừng nhớ lại lúc xưa của mình, chính nhớ lại gốc xưa 
của mình đó, cho nên mới bỏ các nẻo khác, để trở về 
cái gốc chân thật đó. Chính đó là đạo dứt khổ.

Cho nên quý vị lo cầu cái này, lo cầu cái kia để 
dứt khổ, mà không nhớ lại cái này là không bao giờ 
hết khố, chính cái này mới là cái gốc đạo dứt khổ chân 
thật. Như vậy quý vị thấy Phật Đại Thông Trí Thắng 
và mười sáu vị vương tử, ông nội, nhân dân trong đó 
hết chưa? Ngay đây là có đủ hết.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ mười sáu vị vương tử nói kệ khen
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đức Phật rồi liền  khuyến thỉnh đức Thế Tôn 
chuyển pháp luân, đều thưa rằng: "Đức T^ế Tôn 
nói pháp luân được an ổn thương xót làm lợi ích 
cho các trời và nhơn dân". Lại nói kệ rằng:

Đức Phật không ai bằng 
Trăm phước tự trang nghiêm  
Đặng trí huệ vô thượng 
Nguyện vì đời nói pháp  
Độ thoát cho chúng con 
Và các loài chúng sanh 
Xin phân b iệt chỉ bày 
Cho đặng trí huệ Phật 
Nếu chúng con thành Phật 
Chúng sanh cũng được thế.
Thế Tôn b iết chúng sanh 
Thâm tâm nghĩ tưởng gì 
Cũng b iết đạo chúng làm  
Lại b iết sức trí huệ 
Muốn ưa và tu phước 
Thế Tôn b iết cả rồi 
Nên chuyển pháp vô thượng.

GIẢNG:

ở  trước các vị Vương tử gồm mười sáu người, 
nghe Phật xuất gia cùng đi theo đến chỗ Phật, các 
người mẹ khóc lóc theo đưa, ông nội là Chuyển Luân 
Thánh Vương, cùng quan dân cũng đều đi đến chỗ 
Phật, đồng nói kệ tán thán Phật. Thì trong đây mỗi 
người, mỗi vị đều hướng về Phật để khen Phật, đó 
cũng nói lên được ý là, tất cả đồng hướng về thể giác
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đó, đồng khế hợp với chân như sáng ngời, tức bỏ mê 
trở về hợp với giác. Nhưng nói trở về đó, chỉ là một 
cách nói, chớ thật đây xoay đầu ngay đó là bờ mé. Bởi 
vì Phật đó là của ai? Phật đó là cha của mình từ thuở 
nào rồi thì xoay về đâu nữa? Chỉ nhớ lại ngay đó đầy 
đủ ông cha từ hồi nào.

Các vị Vương tử nói kệ khen Đức Phật rồi liền 
thỉnh đức Thế Tôn chuyển pháp luân.

- ơ  trước mười sáu vị theo về với Phật, tức là 
chuyển mê trở về với giác.

- Còn ở đây mười sáu vị Vương tử thỉnh Phật 
chuyển pháp luân, tức là từ thể giác đó mà khởi dụng.

Úng ra khắp hết tất cả để giáo hóa. Vậy cho 
thấy thành Phật rồi, cũng không bỏ một pháp gì hết, 
mà chuyển tất cả đều ở trong ánh sáng giác ngộ đó 
nghĩa là khi thành Phật rồi thì mình chuyển tất cả 
những cái này đều ở trong ánh sáng giác ngộ, chớ 
không phải thành Phật rồi bỏ cái này thuộc về chúng 
sanh. Nên có câu:

Trước ba mươi năm. thấy núi sông là núi sông. 
Khi học đạo tu hành thấy núi sông không phải là núi 
sông. Sau ba mươi năm thấy núi sông là núi sông.

Trước thấy núi sông là núi sông: là khi mình còn 
mê, chấp cái gì cũng là thật, nên thấy núi sông là thật, 
đó là thấy trong mê.

Kế thấy núi sông không phải là núi sông: là khi 
học đạo, mình hiểu đạo lý rồi, thì không còn lầm chấp 
nữa, nên thấy núi sông không phải là núi sông, không 
thật nữa.

Sau thấy núi sông là núi sông: đây là khi tới chỗ 
cuối cùng rồi, tức là trở về với cái thật rồi, nhìn ra núi 
sông vân là núi sông, vì tât cả đều ở trong ánh sáng
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giác ngộ, nên nhìn ra cái gì cũng sáng suốt giác ngộ 
hết, không còn lầm, không còn chấp nữa.

Đức Phật không ai bằng 
Trăm phước tự trang nghiêm  
Đặng trí huệ vô thượng 
Nguyện vì đời nói pháp

GIẢNG:

Vì sao Phật không ai bằng, là không bằng ở chỗ 
nào? Tức là nói lên thể giác này không có cái gì sánh 
nổi nó, không có cái gì qua thể giác đó, Phật là chỉ cho 
thể giác đó. Bởi vì chính thể giác này là chỗ độ thoát 
tất cả, cho nên thế gian không có gì qua được, Phật 
không ai bằng là như vậy. Trăm phước tự trang 
nghiêm tức là trong đó đầy đủ công đức và trí tuệ.

Độ thoát cho chúng con 
Và các loài chúng sanh 
Xin phân b iệt chỉ bày 
Cho đặng trí huệ Phật

GIẢNG:

Đây là nguyện thỉnh Phật, chỉ bày cho tất cả 
mọi người được trí huệ Phật. Phân biệt chỉ bày tức là 
đánh thức cho mọi người thấy, nhớ lại tánh giác đó.

Nếu chúng con thành Phật 
Chúng sanh cũng được thế.
Thế Tôn b iết chúng sanh
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Thâm tâm nghĩ tưởng gì 
Cũng biết đạo chúng làm  
Lại biết sức trí huệ 
Muốn ưa và tu phước 
Nghiệp gây tạo đời trước 
Thế Tôn biết cả rồi 
Nên chuyển pháp vô thượng.

GIẢNG:

Đức Phật biết hết chúng sanh, nó nghĩ gì? Nó 
tạo gì? nó gây tạo nghiệp lành, nghiệp dữ gì đều biết 
hết. Vậy giờ đây mình làm gì? Nghĩ gì? Phật có biết 
không? Quý vị dám nghĩ bậy nữa không? Đó là ý gì? 
Là bất cứ mình làm gì, nghĩ gì, cũng không ra ngoài 
thể giác đó hêt. Đây là ngầm nói lên, trong mọi việc 
làm, mỗi hành vi của mình đều có mang thể giác trong 
đó, đang sống trong đó mà mình không hay không biết 
nên gọi là mê. Như vậy là muốn nhắc mình cái gì? Nếu 
ngay đây mà nhớ lại thì liền gặp Phật, bởi vì mình 
làm gì Phật cũng đều biết hết rồi, nên mình nhớ lại là 
gặp Phật liền, nhưng không chịu nhớ. Sau đây là đến 
phần Phật nhận lời thỉnh.

CHÁNH VÃN:

Phật bảo các Tỳ kheo: Lúc Đức Đại Thông 
Trí Thắng Phật đặng quả Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác, trong mười phương mỗi phương dều  
năm trăm muôn ức các cõi nước Phật sáu điệu  
vang động. Trong các cõi nước dó chỗ tối tăm  
ánh sáng của nhựt nguyệt không soi tới đặng mà
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đều sáng rỡ, trong đó chúng sanh dều đặng thấy  
nhau, đồng nói rằng: 'Trong dây tại sao bỗng  
sanh ra chúng sanh".

Lại trong các cõi dó cung điện của Chư 
Thiên cho đến Phạm Cung sáu điệu vang động, 
hào quang lớn soi cùng khắp đầy cõi nước, sáng  
hơn ánh sáng của trời.

GIẢNG:

Bây giờ đức Phật Thích Ca bảo các Tỳ kheo: khi 
đức Đại Thông Trí Thắng thành Phật, thì ở trong mười 
phương, mỗi phương đều năm trăm muôn ức các cõi 
Phật, sáu điệu vang động. Trong các cõi nước đó chỗ 
tối tăm ánh sáng mặt trời, mặt trăng không soi tới 
được, nhưng bây giờ đây đều sáng rỡ hết, rồi chúng 
sanh trong đó bỗng nhiên đều được thấy nhau, đồng 
ngạc nhiên đồng nói rằng: "Trong đây tại sao bỗng 
sanh ra chúng sanh?". Như vậy ai hiểu được cái gì? 
Phật thành Phật thì ở trong các cõi nước ở mười 
phương đó, đều sáu điệu vang động, sáu điệu là gì? Sáu 
điệu đây là sáu thứ tiếng chấn động, trong sáu thứ 
tiếng này có ba thứ thuộc về âm thanh, và ba thứ thuộc 
về hình sắc.

Ba thứ tiếng thuộc về âm thanh mà nó làm chấn 
động là:

Tiếng chấn: là chỉ cho tiếng rung động ngầm 
ngầm ở bên trong nó phát ra.

T iến g  hống: là tiếng gầm vang lên như tiếng  
đá nó chạm nhau vang dội vậy.

T iến g  kích: là tiếng đánh tiếng đập mạnh, 
khiến cho mọi vật nó giật mình.
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Ba thứ tiếng thuộc về hình sắc mà nó làm chấn 
động là:

Tiêng động: là tiếng làm lay chuyển như động 
đất vậy.

Tiếng, khởi: là nó dấy lên, như từ dưới nước 
dâng lên cao.

Tiêng dũng: là tiếng vọt lên.
Như vậy có ba thứ tiếng thuộc về âm thanh và 

ba thứ tiếng thuộc về hình sắc, cộng lại có sáu thứ chấn 
động theo nghĩa đen. Khi đức Đại Thông Trí Thắng 
thành Phật thì mười phương cõi nước có sáu thứ chấn 
động, để nói lên ý gì? Bởi vì Đại Thông Trí Thắng 
thành Phật để chỉ trí thể chân thật của mình nó hiện 
ra, khi trí thể đó hiện ra, tức nó phá tan hết những cái 
vô minh cố chấp ngăn ngại, những nghiệp thức mênh 
mang cũng bị chấn động hêt. Đây gọi là rung động tất 
cả không phải rung động ở một cho này thôi, mà rung 
động cả mười phương nữa. Nghĩa là trí giác đó khi mà 
nó hiện ra, thì nó phá tan những cái ngăn ngại mê lầm 
mà nó suôt hết cả. Vậy trong đây có ai nghe được tiếng 
vang động đó chút nào không? Vang động cả mười 
phương, mình đây không nghe tới nổi sao? Cho nên ở 
đây nếu ai nghe được tiếng động, tiếng vang đó thì thấy 
được Đại Thông Trí Thắng liền, khỏi cần lấy bộ kinh 
Pháp Hoa này ra tụng mà cũng gặp Phật được.

Kế là trong cõi nước đó những chỗ tối tăm mà 
anh. sang mặt trời mạt trăng không soi tới đươc, nhưng 
bây giờ nó sáng lên, rồi chúng sanh trong đó bỗng 
thây nhau, như vậy trước giờ ở trong đó mà không 
thây nhau bây giờ bỗng thây nhau, liền ngạc nhiên 
mới nói: "Bỗng nhiên trong đây sanh ra chung sanh". 
Thì chỗ nào là chỗ ánh sáng mặt trời, mặt trăng soi
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không tới? Đó là chỗ vô minh lậu hoặc của mình phải 
không? Nghĩa là hằng ngày mình sống trong trí thể 
sáng suốt này, nhưng mà cứ lầm theo cái vô minh, cho 
nên không hay không biết gì hết, ánh sáng mặt trời 
mặt trăng làm sao soi tới chỗ này được. Do vậy hiện 
nay cho dù chúng ta đang ở giữa trưa đó, mặt trời chiếu 
sáng ngời, mà cũng là đang đi trong bóng tối. Còn 
mình mở mắt ngồi nhìn trân trân đó, mà Phật vẫn nói 
là mù, quý vị thấy đau không? Thật là đau! Bởi vậy 
Ngài Huyền Sa có lần dạy chúng:

- Những bậc Lão Túc ở các nơi nói là tiếp vật lợi 
sanh, nhưng bây giờ thí dụ chợt gặp người ba thứ bệnh 
đến làm sao mà tiếp họ? Thí dụ như người mù đến, thì 
giơ chùy dựng phất họ chẳng thấy, làm sao tiếp? Người 
bệnh điếc đến, nói năng tam muội thì họ chăng nghe. 
Rồi người bệnh câm đến thì bảo họ nói, nói cũng 
không được, như vậy thì phải làm sao mà tiếp những 
người này đây? Ma nếu tiếp chẳng được những người 
này thì Phật pháp không linh nghiệm.

Có vị tăng nghe vậy đem chuyện này đến hỏi 
Ngài Vân Môn, thì Ngài Vân Môn không trả lời liền, 
Ngài bảo:

- Thôi ông lễ bái đi!
Vị tăng lễ bái xong đứng dậy, mới vừa đứng dậy 

Ngài Vân Môn liền lấy cây gậy chận ở trước, ông tăng 
lùi lại.

Ngài Vân Môn bảo:
- Như vậy ông không phải bệnh mù rồi.
Ngài Vân Môn mới gọi:
- Thôi ông hãy lại gần đây?
Ông tăng liền đến gần.
Sư bảo:
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- Ông không phải bệnh điếc.
Rồi Ngài Vân Môn đưa cây gậy lên, Ngài hỏi:
- Ông có lãnh hội hay chăng?
Ong tăng thưa:
- Dạ thưa chẳng lãnh hội.
Sư bảo:
- Vậy ông không phải bệnh câm.

Nghĩa là:
Khi chận cây gậy ông biết lùi lại, thì không phải 

mù, kêu lại đây ông biết lại gần thì không phải điếc, 
hỏi có lãnh hội không? Ông thưa: chẳng lãnh hội, thì 
không phải câm. Như vậy tại sao ông còn chưa chịu 
hiểu. Ngay đó ông tăng liền tỉnh ngộ.

Có ai tỉnh ngộ chút nào chưa? Thành ra Ngài nói 
mù, điếc, câm đó là mù, điếc, câm cái gì? Mình nghe nói 
mù, điếc, câm tưởng là mù mắt, tai điếc, miệng câm, 
nhưng Ngài muốn nói lên ngay mình có mắt tai và 
miệng đầy đủ đây mà không thấy, không nhận được thì 
giống như mù, điếc, câm. Khi giơ gậy thì thấy tránh, rồi 
bảo lại gần thì biết nghe để đến gần, khi hỏi thì trả lời 
được, vậy còn gì nữa, thiếu chỗ nào tại sao không nhận, 
mà không nhận thì không phải là mù điếc câm hay sao? 
Rõ ràng như vậy thôi, còn nếu nhận thì sao? Thì ngay 
đó đâu có mù điếc câm gì! Rõ ràng như vậy thôi.

Khi ông tăng nghe như vậy thì tỉnh ngộ liền. 
Như vậy ở đây Phật Đại Thông Trí Thắng hiện ra thì 
soi suốt chỗ đó, thể giác hiện ra thì suốt tới những chỗ 
đó cho nên chúng sanh trong đó thấy nhau. Chỗ này có 
thêm điểm nữa, chúng sanh ở trong đó nhờ Đại Thông 
Trí Thắng thành Phật mà soi thấy nhau, còn trước giờ 
tại sao không thấy? Như vậy trước giờ là cũng sông bên 
nhau phải không? Sông bên nhau đó mà không thấy,
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nên bây giờ mới giật mình "ủa! sao mà bỗng sanh ra rõ 
ràng", vậy quý vị đây lâu lâu có giật mình nói vậy 
không? Bây giờ quý vị đang ngồi đây, có ai thấy nhau 
không? Sông ngồi sát bên nhau đó, nhưng mà vì cái vô 
minh nghiệp lực nó sai khác, mỗi người có những 
nghiệp riêng, những cái huân tập riêng, cho nên thành 
cách biệt không thấy được nhau. Ngồi sát bên nhau mà 
trong đầu không giống nhau nên không thấy được nhau. 
Thí dụ bây giờ đây tất cả quý vị đều nhìn lên cái bình 
hoa, mỗi người đều nhìn thì sao? Tất cả nhìn lên bình 
hoa cũng cùng tánh thấy đó thôi, cũng vậy quý vị đang 
ngồi nghe giảng cũng đồng tánh nghe đó thôi, mà có 
thấy nhau không? Không ai thấy được ai, và cũng 
không cảm thông được nhau, tuy là ngồi sát bên nhau. 
Còn ở đây, ánh sáng thể giác tức trí Phật hiện ra rồi 
thì bỗng thấy được nhau, mới rõ ai ai cũng đồng một 
thể giác đó, thấy được nhau là thấy qua thể giác đó.

Thấy được nhau rồi mới lấy làm lạ, tại sao trong 
đây bỗng sanh ra chúng sanh? Tức là sao? Chúng sanh 
nó sẩn đó rồi, lâu nay mình tưởng là không có, bấy giờ 
mứi giật mình, tưởng là ở đâu sanh ra như vậy, nhưng 
sự thật không ở đâu đến hết, cho nên mới giật mình 
ngạc nhiên nói "bỗng sanh". Cũng để rõ thêm, chúng 
sanh vốn không thật có, chỉ do vọng tưởng mà sanh 
thôi. Nghĩa là trong thể giác chân thật của mình đó, 
thì nó không thật có chúng sanh, nhưng do vọng tưởng 
mà nó sanh. Nếu thấy được thể giác này mới rõ xưa 
nay cũng không có sanh gì? Mọi người cũng đều có chỗ 
giông như nhau hết rồi. Trong tiểu phẩm Bát Nhã có 
đoạn Phật dạy rằng:

- 'Tất cả chúng sanh xưa nay vốn là thanh  
tịnh rồi, th ì giả sử khiến  cho chư’ Phật ở trong
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ngàn muôn kiếp mà xướng nói lên  rằng: "Chúng 
sanh! Chúng sanh!" Mà cũng quyết định ỉà không  
thật có chúng sanh có thể được". Dù cho chư Phật 
không phải là một vị, mà trăm ngàn vị, không phải là 
một đời, dù cho trăm ngàn đời, xướng nói lên: Chúng 
sanh! Chúng sanh! Xướng nói lên như vậy đó mà cũng 
không thật có chúng sanh nữaề

Vậy thì quý vị tin nổi không? Đó là chúng sanh 
không thật có, dù cho nói tên chúng sanh mà không 
phải do nói tên mà nó thành thực có, mình nghe nói 
chúng sanh mình tưởng đâu có thật chúng sanh, cho 
nên phải bỏ chúng sanh này mới tliành Phật. Còn ở 
đây nói chúng sanh chẳng qua là cái tên, do mê cái thể 
giác này, rồi sống theo những cái duyên bên ngoài gọi 
là chúng sanh vậy thôi, còn nếu ngay đây nhớ trở lại 
cái thể giác này sông trở lại đó, còn gọi là chúng sanh 
không? Thì hết gọi chúng sanh. Rõ ràng chúng sanh là 
cái tên thôi chớ có gì đâu. Cho nên ở đây các vị thấy 
vậy rồi, giật mình ngạc nhiên nói: tại sao trong đây 
"bỗng sanh" ra chúng sanh? Bỗng sanh là không gốc 
gác gì, không có thật, để rõ là quên với nhớ vậy thôi, 
quên tức không thấy được nhau, không thấy được nhau 
rồi cứ tưởng riêng biệt, nhớ lại thì đầy đủ tự bao giờ, 
chớ không phải là mới có. Như vậy ai cũng đều có ánh 
sáng Phật Đại Thông Trí Thắng đó hết, nhưng mình 
không nhớ được, nên nó cách biệt nhau, bây giờ giác 
nhớ lại thì đầy đủ.

Trong nhà Thiền, có ngài ú c  Sơn Chủ cảm ngộ, 
Ngài rất mừng và có làm bài kệ:

Ngã hữu minh châu nhứt loã
Cửu bị trần lao quan tỏa
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Kim triêu trần tận quang sanh 
Chiếu phá sơn hà vạn đóa.

Nghĩa là:

Ta có một viên minh châu, tức viên ngọc sáng, 
lâu bị bụi lấp vùi sâu, hôm nay bụi hết sáng hiện, chiếu 
suốt núi sông vạn hữu, tức chiếu suốt khắp cả núi sông.

Giông như mình có tánh giác sẵn, là hòn ngọc 
sáng nhưng lâu nay bị bụi trần lao vọng cảnh bên 
ngoài nó lấp, rồi năm ấm này nó che đậy, cho nên 
không thấy được nó, cũng như không thấy được nhau. 
Khi ánh sáng Đại Thông Trí Thắng này hiện ra, nó 
suốt qua năm ấm, cho nên liền gặp được nhau,mới giật 
mình, không ngờ từ lâu mình vẫn gần gũi bên nhau 
thôi. Nếu ai thấy được cái không ngờ này thì thấy được 
Phật Đại Thông Trí Thắng liền.

Đây là lần thứ hai Phật đã hiển bày cái tri kiến 
Phật cho mình thấy rồiỗ Lần đầu Phật hiển bày tri kiến 
Phật cho mình thấy ở chỗ nào quý vị còn nhớ không? 
Lần đầu ở Phẩm Tựa đức Phật nơi tướng lông trắng giữa 
chặn mày phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một 
muôn tám nghìn cõi ở phương Đông, dưới thời chiếu đến 
địa ngục A tỳ, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh, chúng ở 
cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia, có 
người không mắt mà được ánh sáng, thì đó là Phật hiển 
bày Tri Kiến Phật, ở  đây thêm lần nữa là lần thứ hai 
vậy mà có ai thấy được chưa? Đây nói thêm.

Lại trong các cõi dó cung diện của Chư 
Thiên cho đến Phạm Cung sáu điệu vang động, 
hào quang lớn soi cùng khắp dầy cõi nước, sáng 
hơn ánh sáng của trời.
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GIÁNG:

Ánh sáng cõi trời cũng không sáng bằng ánh 
sáng này, cõi trời là họ tự có ánh sáng, nhưng ánh 
sáng đó không bằng được ánh sáng này. Vậy cho thấy 
rõ ánh sáng này là ánh sáng của trí thể giác ngộ của 
mình, thì không có cái nào sánh kịp, nó lại soi khắp 
hết tất cả, nên nó vượt lên mọi ánh sáng của thế gian. 
Những vị trời Phạm Thiên thì họ có ánh sáng, nhưng 
ánh sáng đó là do phước báu, hoặc do sức thiền định 
tu hành nó cảm nên. Do phước mà có được, do công phu 
tu hành mà nó cảm nên, thì cái đó thuộc về cái gì? 
Thuộc về cái tạo tác cái làm ra, chưa phải là cái 
thường quang tức là ánh sáng thường hằng. Còn ánh 
sáng này là ánh sáng chân thật ở nơi mình, nó có sẵn 
ở nơi mình, cho nên ánh sáng này không bao giờ mất, 
ánh sáng mà tạo tác thì có lúc phải mất. Mấy vị trời 
sống hết tuổi trời đọa xuống là mất tiêu, còn ánh sáng 
này không bao giờ mất, dù xuống địa ngục cũng không 
mất nữa, mình xuống địa ngục thì mê vậy thôi, mà ánh 
sáng này cũng không mất, cho nên khi mà giác trở lại 
thì nó hiện. Vậy cái đó là cái quý, cái quan trọng mà 
mình lại không ngó ngàng tới, mình lại thích ngó 
ngàng tới những ánh sáng kia.

CHÁNH VÃN:

Bấy giờ phương Đông năm trăm muôn ức 
các cõi nước, cung diện của trời Phạm thiên  ánh  
sá n g so ỉ chói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày, 
các Phạm Thiên Vương đều tự nghĩ rằng: "Hôm 
nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có, vì
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nhơn duyên gì mà h iện  điềm tốt này?". Lúc đó 
các vị Phạm Thiên Vương liền  đi đến nhau để 
chung bàn v iệc đóề Trong chúng có một vị Phạm  
Thiên Vương lớn tên  Cứu Nhứt Thiết vì các 
Phạm chúng mà nói kệ rằng:

Các cung điện chúng ta 
Sáng suốt xưa chưa có 
Đây là nhơn duyên gì 
Phải nên  chung nhau tìm  
Là trời đại đức sanh  
Hay là Phật ra đời 
Mà ánh sáng lớn này  
Khắp soi cả mười phương

Bấy giờ, năm trăm muôn ức cõi nước, các vị 
Phạm Thiên Vương cùng chung với cung điện mỗi 
vị đều lấy đãy dựng các thứ hoa trời, đồng đi đến  
phương Tây suy tìm tướng sáng đó. Thấy đức Đại 
Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa Sư tử ở nơi đạo 
tràng dưới cội Bồ Đề, hàng Chư Thiên Long 
Vương, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la dà, 
nhơn và phi nhơn... Cung kính vây quanh đức 
Phật, và thấy mười sáu vị vương tử thỉnh Phật 
chuyển pháp luân, tức thời các vị Phạm thiên  
vương dầu mặt lạy chơn Phật đi quanh trăm nghìn 
vòng, liền lấy hoa trời mà rải trên đức Phật.

Hoa của mấy ông rải nhóm như núi Diệu  
Cao, cùng để cúng dường cây Bồ Đề của Phật, 
cây Bồ Đề dó cao mười do tuần. Cúng dường 
hoa xong, m ỗi vị đem cung điện dâng lên  đức 
Phật mà thưa rằng: 'Xin đức Phật đoái thương
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lợi ích cho chúng con, cung điện dâng cúng đây 
xin nạp ở"ẻ

GIẢNG:

Bấy giờ khi Phật thành đạo rồi, ánh sáng rọi 
đến cung trời, những cung điện đó, bỗng thấy ánh sáng 
soi chói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Cho nên 
các vị trời đều thấy lạ, mới tự nghĩ rằng: Cung điện 
của mình hôm nay tự nhiên bỗng sáng suốt mà xưa 
nay chưa từng có, như vậy tức là có nhân duyên gì? Lúc 
đó các vị phạm thiên vương liền đi đến nhau để chung 
bàn việc đó, là ý gì?

ơ  đây chư Thiên cảm được ánh sáng này liền  
suy nghĩ, chắc có nhân duyên gì? Bởi vì suy nghĩ có 
nhân duyên gì, nên phải tìm và đi đến gặp Phậtế Đó 
là ánh sáng Phật này nhắc nhở cho nhớ trở lại cái gốc, 
tức chỗ Phật phát ra ánh sáng đó, thì gặp được Phật. 
Cũng như mình hiện bây giờ ánh sáng này nó cũng 
đang soi đến cung điện mình đang ở, tức là chỗ mình 
đang sống hằng ngày đây, nhưng ít ai cảm được cái 
này, do đó có mà cũng như không. Nếu ai cảm được cái 
này thì tốt biết mấy.

Các vị cùng nhau đến chung bàn việc đó rồi để 
tìm ánh sáng đó, mỗi vị mới cùng đem cung điện của 
mình, lấy đãy đựng các thứ hoa trời để đi đến cúng 
dường. Quý vị thấy mỗi vị đi đến Phật, lấy đãy đựng 
hoa cúng dường thì dễ hiểu rồi, nhưng đem cả cung 
điện đi theo nữa thì hiểu nỗi không? Mình đi mà đem 
theo cung điện, nhà ở, quý vi có khi nào đi đâu mà 
đem theo nhà để ồ không? ơ  đây kinh nói vậy thì 
thấy có lạ chăng? Cho nên nếu tụng kinh theo chữ
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nghĩa thì chỉ tụng qua qua thôi, chớ đâu nghĩ tới 
chuyện này. Chư Thiên có phước báu, ở đâu cung điện 
theo tới đó, nhưng mỗi vị mang cung điện của mình 
đến đó thì để đâu cho hết? Mỗi vị một cái cung điện 
đem tới Phật thì để đâu. Hiểu được chỗ đó mới thấy 
được ý nghĩa sâu trong này.

Bởi vì ở trong ánh sáng của Phật, thì mọi thứ, 
mọi cảnh, mọi sắc, mọi vật này có gì ngại nhau không? 
Sở dĩ mình thấy cái nhà này nó lớn, còn nhà kia nó 
nhỏ, có ngăn, có ngại, cho nên đem hết nhà đó dồn 
một chỗ thì làm sao nó chứa hết. Đó là thấy theo con 
mắt phàm phu của mình. Còn trong ánh sáng giác ngộ 
của Phật, thì tất cả sắc đều là sắc tức không. Cho nên 
dù trăm ngàn muôn ức cung điện ở trong đó cũng 
không ngăn ngại, không có lớn nhỏ. Vì vậy các vị đem 
cung điện tới cũng không ngăn ngại là như vậy đó. Tới 
đức Phật Đại Thông Trí Thắng, tức là ở trong ánh 
sáng của giác ngộ, mà trong ánh sáng đó thì không có 
lớn nhỏ, bởi vì ánh sáng đó đâu có hình tướng gì. Ví 
dụ như bây giờ chưa nói tới ánh sáng của giác ngộ, mà 
chỉ nói đến ánh sáng tâm phàm phu của mình thôi, 
quý vị để mấy cung điện đó vô hết không? Cũng hết 
luôn, quý vị ngồi tưởng cung điện này, rồi đến cung 
điện khác, tưởng một lúc cả chục cung điện cũng tưởng 
được hết, ngồi đây mà tưởng đến sao Hỏa cũng tưởng 
được nữa, thì cũng chung vô cái tưởng đó hết. Vậy có 
ngăn ngại chỗ nào đâu. Ngay tâm chúng sanh còn 
chứa vậy, huống là ánh sáng Phật thì đâu có gì mà 
ngăn ngại trong đó, thấy được như vậy thì mới thấy 
được chỗ vi diệu của trí tuệ Phật. Bởi vậy khi kẹt trên 
tướng thì liền thấy có ngại, thấy trở về tánh thì không 
ngại, đó là một điểm.
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Rồi một điểm nữa, là các vị từ phương Đông đi 
về phương Tây để tìm tướng của ánh sáng đó, thì gặp 
Phật Đại Thông Trí Thắng, đó là ý gì? Đó là muôn chỉ 
cho mình trở về nguồn, trong Tín Tâm Minh có câu:

Về nguồn thì được chỉ
Theo chiếu thì mất tông

Tức là trở về nguồn thì nhận được ý chỉ, còn nếu 
theo duyên bên ngoài (tức là chiếu) thì mất gốc (mất 
tông). Nghĩa là mình theo duyên thì quên chân thật, 
mình trở lại nguồn thì sẽ thây được Phật, mình nếu 
đuổi theo ánh sáng đó thì sao? Nếu thấy ánh sáng đó 
mà chạy đuổi qua bên này, đuổi qua bên kia tìm thì 
không bao giờ thây, mà phải phăng lại cái chỗ phát ra 
nó, cho nên ở phương đông thì thấy ở phương tây, tiến 
tới phương tây tìm là thấy, ơ  đây các vị trời này về 
phương tây gặp được Phật, bèn đem cung điện của 
mình dâng cúng Phật, cung điện đem dâng Phật, thì 
để ở đâu? Cung điện là chỗ ở của mình, dâng cúng 
Phật là xả chỗ ở tức bỏ chỗ ở, không có chỗ bám, hết 
chỗ để duyên thì hợp với Phật, còn tiếc cung điện 
không dám dâng thì sao? Thì làm sao gặp Phật nổi. 
Nếu nghĩ theo tâm phàm phu của mình, thấy mấy vị 
đó dâng cung điện rồi làm sao? ơ  đâu đây? Đó là nghĩ 
theo cái ngã của mình, là phải có chỗ ở, bây giờ bỏ nó 
lấy đâu ở? Dâng cung điện rồi còn ở chỗ nào? Là còn 
nhớ "cái ta" này, còn cái ta này thì làm sao thấy được 
Phật? Còn đây xả chỗ ở tức xả chỗ duyên đó, thì mới 
gần được Phật, quên chỗ tựa thì mới trở về trí thể giác 
ngộ chân thật, đó mới là chỗ mình nương tựa vững 
vàng, còn cung điện này tuy là nó tốt đẹp, nhưng do
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cái phước mà có, khi hết phước rồi nó cũng mất. Vậy 
quý vị ở đây có ai dám quên cung điện dó chưa? Nếu 
dám xả cung điện đó thì sẽ gặp Phật. Bởi vậy Thiền 
Sư Thạch Đầu, một hôm Ngài gạn hỏi Ngài Duy 
Nghiễm Dược Sơn:

- Gần đây chỗ thấy của ông như thế nào?
Ngài Dược Sơn thưa:
- Da dầy, da mỏng đều rớt sạch hết, chỉ còn một 

chân thật thôi.
Ngài Thạch Đầu bảo:
- Vậy chỗ ông đã được hợp cùng tâm thể bủa khắp 

cả tứ chi, ông nên đi độ người đi, chớ có ở đây nữa.
Nghĩa là:
Da dày da mỏng đều rớt sạch: tức là không còn 

chỗ gì để bám hết, chỉ còn cái chân thật thôi, vậy ông 
ra độ đời được rồi. Tức là phải thấy rớt sạch hết, 
không còn gì để bám, thì mới khế hợp trọn vẹn với 
Phật, cho nên đây Ngài Thạch Đầu mới bảo: "Cái thấy 
của ông như vậy nó hợp cùng tâm thể, nó bủa khắp cả 
tứ chi", tức là nó bủa khắp hết, thấy như vậy mới thấy 
thấu triệt.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó, các vị Phạm Thiên Vương liền  ở 
trước Phật một lòng đồng tiếng dùng kệ khen  
rằng:

Thế Tôn rất ít có 
Khó thể gặp gỡ đặng

Thế Tôn chỉ cho Phật, Phật là cái thể giác, thể 
giác này khó thấyvkhó ríhận, nên nói ít có là như vậy.
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Đủ vô lượng công đức 
Hay cứu hộ tất cả 
Thầy lớn của Trời người 
Thương xót ở trong đời 
Mười phương các chúng sanh 
Khắp đều nhờ lợi ích

Lại là thầy lớn của Trời, người nữa, thế gian 
không có gì sánh kịp chỗ này hết. Bởi vậy mười 
phương các chúng sanh nhờ đó mà được lợi ích.

Chúng con từng theo đến  
Năm trăm muôn ức nước 
Bỏ vui thiền định sâu  
Vì để cúng dường Phật 
Chúng con phước đời trước 
Cung điện rất tốt đẹp  
Nay đem dâng Thế Tôn 
Cúi xin thương nạp thọ.

Các Ngài nói rằng:

Năm trăm muôn ức nước 
Bỏ vui thiền định sâu

Nghĩa là các vị Phạm Thiên Vương, các Ngài 
sống ở cõi trời sắc giới có tu thiền định, và do sức 
thiền định nên sanh được chỗ đó, các Ngài sống vui 
trong thiền định đó. Nhưng bây giờ cái vui thiền định 
đó cũng bỏ luôn, mà đi về chỗ Phật, thì quý vị thấy 
muốn nói lên điều gì để nhắc nhở mình?

Nghĩa là từ các cõi nước xa, năm trăm muôn ức
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cõi nước, bỏ vui thiền định sâu, các Ngài vượt qua 
muôn thứ cảnh duyên, không dừng lại ở nửa chừng mà 
đi thẳng đến chỗ Phật, cũng không đắm nhiễm ở 
trong thiền định, vì thiền định này là do công phu tu 
tập mà được, nên chưa phải là cái thật, cái định đó còn 
có chỗ bám, phải trở về với Phật này thì mới thật.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, các vị Phạm Thiên Vương nói kệ 
khen đức Phật rồi đều thưa rằng: "Cúi xin Thế 
Tôn chuyển pháp luân, dộ thoát chúng sanh mở 
đường N iết Bàn".

Khi ấy các vị Phạm Thiên Vương một lòng  
đồng tiếng mà nói kệ rằng:

Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn 
Cúi xin diễn nói pháp 
Dùng sức từ bi lớn 
Độ chúng sanh khổ não

Lúc đó Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai 
lắng yên nhận lời đó.

GIẢNG:

Các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Phật 
xong, rồi xin Phật chuyển pháp luân để độ thoát 
chúng sanh mở đường N iết Bàn. Nhưng quý vị nghe 
như vậy thì có nghi cái gì không? Thỉnh Phật chuyển 
pháp luân độ thoát chúng sanh, mở đường N iết Bàn. 
Nhưng đường N iết Bàn ở đâu mà mở? Bởi vì học kinh
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mà học theo chữ nghĩa, nó dễ mắc kẹt. Nghe nói mở 
đường N iết Bàn thì suy nghĩ không biết đường đó ở 
đâu? Rồi lo kiếm đường để mở thì suốt kiếp cũng 
không thấy được. Mà chính là sao? Là ở ngay đây 
thôi, chính ngay thấy nghe hiểu biết này, mà mình 
quên chỗ duyên đi, cũng như quên cung điện, quên chỗ 
ở đi, thì đó là mở đường N iết Bàn ngay. Còn mình 
luôn luôn thấy nghe là có chỗ ở hết. Thấy cái hoa là 
ở nơi cái hoa nên không thấy niết bàn. Bởi vậy có một 
vị tăng hỏi Thiền Sư Càn Phong, dẫn trong kinh Lăng 
Nghiêm nói rằng:

- Mười phương Bạc già Phạm, tức mười phương 
Chư Phật Thế Tôn, đều đồng một con đường N iết Bàn, 
mà đầu đường ở đâu?

Vì trong kinh Lăng Nghiêm nói là mười phương 
chư Phật đều đồng đường N iết Bàn. Cho nên đây hỏi: 
Vậy đầu đường ở đâu?

Ngài Càn Phong cầm cây gậy vạch một đường 
trên hư không, nói:

- Đây này!
Thì quý vị thấy đầu đường Niết Bàn không? Nếu 

theo cây gậy đó để thấy thì mê đường, còn ngay cây 
gậy đó mà quên cây gậy thì thấy được đầu đường Niết 
Bàn. Bởi vì theo cây gậy là có chỗ ở, còn quên cây gậy 
là quên chỗ ở thì thấy được đường N iết Bàn liền, thấy 
là thấy như vậy, mở là mở như vậy, tìm chỗ mở thì đó 
là mê, đó là qua các vị ở phương Đông.

CHÁNH VĂN: 

Lại nữa Các Tỳ kheo! Phương Đông nam  
năm trảm muôn ức cõi nước các vị Phạm Thiên



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẲNG LỤC 222

Vương đều tự thấy cung điện mình ánh sáng  
chói lòa từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở 
sanh lòng hi hữu liền  cùng đến nhau chung bàn 
việc đó. Lúc ấy trong chúng đó có một vị Phạm  
thiên Vương tên  là Đại Bi, vì các Phạm chúng  
mà nói kệ rằng:

Việc dó nhơn duyên gì 
Mà hiện  tướng như thế?
Các cung điện chúng ta 
Sáng suốt xưa chưa có 
Là trời đại đức sanh 
Hay là Phật ra dời?
Chưa từng thấy tướng này  
Nên chung một lòng cầu  
Quá nghìn muôn ức cõi 
Theo luồng sáng tìm đó 
Phần nhiều Phật ra đời 
Độ thoát khổ chúng sanh.

Bấy giờ, năm trăm muôn ức các vị Phạm  
Thiên Vương cùng chung với cung điện, lấy đãy 
đựng các thứ hoa trời, đồng đến phương Tây bắc 
suy tìm tướng đó. Thấy đức Đại Thông Trí Thắng 
Như Lai ngồi tòa Sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ 
Đề, các hàng chư thiên, Long Vương, Càn thát 
bà, Khẩn na la, Ma hầu la dà, nhơn cùng phi 
nhơn... cung kính vây quanh và thấy mười sáu vị 
vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân.

Khi ấy các vị Phạm thiên  Vương dầu mặt 
lạy chơn Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền  
lấy hoa trời mà rải trên Phật. Hoa rải đó nhóm
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như núi Diệu Cao, cùng để cúng dường cây Bồ 
Đề của Phật. Cúng dường hoa xong, đều đem  
cung điện dưng lên  dức Phật mà thưa rằng: "Xin 
Phật thương xót lợi ích cho chứng con, những 
cung điện dâng đây cúi xin nhận ở".

GIẢNG:

Đây các vị ở phương Đông Nam, cũng thấy ánh 
sáng như vậy cũng vui mừng, nhưng cũng không hiểu 
vì nhơn duyên gì, nên đến cùng bàn bạcẵ Đó là điểm 
chỉ cho mình phải nghiệm ra. Nghĩa là thấy thì thấy 
như vậy, cũng thắc mắc không biết nhân duyên gì, đến 
cùng nhau bàn bạc, nhưng bàn bạc cũng không đến nơi 
được, chỉ có thấy ánh sáng phải tìm trở lại gốc đó thì 
mới rõ thôi, còn bàn bạc cách mấy cũng không thể 
đến. Đó là muốn nói lên cái gì? Cái này là phải sống 
Ị>hải tu, không phải ngồi đó mà lý luận bàn bạc suông, 
ơ  đây ngồi mà bàn về Phật suốt đời cũng không thấy 
được Phật, mà phải tìm đến. Cho nên ở đây phải theo 
ánh sáng đó tìm lại nguồn mà nó phát ra.

CHÁNH VẢN:

Lúc đó, các vị Phạm Thiên Vương liền  ở 
trước Phật một lòng đổng tiếng nói kệ khen  
rằng:

Thánh Chứa vua trong trời 
Tiêng Ca lăng tần già 
Thương xót hàng chúng sanh 
Chúng con nay kính lễ
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GIÁNG:

Các Ngài tán thán Phật là bậc Thánh Chúa vua 
trong trời. Tức là trời mà Ngài còn là vua trong các 
trời nữa, để nói Phật tự tại trong ba cõi, trời cũng 
không sánh kịp.

CHÁNH VĂN:

Thế Tôn rất ít có 
Lâu xa một lần hiện  
Một trăm tám mươi kiếp  
Luống qua không có Phật 
Ba đường dữ dẫy dầy 
Các chúng trời giảm ít

GIẢNG:

Các Ngài tán thán Phật ít có, lâu lâu có một lần 
hiện ra, một trăm tám mươi kiếp qua không có Phật, 
những người làm ác đọa đường dữ nhiều, trời giảm ít, 
quý vị đọc chỗ này có nghi không? Một trăm tám mươi 
kiếp luông qua không có Phật, thật sự không có Phật 
chăng? Cho nên học mấy chỗ này phải đọc cho thật kỹ, 
không có Phật đó là theo tình mê mà nói, vì mê cho 
nên không thấy, mới nói rằng không có Phật. Nếu 
nhìn chỗ ánh sáng giác ngộ thì sao? Có lúc nào là 
không Phật. Nếu giác ngộ mà thấy có lúc không có 
Phật thì lúc đó là mê, mê cho nên không thấy Phật, 
đó không phải là thường giác rồi. Nếu thường giác thì 
lúc nào cũng có Phật, vì Phật này không phải chỉ ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, mà Phật đây là
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ánh sáng giác tức tánh giác, tánh giác có lúc nào 
không có. Dù trong lúc mê cũng đâu có thiếu. Cho nên 
nhìn theo ánh sáng giác ngộ thì không chỗ nào thiếu, 
vì vậy mà ở kinh Hoa Nghiêm có bài kệ:

Nhứt thiết pháp bất sanh 
Nhất thiết pháp bất diệt 
Nhược nhân như thị giải 
Chư Phật thường hiện tiền

Nghĩa là:

Tất cả pháp chẳng sanh 
Tất cả pháp chẳng diệt 
Nếu người hiểu như vậy 
Chư Phật thường hiện tiền.

Nếu ai mà hiểu, thấy tất cả pháp chẳng sanh 
chẳng diệt đó, thì thấy Phật thường hiện tiền, còn 
mình thì sao? Thì thấy có sanh có diệt, tức là thấy theo 
sanh diệt là còn có thấy lúc có lúc không. Nếu mình 
quên cái thấy sanh diệt thì lúc nào Phật cũng hiện tiền 
hết. Hiểu như vậy thì quý vị thấy ở đây nói luống qua 
không có Phật là nói theo lúc mê, bây giờ thì:

CHÁNH VĂN:

Nay Phật h iện  ra đời 
Làm mắt cho chúng sanh  
Chỗ quy thú của đời 
Cứu hộ cho tất cả 
Là cha của chúng sanh
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Thương xót làm lợi ích  
Nhờ phước lành đời trước 
Nay đặng gặp Thế Tôn

GIẢNG:

Tức Phật hiện ra đời mở mắt sáng cho mình, 
làm mắt cho chúng sanh, đó là chỗ nương về của mọi 
người hay là chỗ quy thú của đời. Nghĩa là nhờ ánh 
sáng giác ngộ đó, nó mở đường cho mình phá được 
những lầm lẫn, những tốì tăm vô minh, là chỗ để mình 
nương về sống vĩnh viễn, không còn đi lầm lạc nữa.

CHÁNH VĂN:

Khi đó, các vị Phạm thiên  Vương nói kệ 
khen Phật xong dều thưa rằng: "Cúi xin đức Thế 
Tôn thương xót tất cả chuyển pháp luân cho, để 
độ thoát chứng sanh".

Lúc ấy, các vị Phạm thiên  Vương một lòng  
đổng tiếng mà nói kệ khen rằng:

Đại Thánh chuyển pháp luân  
Chỉ bày các pháp tướng 
Độ chúng sanh dau khổ 
Khiến đặng rất vui mừng 
Chúng sanh nghe pháp này  
Đặng đạo hoặc sanh thiên  
Các đường dữ giảm ít 
Bực nhẫn th iện  thêm  nhiều

Khi đó dức Đại Thông Trí Thắng Phật lặng  
yên nhận lời.
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Lại nữa các Tỳ kheo! Năm trăm muôn ức 
cõi nước ở phương Nam các vị Đại Phạm Vương 
đều tự thấy cung điện mình ánh sáng chói lòa từ 
xưa chưa có, vui mừng hớn hở sanh lòng hy hữu 
liền  đến cùng nhau chung bàn v iệc  đó. Vì nhơn 
duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng  
chói này?

Trong chúng đó có một vị Phạm Thiên  
Vương lớn tên  là Diệu Pháp, vì hàng Phạm  
chúng mà nói kệ rằng:

Các cung điện chứng ta 
Quang minh rất oai diệu  
Đây không phải không nhơn 
Tướng này phải tìm dó 
Quá hơn trăm nghìn kiếp  
Chưa từng thấy tướng này  
Là trời dại đức sanh  
Hay đức Phật ra đời?

GIẢNG:

ơ  phương Nam các vị cũng vậy, thấy tướng 
sáng đó cũng nghi, thắc mắc có nhân duyên gì? Cùng 
bàn đi tìm tướng đó, nghĩa là thấy có tướng sáng  
này, nghi có gôc gì đó nên mới phát ra ánh sáng  
này, cho nên gọi là: "Đây không phải không nhơn". 
Nhưng không biết ở đâu? Do từ lâu mê lầm, nhưng 
bây giờ đây khi thấy tướng này rồi, tức là có một 
điềm tôt, điềm lành, là điềm báo trước mình có cơ 
hội để thấy Phật.
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CHÁNH VĂN:

Bây giờ, năm trăm muôn ức Phạm thiên  
Vương cùng cung điện chung, mỗi vị dùng dãy 
đựng các thứ hoa trời đồng đến phương Bắc suy 
tìm tướng đó. Thấy đức Đại Thông Trí Thắng 
Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội 
cây Bồ Đề, hàng Chư thiên, Long Vương, Càn 
thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la già, nhơn và phi 
nhơn... cung kính vây quanh, cùng thấy mười sáu  
vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân.

Khi dó, các vị Phạm thiên Vương dầu mặt lễ 
Phật đi quanh trăm nghìn vòng, liền  lấy hoa trời 
mà rải trên đức Phật. Hoa rải dó nhóm như núi 
Diệu Cao và để cúng dường cây Bồ Đề của Phật. 
Cúng dường hoa xong, mỗi vị đều đem cung diện  
dưng lên  đức Phật mà thưa rằng: "Xin đức Phật 
đoái thương lợi ích chúng con, cung diện của 
chúng con dưng đây cúi xin nạp xử". Bấy giờ các 
vị Đại Phạm Thiên Vương liền  ở trước Phật một 
lòng đồng tiếng nói kệ khen rằng:

Thế Tôn rất khó thấy  
Bực phá các phiền não 
Hơn trăm ba mươi k iếp  
Nay mới thấy một lần  
Hàng chúng sanh dói khát 
Nhờ mửa pháp đầy đủ 
Chỗ xưa chưa từng thấy  
Đấng vô lượng trí huệ 
Như hoa Ưu đàm bát 
Ngày nay mới gặp gỡ
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Cung điện của chúng con  
Nhờ hào quang được đẹp  
Thế Tôn đại từ mẫn 
Cúi xin thương nhận ở.

GIẢNG:

Đây khen đức Thế Tôn rất khó thấy, không thể 
nhìn bằng mắt phàm mà thấy được.

Hơn trăm ba mươi kiếp 
Nay mới thấy một lần

Lâu rồi mới thấy một lần nhưng mà quý vị nghĩ 
coi có thây lần thứ hai không? Chỗ này là chỗ mình tu 
hành đó. Thấy Phật rồi nếu mà thấy lần thứ hai thì 
sao? Nếu thấy lần thứ hai là có thêm cái nữa. Cái thể 
giác này thấy nó là thấy một lần thôi, nếu thấy lần 
thứ hai nữa là có hai thể giác, mà có hai thể giác tức 
là thể giác đó là cái của ai rồi. Cho nên đừng ngồi đó 
mà trông thêm lần nữa, chỉ có thấy rồi thì sống với cái 
thấy đó thôi, còn mong có thấy lần thứ hai nữa, thì 
không phải rồi, nhớ như vậy đó. ở  đây thấy như vậy 
đó là chỗ xưa nay chưa từng thấy, tức là mình chưa hề 
nghĩ tới, hay suy tưởng đến được. Bây giờ nhận ra là 
bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, ở  đây cung điện cũng 
dâng luôn là buông cả chỗ ở.

CHÁNH VÃN:

Khi đó các vị Phạm thiên  Vương nói kệ 
khen đức Phật rồi đều bạch rằng: "Cúi mong
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đức Thế Tôn chuyển pháp luân làm  cho tất cả 
th ế  gian các hàng trời, ma phạm, sa môn, bà la 
môn đều được an ổn mà được độ thoát"ễ Lúc ấy  
các vị Phạm Thiên Vương một lòng đổng tiếng  
nói kệ rằng:

Cúi mong Thiên nhơn Tôn 
Chuyển pháp ỉuân vô thượng 
Đánh vang pháp cổ lớn 
Mà thổi pháp loa lớn  
Khắp rưới pháp vũ lớn 
Độ vô lượng chúng sanh  
Chúng con đều quy thỉnh  
Nên nói tiếng sâu xa

Khi đó đức Đại Thông Trí Thắng lặng yên  
nhận lời đó.

GIẢNG:

Bài kệ này có mấy điểm cần nhấn mạnh là:
Thiên nhơn Tôn: bậc tôn quý trong trời và người.
- Đánh vang pháp cổ lớn: là trống pháp lớn 

đánh cho nó vang động xa gần, khích lệ mình vươn 
lên, để mình tỉnh giác trở về.

- Thổi pháp loa lớn: là kèn lớn, như kèn hiệu 
lệnh ngày xưa, đây kêu gọi tất cả hướng về chỗ giác đó.

- Rưới pháp vũ lớn: là mưa pháp lớn rưới khắp 
hết xa gần, để cho mọi người được thấm nhuần, chớ 
không bỏ xót ai, chỉ có người cảm nhận hay chưa cảm 
nhận mà thôi.

Đây là những lời tán thán Phật nhưng cũng là
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điều nhắc nhở mình tỉnh giác trở về cái chân thật sẵn 
có nơi mình.

CHÁNH VĂN:

Phương Tây Nam nhẫn đến phương dưới 
cũng lạ i như thế.

Bấy giờ, năm trăm muôn ức cõi nước ở 
thượng phương, các vị Đại Phạm Thiên Vương 
thảy đều tự thấy cung điện của mình ở ánh sáng  
chói rực từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở 
sanh lòng hy hữu, liền  đi đến nhau để chung bàn 
việc đó. Vì nhơn duyên gì cung điện của chúng  
ta có ánh sáng này? Lúc dó trong chúng có một 
vị Đại Phạm Thiên Vương tên  là Thi Khí vì hàng  
Phạm chứng mà nói kệ rằng:

Nay vì nhơn duyên gì 
Cung diện của chúng ta 
Anh sáng oai đức chói 
Đẹp dẽ chưa từng có?
Tướng tốt như thế dó 
Xưa chưa từng nghe thây  
Là trời đại đức sanh 
Hay là Phật ra đời?

Bấy giờ năm trăm muôn ức các vị Phạm  
Thiên Vương cùng cung điện chung, mỗi vị đều  
dùng đãy dựng các thứ hoa trời đồng đến  
phương dưới suy tìm tướng sáng đó. Thấy đức 
Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi 
đạo tràng dưới cội Bồ Đề, hàng Chư Thiên, Long
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Vương, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la già, 
nhơn và phi nhơn... cung kính vây quanh và thấy  
mười sáu vị vương tử thỉnh đức Phật chuyển  
pháp luân.

Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt 
lạy Phật đi quanh trăm nghìn vòng, liền  lấy hoa 
trời rải trên đức Phật. Hoa rải nhóm như núi 
D iệu Cao và để cúng dường cây Bồ Đề của Phật. 
Cúng dường hoa xong, đều đem cung điện dưng 
lên  đức Phật mà bạch rằng: "Xin đoái thương lợi 
ích chúng con, cung điện dưng dây cúi mong 
Phật nạp ở".

Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền  ở 
trước Phật một lòng đổng tiếng dùng kệ khen  
rằng:

Hay thay! Thây các Phật 
Đấng Thánh Tôn cứu thế  
Hay ở ngục tam giới 
Cứu khỏi các chúng sanh  
Thiên nhơn tôn trí khắp  
Thương xót loài quần manh 
Hay khai môn cam lộ 
Rộng độ cho tất cả

GIẢNG:

Đây là khen đức Phật ở trong tam giới, mà cứu 
dộ tất cả chúng sanh.

- Thiên nhơn Tôn trí khắp: Phật là bậc tôn quý 
trong trời người, trí của Phật soi khắp hết. Nghĩa là 
người khéo nhận thì đâu đâu cũng đều cảm nhận được.
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- Thương xót loài quần manh: là chỉ cho mình 
còn ở trong mù tốì, không đủ trí tuệ.

- Cam lộ: là chỉ cho chỗ này uống vào thì được 
trừ đói khát, đói khát này là chỉ cho lang thang trong 
tam giới đi tìm cầu không dứt, quên mất của báu 
chính mình.

CHÁNH VĂN:

Lúc xưa vô lượng kiếp 
Luống qua không có Phật 
Khi Phật chưa ra đời 
Mười phương thường mờ tối 
Ba đường dữ thêm đông  
A tu la cũng thạnh  
Các chứng trời giảm bớt 
Chết nhiều đọa ác đạo 
Chẳng theo Phật nghe pháp  
Thường làm việc chẳng lành  
Sắc, lực, cùng trí huệ 
Các việc đều giảm bớt 
Vì tội nghiệp nhơn duyên  
Mất vui cùng tưởng vui 
Trụ trong pháp tà kiến.

Tức là không có trí tuệ, nên lầm lạc tạo những 
nghiệp dữ sai lầm.

Mất vui mà tưởng vui: Mất vui là sao? Mất vui 
chân thật của mình, cái vui chân thật của mình mà 
mình quên mất nó đi, lại làm theo vọng tưởng là làm 
theo cái ngã giả dối này, nó vốn là gốc khổ mà mình 
tưởng vui.
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CHÁNH VĂN:

Chẳng b iết nghi tắc ỉành  
Chẳng nhờ Phật hóa độ 
Thường đọa trong ác đạo

Nghi tắc lành: là những pháp lành mình sống 
được an vui.

Phật là mắt của đời 
Lâu xa mới h iện  ra 
Vì thương các chứng sanh 
Nên h iện  ở trong đời 
Siêu v iệt thành chánh giác 
Chúng con rất mừng vui 
Và tất cả chúng khác 
Mừng khen chưa từng có

ở  đây thấy Phật ra đời thì mừng, vì đó là bậc 
siêu v iệt thành chánh giác, tức là ở trong th ế  gian 
mà vượt khỏi th ế  gian, không bị trói buộc trong th ế  
gian.

Cung điện của chúng con 
Nhờ hào quang nên đẹp 
Nay đem dâng Thế Tôn 
Cúi mong thương nhận ở (Cũng xả 

cung điện luôn)
Nguyện đem công dức này  
Khắp đến cho tất cả 
Chủng con cùng chứng sanh 
Đều đồng thành Phật đạo.
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GIÁNG:

Bốn câu cuối là bài hồi hướng mình thường đọc.

Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử cùng chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo.

Khác mấy chữ do cách dịch, là xả cái tâm hẹp 
hòi của mình, nghĩa là bao nhiêu công đức này nguyện 
hướng về khắp tất cả, mình và chúng sanh, chớ không 
phải là một mình tôi hưởng thôi, quên bớt cái ta này 
mà hướng về tất cả, đó là mở rộng tấm lòng của mình.

CHÁNH VĂN:

Khi đó năm trăm muôn ức các vị Phạm  
Thiên Vương nói kệ khen đức Phật rồi, đểu bạch 
Phật rằng: "Cúi mong đức Thế Tôn chuyển pháp 
ỉuân, nhiều chô an ổn, nhiều chỗ độ thoát". Lúc 
ấy các vị Phạm Thiên Vương đồng nói kệ rằng:

Thế Tôn chuyển pháp luân  
Đánh trông pháp cam lồ 
Độ chúng sanh khổ não,
Mở bày đường N iết Bàn 
Cúi mong nhận lời con 
Dùng tiếng vi diệu lớn 
Thương xót mà nói bày 
Pháp tu vô lượng kiếp.
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GIÁNG:

Các vị Phạm thiên Vương đồng nói kệ thỉnh 
Phật chuyển pháp luân, đánh trống pháp cam lồ cho 
vang dội hết khắp tất cả, khiến ai ai còn đang ngủ mê 
cũng đều được tỉnh dậy, và mở bày đường N iết Bàn, 
dùng tiếng vi diệu lớn mà thương xót đến mọi người, 
nhưng tiếng vi diệu lớn, là tiếng gì? Là chỉ cho tiếng  
mà không tiếng, tiếng mà nó bặt chỗ nơi, bặt nghĩ 
lường, ai nghe được tiếng này liền vượt lên bờ giác, 
nghe Phật thì phải nghe được tiếng đó. Nhiều khi 
mình nghe nói tiếng vi diệu, cứ tưởng là âm thanh của 
cõi trời nào đó, rồi ngồi để lóng nghe đó là lầm.

Vậy tất cả các vị Phạm Thiên, phương Đông, 
phương Tây, phương Nam, phương bắc, bốn phương cùng 
các phương trên dưới, tức là mười phương cảm được ánh 
sáng đó, suy nghĩ cùng bàn để tìm chỗ phát ra ánh sáng 
đó, thì gặp Phật Đại Thông Trí Thắng cùng mười sáu vị 
vương tử, đại chúng vây quanh cúng dường dâng cung 
điện. Ớ đây có khác gì với phẩm Tựa không?

ở  phẩm Tựa, Phật chỉ phóng hào quang về 
phương Đông, chiếu sucít một số cõi nước, còn ở đây 
không có phóng, khi thành Phật rồi thì ánh sáng đó nó 
rọi khắp cả mười phương, ơ  trước chỉ có phương Đông 
thôi, còn đây hết cả mười phương, vậy quý vị thấy được 
gì chưa? Ở trước mới YÔ nên chỉ phóng ánh sáng đó 
thôi, tức ánh sáng Phật phóng về phương Đông, người 
lanh lợi bén nhạy, thì ngay đó nhận ra rồi. Do đó Ngài 
Xá Lợi Phất được Ngài Văn Thù khơi dậy thì nhận ra, 
còn Ngài Văn Thù, Ngài thấy là nhận được liền. Cho 
nên phóng ánh sáng phương Đông thôi, khi biết được 
ánh sáng đó thì biết đó không phải là ánh sáng theo
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thế thường, mà đó là ánh sáng giác ngộ, ánh sáng chân 
thật nơi mình. Nhưng những người chậm lụt chưa nhận 
được, cho nên tới đây cả mười phương đều sáng hết, như 
vậy đâu đâu cũng đều lộ bày ánh sáng đó. Tức là Phật 
tận tình bày hết ruột gan rồi, vậy mình chưa nhận còn 
đợi gì nữa. Ớ trên kia chỉ góc phương Đông thôi, còn ở 
đây cả mười phương đều lộ hết, thì chỗ mình đây có 
không? Vậy chưa chịu nhận, còn đợi đi đâu nữa. Chỉ cần 
mở mắt ra thôi, chớ khỏi tốn công đi đâu tìm nữa.

Trong đây các vị ở phương Đông thì sao? Phương 
Đông thì theo ánh sáng về phương Tây. Còn phương 
Tây thì ngược lại tìm về phương Đông, phương Bắc tìm 
về phương Nam, phương Nam ngược lại, tìm về phương 
Bắc, vậy tìm đi đâu? Cũng như phương Đông Nam thì 
phải tìm ngược lại Tây Bắc, phương dưới thì tìm lên  
trên, phương trên thì tìm về trở lại xuống dưới. Vậy 
cuối cùng tìm ở đâu? Đó là chỉ cái gì? Để chỉ nó không 
có chỗ nơi nào cố định hết. Tùy theo chỗ đứng, chớ nó 
không có trong một cái khuôn chết, mà nó là luôn luôn 
sông động sáng ngời, nhất là không rời chính mình. 
Chỉ cần ngay đây một niệm lặng lẽ thì thầm khế hợp, 
khỏi đi tìm đâu hết. Mà thầm hợp chỗ đó thì sẽ cảm 
đến chỗ gì? Sẽ cảm đến chỗ Phật im lặng nhận lời 
chuyển pháp luân. Có câu chuyện trong thời đức Phật, 
ở cửa Đông thành Thất La Phiệt có một bà già sanh 
ra cùng một ngày, một giờ với Phật, nhưng có điều là 
bà không muốn gặp Phật, Phật tới là bà tránh. Có lần 
Phật dùng sức thần, bà đi đâu cũng gặp Phật hết, bà 
tránh bên nào thì bên đó bà nhìn cũng thấy Phật, cuối 
cùng bà không biết sao, bà lấy hai tay bụm che mặt 
lại, nhưng cũng thấy Phật xuất hiện trong mấy ngón 
tay luôn nữa, như vậy là sao? Có giống như mình
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không? Nghĩa là lúc nào quay qua ngó lại mình cũng 
gặp Phật, nhưng mà luôn luôn tránh Phật, không dám 
nhìn Phật. Đó là nói lên mình có tánh giác đầy đủ và 
luôn sông trong tánh giác đó, nhưng không bao giờ 
nhận mà cứ quên luôn, rồi sông với những tâm chúng 
sanh, tâm vọng tưởng, nên trái với tánh giác đó. ở  đây 
coi như ánh sáng đó chiếu khắp mười phương, chỉ cần 
ai nhận được ánh sáng đó thì thấy đường về.

Các vị Phạm Thiên thì sao? Có vị thấy từ lâu vô 
lượng kiếp không có Phật, có vị thấy là một trăm tám  
mươi kiếp không có Phật. Mỗi vị thấy không đồng có 
chỗ là thấy nhiều kiếp, có chỗ thấy ít hơn, đó là nói 
lên tùy theo cái cơ cảm, trình độ của mỗi người, nên 
thấy có lâu, có mau, chứ Phật thì không có lâu mau. 
Nếu cái mê mình dày thì thấy lâu, còn mê cạn thì thấy 
mau, vậy lâu hay mau là tùy theo căn cơ, còn sự thật 
thì Phật không có lâu mau, vì lúc nào cũng ngay đây 
thôiỗ Vậy quý vị có sợ mình tu lâu thành Phật không? 
Ngay đây có ai chịu mở mắt ra chưa?

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Đức Đại Thông Trí Thắng Như 
Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 
mười sáu vị vương tử tức thời ba phen chuyển  
pháp luân mười hai hành, hoặc là sa môn, bà la 
môn, hoặc là trời, ma, phạm và các th ế gian khác 
đều không thể chuyển dược, nói: đây là khổ, đây 
là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ.

Và rộng nói pháp mười hai nhân duyên: vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên  
danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập
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duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên  
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên  
lão, tử, ưu bi, khổ não. Vô minh diệt thời hành  
diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh 
sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục 
nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thọ diệt, 
thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, thủ diệt 
thời hữu diệt, hữu diệt thời sanh diệt, sanh diệt 
thời lão tử, ưu bỉ, khổ não diệtế

Đức Phật ở trong đại chúng trời, người, khi 
nói pháp đó có sáu trăm muôn ức na do tha người 
do vì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu, tâm  
được giải thoát, đều đặng thiền định sâu mầu, ba 
món minh, sáu món thông, dủ tám giải thoát.

Lúc nói pháp lần thứ hai, lần  thứ ba lần  
thứ tư, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha 
chúng sanh cũng bởi không thọ tất cả pháp mà 
nơi các lậu, tâm được giải thoát. Từ đây nhẫn  
sau các chúng Thanh Văn nhiều vô lượng vô 
biên, không thể tính kể đượcẻ

GIẢNG:

ở  đây đức Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh 
các vị mà nói pháp, chuyển pháp luân ba phen 
chuyển thành mười hai hành. Đây cũng như Đức Phật 
Thích Ca chuyển pháp luân ở Lộc Uyển nói pháp Tứ 
Đế, ba phen chuyển thành mười hai hành: Thứ nhất là 
Thị chuyển, thứ hai là Khuyến chuyển, thứ ba là 
Chứng chuyển.

1. Thị chuyển: cũng gọi là thị tướng chuyển. 
Thị là chỉ bày, xác định rõ, nghĩa là Ngài chỉ rõ cái
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hành tướng của Tứ Đế để cho người nhận rõ đây là lẽ 
thật chắc chắn không có gì thay đổi được.Chữ đế là 
chắc thật, cũng gọi là chân lý. Ngài nói rõ:

- Đâv là khổ: Tức là chỉ ra tướng khổ cho mọi 
người thấy rõ. Nói khổ là một điều chắc chắn thật sự 
nó là khổ, chớ không thể chcíi cãi được. Tức là sanh, 
già, bệnh, chết, thương yêu xa lìa, cầu không được toại 
ý, rồi oán ghét lại gặp gỡ, năm ấm nhóm họp. Có sanh 
ra thì phải có già, có bệnh, có chết, mà có sanh có chết 
tức là khổ. Thương yêu lại xa lìa cũng khổ, người oán 
ghét tức không ưa cứ gặp gỡ hoài cũng khổ, rồi cái điều 
mình muốn, mong cầu mà cầu không được thì cũng 
khổ, nói chung có mang thân năm ấm này là khổ, quý 
vị kiểm lại thấy có phải không? Dù cho là vua cũng 
không hết khổ, vua có cái khổ của vua, giàu có cái khổ 
theo giàu, chớ không phải nói giàu thì hết khổ. Vậy 
cho nên đã mang thân năm ấm này đều chịu cái luật 
vô thường, mà chính chịu vô thường đó nên đều chịu 
khổ, không ai tránh khỏi hết. Đó là Ngài chỉ cho mình 
thấy rõ cái khổ, rồi Phật nói tiếp.

- Đâv là khổ tâp: Tức là Phật chỉ ra cái nhân đưa 
đến khổ. Tại sao Phật không nói nhân trước mà nói 
quả trước? Thường người ta nói cái nhân rồi mới tới cái 
quả, nhưng đây Phật nói cái quả trước, vì cái quả là cái 
hiện thực mình đang mang nó đây, chỉ ra mình dễ 
nhận. Chỉ ra lẽ thật đó cho mình thấy rõ, rồi Phật mới 
chỉ ra cái nhân, nói quả này nhưng nó có nhân chớ 
không nói suông, hoặc quả này không tự nhiên nó có 
mà đó là có cái nhân. Tập tức là những thứ phiền não 
nhóm họp ở đây, nó đưa đến cái khổ đó, phiền não thì 
có nhiều tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến..., nhưng cái 
gốc gần gũi nhất mà Phật hay nhắc là cái gì? Từ "tham
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ái chấp ngã", chính cái "tham ái chấp ngã" đó mà nó 
đưa đến tạo nghiệp rồi luân hồi chịu khổ, đó là Tập.

Quý vị thấy có phải vậy không? Chính vì mình 
tham chấp cái thân này, chấp cái ta này, cho nên từ 
đó tạo bao nhiêu thứ nghiệp rồi chịu khổ. Nếu không 
có tham ái cái'ta này, thì đâu tạo nghiệp làm chi. Ví 
dụ trong chuyện làm ăn muốn có lợi nên mưu mô tính 
toán thế này, hoặc tính toán thế kia là vì cái gì? Là vì 
cái ta này thôi. Đó là cái Tập, Tập đó là cái nhân đưa 
đến quả khổ, gọi là nhân quả của thế gian, tức là nhân 
quả dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử, rồi Ngài nói:

- Đây là khổ diẽt: diệt là sao? Là bây giờ đã rõ 
cái nhân và cái quả rồi, mà muôn hết khổ thì phải sao? 
Thì phải dứt cái nhân đó thì hết khổ. Diệt nhân rồi, 
thì cái quả khổ làm sao sanh được, không có quả khổ 
nữa là N iết Bàn, là tịch diệt, là an lạc, đó là diệt đế. 
Vậy diệt tức là chỗ dứt khổ, an lạc. Nếu còn cái nhân 
này chưa dứt được, dù cho tu cách mấy đi nữa cũng lẩn 
quẩn trong luân hồi, cũng khổ, nghĩa là tu cái gì mà 
còn có "cái ngã" trong đó là không giải thoát nổi. Cho 
nên những vị ngoại đạo ngày xưa, cũng có vị tu thiền, 
gọi là thiền định của phàm phu, nhưng mà còn có ngã 
dù cho lên đến cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, 
cũng còn trở lại, chưa giải thoát được.

Đây là một "lẽ thật muôn đời", dù cho mình lý 
luận cách mấy cũng không qua đutợc cái đó, mình lý luận 
nó là không thật, hay nó là tánh không gì gì đi nữa, đó 
là lý luận thôi, còn thấy có ngã là còn khổ. Ngài nói tiếpế

- Đâv là đao diêt khổ: Tức là con đường dứt khổ, 
nghĩa là muốn dứt khổ thì phải thật sự tu hành, chớ 
không phải là chuyện nói suông. Cho nên Ngài nói rõ 
phải có con đường, phải có phương tiện đe mình tiến
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tu đàng hoàng, nhưng phải phương tiện chân chánh 
đúng pháp, nó khế hợp với lẽ thật, chớ không phải 
mình muôn tu cái gì thì tu. Nên đó gọi là Đạo Đế, tức 
đây là con đường đúng với chân lý, thực hiện như vậy 
thì mới có được kết quả. Con đường đó là con đường gì? 
Tức là ba mươi bảy phẩm trợ đạo, đó là phương tiện tu 
hành dứt cái mầm sanh tử khổ, tức là cái nhân để đưa 
đến Diệt Đế. Cho nên Đạo Đế là cái nhân, còn Diệt Đế 
là cái quả, đây là nhân quả xuất thế gian, giải thoát 
ra khỏi sanh tử. Còn khổ đế và tập đế là nhân quả của 
thế gian còn đi trong sanh tử. Đó là một lần chuyển, 
gọi là thị chuyển, vậy Phật nói có khoa học không? 
Trước tiên chỉ cho mình thấy rõ cái khổ, rồi mới chỉ ra 
cái nhân đưa đến khổ, nếu chỉ nói vậy thôi thì đạo 
Phật chưa có gì gọi là cao quý hết, thế gian họ cũng 
nói được. Thường thường người nghiên cứu đạo Phật 
chưa sâu, cho đạo Phật là bi quan yếm thế, nói ra gì 
cũng khổ hết, khiến chán đời! Thì đó là thấy trên chữ 
nghĩa thôi, chớ chưa thấy được bản ý của Phật pháp, 
đó là nghiêng có một bên. Ớ đây Phật chỉ để cho thấy 
rõ lẽ thật đó rồi, sau mới chỉ ra con đường để dứt khổ. 
Nói khổ là để dứt khổ, chớ không phải nói khổ để chán 
đời, và dứt khổ có phương pháp, có đường lối rõ ràng, 
chứ không phải nói lý suông.

2. K hu yến  chuyển: cũng gọi là khuyến tu 
chuyển, tức là khuyên thực hành, chỉ rõ rồi chẳng lẽ chỉ 
biết vậy thôi sao? Cho nên đây phải là khuyến tu, đã 
chỉ rõ lẽ thật như thế rồi, mình đã thấy được hai con 
đường, một bên là sanh tử, một bên là giải thoát, hai 
đường rành rõ rồi, còn lại phần nữa là phần phải thực 
hành thôi, chớ không phải chỉ hiểu suông. Ngài nói rõ:

- Đây là khổ, Các ông phải biết rõ, chớ không có
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thể lờ mờ lầm lẫn được, phải nhận rành rõ như vậy 
không phải là chuyện hiểu suông.

- Đây là tập tức cái nhân khổ các ông cần phải  
đoạn, biết rõ nó là nhân của khổ các ông cần phải 
đoạn dứt nó, chớ không thể biết suông vậy thôi, nếu 
chỉ biết suông thì sẽ không hết khổ.

- Đây là diệt, là chỗ dứt khổ, được an vui giải 
thoát, các ông cần phải chứng nghiệm, đó là chỗ dứt 
khổ, chỗ an vui, nhưng các ông phải chứng nghiệm điều 
đó, chớ không phải nghe nói, rồi đứng bên ngoài mà suy 
luận hoài, thì cũng không thể dứt khổ được giải thoát.

- Đây là đạo, là con đường dứt khổ chân chánh 
các ông cần phải tu, cần phải thực hành, mới chứng 
nghiệm được, nếu nói suông thì sẽ không hết khổ, bởi 
vì không phải tự nhiên mà nó hết khổ được. Quý vị 
thấy rất là thực tế, chỉ rõ cho mình rồi,thúc đẩy mình 
phải tu, phải thực hành.

3. C hứng ch u yển : cũng gọi tác chứng chuyển, 
là chứng nghiệm xác định đó. Đức Phật Ngài xác minh 
rõ ràng những điều Ngài nói đó là những điều Ngài đã 
chứng nghiệm qua, Ngài đã trải qua rồi, Ngài mới nói 
lại. Cho nên đây là lẽ thật được xác chứng rõ ràng, chớ 
không phải điều Ngài nói suông, hay phỏng đoán hoặc 
giả thuyết thôi hoặc nó chỉ có trong văn tự, trong chữ 
nghĩa. Như vậy để cho mình có đầy đủ lòng tin, vì có 
người sẽ nghi, nhứt là lúc Phật Thích Ca đến vườn Lộc 
Uyển để độ năm anh em Kiều Trần Như, trước kia 
Ngài tu theo nhóm đó, nhưng Ngài thọ bát cháo của cô 
gái dâng, thì mấy ông này nghi cho Phật đã thôi bồ đề 
tâm, nên bây giờ nghe Phật đến thì mấy ông bàn 
nhau: "Thôi ông Cù Đàm đã thôi tâm, ông đến thì 
mình cũng mặc kệ đừng tiếp làm gì"ề Nhưng khi Phật
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đến thì do uy đức Phật, đã cảm đến các ông, khiến 
mấy ông lăng xăng người thì lo quét dọn, người mời 
Phật ngồi, người lo nước rửa chân cho Phật. Sau đó 
Phật nói pháp Tứ Đế xác định rõ, những điều Như Lai 
nói đây là những điều mà Như Lai đã chứng nghiệm  
qua, đã xác chứng rõ ràng, mới nói lại, vì vậy các vị 
đầy đủ lòng tin. Chớ không thì sẽ nghi là không biết 
Phật nói vậy mà Ngài có đi qua chưa? Đã chứng 
nghiệm qua chưa, ơ  đây thì Ngài nói rõ:

- Khổ Như Lai đã biết rõ bằng chính trí tuệ của 
mình rồi, không phải nghe ai nói lại.

- Tập Như Lai đã đoạn sạch không còn thừa, 
nghĩa là cái nhân của khổ, Như Lai dứt sạch không 
còn thừa sót lại.

- Diệt Như Lai đã chứng nghiệm qua, đã sông 
trọn vẹn trong đó rồi.

- Đạo Như Lai đã tu đã thực hành xong, bây giờ 
mới nói lại, không phải đem qua thí nghiệm nơi các 
ông, nghĩa là không phải đây Ngài nói ra để các ông 
thí nghiệm, mà Như Lai đã tu hành xong rồi, đã sống 
trọn vẹn trong đó rồi, bây giờ mới nói lại cho các ông.

Như vậy thấy Phật quá là khoa học phải không? 
Chỉ rõ ra cho mình thấy lẽ thật đó, rồi mới khuyên tu, 
khuyên thực hành, đây là những điều Ngài đã chứng 
nghiệm qua rồi, không phải Ngài áp đặt mình, bắt 
mình phải nhắm mắt tin bừa, mà nói như vậy là Phật 
muôn nhắc mình cái gì? Nghĩa là Ngài đã thấy như 
vậy rồi, thì mình là đệ tử Phật, học theo Ngài, đi theo 
Ngài thì cũng phải như Ngài, đó là ý Ngài muôn ngầm 
nhắc cho mìnhề Ngài nói rằng những diều Ngài nói đó 
là Ngài đã đi qua, vậy mình là đệ tử Phật thì cũng 
phải giống như Ngài, cũng phải chứng nghiệm qua,
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cũng phải nếm lấy, phải đi vào trong đó, chớ không 
phải đứng bên ngoài mà bàn, mà lý luận thì không bao 
giờ tới, đó là ý sâu của Phật. Cho nên ở đây Ngài nói:

- "Hoặc là Sa môn, bà la môn, hoặc trời, ma, 
phạm và các thế gian khác, đều không thể chuyển được".

Chỉ mình Phật chuyển được thôi, tại sao vậy? Để 
nói lên Phật, Ngài đã chứng nghiệm qua, rồi từ trong 
đó Ngài chuyển thì mới là thật chuyển. Còn tất cả 
những người khác, và các thế gian khác, chưa đến được 
trong đó, thì làm sao chuyển, chỉ phải nương theo chỗ 
Ngài dạy đó mà tu đạt đến chỗ đó thôi, chớ còn chưa 
đi qua làm sao chuyển, đó là ý sâu xa mà Phật muốn 
nhắc. Như vậy lý Tứ Đế mình hiểu cho kỹ, thì nó có 
đơn giản không? Cho nên người học Phật thường 
thường nghe nói lý Tứ Đế là lý của hằng Thanh Văn, 
mình bây giờ tu đại thừa rồi, cái đó không cần học kỹ 
biết nhiều làm chi, nhưng đây thấy rõ ý rất là sâu xa, 
cũng lý Tứ Đế này, tùy theo trình độ nhận có cạn có 
sâu, có đại có tiểu, đại thừa cũng không ngoài Tứ Đế.

* Thí dụ mình chỉ nghe nói khổ, rồi mình nhận 
là khổ, chán quá rồi, tu cầu dứt khổ, chứng vô sanh 
Niết Bàn, đó là tiểu, nghĩa là nghe khổ chán khổ, dứt 
khổ để cầu vô sanh thôi.

Còn nếu nghe khổ, ngầm biết rõ ý của Phật, 
Ngài nói khổ mà ý Ngài muốn chỉ chỗ chân thật không 
khổ, khiên mình quên cái mê lầm này, sông về với cái 
chân thật đó, thì biết vậy đó là đại.

Nếu nghe khổ mình liền nhận rõ, ở trong đó nó 
còn có cái chưa từng khổ nữa, sống được ngay cái đó, 
thì mình liền chuyển ngay được cái khổ, chớ không cần 
bỏ đây mà đến kia gì hết, thì đó là tối thượng thừa.

Cho nên gọi là pháp thì không có cao thấp, mà
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cao thấp tùy theo người, người hiểu cao thì thấy cao, 
người hiểu thấp thì thấy thấp, rõ ràng như vậy thôi.

* Thí dụ như Tập Đế:
Nếu nghe nói Tập là nhân của khổ, thì quyết trừ 

để hết khổ thôi, đó là tiểu.
Nếu mình nghe đó là Tập Đế thì biết rõ, cái Tập 

này là do mình mê cái chân thật mà vọng chấp, cho 
nên mới thành khổ, nếu mình ngộ lại cái chân thật, 
mình quên sạch hết tình chấp là mình hết khổ, không 
có khổ gì để trừ hết, đó là đại.

Nếu nghe Tập, biết rõ cái gốc của Tập là từ tâm  
sanh chớ không gì khác, nếu mình giác được tự tâm, 
thì ngay đó dứt khổ, đó gọi là Thiền.

* Diệt Đế cũng vậy:
Nếu mình thấy còn cái cái để diệt, là có đây có 

kia nên đó là tiểu, nghĩa là mình nghe diệt là dứt tập 
nhân là hết khổ thôi, thì đó là tiểu.

Nếu mình nghe diệt đế, mình biết Tập nhân đưa 
đến khổ, nhưng tập nhân đó thật không cố định, nếu 
mình giác trở về nguồn chân thật rồi nó tự dứt, đó là đại.

Nếu mình nghe diệt, mình liền trực nhận, cái 
thể vốn là sẵn đủ chưa từng thiếu bao giờ hết, mình 
diệt tất cả nhưng thể này mình làm sao diệt nó, nên 
sông thẳng ngay đây thôi liền xong, không có gì để 
diệt hết, đó là Thiền.

Đó là tùy theo chỗ hiểu mà có sâu có cạn.
* Đạo Đế cũng vậy:
Nếu nghe đạo đế là con đường dứt khổ, đó là các 

pháp mình phải thực hành, để diệt cái tập nhân kia 
mà chứng được cái diệt, thì đó là tiểu.

Nếu mình nghe đạo đế, biết rõ đây là phương 
tiện để mình sống trở về, mượn cái đó để trở về, chớ
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không lầm chấp trên phương tiện đó, thì gọi là đại.
Nếu mình nghe Đạo đế, mình nhận rõ ràng, mọi 

công phu tu hành gốc là ở tự tâm thôi, nếu tự tâm 
mình sáng, ngay đó thấu được đường đi không lầm. 
Vậy không có đạo gì hết ngoài tâm, thì đó là Thiền.

Vậy là Tứ Đế nếu mình hiểu cạn thì nó là cạn, 
còn nếu mình hiểu thật sâu thì nó cũng rất là sâu, đó 
là tùy theo cái hiểu của mình, không nên khinh 
thường. Hoặc chớ hiểu lầm người tu đại thừa, tu thiền  
giống như phá bỏ Tứ Đế của Phật, như trong Bát Nhã 
nói: vô khổ, tập, diệt, đạo. Nghe nói vô khổ tập diệt 
đạo đó, liền nói đại thừa đập phá Phật pháp luôn hết. 
Tứ Đế là pháp căn bản Phật thuyết ban đầu, bây giờ 
cũng phá bỏ luôn, nhưng hiểu như vậy đó là sao? Là 
hiểu trên chữ nghĩa thôi, nghe nói không khổ, tập, diệt 
đạo, rồi nói không có, đó là mắc kẹt trên chữ nghĩa, 
mà mình phải biết bản ý của Phật nói như vậy là sao? 
Khổ, tập, diệt, đạo mà mình nói theo chữ nghĩa, đó là 
khổ, tập, diệt, đạo trên danh từ, cho nên đây phá cái 
chấp trên danh từ đó, mà mình phải thấu rõ được cái 
thể thật, chớ không phải tu thiền rồi bỏ hết. Thí dụ 
như có Thiền Sư Đàm Chiếu, khi gần chết Ngài la: 
"khổ, khổ", có vị đệ tử nói rằng:

- Bạch Hòa thượng, Hòa thượng trong lúc còn 
sanh tiền, có lần Ngài bị quan Thái Thú ném xuống 
sông, mà thấy vẻ mặt Ngài bình thản không có gì hết, 
hôm nay sao Ngài la khổ khổ?

Thì Ngài nói:
- Vậy ông nói ngày xưa phải, hay ngày nay phải?
Đó là Ngài nhắc, ngay lúc sắp chết này là khổ

đó, biết rõ được khổ đó mà không có mê, không có lầm, 
thì tới lúc đó mới chân thật, chớ còn không phải mình
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chỉ hiểu suông nói khổ là không thật, chỉ hiểu suông 
trên danh từ thôi, tới lúc đó là khổ chịu không nổi, 
phải không? Hiểu vậy thì mình mới thấy được ý của 
các Ngài, đó là nói qua về Tứ Đế.

Sau đây Phật nói rộng ra mười hai nhân duyên: 
vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh 
sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, ưu bi, khổ não.

Tức là từ vô minh đó nó sanh ra khổ sanh tử 
luân hồi. Vô minh tức là mê mờ, lầm lẫn nó mới vọng 
động khởi niệm, khởi niệm nên mới tạo thành nghiệp, 
thì nghiệp đó là hành.

Vô minh duyên hành, do nghiệp đó dẫn thức, 
thức là cái vọng ngã của mình, nó dẫn chúng sanh đó 
đi thọ thai, nên hành nó mới duyên nơi thức, dẫn thức 
đi thọ sanh, mới gá vào thai mẹ nên có danh sắc, danh 
sắc gồm hai phần: danh là phần tinh thần, còn sắc là 
phần vật chất, là phần tinh cha huyết mẹ cộng lại cái 
biết trong đó mới thành thai. Do danh sắc tăng trưởng 
dần dần cho nên có đầy đủ sáu căn, sáu căn tức là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là sáu chỗ để cho sáu trần đi 
vào, đó gọi là lục nhập. Khi ra khỏi thai sáu căn này 
đối với sáu trần cảnh bên ngoài khởi thành cái dụng, 
dụng là thấy, nghe, hiểu biết đó xúc chạm với sáu trần 
bên ngoài gọi là lục xúc. Rồi do nó xúc với cảnh đối 
trước đó, nên nó mới sanh cảm giác là nhận lấy khổ 
vui, có xúc cảnh nên có khổ vui đó là thọ. Vậy thọ là 
nhận lãnh, là tiếp thu cái bên ngoài cho nên có khổ 
vui, rồi do tiếp thu nhận lãnh các cảnh bên ngoài đó, 
sanh ra đắm mắc dính chặt đó là ái, đắm mắc dính 
chặt mãi, giữ lấy không chịu buông đó là thủ, rồi do
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bám giữ không buông mới tạo thành nghiệp, để có chỗ 
mà sanh ở đời sau, đó là hữu. Rồi từ đó nó dẫn di thọ 
sanh thân sau đó là sanh. Có sanh ra rồi có già, chết, 
vô thường khổ não không tránh khỏi, đó là một vòng 
nhân duyên, là chiều sanh tử. Bây giờ muốn dứt sanh 
tử thì phải sao? Đây phần thứ hai là:

"Vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời 
thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt 
thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt 
thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, 
thủ diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sanh diệt, sanh 
diệt thời lão, tử, ưu bi, khổ não d iệ t”.

Tức là muốn dứt sanh tử, thì phải phăng trở lại 
cái gốc, bây giờ sở dĩ có ưu bi, khố não, chết chóc là vì 
có sanh, mà có sanh là vì sao? Là do có hữu tức là do 
có nghiệp mình đã tạo đời trước đó, phăng dần dần lên 
thì gốc là từ vô minh, vậy thì muốn hết sanh tử phải 
dứt vô minh. Nhưng vô minh và hành là thuộc về quá 
khứ rồi, vậy làm sao mà diệt? chỗ này học theo chữ 
nghĩa mười hai nhân duyên đọc thuộc lòng, nhưng 
muốn hiểu kỹ thì không phải đơn giảnử Còn cái thức là 
cái gốc của sự sông. Nó cũng thuộc về quá khứ luôn, vì 
nó dẫn đi thọ sanh thì mới có danh sắc, đã thuộc về quá 
khứ luôn, thì làm sao diệt nó, nếu ngay đây quý vị diệt 
cái thức đó thì sao? Thì cũng chết luôn, phải không? 
Danh sắc là cái còn trong bụng mẹ thì làm sao diệt? 
Còn sáu căn là chỗ để cho sáu trần cảnh đi vào, đó là 
lục nhập, nếu diệt nó thì lấy gì để thấy nghe? Còn xúc 
và thọ, xúc là nó xúc chạm trần cảnh bên ngoài, thọ là 
cái tiếp thu nhận lấy, nếu diệt xúc và thọ thì nó thành 
trơ trơ như cây đá. Vậy quý vị thấy làm sao tu đây? 
Chính cái tu là ở chỗ nào? Là chính chỗ "ái". Bởi vì ái
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là chỗ dính mắc, đắm luyến, mà nếu không dính mắc 
không đắm luyến là giải thoát, phải không? Cho nên 
mình phải lấy từ chỗ căn bản đó để tu hành, chớ học 
theo chữ nghĩa đọc thuộc lòng là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc... mà không rõ 
được chỗ ý sâu thì cũng không biết cách tu.

Nhưng mà xét cho kỹ, cái vô minh này không phải 
chỉ nằm ở quá khứ thôi, mình học theo chữ nghĩa là vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc... Tức 
mình đẩy vô minh trở về quá khứ, đó là theo chiều chữ 
nghĩa, chớ còn trên lẽ thực trong "mỗi cái", "mỗi chi" đó 
nó đều có mang cái mầm vô minh trong đó hết, chớ 
không phải chỉ vô minh nó nằm trong quá khứ thôi, thấy 
như vậy thì hết chỗ tu. Trong mỗi chi thì hành cũng có 
vô minh trong đó, thức cũng có vô minh trong đó, danh 
sắc cũng có vô minh trong đó, rồi xúc, thọ, ái, thủ, hữu 
đều có vô minh trong đó hết. Vậy bất cứ ngay chỗ nào 
trong đó, mà mình soi sáng trở lại phá vô minh thì ngay 
đó đều là chỗ tu hết, đều giác được hết. Tức là:

Trong hành nó mê lầm, mê lầm cái chân thật 
này, nó mới chấp cái ngã không thật này thành vọng 
ngã, cho nên mới thành tạo nghiệp tức vô minh chớ 
gì? Vì vậy ngay hành đã có vô minh trong đó rồi.

Trong thức cũng vậy, là quên cái thể chân thật 
mới theo nghiệp đi thọ sanh, quên cái thật là vô minh 
chớ gì nữa, vậy ngay thức đã có vô minh trong đó rồi.

Trong danh sắc cũng vậy, mình quên cái thể chân 
thật sáng ngời này, cho nên mới lẫn lộn giữa danh và 
cái sắc, tức là cái biết và cái không biết, đó là vô minh 
chớ gì? Vậy ngay danh sắc đã có vô minh trong đó.

Trong lục nhập cũng vậy, là mình quên cái thể 
thật, cho nên mình bám vào các căn mắt, tai, mũi, lưỡi,
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thân, ý, nên tìm các duyên bên ngoài là sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp, để mà biết. Bởi vậy rời mấy cái 
này thì giống như không biết, thì đó là vô minh chớ gì? 
Vì quên "cái biết chân thật" của mình, nên mới bám 
vào các căn đó, chứ thật sự cái biết này là nó đã có sẵn 
nơi mình rồi, còn mắt, tai, mũi, lưỡi này là chỗ tạm 
mượn để nó phát ra thôi, chớ không phải do mắt, tai,... 
này thành có biết. Nhưng mình bây giờ mắc kẹt trên 
mắt tai này, cho nên không mắt là không thấy, không 
tai là không nghe. Nhưng sự thật cái biết luôn luôn có 
đủ, vậy thấy rõ ngay lục nhập đã có vô minh trong đó.

Trong xúc trong thọ cũng vậy, vì mình quên cái 
chân thật sáng suôt sán có đó, nên cứ lo tiếp nhận 
cảnh bên ngoài, thì đó là vô minh, vậy ngay trong xúc 
trong thọ đã có vô minh trong đó.

Trong ái cũng yậy, vì quên thể giác của mình 
mới lo đắm mắc thứ bên ngoài, ái luyến nó lầm cái ta 
hư dôi này, thì đó là vô minh chứ gì!.

Vậy thì ngay xúc, thọ, ái cũng đều có vô minh 
hết, nếu ngay cái xúc, thọ đó giác trở lại thì sao? Thì 
ngay đó thể giác sẵn trong đó rồi, ngay đó trở về sáng 
suốt chớ gì? Chỗ tu hành giác ngộ ngay đó thôi. Hiểu 
như vậy thì ngay chỗ ái, chỗ xúc, chỗ thọ đó đều là chỗ 
mình có thể giác ngộ trở về, là chỗ tu hành, thì đó là 
cái chiều giải thoát, còn theo chiều mà nó bám bên 
ngoài là sanh tử, cho nên gọi là hai chiều, chiều lưu 
chuyển là theo sanh tử, và chiều hoàn diệt là giải thoát.

Đó là ý nghĩa của mười hai nhân duyên, quý vị 
thấy chỗ này mà hiểu kỹ thì đủ tu chưa? Bởi vậy ý 
nghĩa của mười hai nhân duyên này rất là sâu xa chớ 
không phải đơn giản theo chữ nghĩa. Nhưng người học 
chữ nghĩa theo danh từ pháp số, thì mười hai nhắn
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duyên dễ dàng có gì đâu. Vô minh duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc ... Nếu muốn diệt nó 
thì vô minh diệt, hành diệt, thức diệt... đọc một hơi, 
thấy dễ dàng không có gì hết. Nhưng sự thật hiểu cho 
thật kỹ để tu, không phải đơn giản.

Bởi vậy mà có một lần Ngài A Nan bạch Phật: 
"Pháp mười hai nhân duyên rất là đơn giản, dễ dàng 
có gì đâu Thê Tôn".

Phật nói:
- Khoan! Khoan! Ông chớ có nói dễ dàng.
Sau đó Phật giải thích rõ, lúc đó Ngài A Nan 

mới bạch Thế Tôn rằng:
- Bạch Thế Tôn quả thật không phải dễ dàng.
Cho nên dễ dàng là mình theo chữ nghĩa, hiểu

cho thật kỹ, thật sâu để ứng dụng tu thì không phải 
đơn giản, bởi vì chính chỗ này là chỗ Đức Phật Ngài 
giác nẹộ, để dứt cái mầm sanh tử nên đâu phải đơn 
giản, ơ  đây nếu mình thấu suốt được tánh mười hai 
nhân duyên thì sao? Thì mười hai nhân duyên là do 
nhân cái này mà có cái kia, tức nó không có cái thật 
thể, nhân vo minh có hành, có hành rồi có thức... Vậy 
nếu không có hành thì sao? Thì thức cũng không có 
chỗ bám, có hai cái gọi là nhân duyên, mà nhân duyên 
thì không có thực thể trong đó, chỉ là do nương cái này 
mới có cái kia, không có cái này tức cái kia không có, 
nếu thật thì không phải nương. Xét kỹ mười hai nhân 
duyên này cho mình thấy rõ, trong sanh tử đây vốn 
không có cái ngã thật để mà sanh tử, nhưng do vô 
minh lầm chấp thôi. Thí dụ bây giờ đây quý vị nói là 
tôi sanh, tôi tử gì đó, chết là tôi chết, nhưng cái gì là 
tôi chỉ ra xem. Chỉ thân này là tôi, vậy thân vô tri lại 
là tôi sao? Còn tâm sanh diệt này cũng là tôi hay sao?
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Chỉ không ra, vậy là không có thật thể, không có cái 
ngã để sanh tử. Hiểu vậy thì thấu rõ tánh của mười hai 
nhân duyên là sanh vốn không thật sanh, diệt vốn 
không thật diệt, mà sở dĩ có sanh có diệt là do mê, do 
vô minh mê lầm mình tưởng có ta, có ngã thực sanh.

Nhưng có người không hiểu kỹ mười hai nhân 
duyên này, rồi cũng lầm chấp thêm nữa, cho rằng Phật 
nói sỡ dĩ mình có mặt ở đây là do mười hai nhân duyên 
mà sanh, vậy là thật có sanh, phải không? Mà thật có 
sanh thì thật có tử. Đó là hiểu lầm ý Phật, mà chỗ này 
nhiều người mắc kẹt. Bởi vậy trong Trung Quán Luận 
mới phá mười hai nhân duyên là như vậy. Rồi có người 
nói Luận phá mười hai nhân duyên là pháp mười hai 
nhân duyên cũng phá luôn,lại hiểu lầm nữa, phá là phá 
cái "Lầm chấp" trên tướng của mười hai nhân duyên 
thôi, còn pháp mười hai nhân duyên làm sao phá. Bản 
ý của Phật nói mười hai nhân duyên, đã là duyên sanh 
thì đâu có thật sanh, mà do cái này có nên mới có cái 
kia, cái này không thì cái kia cũng không, tức là không 
có thật sanh, mà không thật sanh thì cũng không thật 
tử, thấu rõ như vậy, thì ngay đó giải thoát, vô sanh.

Vậy quý vị thấy Tứ Đế, mười hai nhân duyên 
hiểu cho thật kỹ đủ tu rồi.

Kế đó đức Phật ở trong đại chúng Trời người khi 
nói pháp đó có sáu trăm muôn ức na do tha người do 
vì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu tâm được giải 
thoát, đều đặng thiền định sâu mầu, ba món minh, sáu 
món thông, đủ tám giải thoát, ở  đây chú ý "không thọ" 
tất cả pháp thì liền được giải thoát. Hiểu được chỗ này 
là chỗ để mình sông giải thoát, nếu không thọ tất cả 
pháp thì ngay đây liền giải thoát. Sự thật thì tự tâm  
mình vốn giải thoát rồi, nó tự là sáng ngời rồi, nhưng
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do mình "quên cái tự tâm sáng ngời" đó, nên mới 
duyên theo các pháp mà tiếp nhận cái bên ngoài là 
"thọ" đó, nên thành ra mê lầm, rồi trôi lăn trong sanh 
tử chứ không gì khác. Vậy "thọ" tức là mình chỉ nhớ 
các pháp mà tiếp nhận cái bên ngoài thôi, tâm đó nó 
luôn luôn tiếp với các duyên bên ngoài, nói cho nó dễ 
hiểu hơn là nó luôn luôn thu lấy bạn bè, cho nên mãi 
trói buộc. Còn ngay đây từ giã bạn bè hết thì giải 
thoát, thật đơn giản! không thọ các pháp là không bạn 
bè, là quên duyên thôi, quên duyên là tự giải thoát, đó 
là nói pháp lần đầu.

Khi được giải thoát thì sao? Thì đầy đủ ba minh, 
sáu thông, tám giải thoát

Ba minh là cái gì? Tức là thiên nhãn minh, túc 
mạng minh và lậu tận minh.

Sáu thông là gì? Là thiên nhãn thông, thiên nhĩ 
thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, 
lậu tận thông.

Tám giải thoát là gì?
1. Bên trong có sắc tưởng, mình quán các sắc để  

mà giải thoát. Vì muốn trừ sắc tưởng nội tâm của mình 
đây đối với các sắc bên ngoài mình phải quán bất tịnh, 
thì quán bất tịnh này là trước tiên phải quán bất tịnh 
nơi thân mình trước.

2. Bên trong không sắc tưởng mà quán ngoại 
sắc, ngoại sắc là quán bên ngoài. Trước tiên là quán 
bất tịnh nơi thân mình, sau đó là quán nơi thân người, 
cho nên mình phải hiểu kỹ điều đó, khi người học tu 
mà không hiểu được kỹ, nghe nói tu quán bất tịnh thì 
lo quán người ta, không quán mình, quán ra ngoài một 
lúc mê không hay, cái đó là không hiểu được thứ tự, 
quán mình trước, khi quán thành rồi, quán ra ngoài thì



PHẨM HÓA THÀNH DỤ 255

mới chán được. Còn mình yêu mình quá mà quán người 
ta hoài rồi mê luôn, đó là không hiểu đúng pháp.

3. Tịnh giải thoát thân chứng, là xả bỏ cái tướng 
bất tịnh rồi quán tịnh trở lại, mới đầu quán bất tịnh, 
nhưng sau đó quán tịnh trở lại, chớ quán bất tịnh một 
lúc rồi thấy cái gì cũng chán hết, nên mới có các vị tự 
tử, do đó ở đây quán bất tịnh rồi phải quán tịnh trở lại.

4. Không vô biên xứ: là mình vượt qua các sắc 
tưởng đối trước đó, để mình tu hành cái tướng gọi là 
không vô biên xứ, tức là mình vượt qua hết mọi cái 
tướng để mà quán về cái không, vậy không vô biên xứ 
là qua hết mọi sắc đối tượng.

5. Tu tướng thức vô biên xứ: là mình quán thức 
tràn đầy hết.

6. Tu tướng vô sở hữu xứ: mình xả bỏ tâm gọi là 
cái thức vô biên đó, tu tướng vô sở hữu xứ, tu quán thấy 
không có gì, không có gì thật trong đó.

7. Phi phi tưởng: mình bỏ tâm vô sở hữu nữa, rồi 
mình trụ vào tướng gọi là phi phi tưởng.

Như vậy cho thấy mới đầu quán bất tịnh, thứ hai 
là quán tịnh, bỏ quán tịnh rồi quán không, bỏ quán 
không, vô sở hữu, những cái đó là những phương tiện, 
gọi là tu có thứ lớp, tạm mượn đi qua roi bỏ, không 
được bám trụ.

8. Diệt tận định: vượt qua hết cả phi phi tưởng 
đó, tức là mình chán bỏ hết thứ thọ, thứ tưởng để mình 
vào diệt tận định. Diệt tận định là diệt tất cả tâm và 
tâm sở pháp.

Đó là phần của bên nguyên thủy tu, cuối cùng là 
chứng A La Hán.

Đó là Phật nói pháp lần đầu, có sáu trăm muôn 
ức na do tha người không thọ pháp mà được giải thoát,
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lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì có nghìn muôn ức hằng 
hà sa na do tha chúng sanh cũng bởi không thọ tất cả 
pháp mà nơi các lậu, tâm được giải thoát.

Như vậy lần đầu sáu trăm muôn ức na do tha 
người nghe pháp được giải thoát liền, đó là chỉ cho 
người thuộc hạng lợi căn bén nhạy. Còn lần thứ hai, 
thứ ba là chỉ cho hạng trung và hạ kế tiếp, phải nghe 
nhiều lần, người chậm chậm phải nghe lần nữa, lần 
nữa lần nữa mới tỏ ngộ, mới giải thoát, nên đây nói 
lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nghĩa là từ đó về sau còn 
có nhiều cơ hội nữa, cho nên có vô số hàng Thanh văn 
khác nữa. Đây coi như phần tự độ đã xong rồi, căn cơ 
đã sắp chín mùi, có thể kham nhận được pháp thật, 
bây giờ mới thỉnh nói Pháp Hoa. Phần kế mấy vị 
vương tử mới thỉnh Phật nói Pháp Hoa.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, mười sáũ vị vương tử đều là đồng 
tử mà xuất gia làm Sa di, các căn thông lanh, trí 
huệ sáng láng, đã từng cúng dường trăm nghìn  
muôn ức các đức Phật, tịnh tu hạnh thanh tịnh, 
cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều  
bạch cùng Phật rằng: 'Thưa Thế Tôn các vị đại 
đức Thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã 
thành tựu xong, dức Thế Tôn cũng nên vì chúng  
con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, 
chúng con nghe xong đều đồng tu học. Thế Tôn! 
Chúng con có chỗ mong được tri k iến của Như 
Lai, chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm đức Phật tự  
chứng b iết cho.

Lúc đó, tám muôn ức người trong chúng
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của Chuyển luân Thánh Vương dắt đến thấy  
mười sáu vị vương tử xuâ't gia cũng tự cầu xuất 
gia, vua liền  thuận cho.

GIẢNG:

Bấy giờ mười sáu vị vương tử là đồng tử xuất gia 
làm sa di, mới bạch Phật, thỉnh Phật nói pháp vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. Mười sáu vị vương tử 
còn đồng tử nhưng đã xuất gia rồi. Mười sáu vị vương 
tử đó là chỉ cho những phần tâm thức. Còn đồng tử 
xuất gia là vẫn còn tánh thiên chân, tánh chưa có mất, 
tuy mê thành thức rồi nhưng tánh thiên chân đó chẳng 
mất, bởi vậy kinh Lăng Già có một đoạn nói rằng: 
"tướng chẳng hoại có tám", tám đây là chỉ cho tám  
thức, trong tám thức đó vẫn có cái bất hoại.

Thường mình nói thức là sanh diệt, nhưng đây 
nói rằng: Ngay tám thức sanh diệt đó vẫn ngầm có 
tánh thường trụ bất sanh bất diệt trong đó. Vậy để cho 
thấy rõ cái sanh diệt là cái giả tướng. Cho nên đây các 
Vương tử xuất gia, tức là sao? Đó là báo hiệu cho biết 
các thức đã chuyển ra khỏi trói buộc mê lầm. Làm Bồ 
Tát Sa Di. Sa Di chỉ cho mấy vị mới bước vào hàng 
xuất gia thọ mười giới. Trung Hoa gọi là Tức Từ, Tức 
là dừng, dừng ác tu thiện. Sa Di cũng có ba hạng.

1. Hình đồng Sa Di: cạo tóc mà chưa thọ giới, 
hình giống Sa Di mà chưa phải.

2. Pháp đồng Sa Di: pháp đồng đây có ba hạng:
a. Hạng khu ô: tức là Sa Di đuổi quạ, là 

những vị còn trẻ chừng tám chín tuổi đến mười ba tuổi, 
tuy thọ mười giới nhưng vì còn nhỏ nên chỉ lo đuổi 
chim, quạ cho chúng tăng.
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b. ứng pháp Sa Di: là lớn rồi có thể thờ thầy 
tu hạnh xuất gia, ứng pháp là dáng nhận pháp để tu hành.

c. Danh tự Sa Di: trên hai mươi tuổi 
nhưng chưa thọ đại giới, cũng còn mang tên Sa Di nên 
gọi là danh tự.

3. Bồ Tát Sa Di: khi thọ Bồ Tát giới.
Ở đây các Ngài xuất gia rồi thì thỉnh Phật nói 

pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, các Ngài nói 
"Thế Tôn, chúng con có chỗ mong được tri kiến của 
Như Lai, chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm, Đức Phật tự 
chứng biết cho", nghĩa là sao? Những vị khác không có 
rành, không biết để thỉnh Phật nói về tri kiến của Như 
Lai, mà mười sáu vị này thỉnh Phật, bởi mười sáu vị 
này là chỉ cho thức tâm, thức tâm này nó có kho Như 
Lai trong đó rồi, do đó mà thầm biết được Như Laí, 
nên mới thỉnh Phật nói pháp vô thượng.

Thỉnh nói pháp chân thật này nghĩa là sao? Để 
cho mình quên mất tướng sai biệt là tám, là mười sáu 
kia đi, mình thường thường nghe có tám thức thì mắc 
kẹt có tám cái, cho nên ở đây thỉnh nói pháp tri kiến 
Phật đó để cho mình sông trở về thầm hợp với cái 
nhất như, quên cái tướng sai biệt đó, thấy rõ trong tám  
thức đó đồng một thể giác thôi, chớ còn mình cứ nghĩ 
có tám cái riêng biệt, là mắc kẹt trên chữ nghĩa. Rồi 
lúc đó tám muôn ức người trong chúng của Chuyển 
Luân Thánh Vương dắt đến thấy mười sáu vị vương tử 
xuất gia cũng tự cầu xuất gia là ý gì? Tức những cái 
tâm, những niệm phụ thuộc theo đó cũng chuyển luôn. 
Khi cái thức gốc nó chuyển, thì các ngọn ngành như 
phiền não cũng theo đó, chuyển thành những diệu 
dụng hết. Cho nên các vị này xuất gia thì các thứ đó 
cũng chuyển theo đều cầu xuất gia hết.
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Như vậy để thấy thành Phật rồi không có nghĩa 
là mình bỏ hết trơn, đừng sợ thành Phật rồi thì không 
còn gì hết. Nghĩa là cũng cái biết này khi mình mê gọi 
là thức, gọi là chúng sanh, khi giác rồi thì nó chuyển 
thành trí, Phật đổi tên vậy thôi, chớ không phải bỏ 
mất đi đâu. Bởi vậy nói chuyển, chớ thật sự không có 
gì để chuyển hết, chỉ chuyển cái tên thôi.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ dức Phật nhận lời thỉnh của Sa Di, 
qua hai muôn kiếp sau mới ở trong hàng bốn  
chúng nói kỉnh đại thừa tên  là: "Diệu Pháp Liên 
Hoa giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm". Đức 
Phật nói Kinh dó xong, mười sáu vị Sa Di vì đạo 
vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đồng thọ 
trì đọc tụng thông thuộc. Lúc nói kỉnh đó, mười 
sáu vị Sa Di Bồ Tát thảy đều tin thọ, trong 
chúng Thanh Văn cũng có người tin h iểu Ệ Ngoài 
ra nghìn muôn ức loại chúng sanh đều sanh lòng  
nghỉ lầm. Phật nói Kỉnh dó suốt tám nghìn kiếp  
chưa từng thôi bỏễ Phật nói kinh dó xong liền  
vào tịnh thất trụ trong thiền  định tám muôn bôn 
nghìn kiếp.

GIẢNG:

Đây Phật nhận lời thỉnh rồi nói kinh, nhưng 
cũng chưa nói liền mà phải đợi qua hai muôn kiếp sau, 
mới ở trong bốn chúng nói kinh Pháp Hoa, còn mình 
bây giờ sao? Nghe dễ dàng quá phải không? Nhận 
thỉnh là gợi ý cho biết thật có việc này rồi, thật có tri
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kiến Như Lai, nhưng còn phải đợi tâm người tương ưng 
chín mùi, thì mới có thể chỉ thẳng được, họ mới dễ tin 
nhận, chớ tâm chưa chín mùi mà nói là chưa có thể 
nhận, cho nên phải đợi hai mươi kiếp sau mới nói. 
Phật nói kinh đó xong rồi, các vị Sa Di đó đồng thọ trì 
đọc tụng thông thuộc, trong chúng đó cũng có người tin 
hiểu, ngoài ra đều sanh nghi, Phật nói kinh đó cả tám 
nghìn kiếp chưa thôi bỏ, mấy chỗ này phải chú ý! 
Phật nói xong thì mười sáu vị Sa Di thọ trì, học thuộc 
lòng tin nhận, mười sáu vị Sa Di đó chỉ cho thức tâm  
chuyển rồi, nên trực tiếp lãnh nhận được tri kiến đó 
và sông trong trí thể Như Lai đó, gọi là tin nhận và 
học thuộc lòng, thuộc lòng là sông trong đó chớ không 
phải thuộc lòng là thuộc làu từng chữ từng câu. Tức là 
các vị này đã tin nhận sống thường xuyên trong tri 
kiến Phật đó. Còn các vị khác thì sao? Có vị tin hiểu 
được mà chưa nhận sông được, còn có sô' thì nghi lầm, 
tức là bị các trần lao này nhiều quá, trần duyên còn 
nhiều nên chưa có thể tin nhận được trong đó, chưa thể 
ngay đó mà nhận sông được. Chính vì vậy mới còn sót 
lại tới ngày nay, quý vị đang ngồi đây là số còn sót lạị. 
Vì lúc đó chưa có tin nhận. Bởi vậy Phật nói pháp suốt 
tám nghìn kiếp chưa từng thôi bỏ, nghĩa là nói luôn 
không có ngừng nghỉ, quý vị thấy nói pháp gì mà tới 
tám nghìn kiếp, mình đây nói pháp chừng một ngày 
không nghỉ nói nổi không? Rồi chúng ngồi nghe 
không biết nghe sao nữa? Là chỉ cái gì? Đó là muôn chỉ 
nói pháp này là kinh Pháp Hoa hay Tri Kiến Phật đó, 
nó luôn luôn sáng ngời không lúc nào gián đoạn, mình 
phải thấy đến chỗ luôn luôn như vậy không gián đoạn, 
thì mới nghe được Pháp Hoa này, mới rõ được Tri Kiến 
Phật này, chớ còn thấy có lúc nói có lúc không, là
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không phải tri kiến Phật. Tri kiến Phật là phải thấy 
nó săn có luôn luôn không lúc nào gián đoạn, không 
lúc nào thiếu vắng. Rồi Ngài nói xong thì sao nữa? Nói 
xong vào trong tịnh thất trụ thiền định, im luôn trải 
qua tới tám muôn bôn nghìn kiêp, đó là muôn nhắc 
mình cái gì? Nói xong vô ngồi im, muốn nhắc mình 
nghe Pháp Hoa thì phải nghe, phải thấy vượt qua ngôn 
ngữ, thấy được lý chân thật là phải đạt ý quên lời 
thấy như vậy đó mới thấy được ý sâu của Pháp Hoa.

Bây giờ quý vị kiểm lại xem Phật Đại Thông đó 
có phải Ngài đang trụ trong thiền định không mà 
mình lại không thấy? Bởi Ngài trụ trong thiền định 
nên không thấy nổi, nhưng nếu ai thấy chỗ Ngài đang 
trụ trong thiền định này, thì gặp Phật Đại Thông xuất 
định liền. Ngài vào trong tịnh thất thiền định thì quý 
vị biết tịnh thất đó ở đâu không? Tịnh thất đang ngồi 
đây! Ngài đang trụ trong tịnh thất này, thấy Ngài 
đang trụ trong đó thì Ngài xuất định ngay thôi. Và 
thây được như vậy là mình thấu qua tám muôn bốn 
nghìn kiếp.

CHÁNH VĂN:

Bấỵ giờ, mười sáu vị Bồ Tát Sa Di b iết Phật 
nhập thất trụ trong thiền định vắng bặt, mỗi vị 
đều lên  Pháp tòa cũng trong tám muôn bốri 
nghìn kỉêp vì bốn bộ chúng rộng nói phân biệt 
kỉnh D iệu Pháp Liên Hoa.

Mỗi vị đều độ sáu trăm muôn ức na do tha 
hằng hà sa chúng sanh, chỉ dạy cho được lợi 
mừng, khiến phát tâm vô thượiíg chánh đẳng 
chánh giác.



KINH DIỆU PHÁP LIỀN HOA GIẢNG LỤC_______________ 262

GIẢNG:

Phật trụ trong thiền định, các vị Bồ Tát thay 
Phật Đại Thông nói Pháp Hoa, tại sao? Tại vì các vị 
này đã xuất gia, tức các thức đã chuyển thành trí rồi, 
chính cái trí đó mà cái thể của nó vôn là Như Lai, cho 
nên nó sáng mãi không cùng, do đó mà nó diễn nói 
không dứt. Trong đó độ vô lượng chúng là sao? Tức là 
nó chuyển mọi phiền não vi tế, trong đó, tất cả đêu 
chuyển theo hết, khiến cho ánh sáng của Pháp Hoa đó 
sáng mãi, sáng mãi không cùng, ý nghĩa của diệu pháp 
là đó. Mỗi vị độ vô số muôn ức hăng hà sa chúng sanh, 
chỉ dạy đều được vui mừng đều khiến phát tâm YÔ 
thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chuyển mọi 
phiền não tập khí đó trở về chánh giác hết.

CHÁNH VĂN:

Đức Đại Thông Trí Thắng Phật qua tám  
muôn bốn nghìn kiếp sau từ tam muội dậy, qua 
đến pháp tòa mà ngồi an lành, khắp bảo trong 
dại chúng: "Mười sáu vị Bồ Tát Sa Di này rất là 
ít có, các căn thông lẹ , trí huệ sáng láng, đã từng 
cúng dường vô lượng nghìn muôn ức số đức 
Phật, ở chỗ các Đức Phật thường tu hạnh thanh  
tịnh, thọ trì trí của Phật dể chỉ dạy chúng sanh 
lam cho vào trong dó. Các ông phải luôn luôn  
gần gũi mà cúng dường các vị ấy.

Vì sao? Nếu hàng Thanh Văn, Duyên Giác, 
cùng các Bồ Tát có thê tin kinh pháp mứơi sau  
vị Bo Tát Sa Di đó nói mà thọ trì không mất, thời 
người đó sẽ đặng đạo Vô thượng chánh đẳng, 
chánh giác trí huệ của Như Lai.
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GIÁNG:

Tức là khi Phật Đại Thông ở trong thiền định, 
qua tám muôn bốn nghìn kiếp rồi, Ngài từ trong thiền 
định dậy đến pháp tòa ngồi an lành, khen ngợi các vị 
Bồ Tát Sa Di này, rồi khuyên các đại chúng phải nghe 
theo các vị đó, thọ trì không mất, gần gũi các vị đó thì 
sẽ đặng đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Qua tám 
muôn bốn nghìn kiếp từ định dậy, là muốn nhắc mình 
phải thấu qua tám muôn bôn nghìn phiền não trần lao 
đó, thì sẽ gặp được Phật Đại Thông Trí Thắng xuất 
định. Vậy quý vị thấy rõ Phật Đại Thông Trí Thắng 
đang nhập định với mình phải không? Cho nên chưa 
thấy Ngài xuất định vậy thì ngay đây nếu mình mỗi 
niệm, mỗi niệm đều giác thì mỗi một niệm giác là qua 
được một kiếp, niệm niệm đều giác thì Phật Đại Thông 
xuất định. Rất là dễ dàng đơn giản. Ở đây xuất định rồi, 
Ngài mới khen các vị Sa Di này, đã từng cúng dữờng vô 
lượng đức Phật, ở nơi các Đức Phật đó tu hành thanh 
tịnh thọ trì trí của các Đức Phật, để chỉ dạy cho các 
chúng sanh, cho nên các ông phải luôn luôn gần gũi 
cúng dường các vị ấy. Bởi mười sáu vị Sa di này là thức 
tâm của mình, thức tâm này nó vẫn luôn luôn không rời 
cái thể giác cho nên gọi là thường gần gũi vô lượng đức 
Phật, cũng như mình vẫn hằng sông trong thể giác này 
mà không hay. Như vậy chỉ ngay nơi các thức tâm này 
mà mình nhớ lại và sống trở về, thì liền tự hợp với Như 
Lai, được Như Lai tán thán thôi, mình bây giờ chưa được 
Như Lai tán thán là chưa sống trở về. Quả thật là Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác không phải là pháp ở 
đâu xa, mà chính ở ngay nơi tâm mình đây. Nghĩa là cái 
biết hiện có đây, mà đừng có mê thì ngay đó là phát tâm
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Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chính cái biết này 
mà mê nên bị cảnh che và nó dẫn mình chạy trong sanh 
tử luân hồi. Rồi cũng cái biết này mình không mê, luôn 
luôn rành rẽ rõ ràng trước mọi cảnh thì ngay đó là thể 
giác Như Lai hiện bày chớ có gì đâu, nếu mình hằng 
sống như vậy không gián đoạn, tức là Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác chớ gì! Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác là cái chánh giác không gián đoạn, mà vô thượng 
là trên hết không có gì so sánh được với nó hết.

CHÁNH VĂN:

Phật bảo các Tỳ kheo! Mười sáu vị Bồ Tát 
đó thường ưa nói kinh D iệu Pháp Liên Hoa nàyế 
Sáu trăm muôn ức na do tha hằng hà sa chúng  
sanh của mỗi vị Bồ Tát hóa độ đó đời dời sanh 
ra dều cùng Bồ Tát ở chung, theo nghe pháp với 
Bồ Tát thảy dều tin hiểu. Nhờ nhơn duyên dó 
mà đặng gặp bốn muôn ức các đức Phật Thế Tôn 
đến nay vẫn chẳng ngớt.

Các Tỳ kheo! Ta nói với các ông mười sáu  
vị Sa Di đệ tử của đức Phật kia nay dều chứng 
đặng đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác, 
hiện  đương nói pháp trong cõi nước ở mười 
phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát, 
Thanh Văn để làm quyến thuộc.

Hai vị làm Phật ở phương Đông: Vị thứ  
nhất tên  A Súc ở nước Hoan Hỷ. Vị thứ hai tên  
là Tu Di Đảnh.

Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam: Vị 
thứ nhất tên  là Sư Tử Âm. Vị thứ hai tên  là Sư 
Tử Tướng.
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Hai vị làm Phật ở phương Nam: Vị thứ nhâ't 
tên  là Hư Không Trụ. Vị thứ hai tên  là Thường 
Diệt.

Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam: Vị thứ  
nhất tên  là Đ ế Tướng,vị thứ hai tên  Phạm  
Tướngễ

Hai vị làm Phật ở phương Tây: Vị thứ nhất 
tên  là A Di Đà, vị thứ hai tên  là Độ Nhứt Thiết 
Thế Gian Khổ Não.

Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc: Vị thứ  
nhất tên  là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương 
Thần Thông, vị thứ hai tên  là Tu Di Tướng.

Hai vị làm Phật ở phương Bắc: VỊ thứ nhạt 
tên  là Vân Tự Tại, vị thứ hai tên  là Vân Tự Tại 
Vương.

Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc hiệu  
Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Uy.

Vị thứ mười sáu chính ta là Thích Ca Mâu 
Ni Phật ở cõi nước Ta bà thành Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác.

Các Tỳ kheo! Lúc chúng ta làm Sa Di, mỗi 
người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn hằng  
hà sa chúng sanh vì dạo Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác theo ta nghe pháp. Những chúng  
sanh đó đến nay có người trụ bực Thanh Văn, ta 
thường giáo hóa pháp Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. Những bọn người này đáng dùng 
pháp đó mà lần vào Phật đạoẳ

Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó 
hiểu, vô lượng hằng hà sa chúng sanh dược hóa 
độ trong thuở đó chính là bọn ông, các tỳ kheo 
và sau khi ta diệt độ các đệ tử Thanh Văn trong
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đời vị la iẳ Sau khi ta d iệt độ, lạ i có đệ tử không 
nghe kinh này, không b iết không hay hạnh của 
Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình được tưởng 
cho là diệt độ sẽ nhập N iết Bàn.

Ta ở nơi nước khác làm Phật lạ i có tên  
khác. Người đó dầu sanh lòng tưởng là diệt độ 
nhập N iết Bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ 
của Phật, được nghe kỉnh này, chỉ do Phật thừa 
mà được diệt độ lạ i không có thừa nào khác, trừ 
các đức Như Lai phương tiện  nói pháp.

Các Tỳ kheo! Nếu đức Như Lai tự b iết giờ 
Niết Bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh ỉòng tin  
hiểu bền chắc, rõ thấu pháp không, sâu vào 
thiền  định, bèn nhóm các Bồ Tát và chúng  
Thanh Văn mà vì nói kỉnh này. Trong đời không 
có hai thừa mà đặng diệt độ, chỉ có một Phật 
thừa đặng d iệt độ thôi.

Các Tỳ kheo nên rõ! Đức Như Lai phương 
tiện sâu vào tánh chúng sanh, biết chí nó ưa pháp 
nhỏ rất ham nơi năm món dục, vì hạng này mà nói 
Niết Bàn, người đó nếu nghe thời liền tin nhận.

GIẢNG:

Đây Phật nói với các Tỳ kheo rằng mười sáu vị 
Bồ Tát Sa Di đó thường ưa nói kinh Diệu Pháp này, 
rồi có sáu trăm ức hằng hà sa chúng sanh, được các vị 
Bồ Tát Sa Di đó hóa độ, thầy trò đời đời gặp nhau được 
ở chung, nhờ nhân duyên đó mà được gặp các Phật Thế 
Tôn. Cuối cùng mười sáu vị đều được thành Phật hết, 
mà bây giờ đang thuyết pháp ở mười phương, các vị Bồ 
Tát Sa Di này chỉ cho thức tâm nhưng đã chuyển
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thành trí, nên cũng từ nơi đức Phật Đại Thông Trí 
Thắng là cha, rồi xuất gia với Phật, mà thường nói 
Pháp Hoa, đó chỉ nơi tâm thức này luôn luôn là có ánh 
sáng Tri kiến Phật, nên các vị này thường nói kinh 
Pháp Hoa. Do thường nói kinh Pháp Hoa nên có sáu 
trăm muôn ức na do tha chúng sanh đều được các vị đó 
hóa độ, thường được sanh chung với nhau, được nghe 
pháp, nhờ nhân duyên đó mà thường gặp các đức Phật 
Thế Tôn cho đến ngày nay vẫn không ngớt, nghĩa là 
ngày ngày thường gặp Phật. Chúng sanh đâu mà nhiều 
như vậy, đến sáu trăm muôn ức na do tha hằng hà sa? 
Đó là chỉ cho mọi tâm niệm vi tế  của mình, mỗi tâm  
niệm vi tế  là một chúng sanh, mà những tâm niệm của 
mình tính chừng bao nhiêu? Vô số kể không sao tính 
được, những tâm niệm đó giờ đây đều theo ánh sáng 
của Tri Kiến Phật, mà được chuyển về nguồn giác hết, 
cho nên thường gặp Phật, luôn luôn gần gũi với các vị 
Bồ Tát đóử Thường gặp Phật tức là luôn luôn ở trong 
ánh sáng của chánh giác. Như vậy nếu các thức căn 
bản nó đã chuyển rồi, thì những tâm niệm vi tế  nó đều 
chuyển theo, đều trở về sống trong ánh sáng của chánh 
giác hết. Bởi vậy tuy chúng ta niệm niệm vô số không 
tính kể, nhưng mỗi niệm đó mình đều giác hết không 
mê thì lo gì mà không gặp Phật.

Có nhiều vị tu, nói ngồi thấy vọng hoài, không 
biết chừng nào hết có khi rồi chán! Ở đây thấy rõ tuy 
niệm nhiều, nhưng mỗi niệm đều giác được nó mà 
không mê, thì tức là nó ở trong ánh sáng của chánh 
giác rồi. Một niệm mê là một niệm giác, một trăm 
niệm mê thì có một trăm niệm giác, một ngàn niệm mê 
thì có một ngàn niệm giác. Giả sử một triệu niệm mê 
mình có triệu niệm giác nữa, cho đến không còn một
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niệm nào mà mình không giác thì sao? là hằng giác rồi, 
còn đòi gì nữa. Hiểu vậy thì mới thấy được ý tu hành, 
chớ không thì nói mình tu sao thấy niệm hoài, không 
tu thì không thấy gì hết. Vì bởi không tu nên không 
thấy gì, còn tu thì phải thấy, chính thấy đó là giác, như 
vậy thấy nhiều chừng nào thì giác nhiều chừng nấy, chớ 
không giác thì làm sao thấy nhiều được. Đến một độ 
không có niệm nào ngoài niệm giác, thì còn lại là gì? 
Ngay đó là bảo sở rồi! Còn mình thường tu chút chút là 
muốn nghỉ ngơi, như đoạn hóa thành sau, đi chút thấy 
mệt phải vào hóa thành nghỉ, còn đây là đến Bảo Sở 
phải đi cho đến tột. Đó là nói rõ ý nghĩa để tu hành.

Rồi các vị Sa Di hiện thành Phật đương nói 
pháp trong cõi nước mười phương, như ở phương Đông 
có Phật A Súc ở nước Hoan Hỷ, vị thứ hai là Tu Di 
Đảnh v.v... và vị thứ mười sáu đó là Phật Thích Ca Mâu 
Ni ở cõi Ta bà này. Mười sáu vị thành Phật rồi chia ra 
khắp nơi ỗ mười phương tức là sao? Mình quay chỗ nào 
cũng đụng Phật hết, nhưng đây thấy rõ cái thể giác 
Phật Đại Thông Trí Thắng có một thôi, mười sáu vị Sa 
Di thành Phật thành ra có mười sáu vị. Như vậy, mười 
sáu vị đó thành Phật tuy mỗi vị có sai khác, nhưng 
đồng một thể giác là Đại Thông Trí Thắng, đồng thể 
giác chân thật, đồng một pháp thân thôi. Bởi vậy khi 
nói thành Phật là thành cái gì? Pháp thân thì sẵn rồi 
đâu còn thành nữa, mà nói thành là chỉ cho Phật ứng 
thân, ứng hiện cho nên có sai biệt, có mười sáu, nói 
thành đó cũng là phương tiện mà nói, cũng thành một 
thể giác sẵn đó thôi, chớ không phải có gì khác nữa. 
Nghĩa là từ một gốc của Phật Đại Thông Trí Thắng đó, 
mà ứng hiện, khi thành thì có mười sáu sai biệt, còn 
thế chơn thật đó thì vôn sẵn rồi, vôn thành Phật từ
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thuở nào rồi. Cho nên sau này khi học đến phẩm Như 
Lai Thọ Lượng, Phật nói ta vốn thành Phật đã lâu rồi, 
và các vị thành Phật hiện ra mười phương nói pháp 
khắp nơi hết, tức là đâu đâu cũng đều có ánh sáng 
Phật đó, tức ánh sáng chánh giác đó, nếu khi tâm 
mình thanh tịnh, thì ngay đây liền gặp Phật.

Thêm ý nữa Phật Đại Thông Trí Thắng nói 
Pháp Hoa, mười sáu vị Bồ Tát Sa Di đó thọ trì rồi nói 
cho các vị khác nghe, rồi cũng thành Phật. Mười sáu 
vị Sa Di đó được thành Phật tức là thể nhập pháp thân 
chân thật Đại Thông Trí Thắng, thì phải từ Tri Kiến 
Phật mà vào, chớ không có con đường nào khác. Hiện 
giờ mình tu có pháp này pháp kia, nhưng rốt ráo để 
thể nhập thể giác, tức pháp thân chân thật đó cũng 
phải từ Tri Kiến Phật mà vào, mà tri kiến Phật đó ở 
đâu? Ớ ngay nơi sáu căn của mình, Tri Kiến là thấy 
biết, thấy biết mà giác ngộ đó là Tri Kiến Phật, thấy 
biết mà theo mê đó là tri kiến chúng sanh. Vậy thấy 
biết này là cửa để mình vào.

Rồi đức Phật Thích Ca nhắc lại, lúc chúng ta 
làm Sa Di có giáo hóa vô lượng hằng hà sa chúng sanh, 
vì đạo Vô thượng chánh dẳng chánh giác thường theo 
ta nghe pháp, những chúng sanh đó cho đến nay có 
người trụ bực Thanh Văn, Ngài cũng thường giáo hóa 
cho pháp Vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên 
những người này lần lần vào Phật đạo. Giờ đây những 
người được hóa độ trong thuở đó, thì chính là bọn ông 
đang ngồi đâyệ Sau khi Ngài diệt độ các đệ tử Thanh 
Văn trong thời vị lai, rồi cũng có những vị không nghe 
kinh này, không hay không biết hạnh của Bồ Tát, tự 
ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ. 
Nhưng Ngài cũng ở nơi nước khác làm Phật có tên
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khác, rồi người đó ở nơi các cõi kia cầu trí huệ Phật, 
thì cũng nghe kinh này, rồi cũng do Phật thừa mà diệt 
độ thôi chớ không gì khác hết.

Đó là Ngài nhắc lại, nói rõ mọi người đã có 
duyên với Phật lâu rồi không phải mới đây để cho có 
đủ niềm tin, nghĩa là ai ai cũng có điều kiện để mà giác 
ngộ hết, bởi từng đã gặp Phật rồi. Nếu không nhắc kỹ 
như vậy, có người nghĩ rằng chuyện thành Phật là 
chuyện khác thôi, chuyện của các vị đã tu lâu, chớ mình 
mong gì, cho nên Phật nhắc kỹ: Các ông từng có nhân 
duyên với ta rồi, ta từng giáo hóa nhưng các ông quên 
thôi, tức là ai ai cũng có ông Phật sẵn, sông trong thể 
giác sẵn đó mà quên. Ớ trcng giáo pháp của Phật Thích 
Ca không gặp được thì Ngài nói, có khi ở nước khác 
Ngài làm Phật có tên khác nhưng cũng gặp Ngài, Ngài 
dạy cho Phật thừa mà vào, cũng dẫn người để vào trí 
huệ Phật thôi. Như vậy mình ở đây hay đi đâu rốt cuộc 
chạy đâu cũng không khỏi hết, cũng không ra ngoài 
ánh sáng chánh giác đó. Vậy quv vị thấy chỗ này mình 
tu bảo đảm không sợ mất. Chạy đâu cũng đụng 
hết.Thiền Sư Cảnh sầm  ở Trường Sa có lần Ngài dạy: 

Tột mười phương thế giới là con mắt của Sa 
môn, tột mười phương thế giới là thân của Sa môn, tột 
mười phương thế giới đó là ánh sáng của chính mình.. 
Tột mười phương thế giới ở trong ánh sáng chính 
mình, tột mười phương thế giới không người nào là 
chẳng phải chính mình. Ta thường nói với các ông Chư 
Phật trong muôn đời cùng với chúng sanh khắp pháp  
giới đều là ánh sáng Ma Ha Bát Nhã.

Nghĩa là Ngài xác dịnh Chư Phật trong đời này, 
cùng với chúng sanh ở khắp pháp giới đều là ánh sáng 
Ma Ha Bát Nhã hết.



PHẨM HÓA THÀNH DỤ 271

Như vậy khắp cả mười phương đều là ở trong ánh 
sáng của chính mình, mình quay qua đâu cũng đụng ánh 
sáng đó hết, nhưng tại sao không sáng? Vậy ngay khi 
mình ngồi đây có ánh sáng đó không? Phật Thích Ca thì 
nhập Niết Bàn rồi, còn Phật này đang ở nước khác đang 
dẫn vào trí huệ Phật, mình còn chưa sáng, thì còn đợi 
gì nữa. Cho nên thấy được điều này thì ngay đây mình 
thấy Phật ra đời, khỏi cần đợi đâu xa. Nghe Pháp Hoa 
là phải như vậy đó. Tụng Pháp Hoa là cũng như vậy, chớ 
không phải tụng từng trang, từng trang, tụng hoài để 
đếm bộ; đây mới là bộ kinh Pháp Hoa sống.

Khi đức Như Lai tự biết giờ N iết Bàn sắp đến thì 
sao? Thì trong chúng đã thanh tịnh rồi, lòng tin hiểu 
đã bền chắc, tức các căn đã thuần rồi. Cho nên Ngài 
liền nhóm các vị Bồ Tát và Thanh Văn mà nói kinh 
Pháp Hoa này, ở trong đời không có hai thừa được diệt 
độ, mà chỉ một Phật thừa thôi, nhấn mạnh trở lại, phải 
thấy được thể giác chân thật của chính mình, đó là gốc.

Ngài nói Như Lai phương tiện sâu vào tánh 
chúng sanh, biết trí nó ưa pháp nhỏ, ham nơi các món 
dục, nên mới vì họ mà nói N iết Bàn, để cho họ dứt khổ 
họ tin nhận, nghĩa là chúng sanh còn mê, tâm yếu đuối, 
còn đang khổ nhiều quá, nếu bảo họ tu phải giác ngộ, 
phải thành Phật, thì xa quá họ không tin nổi, nên trước 
hết phải nói dứt khổ, khi họ nghe và tu để dứt khổ rồi, 
lòng tin tăng trưởng dần mà tiến tới giải thoát.

Ngài kết lại cái bản hoài của Phật ra đời là chỉ 
vì một Phật thừa, chỉ cho người trí huệ thành Phật 
thôi, chớ không có gì khác hết, nếu có nói phương tiện  
này, phương tiện khác là cũng để dẫn về chỗ này thôi. 
Như vậy nghe nói N iết Bàn, tịch diệt, vô sanh, thì 
mình phải sao? Mình phải thầm nhận cái gì rõ biết
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tịch diệt vô sanh. Nếu tịch diệt vô sanh mà không biết 
gì, thì ai nói lại chỉ cho mình nghe đây. Khi nghe nói 
tịch diệt, nói N iết Bàn thì phải nhận rõ được ý của 
Phật chỉ ra cái gì, chớ không phải dừng ngay ở đó. Còn 
các vị nhị thừa, nghe nói N iết Bàn là N iết Bàn thôi, 
tịch diệt là ngay ở đó hết rồi, đây muôn đưa mình lên  
phải nhận rõ, khi nói tịch diệt vô sanh, thì cái gì rõ 
biết được tịch diệt vô sanh, cho nên mới chỉ dạy lại cho 
mình, nhận được chỗ đó, mới thấy được ý sâu của Phật, 
chớ không phải nói N iết Bàn ngay đó dừng.

CHÁNH VĂN:

Thí như đường' hiểm  nhiều nạn dữ, dài 
năm trăm do tuần, chốn ghê sỢ hoang vắng  
không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con 
dường này đến chỗ trân bửu, có một vị đạo sư 
thông minh sáng suốt khéo b iết rõ tướng thông  
bít của con đường hiểm, dắt chúng nhơn muốn 
vượt qua nạn dó, chúng nhơn được dắt đi giữa 
đường lười mỏi bạch dạo sư rằng: Chứng con 
m ệt nhọc lại thêm  lo sỢ sệt chẳng có thể di nữa, 
đường trước còn xa nay muốn lui về.

VỊ đạo sư nhiều sức phương tiện  mà tự  
nghĩ rằng: Bọn này đáng thương làm sao cam bỏ 
trân bửu lớn mà muốn lui về. Nghĩ th ế rồi dùng 
sức phương tiện  ở giữa đường hiểm  quá ba trăm  
do tuần, hóa làm một cái thành mà bảo chứng 
nhơn rằng: Các ngươi chớ sỢ đừng lui về, nay 
thành lớn này có thể dừng ở trong đó tùy ý 
muốn làm gì thì làm, nếu  vào thành này sẽ rất 
được an ổn, nếu  có thể lạ i thẳng đến chỗ châu
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báu đi cũng đặng.
Bấy giờ chúng mỏi m ệt rất vui mừng khen  

chưa từng có, chúng ta hôm nay khỏi được 
đường dữ rất được an ổn. Đó rồi chứng nhơn 
thẳng vào hóa thành sanh lòng tưởng cho rằng 
đã được độ rất an ổnỂ

Lúc ấy dạo sư b iết chúng nhơn đó dã được 
nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền  d iệt hóa  
thành bảo chúng nhơn rằng: "Các người nên  đi 
tới, chỗ châu báu ở gần đây, thành lớn trước đó 
là của ta b iến hóa ra để nghỉ ngơi thôi".

Các Tỳ kheo! Đức Như Lai cũng lạ i như  
thế, nay vì các ông mà làm vị Đại Đạo Sư, biết 
các dường sanh tử phiền não hiểm  nạn dài xa 
nên bỏ nên  vượt qua. Nếu như chúng sanh chỉ 
nghe một Phật thừa thời chẳng muốn thấy Phật 
chẳng muốn gần gũi, mà nghĩ th ế  này: "Đạo Phật 
dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới có thể đặng 
thành". Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược hạ 
liệ t dùng sức phương tiện  mà ở giữa đường vì để 
ngơi nghỉ nên nói hai món N iết Bàn.

Nếu chúng sanh trụ nơi hai bực, đức Như 
Lai bấy giờ liền  bèn vì nói: "Chỗ tu của các ông 
chưa xong, bực của các ông ở gần với huệ của 
Phật. Phải quan sát suy lường N iết Bàn dã đặng  
đó chẳng phải chơn thật vậy. Chỉ là sức phương 
tiện  của Như Lai, ở nơi một Phật thừa phân b iệt 
nói thành ba. Như vị đạo sư kia vì cho mọi người 
ngơi nghỉ mà hóa làm thành lớn, dã b iết nghỉ 
xong mà bảo dó rằng: "Chỗ châu báu ở gần, 
thành này không phải thiệt, của ta b iến  hóa làm  
ra đó thôi".
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GIẢNG:

Ở trước nói về Phật Đại Thông Trí Thắng, bây 
giờ nói thẳng về thí dụ Hóa Thành, tức là ở nơi các 
đường hiểm nạn dài năm trăm do tuần, chôn ghê sợ 
hoang vắng không người, đường hiểm dài năm trăm do 
tuần đó chỉ cái gì? Là chỉ đường hiểm sanh tử, trong 
đó ba độc tức tham, sân, si đầy dẫy, rồi những phiền 
não luôn luôn chi phôi, nên đó là chôn ghê sợ, nghĩa 
là mình đụng đến đâu cũng là khổ hết. Bây giờ mình 
đi trong đây là sao? Đi trong đường hiểm là luôn luôn 
hồi hộp, lo sợ, không biết nó mất lúc nào, sống luôn 
luôn trong phập phồng. Chúng sanh bị lưu chuyển lâu 
dài ở trong đó, cho nên mê mờ quên mất tánh chân 
của mình, không có chỗ gì nương tựa hết, nên gọi là 
hoang vắng không người. Đó là thí dụ cho thảm trạng 
của chúng sanh, chính mình đang sông mà không hay 
không biết, vì vậy đức Phật mới từ bi, Ngài ra đời làm  
bậc đạo sư để dẫn dắt mình ra khỏi.

Đây nói chúng đông muốn đi qua con đường này 
đến chỗ trân bửu, có một vị đạo sư thông minh sáng 
suốt, khéo biết rõ tướng thông bít của con đường hiểm, 
dắt chúng nhơn muôn vượt qua nạn đó. Chúng đông đó 
là chỉ những bậc nhị thừa muốn vượt qua sinh tử, được 
Phật là vị đạo sư dẫn dắt qua, chúng nhân đó được dắt 
đi giữa đường mệt mỏi bạch đạo sư rằng: Đường trước 
còn xa không biết bao giờ mà tới, nên muôn lui về cho 
khỏe. Vị Đạo sư đó thấy thương, nên tự nghĩ rằng: 
"Bọn này đáng thương làm sao cam bỏ trân bửu lớn mà 
muốn lui về”, cho nên dùng phương tiện ở giữa đường 
hiểm quá ba trăm do tuần, hóa làm một cái thành lớn, 
bảo vào trong đó tạm nghỉ. Đó là muôn nói lên cái gì?
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ơ  giữa đường, hóa cái thành để cho tạm nghỉ, mà hóa 
thành ở cách đó khoảng ba trăm do tuần, để chỉ cho 
ngoài cái sanh tử, Phật nói có N iết Bàn, là chỗ dứt 
sạch sanh tử, dứt bặt khổ đau. Cho nên các ông phải 
vượt qua cái sanh tử này, an trụ vào trong N iết Bàn đó 
thì hết khổ, là an ổn, hết phiền não.

Nhưng chỉ dừng chỗ hết phiền não thôi thì chưa 
đủ, phải tiến lên nữa, có đầy đủ trí tuệ Phật, đầy đủ 
phương tiện để dẫn dắt cho mọi người nữa. Do đó vị 
Đạo sư biết mọi người nghỉ ngơi hết mệt rồi, mới diệt 
hóa thành đó bảo rằng: "Thôi các người hãy đi tới, chỗ 
châu báu đó ở gần đây, cái thành lớn trước đó là của 
ta biến hóa ra thôi". Nghĩa là tự tánh chúng sanh vốn 
là N iết Bàn tự bao giờ, thì còn N iết Bàn gì khác nữa. 
Mình nghe nói chứng Niết Bàn, mà giờ đây tự tánh 
mình vốn là N iết Bàn từ lâu rồi, thì còn ,gì khác để mà 
chứng nữaỗ Cho nên đây Ngài nói rằng: cái đó là 
phương tiện hoá ra. Chỗ châu báu đó ở gần đây. Chỗ 
này phải chú ý, chỗ bảo sở đó gần đây, mà không nói 
chô nào hết, là chỉ cho cái đó ngay nơi mình thôi, 
người khéo nhận thì thấy liền. Bởi vì nếu có chỗ thì 
thuộc về cái bên ngoài rồi, nên nói gần đây thôiỗ Người 
khéo thì ngay đây thấy được ý sâu Phật muốn chỉ. Vậy 
cái gì có lập ra thì đó là chưa phải thật, cái thật thì 
ngay chính mình, phải hiểu được ý đó.

Hợp pháp lại, Đức Như Lai cũng lại như thế, nay 
vì các ông mà làm vị Đại Đạo Sư biết các đường dữ 
sanh tử prtiền não hiểm nạn dài xa nên bỏ, nên vượt 
qua. Bây giờ chúng sanh chỉ nghe dạy một Phật thừa, 
thì họ không muốn tiến tới, cho nên buọc lòng Phật 
phải nói phương tiện, nói là có hai thứ N iết Bàn.

Hai thứ N iết Bàn tức là N iết Bàn của Thanh



KINH DIỆU PHÁP LIẼN HOA GIẢNG LỤC 276

Văn, và N iết Bàn của Duyên giác, N iết Bàn chân thật 
một còn không có, thì nói gì là hai, cho nên đó là 
phương tiện. Đối với các vị Bồ Tát đâu đâu cũng là 
N iết Bàn nên gọi là vô trụ xứ Niết Bàn. Vậy bất cứ chô 
nào ngay chỗ mình ngồi đây cũng là N iết Bàn nữa, thì 
có gì phai nhập. Thấy được chỗ đó mới thấy được N iết 
Bàn chân thật, tức là N iết Bàn ngay tự tánh của mình. 
Đây Ngài nói rằng có nói ra hai thứ N iết Bàn đó cũng 
là phương tiện, neu chúng sanh tạm được như vậy rồi, 
thì Ngài mới cởi bỏ phương tiện đó, đánh thức mình 
nhận rõ chỗ chân thật.

Cho nên còn có lập bày gì đó là còn thuộc hóa 
thành, nếu dừng trong đó là còn mắc kẹt, phải đi hoài, 
vô trụ mới là chân thật.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó đức Thế Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Đại Thông Trí Thắng Phật 
Mười k iếp  ngồi dạo tràng  
Phật pháp chẳng h iện  tiền  
Chẳng đặng thành Phật đạo 
Các trời, thần, Long Vương 
Chúng A tu la thảy  
Thường rưới các hoa trời 
Để cúng dường Phật dó 
Chư Thiên đánh trống trời 
Và trổi các kỹ nhạc 
Gió thơm thổi hoa héo  
Lại mưa bông tốt mổi
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Quá mười tiểu  kiếp rồi 
Mới đặng thành Phật dạo.

GIẢNG:

Đây là kệ trùng tuyên Phật Đại Thông Trí Thắng, 
Ngài ngồi Đạo tràng mười kiếp mà Phật pháp chẳng 
hiện tiền, rồi Chư Thiên, Long Vương... đến rải hoa cúng 
dường qua mười tiểu kiếp thì Phật pháp mới hiện tiền, 
mới thành Phật đạo, tức là thể giác được lộ bày.

Các trời cùng người đời 
Lòng đều sanh hớn hở 
Mười sáu người con Phật 
Đều cùng quyến thuộc mình 
Nghìn muôn ức vây quanh 
Chung đi đến chỗ Phật 
Đầu mặt lạy chơn Phật 
Thỉnh Phật chuyển pháp luân  
Đấng Thánh Sư mưa pháp  
Lợi con và tất cả 
Thế Tôn rất khó gặp 
Lâu xa một lần h iện  
Vì giác ngộ quần sanh  
Mà chân động tất cảẵ

GIÁNG:

Đây là nói mười sáu vị vương tử nghe Phật Đại 
Thông Trí Thắng thành Phật, thì cùng với quyến thuộc 
cùng đi đến gặp Phật, khi gặp Phật mới thỉnh Phật
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chuyển pháp luân, tức là các thức đều chuyển theo, 
chuyển pháp luân là:

Lợi con và tất cả 
Thế Tôn rất khó gặp 
Lâu xa một lần hiện  
Vì giác ngộ quần sanh 
Mà chấn động tất cả

Nghĩa là ánh sáng giác ngộ đó hiện ra rồi, nó sẽ 
làm chấn động tất cả những vô minh, những phiền 
não, khiến cho người đều được thức tỉnh.

CHÁNH VĂN:

Các th ế  giới phương đông 
Năm trăm muôn ức cõi 
Phạm cung điện sáng chói 
Từ xưa chưa từng có 
Phạm Vương thấy tướng này 
Liền đến chỗ Phật ở 
Rải hoa dể cúng dường 
Và dâng cung diện lên  
Thỉnh Phật chuyển pháp luân  
Nói kệ ngợi khen Phật 
Phật b iết chưa đến giờ 
Nhận thỉnh yên  lặng ngồi 
Ba phương cùng bôn phía 
Trên, dưới cũng như thế  
Rưới hoa dâng cung điện  
Thỉnh Phật chuyển pháp luân  
Thế Tôn rất khó gặp
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Nguyện vì bổn từ bi 
Rộng mở cửa cam lộ 
Chuyển pháp luân vô thượngề

GIẢNG:

Đây nói rằng khi Đại Thông Trí Thắng đó soi 
sáng khắp tất cả các thế giới, thì các cung trời Phạm  
Thiên ở mười phương, các vị cùng chung cung điện đến 
Phật,^ rồi dâng cúng dường cung điện, sau thỉnh Phật 
chuyển pháp luân. Nghĩa là, ánh sáng đó khi giác ngộ 
rôi thì nó rọi sáng vượt khắp cả không gian không giới 
hạn. Mình bây giờ đây cũng có ánh sáng đó, nhưng 
ánh sáng đó chỉ lẩn quẩn trong thân mấy chục ký này 
thôi, không sáng ra tới bên ngoài, còn kia giác ngộ rồi 
thì đâu đâu cũng sáng. Bởi vậy khi giác ngộ rồi thì 
thấy chỗ nào cũng thanh tịnh, cũng sáng sủa và ở đâu 
cũng là ở trong ánh sáng giác ngộ đó hết. Vậy cho nên 
chỗ nào cũng là chỗ người trở về ánh sáng đó. Ở đây 
nhắc lại các Trời Phạm Thiên cũng đều cảm ánh sáng 
đó, nên cùng chung đi đến Phật, rồi dâng cung điện 
cúng dường, cung điện là chỉ cho chỗ nương tựa, buông 
được chỗ nương tựa đó, thì đến với Phật. Các vị thỉnh 
Phật chuyển pháp luân, nhưng Phật chỉ nhận thỉnh 
mà im lặng ngồi thôi, chưa nói tức phải đợi thời cơ 
chín mùi, chưa thể nói liền được.

CHÁNH VĂN:

Thế Tôn huệ vô thượng 
Nhân chúng nhơn kia thỉnh  
Vì nói các món pháp
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Bốn đế, mười hai duyên  
Vô minh đến lão tử 
Đều từ sanh duyên hữu  
Những quá hoạn như thế  
Các ông phải nên biêt.

GIẢNG:

Đây nói Đức Phật nhận lời thỉnh của các vị đó, 
nên Ngài nói pháp Tứ Đế, mười hai nhân duyên, để trừ 
những quá hoạn trước, khiến cho người thoát khỏi 
sanh tử, việc tự lợi đã xong.

CHÁNH VĂN:

Tuyên nói pháp dó rồi 
Sáu trăm muôn ức cai 
Đặng h ết các ngằn khổ 
Đều thành A La Hán 
Thời nói pháp thứ hai 
Nghìn muôn hằng sa chúng  
Ớ các pháp chẳng thọ 
Cũng dặng A La Hán 
Từ sau đây đặng dạo 
Số đông đến vô lượng 
Muôn ức kiếp tính kể 
Không thể đặng ngằn mé.

GIẢNG:

Đức Phật nói pháp hội thứ nhất, hội thứ hai, thứ 
ba, những vị nghe pháp chứng A La Hán nhiều vô sô,
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nghĩa là trong đó không phải một hội mà nhiều hội kế 
tiếp kế tiếp, chúng được độ chứng A La Hán, tức là 
phần tự lợi đã xong, cho nên căn cơ cũng đã đến lúc 
chín mùi, bắt đầu để nói Pháp Hoaẵ

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ mười sáu vị 
Xuất gia làm Sa di 
Đều đồng thỉnh Phật kia  
Diễn nói pháp đại thừa 
Chúng con cùng quyến thuộc 
Đều sẽ thành Phật dạo 
Nguyện đặng như Thế Tôn 
Huệ nhãn sạch thứ nhất.
Phật b iết ỉòng đổng tử  
Chỗ làm của dời trước 
Dùng vô lượng nhơn duyên  
Cùng các món thí dụ 
Nói sáu ba la mật 
Và các việc thần thông  
Phân biệt pháp chơn th iệt 
Đạo của Bồ Tát làm  
Nói kỉnh Pháp Hoa này 
Kệ nhiều như hằng sa.

GIÁNG:

Bây giờ đây thì mười sáu vị Sa Di này thỉnh Phật 
chuyển pháp luân nói đại thừa tức nói Pháp Hoa này, chỉ
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thẳng vào chỗ chân thật đóẵ Phật biết lòng các vị đồng 
tử đó, những chỗ làm của đời trước, nên dùng những món 
nhân duyên, thí dụ nói về đại thừa, tức nói kinh Pháp 
Hoa này, Phật biết rõ lòng đồng tử tức là sao? Bởi vì 
mười sáu vị đồng tử đó, là chỉ cho thức tâm đã chuyển 
thành trí, là đồng với thể giác, với cha là Phật Đại 
Thông Trí Thắng. Vì đồng một thể giác đó, nên Phật 
thầm biết lòng của đồng tử rồi Phật dùng những phương 
tiện nói kinh Pháp Hoa, để đưa người vào Tri Kiến Phật, 
để chỉ cho ai ai cũng có phần tri kiến Phật hết.

CHÁNH VĂN:

Phật kia nói kinh rồi 
Vào tịnh thất nhập định 
Tám muôn bốn nghìn kiếp  
Một lòng ngồi một chỗ 
Các vị Sa Di dó 
B iết Phật chưa xuất thiền  
Vì vô lượng chúng nói 
Huệ vô thượng của Phật 
Mỗi vị ngồi pháp tòa 
Nói kỉnh đại thừa này  
Sau khi Phật yên  lặng  
Tuyên bày giúp giáo hóa.

GIẢNG:

Nghĩa là Phật Đại Thông Trí Thắng nói Pháp 
Hoa một thời gian rồi vào tịnh thất nhập định, khi Phật 
nhập định rồi thì các vị đồng tử Sa Di đó thay Phật nói
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Pháp Hoa, Phật trong im lặng thầm giúp giáo hóa.
Phật nói kinh rồi vào nhập định là khiến cho 

người nghe phải đạt ý quên lời mà thực hành, tức là 
để cho mình thực sống Pháp Hoa. Và khi Phật nhập 
định, các vị Sa Di đó thay Phật lên Pháp tòa nói Pháp, 
các Ngài nói Pháp Hoa nhưng được sự im lặng trợ giúp 
của Phật. Vậy Phật im lặng trợ giúp các vị nói pháp. 
Bây giờ nói pháp đây có sự trợ giúp của Phật Đại 
Thông Trí Thắng không? Nếu có thì tại sao chưa thấy? 
Bởi vì khi im là nói, mà nói tức là im, nghĩa là trong 
cái nói đó đã có thầm cái im lặng trong đó, và ngược 
lại khi im lặng thì đã có cái nói trong đó rồi. Tức mình 
phải thấy ý vượt ngoài ngôn ngữ, thì thấy được Phật 
Đại Thông Trí Thắng luôn luôn thầm trợ giúp người 
đang nói pháp, người nghe cũng phải kheo nghe như 
vậy, tức là khéo nghe được Pháp Hoa.

CHÁNH VĂN:

Mỗi vị Sa Di thảy
Sô" chúng sanh mình dộ
Có sáu trăm muôn ức
Hằng hà sa các chúng
Sau khi Phật d iệt độ
Các người nghe pháp dó
ơ  các nơi cõi Phật
Thường cùng thầy sanh chung.

GIẢNG:

Mỗi vị Sa Di này thường độ chúng sanh, và 
thường sanh chung với thầy, tức là khi nói Pháp Hoa
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các thức này chuyển, thì các tâm niệm phiền não vi tế  
đó cũng chuyển theo, cho nên thường gần gũi nhau, 
cùng nói lên nhân duyên thầy trò thường gần gũi, 
không phải là cái mới đây. Mình bây giờ còn ngồi đây 
nghe Pháp Hoa, biết đâu mình có duyên với Phật 
Thích Ca trong hội Pháp Hoa rồi.

CHÁNH VĂN:

Mười sáu Sa Di đó 
Đầy dủ tu Phật đạo 
Nay h iện  ở mười phương 
Đều đặng thành chánh giác 
Người nghe pháp thuở đó 
Đều ở chỗ các Phật 
Có người trụ Thanh Văn 
Lần dạy cho Phật đạo 
Ta ở số  mười sáu  
Từng vì các ngươi nói 
Dẩn dắt đến huệ Phật 
Do bổn nhơn duyên đó 
Nay nói kỉnh Pháp Hoa 
Khiến người vào Phật đạo 
Dè dặt chớ khỉnh sỢ.

GIẢNG:

Đây nói mười sáu vị Sa Di thành Phật ồ các 
phương, vị thứ mười sáu là Phật Thích Ca, Phật Thích 
Ca là vị ở phương này, vậy thì Ngài đã từng dân dắt 
những chúng sanh đó vào trí huệ của Phật. Như những 
người ngồi đây, đã được Phật giáo hóa, tức là dã có
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duyên với Phật, nên phải nhớ lại gốc xưa đó, chớ có 
sanh nghi ngờ.

CHÁNH VÃN:

Thí như đường hiểm  dữ 
Xa vắng nhiều thú độc 
Và lạ i không cỏ nước 
Chốn mọi người ghê sỢ 
Vô số  nghìn muôn chúng  
Muốn qua đường hiểm  này  
Đường đó rất xa vời 
Trải năm trảm do tuần  
Bấy giờ một đạo sư 
Nhớ dai có trí huệ 
Sáng suốt lòng quyết định 
Đường hiểm  cứu các nạn  
Mọi người đều m ệt mỏi 
Mà bạch đạo sư rằng:
“Chúng con nay mỏi m ệt 
Nơi dây muôn lui về".

GIẢNG:

Đây là kệ tụng Hóa Thành Dụ, ở nơi đường dữ xa 
vắng, chốn ghê sợ, chúng đông muốn đi qua, có bậc đạo 
sư dẫn đi tìm báu, nhưng nửa đường mỏi mệt muốn lui về.

CHÁNH VĂN:

Đạo sư nghĩ th ế  này  
Bọn này rất đáng thương
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Làm sao muôn lui về 
Cam mất trâu bửu lớn?
Liền lạ i nghĩ phương tiện  
Nên bày sức thần thông  
Hóa làm thành quách lớn 
Các nhà cửa trang nghiêm  
Bốn bề có vườn rừng 
Sông ngòi và ao tắm  
Cửa lớn lầu gác cao 
Trai gái dều dông vầy  
Hóa ra thành đó rồi 
An ủ i chúng "Chớ sỢ 
Các người vào thành này 
Đều được vừa chỗ muốn".

GIẢNG:

Đây là tụng vị đạo sư dẫn đường đó, thấy chúng 
nhân đòi về nên thương, vì thế giữa đường hóa cái 
thành lớn trang nghiêm để cho chúng vào đó mà tạm  
an nghỉ.

CHÁNH VĂN:

Mọi người đã vào thành  
Lòng đều rất vui mừng 
Đều sanh tưởng an ổn  
Tự nói đã được độ 
Đạo SƯ biết nghỉ xong 
Nhóm chúng mà bảo rằng:
Các ngươi nên  đi nữa 
Đây là hóa thành thôi
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Thấy các ngươi mỏi m ệt 
Giữa đường muôn lui về 
Nên dùng sức phương tiện  
Ta hóa làm thành này  
Các ngươi gắng tinh tấn  
Nên đổng đến chỗ báuẳ

GIẢNG:

Tức là khi thấy mọi người nghỉ mệt xong, vị Đạo 
sư đó mới diệt hóa thành bảo họ phải tiến tới nữa, báo 
sở ở gân đây thôi, mình chớ có lo sợ, nghi ngờ gì nữa 
phải tiến tới chút nữa. Bây giờ mới hợp pháp trở lạ i/

CHÁNH VẨN:

Ta cũng lạ i như vậy  
Đạo Sư cua tất cả 
Thấy những người cầu dạo 
Giữa đường mà lười bỏ 
Không thể vượt đường dữ 
Sanh tử đầy phiền não 
Nên dùng sức phương tiện  
Vì nghỉ nói N iết Bàn 
Rằng các ngươi khổ d iệt 
Chỗ làm dều dã x on g  
Đã biết đến N iết Bàn 
Đều chứng A La Hán 
Giờ mới nhóm dại chúng  
Vì nói pháp chơn thật 
Sức phương tiện  các Phật 
Phân biệt nói ba thừa
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Chỉ có một Phật thừa 
Vì nghỉ nên nói hai 
Vì các ngươi nói th iệt 
Các ngươi chưa phải diệt 
Vì nhứt th iết trí Phật 
Nên phát tinh tấn mạnh 
Ngươi chứng nhứt th iết trí 
Mười lực các Phật pháp  
Đủ băm hai tướng tốt 
Mới là chơn thật diệt 
Các Phật là dạo sư  
Vì nghỉ nói N iết Bàn 
Đã b iết ngơi nghỉ rồi 
Dấn vào no’i huệ Phật.

GIẢNG:

Đây là bài tụng hợp pháp trở lại, đức Phật nói 
Ngài cũng như vị đạo sư vì dẫn dắt người cho nên phải 
dùng nhiều phương tiện, nói có N iết Bàn, dứt sạch 
sanh tử nhưng mục đích là để đưa người đến chô giác 
ngộ thôi. Nghĩa là mình phải vượt qua những thứ lớp 
sai biệt, khong có chỗ nào mà dừng mà nghỉ hết, còn 
có chỗ dừng đó là chưa thật, mình làm sao để sống cho 
trọn vẹn trở về tự tánh chân thật thì đó là cái gốc. Nói 
tóm lại ở đây ai ai cũng đều có vị Phật Đại Thông Trí 
Thắng ngay nơi mình, chớ không phải ở đâu xa, nhưng 
mình đã bỏ quên, đã mê không thấy, có Phật Đại 
Thông sẵn nơi mình mà mình không Đại Thông, vì 
không Đại Thông nên không Trí Thắng luôn. Chính vì 
vậy mà Phật đó nhập diệt với mình từ lâu xa rồi, 
không biết bao nhiêu kiếp, bây giờ mình không nhớ



PHẨM HÓA THÀNH DỤ 289

nhập diệt lúc nào nữa. Do đó mà đây nói Phật Đại 
Thông Trí Thắng nhập diệt cách đây vô sô" kiếp không 
tính kể được, thời gian không nói hết. Nhưng bây giờ 
đây nếu mình khéo tỏ ngộ lại thì sẽ thấy Phật Đại 
Thông Trí Thắng ra đời. Rồi mười sáu vị vương tử cùng 
thần dân đó cũng theo về đây đủ hết. Như vậy ánh 
sáng giác ngộ này nó soi hết trên dưới không có giới 
hạn, cả những cõi trời Phạm Thiên luôn. Nếu mình 
thấy được ánh sáng Đại Thông này, mình ngồi dây 
thây nhau hết, nên khi Đại Thông Trí Thắng thành 
Phật, ánh sáng đó rọi khắp thì chúng sanh trong mười 
phương thấy được nhau, mới lấy làm lạ tại sao trong 
đây bỗng sanh chúng sanh? Còn mình bây giờ ngồi kế 
bên mà không thấy nhau, tại sao? Là bởi vì trong đầu 
mỗi người đang có thế giới riêng, mà sông với thế giới 
riêng do đó ngồi sát bên nhau mà không thấy nhau, 
chỗ này là chỗ đáng thương cách biệt của mình.

Thí dụ như hai người có thành kiến với nhau, đi 
đụng mặt nhau cũng không thấy nhau, mỗi người cúi 
mặt đi luôn, đó là chỗ cách biệt, chỗ cách biệt đó do 
đâu mà có? Do cái ta này mà thành cách biệt chớ 
không gì hết. Nếu mình quên cái ta này thì có gì cách 
biệt, cách biệt là vì mình thấy ta khác với người, cho 
nên người kia đụng với ta thì nổi lên chuyện. Mình 
quên không có cái ta này, chỉ biết có thể giác thôi, thì 
có gì đâu mà khác biệt, nên thấy chỗ đó rồi đều thông 
cảm với nhau hết, vì ai ai cũng có cái chung đó. Chỗ 
này dù cho người Việt Nam, người Miên, người Lào, 
người Mỹ, người Anh, hay người nào đi nữa, cũng đều 
chung chỗ này, ngay cả những người tôn giáo khác 
cũng đều có chỗ này, thấy vậy thì mới có chỗ thông 
cảm với nhau. Còn không thấy chỗ này aễ có thành
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kiến nhau rồi tranh dấu gây đau khổ cho nhau, rồi tạo 
thành nghiệp, thì đã xa càng xa nữa.

Bây giờ đây mình rõ được chỗ này, sống trở về 
với cái chân thật đó, cái chân thật này là cái đã có từ 
lâu rồi. Nếu tin được thì sao? Tin được cái đó thì được 
thọ ký thôi. Cho nên phẩm sau là thọ ký tiếp.



£ 7 8-PHẨM NGŨ BÁ ĐỆ TỬ 
THỌ KÝ

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, ngài Mãn Từ Tử từ nơi Đức 
Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói 
pháp như thế, lại nghe thọ ký cho các vị đệ tử lớn 
sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, lại 
nghe việc nhơn duyên dời trước. Lại nghe cac Đức 
Phật có sức tự tại thần thông lớn, đặng điều chưa 
từng có, lòng thanh tịnh hớn hở, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lễ chân Phật, 
rôi đứng qua một bên chiêm ngưỡng dung n h a n  

của Phật măt không tạm rời mà nghĩ thế này:
Thế Tôn rất riêng lạ, việc làm ít có, thuận  

theo bao nhiêu chủng tánh ở trong đời, dùng sức 
phương tiện tri kiến mà vì dó nói pháp, vớt chúng 
sanh ra khỏi các chỗ tham trước, chúng con ở nơi 
công đức của Phật không thể dùng lời nói mà
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tuyên bày được, chỉ có Đức Phật Thế Tôn hay biết 
bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con.

GIẢNG:

Qua những phẩm trước như phẩm Phương Tiện, 
Phật đã thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất. Phẩm Thọ Ký, 
Phật thọ ký cho ngài Ca Diếp, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca 
Chiên Diên, ngài Mục Kiền Liên. Đến đây thọ ký cho 
một ngàn hai trăm vị A La Hán, trong đó lấy ngài 
Mãn Từ Tử là đứng đầu, năm trăm vị A La Hán là trực 
tiếp được nêu ra trong đây nên lấy tên phẩm là Ngũ 
Bá Đệ Tử Thọ Ký, nhưng bên trong là thọ ký luôn một 
ngàn hai trăm vị.

Ngài Mãn Từ Tử là một vị thuyết pháp đệ nhất 
ở trong hàng đệ tử lớn của Phật, nghe qua công đức trí 
huệ không thể nghĩ bàn như vậy đó, ngài mới tin nhận 
tự tâm mình là Phật, mình cũng có phần thành Phật 
không nghi ngờ. Đây nói lòng thanh tịnh hớn hở, tức 
là lòng thanh tịnh không nghi ngờ. Rồi chăm chăm 
nhìn Phật mắt không tạm rời, là nói lên một lòng 
thanh tịnh chớ không có nghĩ tạp loạn. Như vậy tức là 
thầm hợp với tâm Phật, cho nên liền được Phật thọ 
ký. Trong đây ngài thầm nghĩ:

"Chỉ có Đức Phật Thế Tôn hay biết bổn nguyện 
trong thâm tâm của chúng con". Tức là nói lên chỗ 
thầm biết nhau thôiề Và ngài cũng thấy được ý ngoài 
lời nên ngài khen ngợi Đức Phật những công đức đó, 
không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả cho hết được, mà 
phải thấy vượt qua ngôn ngữ, chính chỗ đó ngài thấy 
mình có phần hợp với tâm Phật rồi, cho nên thọ ký.
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CHÁNH VĂN:

Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: "Các ông  
thấy Mãn Từ Tử đây chăng? Ta thường khen ông 
là bậc nhứt trong hàng người nói pháp, cũng  
thường khen các món công đức của ông, ròng 
rặc siêng  năng hộ trì giúp tuyên bày pháp của 
ta, có thể chỉ dạy lợi mừng cho hàng bốn chúng  
giải thích trọn vẹn  chánh pháp của Phật mà làm  
nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hạnh  
thanh tịnhẵ Ngoài Đức Như Lai không ai có thể  
cùng tận chỗ biện bác ngôn luận của ông. Các 
ông chớ tưởng Mãn Từ Tử chỉ hay hộ trì trợ 
tuyên pháp của ta thôi, ông cũng đã ở nơi chín  
mươi ức Đức Phật thuở quá khứ mà hộ trì trỢ 
tuyên chánh pháp của Phật ở trong nhóm người 
nói pháp thuở đó cũng là bực nhứt.

Ong lại ở pháp không của chư Phật nói, 
thông suốt rành rẽ, đặng bốn món trí vô ngại, 
thường hay suy gẫm chắc chắn nói pháp thanh  
tịnh không có nghi lầm, dầy đủ sức thần thông  
của Bồ tát, tùy số  thọ m ạng mà thường tu hạnh  
thanh tịnhẳ

Người đời thuở ở Đức Phật kia đều gọi ông  
là Thanh văn. Nhưng ông Mãn Từ Tử dùng 
phương tiện  đó làm lợi ích cho vô lượng trăm  
ngàn chúng sanh, lạ i giáo hóa vô lượng vô số  
người khiến đứng nơi đạo Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Ong vì muốn tịnh cõi Phật mà 
thường làm Phật sự giáo hóa chúng sanh.

Các tỳ kheo! Ông Mãn Từ Tử cũng đặng 
bực nhứt trong hàng người nói pháp thuở bảy
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Đức Phật, nay ở nơi chỗ ta trong hàng người nói 
pháp cũng là bực nhứt. Trong hàng người nói 
pháp thuở các Đức Phật trong h iền  kiếp về 
tương lai cũng lạ i là bực nhứt, mà đều hộ trì 
giúp tuyên bày pháp của Phật. Ong cũng sẽ ở 
trong đời vị lai hộ trì trỢ tuyên chánh pháp của 
vô lượng vô b iên  các Đức Phật, giáo hóa làm lợi 
ích cho vô lượng chúng sanh khiến an lập nơi 
đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì tịnh  
cõi Phật mà thường siêng năng tinh tấn giáo hóa  
chúng sanh, lần  lần đầy dủ đạo Bồ tát.

Qua vô lượng vô số  kiếp sau ông sẽ ở cõi 
này thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác 
hiệu  là Pháp Minh Như lai, ứ n g cúng, Chánh 
biến  tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian  
giải, Vô thượng sĩ, Đ iều ngự trượng phu, Thiên  
nhơn sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó lấy số  th ế  
giới tam thiên  đại th iên  nhiều như số cát sông  
Hằng mà làm thành một cõi Phật. Đất bằng bảy 
thứ báu, thẳng bằng như bàn tay không có núi 
gò, khe suối, rạch ngòiẽ Nhà đài bằng bảy thứ  
báu đầy dẫy trong dó, cung điện của các trời ở 
gần trên hư không, người cùng trời giao tiếp  
nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có 
đường dữ cũng không có người nữ.

Tất cả chúng sanh dều do biến hóa sanh, 
không có dâm dục, đặng pháp thần thông lớn, 
thân chói ánh sáng, bay đi tự tại, chí niệm bền  
chắc, có đức tinh tấn trí huệ, tất cả đều thân sắc 
vàng đủ ba mươi hai tướng tốt dể tự trang nghiêm.

Nhơn dân nước dó thường dùng hai thức ăn. 
Một là pháp hỷ thực, hai là thiền duyệt thực. Có
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vô lượng vô số  ngàn muôn ức na do tha các chúng 
Bồ tát đặng sức thần thông lớn, bốn trí vô ngại, 
khéo hay giáo hóa loài chúng sanh. Chúng Thanh 
văn trong nước dó tính kể số đếm đều không thể 
biết dược, đều đặng đầy đủ ba món minh, sáu  
pháp thần thông và tám món giải thoát.

Cõi nước của Đức Phật đó có vô ỉượng 
công dức trang nghiêm  thành tựu như thế, kiếp  
tên  Bửu Minh, nước tên  Thiện Tịnh. Phật dó 
sống lâu vô lượng vô số  kiếp, pháp trụ dời rất 
lâu. Sau khi Phật d iệt độ dựng tháp bằng bảy 
thứ báu khắp cả nước đó.

GIẢNG:

Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: "Các ông thấy 
Mãn Từ Tử đây chăng?" Câu này quí vị thấy sao? Ông 
ở trong hội đó ai mà không thấy còn hỏi chi nữa? Đó 
là muốn chắc mình thấy Mãn Từ Tử là thấy cái gì ồ 
ông Mãn Từ Tử, chớ không phải là thấy cái thân đó 
thôi. Thấy được Mãn Từ Tử đó thì mới thấy chỗ khen 
ngợi ông, còn Mãn Từ Tử mang thân này là cái thân 
hàng Thanh văn, thân này có sanh có diệt, không phải 
là chỗ muôn chỉ. Phật nói:

"Ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng 
người nói pháp..., dựng tháp bằng bảy thứ báu khắp cả 
nước đó."

Đây là Phật thọ ký cho ngài Mãn Từ Tử. Trước 
khi thọ ký, Đức Phật nhắc lại, khen ông là nói pháp 
bực nhất, ông thường hộ trì chánh pháp của chư Phật 
không những là của Phật Thích Ca mà cả chư Phật quá 
khứ cũng như vị lai. Khi ông tin nhận mình có phần
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thành Phật thì liền được Phật thọ ký, vì đã tin nhận 
thì thầm khế hợp với tâm Phật rồi. Điều đó muôn 
nhắc mình ngay đây mà chúng ta thầm cảm thông tâm  
Phật thì cũng được thọ ký. Và Phật thổ lộ:

Các ông đừng tưởng Mãn Từ Tử đây là hàng 
Thanh văn thôi mà ông chính là hàng Bồ tát, tuy hiện  
tướng Thanh văn mà bên trong đủ hạnh Bồ tát. Ngài 
hiện tướng Thanh văn dể chi? Là để cho thấy ngài 
cũng còn tâm sai biệt, được chút ít cho là đủ, sau đó 
nhờ chuyển tâm mà được thọ ký, khiến người có tâm  
hạn hẹp, thấy ngài được thọ ký thì tin mình cũng vậy, 
mà vươn lênệ Phật khen: "ông ròng rặc siêng năng hộ 
trì giúp tuyên bày giáo pháp của Phật, rồi giải thích 
trọn vẹn chánh pháp là ở pháp không của chư Phật đó 
thông suốt rành rõ, đặng bôn món trí vô ngại", tức 
đặng bốn món biện tài vô ngại, bốn món đó gồm:

1. Pháp vô ngại là hiểu rõ danh từ văn chương 
quyết đoán một cách rành rẽ không có ngăn ngại.

2. Nghĩa vô ngại là nghĩa lý tinh thông rõ ràng 
không ngăn ngại.

3. Từ vô ngại là tinh thông những tiếng nói, 
tiếng địa phương, lời lẽ đều vô ngại.

4. Nhạo thuyết vô ngại là tùy thuận dối phương 
khéo nói không ngăn ngại, nghĩa là tùy đối phương 
hạng nào nói theo hạng đó.

Ngài còn có đầy đủ sức thần thông của Bồ tát rõ 
ràng ngài không phải là hạng Thanh văn thường rồi. 
Vì để thanh tịnh cõi Phật cho nên mới dùng những 
phương tiện đó để đưa vào đạo vô thượng. Tức ngài 
hiện tướng Thanh văn bên trong là ẩn hạnh Bô tát. 
Phật lại nói Ngài là bực nhứt trong hàng người nói 
pháp, không những thời này mà cả thời quá khứ như
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Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật 
Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp.

Phật thọ ký ngài hộ trì chánh pháp của Phật 
như vậy đó, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, tịnh 
cõi Phật trải qua vô lượng vô số kiếp sau, rồi ngài ở 
ngay cõi ta bà này thành Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác.

Hiệu là Pháp Minh, bởi vì ngài thuyết pháp bực 
nhứt cho nên thành Phật được quả là Pháp Minh, 
pháp nó được sáng tỏ. Trong cõi nước của ngài, không 
phải một cõi tam thiên đại thiên mà cả vô số tam 
thiên làm một cõi, không có ranh giới gì hết, sông 
không chia ranh giới. Cõi đó bằng thẳng, trời người 
giao tiếp, không cách biệt, mới thấy mình còn tâm sai 
biệt nên mới cách biệt nhiều, còn đây thì không có 
cách biệt. Trong đó không có người nữ, chúng sanh thì 
tâm sáng suốt, cõi nước đều tốt đẹp. Ăn thì ăn bằng 
pháp hỷ thực và thiền duyệt thực, chớ không ăn món 
ăn thường như mình. Lúc đó khỏi cần phải giành giựt, 
nghe pháp là mình đủ no rồi, ngồi thiền là vui là no 
rồi, mà cõi này ở đâu? Phật nói rõ ở ngay cõi Ta bà 
này chớ không đâu khác.

Vậy cho thấy, hàng Thanh văn khi phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác thì quên tâm niệm  
hẹp hòi, mà quên tâm niệm hẹp hòi tức là quên tâm  
niệm dơ sạch sai biệt, lấy bỏ kia đây, tức liền thấy 
ngay trước mắt, đâu đâu cũng là cõi Phật hiện tiền  
ngay cõi ta bà này tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh, 
đâu cần bỏ đây mà đến chỗ nào khácỂ Bởi vì còn có 
tâm niệm hạn hẹp, có ranh giới, cho nên mình thấy 
cõi này dơ, cõi này khổ, xấu xí nên chán, muốn bỏ cõi 
này để cầu lên cõi tốt dẹp hơn, thì đó là có tâm lấy bỏ,
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bỏ đây để mà đến kia. Còn đây qua được tâm đó rồi thì 
thấy rõ đâu đâu cũng đều thấy cõi Phật trang nghiêm  
hếtỗ Bởi vì tâm mình bình đẳng thanh tịnh rồi, thì 
nhìn ra chỗ nào cũng thanh tịnh, nơi nơi đều tỏ bày 
ánh sáng Như Lai không thiếu sót, chính đó mới là Vộ 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Chính chỗ này muốn 
nhấn mạnh, muốn nhắc mình phải soi rõ về chính 
mình, tỏ suốt tâm Phật ngay nơi mình, chớ đừng mong 
cầu bên ngoài. Soi trở về chính mình, rõ tâm Phật 
chính mình đó là căn bản. Tùy tâm mình chuyển biến, 
tâm nhơ thì thấy cõi nước nhơ, tâm sạch thấy cõi nước 
sạch vậy thôi. Ngay đây tâm mình còn đầy phiền não 
nhơ nhớp, thì nhìn ra thấy đâu đâu cũng nhơ nhớp, cho 
nên người trong tâm phiền não thì nhìn ra thấy gì 
cũng phiền não, nếu người đang ôm ấp bực bội trong 
lòng, chỉ cần mình nói một câu nhẹ thôi thì cũng sanh 
chuyện. Còn người tâm được thanh tịnh rồi, nhiều khi 
mình nói nặng họ, họ bỏ qua. Tâm mình sáng thấy cái 
gì cũng sáng.

Như có một bà cư sĩ, bà đến nghe thiền sư Bạch 
An giảng, Bạch Ấn là một thiền sư Nhật Bản, trong 
đó ngài nói rằng:

- Tâm tịnh là cõi nước thanh tịnh, còn Đức Phật 
thì trong mỗi chúng sanh thôi, một khi Đức Phật hiện 
ra đó, thì mọi vật ở trong thế gian này đều chiếu ánh 
sáng quang minh hết, nếu ai muốn nhận điều này thì 
phải phản quan tự kỷ đến chỗ nhất tâm bất loạn, vì 
tâm tịnh thì cõi nước liền thanh tịnh, thì làm sao để 
mà trang nghiêm tịnh độ. Vì Phật vốn sẵn trong mỗi 
chúng sanh, thì tướng tốt và vẻ đẹp của Phật là cái gì?

Nghe xong bà cảm, bà nghĩ điều đó không khó. 
Phật ngay tâm mình, tâm tịnh cõi Phật tịnh, vậy đâu
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có chuyện gì khó. Bà trở về nhà và bắt đầu quán chiếu 
suốt cả ngày đêm như vậy, tức là phản quan tự kỷ, đeo 
đuổi mãi ở trong tâm, dù cho lúc ngủ hay lúc thức cũng 
vậy, luôn luôn là quán chiếu như vậy. Rồi một hôm bà 
đang rửa nồi, liền bỗng nhiên tỏ ngộ thấy đâu đâu cũng 
là Phật hếtể Khi tỏ ngộ bà mừng quá ném cái nồi qua 
một bên, bà vội vàng đến trình với ngài Bạch Ấn rằng:

- Con bỗng gặp Đức Phật trong thân con rồi, mọi 
vật nó rạng ngời ánh sáng, kỳ diệu, kỳ diệu thay!
Bà sung sướng vui mừng hết sức.

Ngài Bạch Ẩn nghe nhưng còn nghi, ngài thử lại 
coi phải thứ thiệt hay không. Ngài bảo:

- Như vậy còn cái hầm phân thì sao?
Trong bếp trong nồi chiếu sáng còn dễ hiểu, còn 

trong hầm phân cầu tiêu thì sao đây? Chỗ này thật là 
khó chiếu nổi phải không? Như vậy cái hầm phân có 
chiếu sáng hay không?

Bà liền bước tới đấm ngài Bạch Ẩn một cái nói:
- Cái ông già này chưa ngộ!
Ngay đó ngài Bạch Ấn cười to, ngài gật đầu, đó 

là thứ thiệt.
Rõ ràng vậy đó, nhiều khi mình nghe nói chỗ 

nào cũng chiếu sáng hết, rồi mình học lóm, thấy được 
chút chút. Nhưng tới chỗ hầm phân cầu tiêu, lúc đó hết 
chiếu sáng nổi. Nếu khi nghe hỏi vậy mình do dự thì 
sao? Thì biết không phải thứ thiệt rồi, nghe hầm phân 
thì nghĩ hầm phân sao chiếu nổi, đó là còn kẹt trong 
tâm niệm nhơ sạch, biết ngay không phải thứ th iệtệ 
Còn ở đây bà tỏ ngộ rõ ràng, nói hầm phân thì hầm 
phân cũng chiếu sáng luôn. Cho nên bà mới đấm cho 
ngài Bạch Ẩn một cái rồi nói "ông chưa ngộ". Đó là để 
chứng nghiệm rõ ràng, khi tâm mình thanh tịnh thấy
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gì cũng thanh tịnh hết. Hầm phân cũng thanh tịnh 
luôn. Ngay thế giới Ta bà này mà tỏ ngộ thì cũng được 
thành cõi Phật, đều là trang nghiêm thanh tịnh, chớ 
không phải tìm chỗ nào khác.

CHÁNH VÃN:

Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Các tỳ kheo ỉóng nghe 
Đạo của Phật tử làm  
Vì khéo học phương tiện  
Chẳng thể nghĩ bàn được 
Biết chúng Ưa pháp nhỏ 
Mà sỢ nơi trí lớn 
Cho nên các Bồ tát 
Làm Thanh văn Duyên giác 
Dùng vô sc> phương tiện  
Độ các loài chúng sanh 
Tự nói là Thanh văn  
Cách Phật đạo rất xa 
Độ thoát vô lượng chúng  
Thảy đều được thành tựu 
Dầu ưa nhỏ, b iếng lười 
Sẽ khiến lần thành Phật.

GIẢNG:

Đây Đức Phật thổ lộ rõ ràng cho chúng ta thấy, 
các vị Bồ tát, khi các ngài hiện tướng Thanh văn để 
dẫn dắt cho người, đây Ngài nhắc :
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Các tỳ kheo lắng nghe 
Đạo của Phật tử làm  
Vì khéo học phương tiện  
Chẳng thể nghĩ bàn được 
Biết chúng ưa pháp nhỏ 
Mà sợ nơi trí lớn 
Cho nên các Bồ tát 
Làm Thanh văn, Duyên giác

Đó là để dẫn dắt họ, để cho mọi người tin nhận 
ai ai cũng có phần thành Phật, vì vậy mà các ngài hiện  
tướng Thanh văn. Đây các ngài còn thị hiện:

Dầu ưa nhỏ biếng lười 
Sẽ khiến lần thành Phật

Tức là ưa pháp nhỏ, có khi biếng lười, nhưng mà 
rồi khiến cho được thành Phật, để mọi người thấy rằng 
mình lâu lâu cũng làm biếng, cũng giải đãi, nhưng 
cũng có phần thành Phật được. Chớ không thì cứ nghĩ 
rằng thành Phật đó là hàng thượng căn hết, còn mình 
là hànẹ hạ căn chắc không có phần.

Ớ đây các ngài cũng thị hiện là ưa pháp nhỏ nên 
làm biếng chút, nhưng rốt cuộc rồi lần lần cũng được 
thọ ký.

CHÁNH VĂN:

Trong ẩn hạnh Bồ tát 
Ngoài h iện  là Thanh văn  
ít  muốn, nhàm sanh tử  
Thiệt tự tịnh cõi Phật
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Bày ba độc cho người 
Lại h iện  tướng tà kiến  
Đệ tử ta như vậy  
Phương tiện  độ chúng sanh 
Nếu ta nói đủ cả 
Các món v iệc h iện  hóa  
Chúng sanh nghe đó rồi 
Thời lòng sanh nghi ỉầm.

GIẢNG:

Đây phải nhận kỹ các ngài ẩn đi hạnh Bồ tát 
bên ngoài hiện tướng Thanh văn để nhắc cho mọi 
người. Cho nên:

It muốn, nhàm sanh tử 
Thiệt tự tịnh cõi Phật 
Bày ba độc cho người 
Lại hiện tướng tà kiến

Tức là hiện cho mọi người thấy rõ, có khi cũng 
có tham sân si, bày tướng ba độc, rồi có khi cũng có tà 
kiến, nhưng khi chuyển hóa thì cũng được giác ngộ, 
cũng đầy đủ tri kiến Như Lai.

Như vậy để cho mọi người thấy, mình cũng còn 
có tham sân si, cũng nhiều khi có tà kiến, mà chuyển 
tâm thì mình cũng được thọ ký. Vậy là ai ai cũng đều 
có phần hết. Như ở thời Đức Phật có vị Sa Nặc có 
nhiều tật xấu làm cho nhiều người thấy khó chịu, còn 
ông Ưu Đà Di thì hiện tướng tham dục nhiều, nhưng 
cũng thành A La Hán. Rồi trong đây cũng được thọ ký 
hết. Như vậy cũng ngầm nhắc mình chớ vội theo tướng
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bên ngoài mà phán đoán các ngài, mà phải thấyđược 
cái thanh tịnh ở bên trong.

CHÁNH VĂN:

Nay Phú Lâu Na đây 
Ở xưa ngàn ức Phật 
Siêng tu dạo mình làm  
Tuyên hộ các Phật pháp  
Vì cầu huệ vô thượng 
Mà ở chỗ chư Phật 
Hiện ở trong đệ tử  
Học rộng có trí huệ 
Nói pháp không sợ sệt  
Hay khiến chúng vui mừng 
Chưa từng có m ệt mỏi 
Để giúp nên v iệc Phật.

GIẢNG:

Đây nói thẳng Phú Lâu Na, ngài ở trong muôn 
ức Đức Phật, tu hạnh Bồ tát mà tuyên dương Phật 
pháp vì để cầu trí huệ Vô thượng đó. Tức là ngài ở chỗ 
các Đức Phật thường tuyên dương Phật pháp để cầu 
đạo Vô thượng không phải là người thường.

CHÁNH VẨN:

Đã được thần thông lớn 
Đủ bôn trí vô ngại 
Biêt các căn lợi độn 
Thường nói pháp thanh tịnh
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Diễn xướng nghĩa như thế  
Để dạy ngàn ức chúng  
Khiến trụ pháp đại thừa 
Mà tự tịnh cõi Phật.

GIẢNG:

Tức là ngài làm các việc đó, là dang hành hạnh 
Bồ tát để tự thanh tịnh cõi Phật của mình.

CHÁNH VĂN:

Đời sau cũng cúng dường 
Vô lượng vô số Phật 
Hộ trỢ tuyên chánh pháp 
Cũng tự tịnh cõi Phật 
Thường dùng các phương tiện  
Nói pháp không e sỢ 
Độ chúng không kể được 
Đều thành nhứt th iết trí 
Cúng dường các Như Lai 
Hộ trì tạng pháp bảo.

GIẢNG:

Ngài luôn luôn ở vô lượng vô sô Phật dó mà hộ 
trợ tuyên dương chánh pháp của Phật. Rồi sau nữa 
thường dùng các phương tiện nói pháp không sợ sệt, 
cúng dường các Như Lai, luôn luôn hộ trì giữ gìn tạng 
pháp bảo. Bởi vì cái nhân là hộ trì tạng pháp bảo, cho 
nên sau thành Phật hiệu là Pháp Minh.
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CHÁNH VÃN:

Sau đó đặng thành Phật 
Hiệu gọi là Pháp Minh 
Nước đó tên  Thiện Tịnh 
Kiếp tên  là Bửu Minh 
Chúng Bồ tát rất đông  
Sô' nhiều vô lượng ức 
Đều đặng thần thông lớn 
Sức oai đức đầy dủ 
Khắp đầy cả nước đó 
Thanh văn cũng vô sô 
Ba minh tám giải thoát 
Đặng bốn trí vô ngại 
Dùng hạng này làm tăng  
Chúng sanh trong cõi đó 
Dâm dục đều đã dứt 
Thuần một biến hóa sanh  
Thân trang nghiêm đủ tướng 
Pháp hỷ, thiền duyệt thực 
Không tưởng món ăn khác 
Không có hàng nữ nhơn 
Cũng không các đường dữ 
Phú Lâu Na tỳ kheo  
Khỉ công đức trọn đầy 
Sẽ đặng tịnh độ này  
Chúng h iền  thánh rất đông  
Vô lượng v iệc như th ế  
Nay ta chỉ nói lược.
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GIÁNG:

Đó là nhắc lại cõi nước của ngài Phú Lâu Na đều 
trang nghiêm thanh tịnh hết, nhưng chuyện đó Phật nói:

Vô lượng việc như thế
Nay ta chỉ nói lược.

Nghĩa là Phật chỉ nói lược thôi chớ không thể 
nói hết được, đó cũng là điểm Phật muốn nhắc: nói gì 
nói cũng không hết được mà mình phải chứng nghiệm  
đến đó mới thấy thôi, dùng lời diễn tả không hết.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ một ngàn hai trăm vị A La Hán, 
bực tâm tự tại, nghĩ như vầy: "Chúng ta vui 
mừng đặng diều chưa từng có, nếu Đức Thế Tôn 
đều thọ ký cho như các đệ tử lớn khác thời sung 
sướng lắm"

GIẢNG:

Đến đây một ngàn hai trăm vị A La Hán thuộc 
về hạng bậc trung, những vị bậc thượng thuộc hàng 
trưởng lão như ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề, ngài 
Đại Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên đã được thọ ký rồi, 
bây giờ tới ngài Phú Lâu Na cũng được thọ ký nữa nên 
các ngài thấy mình cũng có phần mới hy vọng nếu 
được Phật thọ ký như mấy vị đệ tử lớn thì sung sướng 
vô cùng. Khi có tâm tin nhận như vậy thì sao? Thì 
được Phật thọ ký, cho nên:
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Đức Phật b iết tâm niệm  của các vị đó nên  
nói với ngài Đại Ca Diếp: 'Một ngàn hai trăm vị 
A La Hán dó, nay ta sẽ h iện  tiền  thứ tự mà thọ 
ký đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Trong chúng đó, dệ tử lớn của ta là Kiều 
Trần Như tỳ kheo, sẽ cúng dường sáu muôn hai 
ngàn ức Đức Phật, vậy sau đặng thành Phật 
hiệu  là Phổ Minh Như Lai, ứ ng cúng, Chánh 
biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian  
giải, Vô Thượng Sĩ Điều ngự trượng phu, Thiên  
nhơn sư, Phật Thế Tôn.

Năm trăm vị A La Hán: ông Ưu Lâu Tần 
Loa Ca Diếp, ông Già Da Ca diếp, ông Na Đề Ca 
Diếp, ông Ca Lưu Đà Di, ông Ưu Đà Di, ông A 
Nậu Lâu Đà, ông Ly Bà Đa, ông Kiếp Tân Na, 
ông Bạc Câu La, ông Châu Đà Tá, ông Dà 
Đà..v.v... đều sẽ đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, đều đổng một hiệu  là Phổ Minh.

GIẢNG:

Đây là thọ ký cho một ngàn hai trăm vị A La 
Hán, mà ở đây thọ ký trực tiếp cho năm trăm vị A La 
Hán đang hiện tiền.

Phật bảo ta sẽ lần lượt thọ ký cho hết, nhưng đây 
thọ ký rõ cho năm trăm vị A La Hán hiện tiền. Cho 
nên phẩm này gọi là "Ngũ bá đệ tử thọ ký" là như vậy, 
các vị thành Phật đều đồng một hiệu là Phổ Minh.

Phổ Minh là gì? Phổ là khắp, Minh là sáng. Phổ 
Minh là sáng khắp hết. Tức là đã khai được tri kiến 
Phật, ánh sáng đó soi khắp hết, không còn si mê 
không còn tối tăm nữa.
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CHÁNH VĂN:

Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Kiều Trần Như tỳ kheo 
Sẽ gặp vô lượng Phật 
Qua vô số  kiếp sau 
Mới đặng thành chánh giác 
Thường phóng quang minh lớn 
Đầy đủ các thần thông  
Danh đồn khắp mười phương 
Tất cả đều tôn kính 
Thường nói pháp vô thượng 
N ên h iệu  là Phổ Minh.
Cõi nước đó thanh tịnh  
Bổ tát đều dõng mãnh 
Đều lên  lầu gác đẹp  
Dạo các nước mười phương 
Đem đồ cúng vô thượng 
H iến dâng các Đức Phật 
Làm việc cúng đó xong 
Sanh lòng rất vui mừng 
Giây lát về bổn quốc 
Có sức thần như thế  
Phật thọ sáu muôn kiếp  
Chánh pháp trụ bội thọ 
Tượng pháp lạ i hơn chánh  
Pháp diệt trời người lo.

GIẢNG:

Ở đây nhắc lại ngài Kiều Trần Như sẽ thành
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Phật hiệu là Phổ Minh. Phật nói rõ Phổ Minh là gì? Là 
thường phóng quang minh lớn, ánh sáng soi khắp hết. 
Vậy ngay đây có không? Nếu quí vị thấy ngay đây có thì 
gặp Phật Phổ Minh liền, khỏi cần phải đợi gì xa. Thành 
ra ngay cành hoa này, ngay cái bàn này mà mình thấy 
được ánh sáng đó, nó cũng đều có đủ, vậy là chỗ nào 
cũng có Phổ Minh, thì thây Phật Phổ Minh ngay đây 
thôi. Rồi Phật Phổ Minh này không phải một vị mà cả 
năm trăm vị Phật Phổ Minh hết. Vậy mình ngồi đây có 
mấy chục người thì có đủ Phổ Minh rồi, hiểu như vậy thì 
thấy rõ nghĩa sâu xa kinh Pháp Hoa, còn không thì 
mình cho chuyện này của các ngài, mình không dính 
dáng gì hết, thì mình học làm chi. Rồi điều này nữa; khi 
các ngài thành Phật, Bồ tát ở trong nước các ngài:

Dạo các nước mười phương 
Đem đồ cúng vô thượng 
Hiến dâng các đức Phật 
Làm việc cúng đó xong 
Sanh lòng rất vui mừng 
Giây lát về bổn quốc

Quí vị đọc chỗ này làm sao mà hiểu nổi! ở  cõi 
nước này đem đồ cúng đó đi khắp hết mười phương chốc 
lát trở vê bổn quốc. Mình đây qua Mỹ trở về mất thời 
gian chừng bao lâu, còn đây cúng dường cả mười phương 
chỉ trong giây lát trở về nhà, sao mà nhanh vậy? Đọc 
theo chữ nghĩa thì giống như đọc thần chú chớ không 
hiểu nổi. Nhưng hiểu rồi thì ngay đây mình thể nghiệm  
được một cách rõ ràng. Thường một niệm giác là gì?

Giác là thanh tịnh tức là Phạt. Như vạy một niệm 
giác là một cõi Phật. Nếu mình niệm niệm đều giác là
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từ một cõi Phật này qua một cõi Phật khác chứ gì. Như 
vậy một ngày mình được một trăm niệm giác là đi qua 
được cả trăm cõi Phật rồi, còn niệm niệm đều giác thì 
niệm niệm đều đi qua cõi Phật, ơ  đây các ngài đã thành 
Phật nên niệm niệm đều giác hết, vậy chỉ một chút thôi 
là đã đi qua hết các cõi Phật rồi. Cho nên qua hết mười 
phương chỉ trong chốc lát thôi, đâu có rời một niệm. 
Hiểu như vậy đó thì thấy ý nghĩa nó sâu, ngay trong 
cuộc sống của mình đây, mình cũng thể nghiệm được 
điều đó. Nó rõ ràng như vậy. Nếu học theo chữ nghĩa thì 
chuyện đó là chuyện của Phật mình không dính dáng gì 
hết, nhưng ở đây mình có phần trong đó.

CHÁNH VĂN:

Năm trăm tỳ kheo kia 
Thứ tự sẽ là Phật 
Đồng h iệu  là Phổ Minh 
Theo thứ thọ ký nhau 
Sau khi ta diệt độ 
Ông đó sẽ làm Phật 
Thế gian của ông độ 
Cũng như ta ngày nay 
Cõi nước đó nghiêm sạch 
Và các sức thần thông  
Chúng Thanh văn, Bồ tát 
Chánh pháp cùng tượng pháp 
Thọ mạng kiếp nhiều ít 
Đều như trên đã nói 
Ca Diếp ! Ông đã biết 
Năm trăm vị tự tại 
Các chúng Thanh văn khác
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Cũng sẽ làm như th ế  
Vị nào vắng mặt đây 
Ông nên vì tuyên nói.

GIẢNG:

ở  đây Phật thọ ký chung hết cho năm trăm vị 
A La Hán.

Còn các chúng Thanh văn khác là sao? Tức gồm 
một ngàn hai trăm vị nhưng chỉ có năm trăm vị là trực 
tiếp, còn bao nhiêu là vắng mặt. Nhưng những vị vắng 
mặt Phật cũng thọ ký luôn, do đó Phật nói:

Vị nào vắng m ặt đây  
Ông nên vì tuyên nói.

Vậy là thọ ký trực tiếp cho năm trăm vị A La 
hán đồng hiệu là Phổ Minh, ánh sáng đó trùm khắp 
hết, ngay trước mắt đây đều đủ, nếu ngay đây tỏ sáng 
thì liền gặp chư Phật Phổ Minh ra đời.

CHÁNH VẢN:

Bâ'y giờ, năm trăm vị A La hán ở trước 
Phật đặng thọ ký xong, vui mừng hớn hở, liền  
từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt 
lạy  chơn Phật, ăn năn hối lỗ i của mình mà tự 
trách: Thê Tôn, chúng con thường nghĩ như vầy, 
tự cho mình đã được rốt ráo d iệt độ, nay mới 
b iết đó là như người vô trí. Vì sao? Chúng con 
đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy  trí 
nhỏ cho là đủ.
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GIÁNG:

ở  đây các ngài được thọ ký rồi, bây giờ mới cảm 
nhận lỗi xưa, là mình được chút trí huệ đó thấy đủ rồi, 
còn trí huệ Phật thấy như xa xôi quá, mình chắc khó 
mà với tới được. Nhưng bây giờ đây mới thấy rõ mình 
cũng có phần đó. Cho nên đây nói lên tâm trạng xưa 
của các ngài tự lấy trí nhỏ cho là đủ. Chính chỗ này là 
chỗ người tu lâu lâu thường hay mắc kẹt, tu lâu lâu có 
hiểu một chút đạo lý cho vậy là đủ rồi, khỏi cần phải 
cầu thêm gì nữa, đó là tâm tự mãn. Đoạn kế các ngài 
nói thí dụ về hạt châu buộc trong chéo áo.

CHÁNH VĂN:

Thế Tôn! Thí như có người đến nhà bạn 
thân say rượu mà nằm, lúc đó người bạn thân có 
việc quan phải đi, lấy châu báu vô giá cột trong 
áo của gã say cho đó rồi đi. Gã đó say nằm đều  
không hay biết, sau khi dậy bèn dạo đi đến nước 
khác, vì v iệc ăn mặc mà phải gắng sức cầu rất 
là khổ nhọc, nếu có được chút ít bèn cho là đủ.

Lức sau người bạn thân gặp gỡ thấy gã bèn  
bảo rằng : "Lạ thay! Anh này, sao lạ i vì ăn mặc 
mà đến nỗi này. Ta lúc trước muốn cho anh dược 
an vui tha hồ thọ năm món dục, ở ngày tháng  
năm dó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo 
anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lạ i đi 
nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống thật ỉà 
khờ lắm, nay anh nên đem ngọc báu dó dổi chác 
lấy đồ cần dùng thời thường được vừa ý không 
chỗ thiếu  thốnẵ
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GIÁNG:

Vậy là để nói lên cái gì? Có giông mình không? 
Quí vị đây đang say rượu nằm hay đang tỉnh? Nhà bạn 
thân là ai? Nói theo kinh Pháp Hoa là mười sáu vị 
vương tử ở trong hội Đại Thông Trí Thắng Như Lai, 
mười sáu vị ở trong hội đó thường nói kinh Pháp Hoa, 
nhắc nhở cho vô số chúng sanh, thì các vị đó luôn luôn 
gần gũi với mình. Mười sáu vị vương tử là chỉ cho thức 
tâm của mình đó, nó luôn luôn thường phóng ánh 
sáng, nó có tánh giác, tức nó có biết, có biết nên 
thường phóng ánh sáng giác đó, gieo nơi tự tâm của 
mình đó, thì giống như cột hạt châu mà không hay, 
nên cũng nằm ngủ say trong đó thôi, đó là nói trên lý.

Còn nói ra sự như là Phật, các vị thiện tri thức 
nói pháp đánh thức cho mình, gieo hạt giống giác ngộ 
cho mình, thì đó cũng là bạn thân đem châu cột trong 
chéo áo của mình đó. Còn nhà đó là nhà gì? Nhà đó là 
chỉ cho pháp hội Đại Thông Trí Thắng hay cái kho 
Như Lai của mình. Như vậy, mười sáu vị vương tử đó 
là ở ngay tâm mình, thường gần gũi cho nên là bạn 
thân, mà bạn thân thường gần gũi mình nhưng có ai 
nhớ đến người bạn thân đó không? Lo nhớ trần này 
trần kia thì thấy nó thân hơn, do đó thành mê. Hãy 
xét kỹ, mỗi người đang ngồi nghe pháp đây, hiểu biết 
mà sáng suốt không đồng với cây đá, thì đó là cái gì?

Đó là ánh sáng mà mười sáu vị vương tử đó đang 
phóng hạt châu cột cho mình đó, nhưng mình cũng còn 
say! Chính nhờ mười sáu vị vương tử này mà mình 
được dự trong hội Đại Thông Trí Thắng Như Lai, 
nhưng cũng không hay không biếtệ Quả là đang say. 
Cái say đó là say rượu vô minh, nên người bạn thân đó
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biết sao dây? Thôi thì cho châu vô giá cột trong chéo 
áo của gã say rồi bỏ di, vì có việc quan gấp.

Lấy châu vô giá buộc, thì châu vô giá đó là cái 
gì? Châu báu vô giá đó là chỉ cho trí huệ Phật hay tri 
kiến Như Lai. Bởi vì chỗ đó là chỗ lìa tất cả niệm phân 
biệt, không phải là chỗ suy nghĩ, so tính đếm lường mà 
được, chỗ tri kiến Như Lai này không có trả giá. Bởi 
vậy nếu ai nghe cái này mà hỏi đi hỏi lại tức là trả giá, 
mà còn trả giá là không thấy.

Buộc đó rồi bỏ đi là gieo duyên đó đã xong rồi, 
hiện đi nơi khác. Quí vị thấy châu báu vô giá đó bây 
giờ ở đâu? Chỗ này trong nhà thiền có câu chuyện là: 
Vua Đường Trang Tông khi đi Hà Bắc, ông trở về đến 
chỗ Ngụy Phủ, ông dừng nghỉ ở Hành Cung, và mời 
thiền sư Hưng Hoá tới hỏi:

- Trẩm vừa thâu Trung nguyên, nhận được một 
hạt châu quí, nhưng chưa có ai trả giá hết.

Ngài Hưng Hoá nói:
- Xin bệ hạ cho xem!
Lúc đó vua liền lấy tay vuốt từ đầu đến chân, đó 

là vua cho xem hạt ngọc.
Thiền sư Hưng Hoá liền bảo:
- Ngọc báu của đấng quân vương ai dám trả giá!
Ngọc vô giá là vậy đóệ Thành ra có nhiều người

đọc kinh Pháp Hoa, nghe nói hạt châu vô giá rồi tưởng 
tượng chắc hạt châu đó sáng ngời quí lắm, cuối cùng 
không biết châu là gì hết. Nhưng chính đó là chỉ cho 
chỗ này, vuốt từ đầu tới chân, vuốt tới đâu biết tới đó, 
có biết tức là có giác, mà cái thể giác đó nó tròn đầy 
khắp mình đây. Nhưng mà mình không hay không 
biết, còn ông vua đó mà ông biết.

Cái đó làm sao suy nghĩ, làm sao mà phân biệt
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tới? Cho nên đây là chỗ không ai trả giá được, chỉ là 
tự thầm nhận thôi.

Vậy để cho thấy châu đó ở ngay nơi mình, cột sẵn 
nơi mình từ lâu rồi. Bây giờ còn hơi rượu vô minh đó 
nên chưa tỉnh thôi, chưa thấy được. Hiện giờ mỗi người 
nghe nói, nghe gọi đây, có tỉnh rượu chút nào chưa?

Ớ đây gã say rượu được cột hạt châu trong áo mà 
vẫn nằm ngủ say không hay biết gì hếtệ Khi tỉnh dậy 
thì đi sang nước khác, cũng vì ăn mặc nên cầu tìm rất 
là khổ nhọc, được chút ít cho là đủ, tức là nói lên cái 
gì? Tỉnh rượu rồi mà còn đi nước khác tìm ăn mặc. 
Tỉnh dậy là dụ cho có giác biết rồi đó, nhưng còn đi 
đến nước khác tức là chưa thật sạch vô minh, nên còn 
đi tìm kiếm bên ngoài, cầu  bên ngoài là cầu trí huệ có 
sở đắc, do đó phải tô'n công khổ nhọc được chút ít cho 
là đủ, tức là còn kẹt nơi công phu của mình. Vì kẹt nơi 
công phu khổ nhọc đó mà quên mất trí này là trí sẵn 
nơi mình, là trí vô sư, không thầy. Lúc sau gặp được 
người bạn thân thì người bạn thân trách, lạ thay trước 
đã cho anh hạt châu rồi, buộc trong đó rồi, có sẵn đó 
tại sao anh không biết lấy dùng, còn đi lang thang tìm 
kiếm rất là khổ nhọc!

Tức là mọi hành động qua lại tới lui hằng ngày 
đó, đều có ánh sáng của hòn ngọc này, sẵn có đó mà 
không hay không biết, cứ lo đuổi theo duyên bên ngoài 
để tìm hiểu biết, giống như lo cầu bên ngoài để kiếm ăn.

Đi đến học đạo để chi? Học để biết, để hiểu. Bây 
giờ bảo học mà không chỗ học chịu không? Học phải có 
chô học, mà có chỗ học là kiếm ăn chớ gì. Rõ ràng vậy 
thôiỗ Còn chính lẽ thật là học trở về chính mình, đó 
mới là chân thật nhưng mà không chịu. Rõ ràng đây là 
đi kiếm ăn, đó là luôn luôn nghĩ theo duyên, luôn luôn
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kiếm duyên để hiểu, dể biết. Nếu ngay đây mình quên 
duyên thì ngọc sẵn rồi, chỉ cần nhớ lại đem ra dùng là 
xong. Nhớ lại đem ra dùng thì cũng giàu có như ai.

Mình và các Tổ, các thiền sư cũng đều thấy nghe 
hiểu biết hiện tiền đây. Nhưng các ngài khi thấy nghe 
hiểu biết thanh tịnh sáng ngời, còn mình thì cũng thấy 
nghe hiểu biết này mà không thanh tịnh sáng ngời, vì 
lo kiếm ăn, lo chạy theo duyên. Bây giờ quên duyên 
bên ngoài đi, mà chỉ nhớ lại cái chân thật này đem ra 
ứng dụng thì cũng được thanh tịnh sáng ngời như 
nhau. Có sẵn hòn ngọc đó biết đem ra ứng dụng thì 
đầy đủ hết, còn không biết dùng thì nghèo khổ. Nhận 
ra đem dùng thì hết nghèo thành trưởng giả, đơn giản 
vậy thôi. Biết dùng như vậy thì hết say. Quí vị thấy 
học như vậy đó mới là học cho mình, chớ không học 
cho ai hết, nhiều khi học theo chữ nghĩa thì chuyện 
này là chuyện của năm trăm vị A La Hán thôi, không 
dính dáng gì đến mình. Thật đáng tiếc!

CHÁNH VĂN:

Đức Phật cũng lạ i như vậy, lúc làm Bồ tát 
giáo hóa chúng con khiến phát lòng cầu nhứt 
th iết trí, mà chúng con liền  bỏ quên không hay 
không b iếtẵ Đã được đạo A La Hán tự nói là d iệt 
dộ, khổ nhọc nuôi sông đặng chút ít cho là đủ, 
tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay 
Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: 
"Các tỳ kheo! Đạo của các ông không phải rốt 
ráo diệt. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn  
lành của Phật, dùng sức phương tiện  chỉ tướng 
N iết bàn, mà các ông cho là th iệt được diệt dộ.
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Thế Tôn! Chúng con nay mới biết mình 
thiệt là Bồ tát được thọ ký sẽ thành dạo Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, vì nhơn duyên  
đó lòng rất vui mừng được điều chưa từng co.

GIẢNG:

Đây hợp pháp trở lại. Phật cũng như vậy đó, 
Ngài đã dạy đã từng gieo hạt giống Phật cho mình rồi, 
mà nay tự bỏ quên tức là lo nhận một chút ít trí huệ 
có được đó mà quên mất trí huệ vô biên, không ngằn 
mé. Trí huệ đó là trí huệ mình thọ dụng không có cùng 
tận, còn trí huệ có học được, là trí huệ có cùng tận, 
chưa phải là chỗ rốt ráo.

Như vậy Phật Thích Ca Ngài đã từng ở trong hội 
Đại Thông Trí Thắng, Ngài làm vị vương tử thứ mười 
sáu, đã từng nhắc nhở chúng ta cái chủng duyên giác 
ngộ đó rồi mà mình quên. Cho nên đây là nhắc lại cho 
mỗi người phải khéo tin nhận trở lại cái gốc xữa đó. 
Nhớ lại gốc xưa thì mình thấy tri kiến Phật là cái gốc 
săn, có cái duyên đó rồi thì chớ đi cầu tìm bên ngoài 
khó nhọc nữa. Tìm cầu bên ngoài khi được khi mất, lúc 
đói lúc no, Có duyên tức là có biết thì no, còn không 
duyên là đói, mà đói thì lại đi tìm duyên khác nữa. Bây 
giờ nhận lại của báu của nhà mình đây đem dùng thì 
sướng biết mấy, dùng không hết, khỏi lo đói lo no.

Cho nên, ngài Đạo Nhất tức Mã Tổ, khi ngài tỏ 
ngộ rồi, ngài đi ra giáo hóa ở vùng Giang Tâyẽ Một 
thời gian sau Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng hổi 
trong chúng:

- Đạo Nhất đã vì trong chúng thuyết pháp 
chăng?
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Đại chúng thưa:
- Đã vì đại chúng thuyết pháp.
Nam Nhạc hỏi:
- Sao không thấy người đem tin về?
Thì trong chúng lặng thinh không trả lời.
Sư mới sai một vị tăng đến đó thăm dò, và dặn 

vị tăng, ông đến đó đợi khi y vừa thượng đường thì hỏi 
liền: "Ông làm cái gì?". Nếu y trả lời thế nào thì ông 
ghi nhớ trở về đây thuật lại cho ta nghe.

Nghe lời Nam Nhạc ông tăng đến đó làm đúng 
theo lời dặn, khi trở về ông tăng thưa:

- Con làm đúng như vậy đó, thì ngài Đạo Nhất 
liền nói: "Từ khi loạn Hồ, sau ba mươi năm chưa từng 
thiếu tương muôi"

Nghe vậy Nam Nhạc gật đầu, biết đó đúng là 
thứ thiệt rồi. Tức là sao? Từ sau khi loạn Hồ tức là sau 
thời mà mình lang thang mê lầm đó, thì sau ba mươi 
năm chưa từng thiếu tương muối, là đầy đủ rồi không 
còn thiếu thốn gì nữa, không còn phải lo tìm gì khácỗ 
Đó là biết người có chỗ sống thật rồi, còn mình bây giờ 
vẫn lo tìm tương muối, nên chưa được thọ ký.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, ông A Nhã Kiều Trần Như muốn 
tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

Chúng con nghe vô thượng 
Tiếng thọ ký an ổn  
Vui mừng chưa từng có 
Lạy Phật trí vô lượng 
Nay ở trước Thê Tôn
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Tự hối các lỗ i quấy 
Trong Phật báu vô lượng 
Được chút phần N iết bàn  
Như người ngu vô trí 
Bèn tự cho là đủ.

GIẢNG:

Đó là thuật lại tâm trạng của các ngài, hối cái lỗi 
trước kia được ít cho là đủ. Các ngài ví mình như người 
ngu vô trí vậy thôi, tự trách lỗi lầm xưa của mình, 
nhưng mà biết lầm là hết lầm rồi. Ớ trong đây là:

Chúng con nghe vô thượng 
Tiếng thọ ký an ổn 
Vui mừng chưa từng có 
Lạy Phật trí vô lượng

Nên:
Nay ở trước Thế Tôn 
Tự hối các lỗi quấy

Nói lên được lòng của các ngài nay quá vui 
mừng, được cảm đến Phật trí vô lượng, nên bây giờ 
kính lạy là lạy ngay cái Phật trí vô lượng đó. Thì mình 
thấy chính chỗ này là chỗ mình phải học. Thường lâu 
nay quí vị lạy là lạy cái gì? Lên chánh điện lạy tượng 
Phật, lạy thế này thế kia, còn ở đây thì:

"Lạy Phật trí vô lượng."

Lạy chỗ đó mới chính là chỗ để lạy, người khéo 
lạy thì phải biết lạy chỗ này.
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Thí như người nghèo cùng 
Qua đến nhà thân hữu 
Nhà dó rất giàu lớn 
Bày đủ các tiệc ngon 
Đem châu báu vô giá 
Cột dính trong vạt áo 
Thầm cho rồi bỏ đi 
Gã say nằm không hay.

GIẢNG:

Đây là nói gã nghèo đó, đến nhà thân hữu tức 
là gặp được Phật hay gặp được thiện tri thức, có duyên 
được chỉ dạy. Từ đó nó ngầm ngầm huân tập bên trong 
mà không hay, cho nên nói:

Đem châu báu vô giá
Cột dính trong vạt áo
Thầm cho rồi bỏ đi
Nhưng gã vẫn say nằm không hay.

CHÁNH VÃN:

Sau khỉ gã đã dậy 
Dạo di đến nước khác 
Cầu ăn mặc tự sống  
Nuôi sống rất khốn khổ 
Được ít cho là đủ 
Chẳng lạ i muốn đồ tốt 
Chẳng b iết trong vạt áo 
Có châu báu vô giáế
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GIÁNG:

Đây là nói, mình cứ lo tạo những công phu 
bên ngoài mà quên m ất vật báu đang mang sẵn bên 
mình. Châu báu đang cột trong chéo áo đó mà 
không hay, cứ đi lang thang để tìm ăn mặc. Bây giờ 
ngay khi đi lang thang đó chỉ cần ngó xuống vạt áo 
là xong. Cũng như mình bây giờ chỉ cần ngó xuống 
gót chân là xong, cái gì mà đang bước tới đó? Ngó 
xuống là có đủ, còn cứ lo lăng xăng ở bên ngoài thì 
khổ sở hoài.

CHÁNH VĂN:

Người thân hữu cho châu  
Khổ th iết trách gã rồi 
Chỉ cho châu trong áo.

GIẢNG:

Đó là thiện tri thức nhắc nhở chỉ cho hạt châu 
ở trong áo đó. Như mình bây giờ nghe kinh sáng tỏ 
được tri kiến Phật thì đó là hạt châu nằm sẵn ở nơi 
mình rồi.

CHÁNH VẢN:

Gã nghèo thấy châu đó 
Lòng gã rất vui mừng 
Giàu có các của cải 
Tha hồ hưởng ngũ dục.
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GIÁNG:

Tức là đem ra ứng dụng thì cũng giàu có như ai. 
Người có thấy có nghe hiểu biết sáng ngời đó, thì mình 
đây cũng có thấy nghe hiểu biết sáng ngời đó, chỉ cần 
biết đem ra dùng thôi.

CHÁNH VĂN:

Chúng con cũng như vậy  
Thế Tôn từ lâu xưa 
Thường thường giáo hoá cho 
Khiến gieo nguyện vô thượngẳ

GIẢNG:

Đây là hợp pháp trở lại, Phật cũng như vậy 
thường thường giáo hoá, gieo nguyện vô thượng cho 
người mê.

CHÁNH VẢN:

Chúng con vì vô trí 
Chẳng hay cũng chẳng biết 
Được chút phần N iết bàn 
Cho đủ chẳng cầu nữa 
Nay Phật giác ngộ con 
Nói chẳng phải th iệt diệt 
Đặng Phật huệ vô thượng 
Đó mới là th iệt diệt 
Con nay từ Phật nghe 
Thọ ký v iệc trang nghiêm
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Cùng tuần tự thọ ký 
Thân tâm khắp mừng vui.

GIẢNG:

Đây là phải đến chỗ Vô thượng mà quên chỗ 
N iết bàn trước kia được chút ít cho là đủ đó. Nghĩa là 
nhận được chỗ chân thật này thì không còn niệm là 
cha, là con sai biệt nữa, mình đồng với Phật không 
khác, đó mới là chỗ rốt ráo, nên ở đây nói:

Con nay từ Phật nghe 
Thọ ký việc trang nghiêm  
Cùng tuần tự thọ ký 
Thân tâm khắp mừng vui.

Cùng tuần tự thọ ký nghĩa là Phật thọ ký rồi, 
nếu mình nhận được thì cũng tuần tự thọ ky. Tức là 
mình nhận được rồi, khơi dậy cho người khác thì tuần 
tự thọ ký nhau, vậy ai ai cũng có phần hết. Tuy mình 
không trực tiếp nghe ở trong hội Pháp Hoa đó, nhưng 
bây giờ mình đang ngồi đây nghe thì cũng như gián 
tiếp được thọ ký rồi, còn gì hơn nữa. Cho nên nhận 
được chỗ này thì vui mừng không kể hết, đúng là thân 
tâm khăp mừng vui. Đó là chứng nghiệm được lời Phật 
nói vốn không hư dôìế
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CHÁNH VĂN:

Bấy giờ Ngài A Nan và N gài La Hầu La 
nghĩ như vầy: " Chúng ta tự suy nghĩ, nếu  được 
thọ ký thời sung sướng lám". Liền từ nơi chỗ 
ngồi đứng dậy đến trước Phật, dầu m ặt lạy  
chân Phật đồng bạch Phật rằng: " T hế Tôn! 
Chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có 
Đức Như Lai ỉà chỗ về nương của chúng con. 
Lại chứng con là người quen b iết của tất cả 
trời người A tu la trong dời. A Nan thường làm  
vị thị giả hộ trì tạng pháp, La Hầu La là con  
của Phật, nếu  Phật thọ ký đạo Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác cho, thời lòng nguyện  
cầu của con đã mãn, mà lòng trông của chúng  
cũng được đầy đủ".
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GIÁNG:

Phẩm này là thọ ký cho những vị hữu học và vô 
học. Hữu học là những vị chưa chứng A La Hán, như 
Ngài A Nan, Ngài chứng Tu đà hoàn, là còn hữu học, 
A La Hán mới là vô học. Bởi A La Hán việc làm đã 
xong. Chứng A La Hán sạch phiền não, dứt nghiệp 
sanh tử, không còn sanh trở lại nữa, không còn học tu 
thêm, các phần tự lợi xong rồi, nên gọi là vô học.

Ngài A Nan với Ngài La Hầu La thuộc về lớp trẻ 
trong chúng, thấy mấy vị kia được thọ ký hết rồi thì 
các Ngài suy nghĩ mình cũng có phần, nên bạch Phật: 
"Chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có Đức 
Như Lai là chỗ về nương của chúng con".

CHÁNH VĂN:

Lúc đó, hàng đệ tử thanh văn, bậc học 
cùng vô học, hai nghìn người đều từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch vai áo bên hữu đến trước Phật 
chắp tay một lòng chiêm  ngưỡng dung nhan của 
Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La 
Hầu La rồi dứng qua một phía.

Những bậc hữu học - vô học đây nghĩ mình cũng 
có phần đó, cũng mong Phật thọ ký.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: "Ông ở đời 
sau sẽ đặng làm Phật h iệu  là Sơn Hải Huệ Tự 
Tại Thông Vương Như Lai, ứ n g cúng, Chánh
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biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian  
giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên  
nhơn sư, Phật Thế Tôn, ông sẽ cúng dường sáu  
mươi hai ức đức Phật, hộ trì tạng pháp vậy; sau  
chứng đặng dạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, giáo hoá hai mươi nghìn muôn ức hằng hà 
sa các chúng Bồ Tát vv... làm cho thành đạo Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi 
đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly. Kiếp tên  là 
Diệu Am Biên Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô 
lượng nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp, nếu có 
người ở trong nghìn muôn ức vô lượng a tăng kỳ 
kiếp tính đếm số  kể chẳng có thể b iết được. 
Chánh pháp trụ ở đời gấp bội thọ mạng, tượng 
pháp lạ i gấp bội chánh pháp.

Á Nan! Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại 
Thông Vương dó, dược vô lượng nghìn muôn ức 
hằng hà sa các Đức Phật Như Lai ở mười phương 
dồng ngợi khen công đức của Ngài.

GIẢNG:

Đây Phật thọ ký cho Ngài A Nan, là đa văn bậc 
nhất trong hàng đệ tử Phật, mà các phần sau thì Phật 
còn nhắc Ngài cùng với Phật phát tâm cùng chỗ Phật 
Không Vương. Khi thành Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự 
Tại Thông Vương. "Sơn Hải Huệ" tức là trí tuệ đó cao nhữ 
núi, rộng như biển; "tự tại" là thông suốt, vua tất cả.

Còn nước tên Thường Lập Thắng Phan, Thắng 
Phan là lá cờ cao vót, dựng lên lá cờ pháp, đập tan 
những tà ma.
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Kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn, là giọng tiếng 
vi diệu, trùm khắp đầy đủ hết, tương ứng với cái nhân 
của Ngài là đa văn.

Trong đây vị nào thành Phật nước cũng đều 
được tốt đẹp, để cho thấy tâm tịnh rồi thì cõi nước đều 
thanh tịnh hết.

CHÁNH VĂN:

Khi đó , dức Thế Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Nay ta nói trong tăng:
A Nan người trì pháp 
Sẽ cúng dường các Phật 
Vậy sau thành chánh giác 
H iệu rằng: Sơn Hải Huệ 
Tự Tại Thông Vương Phật 
Cõi nước kia thanh tịnh  
Tên Thường Lập Thắng Phan 
Giáo hoá các Bồ Tát 
Số đông như hằng sa 
Phật có oai đức lớn 
Tiếng đồn khắp mười phương 
Vì bởi thương chúng sanh 
Nên sống lâu vô lượng 
Chánh pháp bội thọ mạng 
Vô số  hàng chúng sanh 
Đông như cát sông Hằng 
Ở trong pháp Phật đó 
Gieo nhơn duyên Phật dạo.
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Đó nói lên cõi nước Ngài A Nan cũng vi diệu, 
tuổi thọ dài lâu, đủ việc trang nghiêm.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, trong hội hàng Bồ Tát mới phát 
tâm, tám nghìn người, dều nghĩ th ế  này: "Chúng 
ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký 
như thê, có nhơn duyên gì mà các Thanh Văn 
dược thọ ký như thế"ề

GIẢNG:

Bấy giờ có các vị Bồ Tát mới phát tâm ở trong 
hội đó gồm tám ngàn người, những vị này có cái nghi: 
chưa nghe thọ ký cho các vị Bồ Tát lớn mà mấy vị 
Thanh Văn được thọ ký; bởi vì các vị Bồ tát này mới 
phát tâm, nên chưa thấy thấu hết được cội nguồn gốc 
gác, cho nên Phật mới nhắc:

CHÁNH VĂN:

Lúc ấy đức Thế Tôn b iết tâm niệm  của các 
vị Bồ Tát mà bảo rằng:" Các Thiện nam tử! Ta 
cùng bọn ông A Nan ở chỗ dức Phật Không 
Vương dồng thời phát tâm Vô thượng chánh  
dẳng Chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn  
ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên ta dã 
thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà A 
Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp  
tạng của các đức Phật tương lai, giáo hoá thành  
tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như 
th ế  nên đặng thọ ký dường ấy ".
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GIẢNG:

Đây Phật nói rõ các ông không thấy được chỗ 
gốc gác, chớ A Nan đây cùng ta phát tâm từ thời Phật 
Không Vương xa xưa kia, nhưng A Nan ưa học rộng, ta 
thì ưa siêng năng tinh tấn. Cho nên ta thành chánh 
giác trước còn A Nan thì lo theo ta hộ trì Phật pháp. 
Qua đó để nhắc cho thấy rõ, từ một gốc Phật Không 
Vương mà phát tâm - Phật Thích Ca cũng phát tâm từ 
đó, A Nan cũng từ chỗ đó phát tâm. Phật Không Vương 
đó là Phật ở đâu? Cũng từ chỗ Phật xa xôi của mình 
đã quên. Từ đó quí vị thấy chỗ kinh nghiệm, cứ lo chạy 
theo học rộng thì nó chậm, ở đây Phật Thích Ca lo 
siêng năng tinh tấn nên thành Phật trước, đó là chô 
để nhắc nhở chúng ta.

CHÁNH VĂN:

Ngài A Nan tận mặt ở trước  Phật, tự nghe 
Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, chô 
mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng đặng điều  
chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của 
vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thuở quá 
khứ, suot thấu không ngại như hiện  nay nghe và 
cũng b iết bổn nguyện.

GIẢNG:

Nghe nhắc lại Ngài A Nan nhớ liền, nhớ bản 
nguyện mình từ xưa, bao nhiêu tạng pháp vô lượng 
Phật thời quá khứ như là hiện nay nghe vậy thôi.

Tức là thấy rõ như hiện tiền đang ngay bây giờ 
đây, không còn cách biệt xưa nay.
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Quí vị nhớ rõ như đang nghe đây, khỏi cần cầu 
thọ ký cũng được thọ ký rồi, tức là vượt qua thời gian, 
không còn kẹt quá khứ hiện tại gì hết. Còn mình đang 
kẹt trong thời gian quá khứ hiện tại nên thấy quá khứ 
thuộc về xa xôi, hiện tại là đang ở đây. Còn đây thấy 
xa xôi đó như hiện nay vậy, thì chỗ đó vượt ngoài cái 
tình thức suy nghĩ rồi. Cái tình thức làm sao suy nghĩ 
đến chỗ đó. Chính chỗ đó là chỗ thọ ký chớ gì! Nên Tín 
Tâm Minh của Tổ Tăng Xán, cuối cùng kết lại bốn câu:

Tin tâm chẳng hai 
Chẳng hai tin tâm  
Dứt đường nói năng 
Chẳng phải xưa nay.

Tin tâm là chẳng hai, bặt niệm hai bên. Không 
còn hai đó mới là tin tâm. Tin tâm đó mới là biết tin 
tâm, là chỗ thọ ký. Chỗ đó là chỗ dứt đường nói năng, 
ngôn ngữ không thể diễn tả tới, nó vượt ngoài thời 
gian, không nói xưa nói nay gì hết, ngay hiện tiền đây 
thôi - Phật, TỔ cũng chỉ chỗ đó.

CHÁNH VĂN:

Khi đó, Ngài A Nan nói kệ rằng:

Thế Tôn rất ít có 
Khiến con nhớ quá khứ  
Vô lượng các Phật pháp 
Như chỗ nghe ngày nay 
Con nay không còn nghi 
An trụ trong Phật dạo
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Phương tiện  làm thị giả 
Hộ trì các Phật pháp.

GIẢNG:

Ngài A Nan nghe như vậy Ngài nhớ lại, thì ra 
mình hiện nay làm thị giả là phương tiện thôi, chớ còn 
mình có chỗ đó rồi, đã phát tâm với Phật rồi, có gốc 
đó như Phật không khác.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, Phật bảo ông La Hầu La: "Ông ở 
đời sau sẽ đặng làm  Phật hiệu: Đạo Thất Bửu 
Hoa Như Lai, Ưng Cúng, Chánh b iến  tri, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng 
sĩ, Đ iều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật 
Thế Tôn. Ong sẽ cúng dường các đức Phật Như 
Lai như số  v i trần trong mười th ế  giới. Thường 
vì các Đức Phật mà làm  trưởng tử, cũng như  
hiện  nay.

Đức Phật Đạo Thất Bửu Hoa đó, cõi nước 
trang nghiêm, kiếp số  thọ mạng giáo hoá dệ tử, 
chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như đức 
Sơn Hai Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai 
không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật 
này, qua sau đây rồi sẽ đặng đạo Vô Thượng 
Chánh đẳng Chánh giác

GIẢNG:

La Hầu La cũng thành Phật hiệu là Đạo Thất
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Bửu Hoa, kiếp số thọ mạng như Ngài Sơn Hải Huệ Tự 
Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng sẽ 
làm trưởng tử cho Phật này.

CHÁNH VÃN:

Lúc đó đức Thế Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Lúc ta làm Thái tử 
La Hầu làm trưởng tử  
Ta nay thành Phật dạo 
Thọ pháp làm pháp tử 
Ở trong dời vị lai 
Làm trưởng tử cho kia 
Một ỉòng cầu Phật đạo 
Hạnh kín của La Hầu 
Chỉ ta biết được thôi 
Hiện làm con của ta 
Để chỉ các chúng sanh 
Vô lượng ức nghìn muôn  
Công đức không thể đếm  
An trụ trong Phật pháp  
Để cầu đạo vô thượng.

GIẢNG:

Đây Phật thổ lộ cho thấy rõ Ngài La Hầu La, 
Ngài hiện ra, là Trưởng tử của Phật, đó là mật hạnh 
của Ngài, chỉ Phật biết được thôi, người ngoài không 
thể biết được.

Như vậy, cho thấy rõ Ngài A Nan, Ngài La Hầu
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La đều là nhân vật bên ngoài hiện tướng Thanh Văn 
trong ẩn hạnh Bồ Tát. Các vị thị hiện đồng sự với các 
vị hữu học này rồi cùng cầu để được thọ ký tiến lên. 
Chẳng vậy thì họ không dám, bởi vì nghĩ rằng mình 
là hàng hữu học. Cho nên các Ngài đây được thọ ký, 
các vị hữu học kia đều thấy mình cũng có phần, rồi 
cũng cầu được thọ ký. Đó là phá niệm sai biệt, chướng 
ngăn Phật tánh của mình, liền thấy được chỗ bình 
đẳng như nhau.

Thêm điểm nữa: Hai Ngài A Nan và La Hầu La 
đó là lớp trẻ, Ngài La Hầu La xuất gia mới bảy tuổi, 
Ngài A Nan xuất gia còn trẻ nên làm thị giả Phật. 
Còn những vị trước kia đều là hàng trưởng lão hết, 
mà đây lớp trẻ vẫn được thọ ký, thì cho thấy rõ việc 
này không phân biệt tuổi tác, không phân biệt già 
trẻ. Bởi vì Tri kiến Phật đâu có già trẻ gì. Ai tin nhận 
được liền được thọ ký. Đó là chỗ bình đẳng với tất cả. 
Các người lớn tuổi tu lâu năm, không tin nhận được 
thì cũng không được thọ ký. Người mới tu tin nhận 
được cũng được thọ ký, chỉ khéo làm sao mình tin 
nhận được chỗ đó thôi.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, đức Thế Tôn thấy bực hữu học 
cùng vô học hai nghìn người, chí ý hoà dịu vắng  
lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật. Phật bảo A 
Nan "Ông thấy bực hữu học vô học hai nghìn  
người đây chăng?".

- Vâng! Con đã thấy!
- A Nan! Các người sẽ cúng dường các đức 

Như Lai như số  vi trần trong năm mươi th ế giới,
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cung kính tôn trọng hộ trì tạng pháp. Rốt sau 
dồng thời ở cõi nước trong mười phương đều  
đặng thành Phật, đều đổng một hiệu là Bửu 
Tướng Như Lai Ưng cúng, Chánh biến tri, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, 
Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phạt Thê 
Tôn, sống lâu một kỉêp, cõi nước trang nghiêm, 
Thanh văn, Bồ Tát, chánh pháp, tượng pháp đều  
đổng nhau.

GIẢNG:

Tức là bấy giờ những bậc hữu học - vô học hai 
ngàn người này nghe Ngài A Nan, La Hầu La được 
thọ ký rồi, tâm mình có niềm tin thanh tịnh, nên đây 
gọi là "Chí ý hoà diệu, vắng lặng trong sạch, một 
lòng nhìn Phật", cũng mong được thọ ký cho nên  
Phật liền thọ ký. Phật bảo A Nan "Ông có thây bực 
học vô học hai nghìn người đây chăng?" Rồi Ngài thọ 
ký cho các Ngài đó sẽ thành Phật hiẹu là Bửu Tướng 
Như Lai.

CHÁNH VÃN:

Lúc đó, đức Thê Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Hai nghìn Thanh văn đây 
Nay đứng ở trước ta 
Thảy đều thọ ký cho 
Đời sau sẽ thành Phật 
Cúng dường các đức Phật
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Như số trần nói trên  
Hộ trì tạng pháp bảo 
Sau sẽ thành chánh giác 
Đều ở nơi mười phương 
Thảy dồng một danh hiệu  
Đồng thời ngồi dạo tràng 
Để chứng huệ vô thượng 
Đều hiệu  là Bửu Tướng 
Cõi nước cùng đệ tử  
Chánh pháp và tượng pháp 
Thảy dều không có khác 
Đều dùng các thần thông  
Độ mười phương chúng sanh 
Tiếng đồn vang khắp cùng 
Lần nhập vào N iết Bàn

GIẢNG:

Hai nghìn vị Thanh văn đó đều được thọ ký hêt, 
đồng một hiệu, chánh pháp, tượng pháp cũng không 
khác nhau.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó, bực hữu học cùng vô học hai nghìn 
người nghe đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở mà 
nói kệ rằng:

Thế Tôn đèn huệ sáng  
Con nghe tiếng thọ ký 
Lòng vui mừng đầy đủ 
Như được rưới cam lồ.







*£ > 10-PHẨM PHÁP Sư

P hẩm này là phẩm cuối trong phần: Khai Phật 
Tri kiến. Sao gọi là Pháp sư? Chỗ này mình 
phải hiểu cho kỹ. Nhiều khi học theo chữ 

nghĩa: Pháp sư là ông thầy giảng pháp thôi.
Pháp sư đây, thứ nhất là lấy pháp làm thầy, 

chính đó là Pháp sư.
Thứ hai là: y nơi pháp mà tu hành, rồi mình mới 

truyền trì, rộng nói cho mọi người, để khiến cho chánh 
pháp không đoạn dứt - Pháp sư vậy mới đủ nghĩa. Tức 
là mình đem gieo hạt giống Phật khắp cho mọi người, 
để khiến cho Pháp Hoa này luôn luôn tồn tại ở thế gian.

Như ở trước đã qua mấy vòng thọ ký: thọ ký đầu 
cho Ngài Xá Lợi Phất, kế là bốn vị trưởng lão lớn, kế 
là Ngũ Bá thọ ký nhưng cũng thọ ký chưa hết, còn sót 
lại, nên đến đây một lần nữa thọ ký cho khắp hết 
rộng thọ ký, khiến ai ai cũng tin nhận mình có phần 
Tri Kiên Phật đó. Đó là ý nghĩa của phẩm Pháp sư.
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CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nhơn nói với 
Dược Vương Bo Tát để bảo tám muôn đại sĩ 
rằng: "Dược Vương! Trong đại chúng đây vô 
lượng hàng Chư Thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn 
that bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la 
dà, nhơn cùng phi nhơn và Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, 
Ưu bà tắc, Ưu bà di, hạng cầu Thanh văn, hạng  
cầu Bích chi Phật, hạng cầu Phật dạo, các loại 
như th ế đều ở trước Phật nghe Kinh D iệu Pháp  
Liên Hoa một bài kệ một câu, nhẫn đến một 
niệm  tùy hỉ đó, ta đều thọ ký cho sẽ đặng Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác".

GIẢNG:

Đến đây Phật nói với Bồ Tát Dược Vương mà 
cũng để bảo cho tám muôn đại sĩ luôn, tức là tám muôn 
vị Bồ Tát lớn, những vị này mới cảm thông với Phật 
được. Ngài thọ ký cho các hàng Chư Thiên, Long 
Vương, Dạ Xoa, Can thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn 
na la, Ma hầu la già, Nhơn và phi nhơn gọi chung là 
Thiên long Bát Bộ. Rồi Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, 
Ưu bà di tức trong hàng tứ chúng. Những vị này trước 
giờ nghe, nhưng chưa được thọ ký, còn bỏ sót, đên đây 
thọ ky hết. Trong đó Dạ Xoa cung được thọ ký, Càn 
thằt bà cũng được thọ ký. Cho đến thần Kim Xí điểu, 
thần Mãng xà cũng đều được thọ ký hết.

Vậy quí vị thấy mình trong dây có phần không? 
Cả A tu la, Dạ Xoa còn được thọ ký kia mà. Đây Phật 
bảo với Ngài Dược Vương - Dược Vương là chỉ cho vua
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của mọi thứ thuốc, nó trị lành hết tất cả các bệnh. 
Kinh Pháp Hoa này cũng như vậy, là vua trong các 
kinh, người hay thọ trì, truyền bá rộng kinh này thì sẽ 
trị lành các bệnh.

Bởi vậy trong đây thọ ký ai nghe kinh này cho 
đến một bài kệ, một câu, mà tùy hỷ thì được thọ ký 
hết. Trong khi mình nghe tới đây là tới chín phẩm, 
vậy Phật có bỏ sót ai không? Chỉ có mình bỏ sót Phật 
thôi! Bởi vì Tri Kiến Phật là cái chánh nhân. Tức cái 
nhân chính sẵn có nơi mỗi người, bây giờ mình tùy hỷ 
tức là sao?

Tùy hỷ là duyên nhân để đánh thức chánh nhân 
đóử Cho nên liền được thọ ký.

CHÁNH VĂN:

Phật bảo Dược Vương: "Lại sau khi đức 
Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kỉnh Diệu  
Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, một câu, 
một niệm  tuỳ hỷ dó, ta cũng thọ ký đạo Vô 
thượng chánh đẳng chámh giác cho."

Nếu lạ i có người thọ trì dọc tụng, g iả i nói, 
biên  chép kinh D iệu Pháp Liên Hỏa, nhẫn đến  
một bài kệ, đối với kỉnh điển  này cung kính  
xem như Phật. Các thứ cúng dường, hoa, hương 
chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đô'£ 
lọng lụa, tràng phan, y phục kỹ nhạc, nhẫn đến  
chắp tay cung kính. DỮỢc vương nên  biết! Các 
người trên đó đã từng cúng dường mười muôn  
ức Phật, ở chỗ các đức Phật thành tựu chi 
nguyện lớn vì thương xót chúng sanh mẩ sanh  
vào nhân gian.
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GIẢNG:

ở  trước Phật thọ ký cho Thiên Long Bát Bộ, 
hàng tứ chúng, là những vị hiện tại đang có mặt trong 
pháp hội.

Kế đây thọ ký cho về sau: "Sau khi đức Như Lai 
diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 
nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ ta cũng 
thọ ký đạo Vô thượng Chánh đẳng chánh cho", là có 
mình trong đó rồi. Sau khi Phật diệt độ, nếu mình nghe 
chừng một câu thôi mà tùy hỷ thì cũng được thọ ký. Đó 
là Phật huyền ký xa về sau. Cho thấy Phật ra đời là 
Ngài gieo duyên đầy đủ hết rồi, hiện tại đã thọ ký, xa 
về sau và về sau luôn nữa Ngài cũng thọ ký, vậy đâu bỏ 
aiề Bởi vì mình đã có nhân sẵn đây rồi, thì bây giờ ai 
khôn£ có quyền giác. Đã có cái nhân giác rồi thì ai cũng 
có quyền giác, ai cũng có quyền thành Phật.Bởi cái Vô 
thượng Chánh dẳng Chánh giác gọi là Phật thành đó, 
cái Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đó là gì? Mình 
thường nói Phật thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, trong đầu luôn nghĩ có cái Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác gì đó. Đây kiểm lại xem:

Phật thành nó là thành ở đâu? ở  trên Sao mai 
hay dưới gốc Bồ Đề? Hoặc là ở trong con mắt này? Chỉ 
là ngay "tâm giác ngộ" này thôi. Tâm giác trọn vẹn đó 
chính là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chớ không 
đâu khác. Ngoài tâm này không thể tìm cái Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác nào khác. Khẳng định một 
cách rõ ràng như vậy.

Nếu có là có trong sách vở ghi lại đó thôi. Cái 
trong sách vở đó là cái Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác chết. Còn cái Vô thượng Chánh đẳng
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Chánh giác sông là ngay nơi tự tâm giác của mình 
đó. Hồi đầu thị ngạn: xoay đầu lại ngay đó là bờ mé. 
Mình lâu nay nghe nói bờ này là bờ mê, bờ kia là bờ 
giác rồi cố tìm mà không thấy bờ giác đâu hết, không 
ngờ bờ giác ngay nơi mình. Xoay trở lại nơi mình, 
thây ngay bờ giác.

Ngài Văn Thù Tư Nghiệp trước khi tỏ ngộ được 
đạo lý, là một người làm nghề đồ tể tức là giết heo. 
Một hôm đang làm heo Ngài chợt tỉnh ngộ, làm bài kệ:

Tạc nhật Dạ xoa tâm  
Kim triêu Bồ Tát diện  
Bồ Tát dữ Dạ xoa 
Bất cách nhứt điều tuyến..

Dịch:
Hôm qua tâm Dạ xoa 
Sáng nay mặt Bồ Tát 
Bồ tát với Dạ xoa 
Không cách một đường tơ.

Mới hôm qua tâm Dạ xoa, sáng nay tỏ ngộ chuyển 
thành mặt Bồ tát, không cách biệt một đường tơ.

Khi còn mê sống với tâm tham lam, độc ác hung 
dữ là tâm Dạ xoa chớ gì. Bây giờ ngay đó song trở lại 
tâm giác thì đó là Bồ tát, đâu cách biệt chỉ đổi tên  
thôi Khi ngộ, đến gặp Thiền Sư Văn Thù Tâm Đạo, 
Thiền Sư Đạo hỏi:

- Nghe nói ông đang làm heo thì ông có tỉnh ngộ 
phải chăng? Vậy ngay lúc làm heo ông thay cái gì?

Ngài làm thinh không nói gì hết, làm thế mài 
dao thôi. Ngay đó Thiền sư Văn Thù Đạứ ấn khả. Như 
vậy Phật tánh đồ tể có, mình không có sao? Nhưng
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mình phủ phàng, không ngó ngàng đến nó một cách 
đáng tiếc! Chính chỗ đó, Ngài Trần Thái Tông gọi là:

Lang thang làm khách phong trần mãi 
Ngày cách què hương muốn dặm  trình.

Có đó mà không ngó ngàng nên đành làm khách 
lang thang thôi. Lang thang chỗ này, chỗ kia, một bước 
đi là một bước cách quê hương, càng đi cách càng xaử Quí 
vị dang ngồi đây là ở quê nhà hay quê người? Đang ngồi 
quê nhà mà tưởng quê người thì thấy có dau không?

Vậy ngay đây có ai tùy hỉ chưa? Có thì được thọ 
ký rồiề Chính chỗ đó là chỗ thọ dụng của chư Phật. Trở 
về chỗ đó là chỗ sống vĩnh viễn của mình. Cho nện 
trong nhà thiền có câu chuyện: Thiền sư Thạch Oc, 
một hôm có việc đi ra ngoài, trên đường đi Sư gặp 
người lạ. Cùng nhau nói chuyện, say sưa không ngờ 
trời tối không hay, bèn vào nghỉ trong một quán trọ. 
Nửa đêm Sư nghe có tiếng động trong phòng, mới lên  
tiếng hỏi:

- Phải là trời sáng rồi chăng?
Người đối phương đáp rằng:
- Không có, hiện giờ đang rất khuya.
Thiền sư Thạch Ôc liền nghĩ rằng: người này 

giữa đêm khuya tối như vậy mà dậy rời khỏi giường lo 
sờ mó thì nhất định một là người thấy đạo rất cao, hai 
là kẻ trộm thôi chớ không gì khác. Sư liền hỏi lại:

- Ông chính là ai?
Thì tên đó nói là ăn trộm. Thiền sư Thạch Ốc 

liền bảo:
- À! Thì ra ngươi là một tên trộm? Vậy từ trước 

tới giờ ngươi dã trộm bao nhiêu lần rồi, kể nghe xem!
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Tên đó nói:
- Đếm cũng không rõ, không biết bao nhiêu lần.
Sư hỏi:
- Mỗi lần ngươi ăn trộm vui sướng được bao lâu?
Tên trộm nói:
- Cái đó còn cần phải xem lại, đồ ăn trộm được 

giá trị thế nào mới biết, lớn thì vui mới nhiều.
Sư hỏi thêm:
- Khi mà vui sướng nhất, thì thường thường 

ngươi duy trì cái vui được bao lâu?
Tên trộm đáp rằng:
- Cũng chỉ mấy ngày thôi!
Sư bảo:
- Vậy ngươi là tên ăn trộm vặt thôi. Sao ngươi 

không đánh một lần một mẻ cho thật to đi!
Tên trộm đó nghe vậy, mới ngạc nhiên, hỏi lại:
- Ua, ông cũng có kinh nghiệm ư? Vậy ông đã 

trộm bao nhiêu lần rồi?
Thiền sư Thạch ố c  mới đáp:
- Một lần thôi.
Tên trộm đó hỏi:
- Chỉ một lần à! Mà như vậy có nhiều chăng?
- Tuy có một lần, nhưng cả đời dùng không hết.
Tên trộm nói:
- Vật ấy là trộm ở đâu vậy? Ông có thể dạy cho 

tôi được chăng?
Thiền sư Thạch Oc nghe như vậy bất thần nắm 

ngay ngực tên trộm đó, bảo:
- Đây, cái này đây. Nó chính là kho báu không 

cùng tận, ngươi phải đem một đời chân chánh mà hiến 
cho sự nghiệp này, thì trọn đời dùng hoài không hết. 
Ngươi hiểu chưa?
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Tên trộm nghe như vậy mới đáp:
- Cũng dường như rõ mà cũng dường như chẳng 

rõ. Chẳng qua cái thứ cảm thọ này nó khiến cho người 
cũng rất là thoải mái.

Khi tên trộm nghe như vậy y có tỉnh ngộ, rất ăn 
năn những hành động trộm cướp của mình từ lâu đến 
nay; tên trộm liền tiến đến qui y với Sư luôn, làm một 
vị thiền giả. Đây tên trộm nghe Sư khơi dậy y tỉnh - 
cảm được chỗ đó. Chính chỗ đó là chỗ dùng mãi không 
hết, là chỗ sống vĩnh viễn. Còn bây giờ cứ lo tìm cái 
này, cái kia hoài, mà cũng thấy đói. Cho nên nghe và 
tin chỗ đó là chỗ thọ ký.

Rồi người thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép 
cho đến một bài kệ đối với kinh này, xem cũng như là 
Phật. Kế dùng những thứ hoa, hương, kỹ nhạc để cúng 
dường thì Ngài nói vị đó đã từng cúng dường mười 
muôn ức Phật, ở chỗ các đức Phật thành tựu chí 
nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh nên mới sanh 
vào nhân gian này. Chỉ nghe một câu mà tùy hỉ thì 
cũng được thọ ký, huống là còn thọ trì, đọc tụng thì 
duyên lành với Pháp Hoa này rất là sâu rồi khỏi phải 
nói. Thọ trì là sao? Là giữ gìn, là sống trong đó. Rồi 
đọc tụng tức là học thuộc lòng, học thuộc lòng đây là 
luôn luôn sống liên tục không gián đoạn.

Còn giải nói biên chép là đánh thức cho mọi 
người nhớ lại Pháp Hoa này, khiến cho ánh sáng Pháp 
Hoa luôn luôn sáng mãi không cùng tận. Thì quả là 
người này không phải mới gieo duyên đời này thôiể 
Thêm với kinh điển này còn cung kính xem như Phật 
nữa, bởi vì: chính Phật từ đây mà thành Phật, cho nên 
mình thấy đó tức là thấy Phật. Nhưng thấy đó là thấy 
qua chữ nghĩa này, thấy bộ kinh sống đó. Như vậy thì
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biết rằng: người này vì nguyện lớn mà sanh vào đây, 
chớ không phải thứ thường, nên phải cung kính.

Nguyện lớn đó là nguyện gì? Đó là nguyện làm 
sáng tỏ kinh Pháp Hoa này, bởi vậy mình phải nghe 
kinh này, rồi nhớ trở lại nguyện lớn đó thì mình cảm 
sâu được Pháp Hoa.

CHÁNH VĂN:

Dược Vương! Nếu có ngươi hỏi những 
chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật? 
Nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đặng  
làm Phật. Vì sao? Nêu có gã thiện  nam, người 
thiện  nữ nào ở nơi kỉnh Pháp Hoa nhẫn đến một 
câu, thọ trì, đọc tụng, giải nói, b iên chép. Các 
thứ cúng dường kinh quyển, hoa, hương chuỗi 
ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, 
tràng phan, y phục, kỹ nhạc, chắp tay cung kính. 
Người dó tất cả trong đời dều nên chiêm  ngưỡng 
sùng phụng. Nên đem đồ cúng dường Như Lai 
mà cúng dường đó. Phải b iết người đó là Bồ tát 
lớn thành xong đạo Vô thượng Chánh dẳng 
Chánh giác vì thương xót chúng sanh mà nguyện  
sanh trong đời để rộng nói phân b iệt Kinh Diệu  
Pháp Liên Hoa, huống là người trọn hay thọ trì 
và các thứ cúng dường.

GIẢNG:

Đây Phật nói rõ: v ề  sau này ai hỏi chúng sanh 
nào ở đời vị lai sẽ thành Phật, thì chỉ người đó thôi 
khỏi chỉ ai khác. Tức là người thọ trì biên chép, đọc
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tụng kinh này - chỉ người đó sẽ thành Phật thôi.
Thọ trì, đọc tụng biên chép chỉ một câu thôi 

mà công đức như vậy huống nữa là người trọn hay 
thọ trì cả bộ luôn. Nghĩa là chỉ một câu cảm nhận trở 
về mà còn như vậy huống nữa là sống trọn vẹn trong 
đó. Vì thành Phật là thành ngay chỗ này chớ không 
gì khác. Rời ngoài Tri Kiến Phật này không có Phật 
nào khác nữa. Cho nên mọi người phải tôn kính là 
tôn kính ở chỗ đó.

Rồi tôn kính cúng dường người thọ trì, người 
biên chép này ỉà muôn nhắc mình sống về chỗ đó - 
phải thấy đến chỗ người này thọ trì, chớ đừng kẹt trên 
chữ nghĩa, trên từng chữ, từng hàng đó. Trong nhà 
thiền có một giai thoại là Thiền sư Nhất Hưu ở trên 
núi Tỷ Duệ - Nhật Bản. Một hôm Sư thấy tín đồ ở dưới 
núi kéo lên núi lũ lượt lễ bái, tìm hiểu ra thì biết ngôi 
chùa trên núi đang thời kỳ phơi Tạng kinh.

Theo quan niệm lúc đó: khi phơi Tạng kinh nếu 
như gió từ kinh đó thổi qua, thổi trúng người nào thì 
người đó rất được phước, sẽ tiêu trừ được những tai 
ách, những bệnh hoạn, được tăng trưởng thêm trí tuệ 
nữa. Nên mọi người tranh thủ tới để đón làn gió đó, 
Thiền sư Nhất Hưu biết điều đó rồi, Sư nói:

- Ờ, ta cũng cần phơi kinh mới được.
Nói xong Sư bèn cởi áo ra để lộ bụng trần, rồi 

nằm phơi trên bãi cỏ dưới nắng, ngay giữa đường người 
ta đi lên. Nhiều tín đồ lên núi đi ngang qua thấy cảnh 
Sư nằm phơi bụng thì có người bất bình, họ chịu không 
nổi, mới lên kể với mấy vị pháp sư ở chùa trên núi. Vị 
pháp sư đó mới đến khuyên Sư:

- Thôi Ngài đừng nên làm chuyện thiếu oai nghi 
như vậy, hôm nay là ngày lễ lớn phơi kinh mà!
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Thiền sư Nhất Hưu rất chân thật, giải thích:
- Các Ngài phơi Tạng kinh đó là tạng kinh 

chêt, Tạng kinh đó nó biết sanh ra môi mọt - mà nó 
không biết hoạt động. Còn Tạng kinh mà tôi phơi 
đây là Tạng kinh sống, Tạng kinh này nó biết nói 
pháp, biết làm việc, biết ăn cơm. Người có trí tuệ 
phải biết rõ Tạng kinh này mới là một tạng kinh 
đáng trân quý!

Đó là Sư cảnh tỉnh cho ông pháp sư mà cũng là 
cảnh tỉnh cho mọi người: Lo đuổi theo Tạng kinh bằng 
giấy, bằng mực đó, quên mất Tạng kinh sống, tạng 
kinh này nó biết ăn cơm, biết mặc áo, nói pháp, đó 
mới là Tạng kinh trân quýử Vậy mình nghe kinh, tụng 
kinh phải biết thọ trì bộ kinh đó. Thọ trì, đọc tụng bộ 
kinh đó thì mới đúng nghĩa Như Lai tán thán, tán 
thán là tán thán cái chỗ đó.

Cho nên ở đây Phật nói rằng: "Người như vậy đó 
là bậc Bồ tát lớn, vì thương xót chúng sanh mới 
nguyện sanh ra trong đời này để rộng nói phân biệt 
kinh Pháp Hoa", khuyên mình cung kính cúng dường.

CHÁNH VÃN:

Dược Vương nên biết! Người dó tự bỏ 
nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta d iệt độ vì 
thương chứng sanh mà sanh nơi dời ác, rộng nói 
kỉnh này. Nếu người thiện nam, người thiện nữ 
dó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người 
nói kinh Pháp Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết 
người đó là sứ giả của Như Lai, đức Như Lai sai 
làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại 
chúng rộng vì người nói.
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GIÁNG:

"Chỉ vì một người nói thôi" đó là sứ giả của Như 
Lai, hucíng là nói cho cả số dông đại chúng. Bởi vì nói 
cho một người tức là đem ánh sáng của Pháp Hoa này, 
hay ánh sáng của Như Lai này khơi dậy cho người 
khác nhớ lại, khiến cho có người tiếp nối ánh sáng này 
không dứt, nó sáng ngời luôn luôn ở trên cõi đời, vậy 
không phải là sứ giả Như Lai là gì? Hay nói cách khác 
là sứ giả đó ở đâu? Chính là chỗ thấy nghe hiện tại 
đây là sứ giả Như Lai, làm việc Như Lai mà mình 
không hay, mình cứ lo đi tìm chỗ nào khác. Chính chỗ 
thấy nghe này nó đang truyền bá sứ mạng Như Lai đó. 
Nếu mình tin nhận được chỗ này là trở về gặp Như Lai 
không nghi ngờ.

Hiểu như vậy, mới thấy chỗ Phật dạy rất gần 
gũi với mình. Còn mình học theo trên danh từ, trên 
chữ nghĩa thì thấy chuyện này Phật nói cho ai đâu, chớ 
mình không dính dáng gì hết, Phật nói thêm:

CHÁNH VĂN:

Dược Vương! Nếu có người ác dùng tâm 
không lành ở trong một kiếp hiện ở trước Phật 
thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có 
người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay 
xúất gia dọc tụng kinh Pháp Hoa, tội dấy rất nặng.

GIẢNG:

Chê bai người nói Pháp Hoa này là chê bai Tri 
Kiến Phật chứ gì. Tức là chận đứng con đường giác ngộ



PHẨM PHÁP Sư 351

của mình rồi, là đưa mình đi sâu trong chỗ trầm luân 
sanh tử, tội nặng là như vậy, do đóng bít con đường 
giác ngộ của mình. Cho nên đây Ngài nhấn mạnh: 
mình có duyên lành nên mới được nghe kinh này, được 
nghe chỗ sâu xa này, mình phải biết trân quí chớ có 
hời hợt bỏ qua. Rồi Ngài còn nói:

CHÁNH VẨN:

Dược Vương! Có người đọc tụng kinh Pháp  
Hoa, phải b iêt người dó dùng đức trang nghiêm  
của Phật tự trang nghiêm  mình, thời được Như 
Lai dùng vai mang vác. Người đó đến đâu, mọi 
người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay 
cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen: 
hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hường xoa, 
hương dốt, lọng nhiễu, tràng phan, y phục, đồ 
ngon, trỗi các thứ kỹ nhạc, dồ cúng bực thượng 
của trong loài người mà đem cúng dường cho 
người dó, nên cầm báu trời mà rải cúng đó, nên  
đem đống báu trên trời dưng cho dó.

Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây  
lát nghe pháp liền  đặng rốt ráo Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác vậy.

GIẢNG:

Đây Ngài nói người tụng Pháp Hoa là dùng đức 
trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình. Rồi 
được Như Lai dùng vai mang vác nữa, khỏi phải tìm 
Như Lai ở đâu hết. Bởi vì người đó đang làm sáng tỏ 
ánh sáng của Như Lai thì được Như Lai mang vác rõ
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ràng, quả thật mình cũng được Như Lai mang vác tới 
lui qua lại mà không nhớ thôi, không nhận mà lại đi 
nhận đám ma quỷ để nó dẫn đi trong trần lao vọng 
tưởng, thành ra khổ sở, rồi tìm trở lại cầu Như Lai. 
Đây Phật muốn nhấn mạnh chỗ đó: nhắc mình nhớ lại 
đang sống trong ánh sáng Như Lai mà bỏ quên, phải 
nhớ lại chỗ đó, thì người đó đi đến đâu, mọi người nên 
hướng theo làm lễ; làm lễ là lễ cái chỗ đó!

Ngài mới giải thích: tại sao phải cung kính như 
vậy? Là bởi người đó hoan hỷ nói pháp "Giây lát nghe 
pháp liền được rốt ráo Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác". Nghe pháp trong giây lát thôi liền được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác - Thành sao dê dàng! 
Quí vị nghe tới đây là tới phẩm thứ mười rồi, đã rốt 
ráo thành Vô thượng Chánh dẳng Chánh giác chưa? 
Còn đây chỉ nghe giây lát thôi. Đó là mình nghe mà 
tin nhận được chỗ đó, thấy rõ Tri Kiến Phật mình đã 
vốn sẵn có từ lâu rồi cho nên nghe trong giây lát thì 
thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Thành là 
thành như vậy dó, thành cái sẵn tự bao giờ rồi, không 
phải là cái mới tạo mới có đây, nên thoáng cái là 
thành. Nhưng thành đó là thành cái nhân, mà phải 
sông trọn vẹn đó mới thành tựu quả. Hiểu như vậy, 
mới hiểu ý Phật nhấn mạnh ở chỗ này.

CHÁNH VÃN:

Bấy giờ, đức Thế Tôn muốn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Nếu muốn trụ Phật dạo 
Thành tựu trí tự nhiên



PHẨM PHÁP Sư 353

Thường phải siêng cúng dường 
Người thọ trì Pháp Hoa.

GIẢNG:

Nghĩa là "Người muốn trụ nơi Phật đạo, thành 
tựu trí tự nhiên" thì phải luôn luôn siêng năng cúng 
dường người thọ trì Pháp Hoa. Đây ý Phật rõ ràng rồi, 
trí tự nhiên là trí có sẵn nơi mình: tức là Vô Sư Trí. 
Mà muốn thành tựu cái Vô Sư Trí đó thì phải luôn luôn 
cúng dường người thọ trì Pháp Hoa này, tức là người 
sống trong Pháp Hoa đó. Đây Ngài muốn nhắc mình 
phải sông trở lại trí sẵn có đó, chớ không phải lo đi 
tìm trí bên ngoài là trí hữu sư: trí có thầy dạy, trí học 
hỏi được.

Có ai muốn mau đặng  
N hứt th ỉê t chủng tr í  tuệ 
Nên thọ tr ì kinh này 
Và cúng dường người trì.

GIẢNG:

Tức phải tin nhận sống trở lại với cái chân thật 
này. Ai muốn mau đặng "Nhứt thiết chủng trí" thì sống 
lại chỗ đó thôi chớ không gì khác hết.

CHÁNH VĂN:

Nếu người hay thọ trì 
Kỉnh Diệu Pháp Liên Hoa 
Nên biết là sứ Phật
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Thương nhớ các chúng sanh 
Những người hay thọ trì 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
Xa bỏ cõi thanh tịnh  
Thương chúng nên sanh đây.

GIẢNG:

Phải biết người hay thọ trì kinh này là sứ giả 
của Phật, thương nhớ chúng sanh bỏ cõi nước thanh 
tịnh mắ sanh nơi đây. Mình phải rõ được cái gì là Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa thì mới thấy dược ý này. Không 
phải Diệu Pháp Liên Hoa là cái tên đó thôi, mà phải 
thấy Bộ kinh Pháp Hoa sống đó.

Người thọ trì kinh đó: "Xa bỏ cõi thanh tịnh, 
thương chúng nen sanh đây" - rõ ràng, dây là chỗ Tri 
Kiến Phật chân thật, là chỗ thanh tịnh vô nhiễm. Vì 
thương chúng sanh nên mới bỏ cõi thanh tịnh đó mà 
sanh ở nơi đây, ẩn trong thân năm ấm này; nếu mình 
khéo thì ngay đó thấy trở lại gốc gác chân thật.

CHÁNH VĂN:

Phải b iết người như thế  
Chỗ muốn sanh tự tại 
Ở nơi dời ác này 
Rộng nói pháp vô thượng,
Nên dem hoa, hương trời 
Và y phục, báu trời 
Đống báu tốt trên trời 
Cúng dường người nói pháp.
Đời ác, sau ta diệt
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Người hay trì kinh này  
Phải chắp tay lễ kính  
Như cứng dường Thế Tôn,
Đồ ngon ngọt bực thượng 
Và các món y phục 
Cúng dường Phật tử đó 
Mong được giây lát nghe.

GIẢNG:

Đây nói rằng: người đó muốn sanh đâu thì tự 
tại, mình cúng dường là cúng dường "người đó". Dù ở 
trong đời ác cũng không có gì ngăn ngại được. Nó 
đang ở trong thân năm ấm này nhưng thân năm ấm 
này cũng đâu ngăn ngại được nó. Mình thường nói bị 
năm ấm che mờ, ngăn ngại nhưng sự thật có ngăn 
ngại không? Tại mình quen thôi chớ sự thật khong 
ngăn ngại gì hết. Như chuyện ông Lục Hoàn Đại Phu 
hỏi ngài Nam Tuyền, ông hỏi rằng:

- Có người nuôi con ngỗng trong cái bình, thời 
gian lâu ngỗng lớn lên muốn ra mà ra không đượcế Bây 
giờ làm sao cứu con ngỗng này ra mà không đọng tới 
cái bình, không làm tổn thương con ngỗng?

Ngài Nam Tuyền liền gọi:
- Đại phu!
Ông: "Dạ"
Ngài Nam Tuyền bảo:
-Ra rồi.
Rõ ràng kêu thì biết dạ liền, năm ấm có che 

được không? Nghiệp chướng sâu dày có che được cái đó 
không?

Do đó đây nói rằng: dù trong đời ác đó nhưng
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sanh đâu cũng tự tại, không có gì che được hết, nên 
mình phải hết lòng cung kính.

"Mong nghe trong giây lát"-là phải hết lòng 
khao khát để nghe lại chỗ đó, đó mới là chỗ sống vĩnh 
viễn của mình.

CHÁNH VĂN:

Nếu người ở đời sau 
Hay thọ trì kinh này  
Ta khiến ở trong người 
Làm việc của Như Lai 
N ếu ở trong một kiếp  
Đỏ mặt mà mắng Phật 
Mắc vô lượng tội nặng  
Có người dọc tụng trì 
Kinh Diệu Pháp Hoa này 
Giây lát dùng lời mắng 
Tội đây lạ i hơn kiaẾ

GIẢNG:

Đây muốn ngăn người phỉ báng kinh này cũng 
như người nói kinh này, là bởi vì sao? Vì đó là chướng 
ngăn con đường giác ngộ của mình, nên phải khéo cẩn 
thận chỗ đó.

CHÁNH VĂN:

Có người cầu Phật đạo 
Mà ở trong một kiếp  
Chắp tay ở trước ta
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Dùng vô sô' kệ khen  
Do vì khen Phật vậy  
Đặng vô lượng công đức,
Khen ngợi người trì kinh  
Phước đây lạ i hơn kia.

GIẢNG:

Đây muôn nói sống trở về với Phật chân thật 
này. Đó là cái nhân sẽ thành Phật, nên công đức vô 
lượng.

CHÁNH VĂN:

Trong tám mươi ức kiếp  
Dùng sắc thỉnh tố i d iệu  
Và cùng hương vị xúc 
Cúng dường người trì kỉnh  
Cúng dường như th ế rồi 
Mà được chốc ỉát nghe 
Thời nên tự mừng vui 
Nay ta được lợi lớn.
Dược Vương! Nay bảo ông  
Các kinh của ta nói 
Mà ở trong kinh đó 
Pháp Hoa tột thứ nhất.

GIẢNG:

Phật xác định rõ: Kinh Pháp Hoa này là tột thứ 
nhất, chỉ nghe trong chốc lát thôi cũng nên tự mừng
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vui. "Nghe chốc lát tự mừng vui", là mừng vui thế nào? 
Nếu chcíc lát chợt nhận ra được lẽ thật đó thì còn cái 
gì vui hơn. Rồi sông vững trong đó thì không có gì trên 
thế gian này sánh kịp, cho nên chỗ này là chỗ tột thứ 
nhất, kinh này tột trong các kinh là như vậy đó.

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, Phật lạ i bảo Ngài Dược Vương 
Đại Bồ tát: "Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng 
nghìn muôn ức, đã nói, h iện  nói, sẽ nói, mà ở 
trong đó Kinh Pháp Hoa rất là khó tin, khó h ỉểu ế

Dược Vương! Kinh này là tạng bí yếu  của 
các đức Phật, chẳng có thể chia bủa vọng trao 
cho người. Kinh dây là của các đức Phật giữ gìn 
từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính  
kỉnh này khi Như Lai đương h iện  tại còn nhiều  
kẻ oán ghét, huống là sau lức Phật diệt độ.

GIẢNG:

Kinh Pháp Hoa là tạng bí yếu của các đức Phật, 
cho nên không thể trao cho một cách hời hợt. Bởi vì 
chỗ này là chỗ đức Phật từ xưa đến giờ gìn giữ. Chính 
đức Phật còn đang hiện tại đó, còn nhiều người oán 
ghét, huống nữa là về sau nàyẾ Vậy cho nên Phật xác 
định rõ kinh này trong vô lượng kinh nó rất khó hiểu, 
khó tin. Khó hiểu, khó tin là sao?

Ngài muôn nói: Đây là chỗ ngoài sự suy nghĩ 
hiểu biết thông thường, Tri Kiến Phật này chỗ hiểu 
biết thông thường khó suy nghĩ, khó hiểu tới. Mà
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mình muốn hiểu, muốn tin nhận chỗ đó thì phải thấu 
qua được ngôn ngữ, chữ nghĩa. Không thể đem tâm  
sinh diệt đối đãi này dể phán đoán, nghĩ tính được. 
Đây là tạng bí yếu của chư Phật. Bí yếu là sao? Chính 
đây là nguồn sống chân thật của Phật, rời chỗ này là 
dứt huệ mạng của Phật. Phật thành Phật là thành 
chỗ này.

Bao nhiêu kinh điển cũng từ trong đây mà ra. 
Do Phật sống được chỗ này, giác ngộ dược chỗ này, rồi 
từ đó nói ra. Cho nên có lần Ngài Vân Nham thượng 
đường dạy trong chúng, Ngài nói rằng:

- Có một đứa con nhà người, hỏi đến thì không 
có việc gì mà chẳng nói được.

Động Sơn mới ra hỏi:
"Vậy trong nhà của y chứa bao nhiêu sách vở?".

Ngài Vân Nham đáp:
"Một chữ cũng không".
Động Sơn nói:
- Sao biết nhiều như vậy.
- Ngày đêm chưa từng ngủ.
Chính chỗ ngày đêm chưa từng ngủ đó nên biết 

hết, không có gì chẳng biết. Còn mình ngủ nhiều quá, 
rồi lo tìm sách vở này sách vở kia; học đầy đầu, biết 
cũng không hết nổi. Bây giờ phải thấy lại chỗ đó, là 
chỗ biết khắp tất cả, là chỗ Phật giữ gìn, Phật hộ 
niệm. Như vậy mình tụng là tụng ngay chỗ đó mới 
khéo tụng. Phật nhấn mạnh: Trong thời Ngài mà còn 
có nhiều kẻ oán ghét, nghe không nổi chỗ đó. Nhưng 
nói như vậy là dể xác định lại một điều: Bây giờ nghe 
mà tin được quả là hi hữu, quả là có chủng duyên với 
Pháp Hoa rất sâu - để mình có thêm niềm tin với 
Pháp Hoa.
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CHÁNH VĂN:

Dược Vương nên biết! Sau khi Như Lai diệt 
dộ người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, 
cúng dường vì người khác mà nói, thời dược Như 
Lai lấy y trùm đó, lạ i được các đức Phật h iện  tại 
ở phương khác hộ niệm  cho. Người đó có sức tin  
lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành, phải 
biết người đó cùng Như Lai ở chung, dược dức 
Như Lai lấy tay xoa đầu.

Dược Vương! Nơi nơi, chỗ chỗ hoặc nói, 
hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có 
quyển kỉnh này, đều nên dựng tháp bằng bảy 
thứ báu cho tột cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần dể 
xá lợi.

Vì sao? Vì trong dó đã có toàn thân của 
đức Như Lai rồi, tháp đó nên dùng tất cả hoa, 
hương, chuỗi ngọc, lọng lụa, tràng phan, kỹ 
nhạc, ca tụng, để cúng dường cung kính tôn  
trọng ngợi khen. Nếu có người thấy được Tháp 
này mà lễ lạy cúng dường, phải b iết những 
người đó đều gần đạo Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác.

GIẢNG:

Đây Phật nói: "Sau khi Như Lai diệt độ rồi, 
người biên chép cúng dường, người vì người khác mà 
nói đó thì được Như Lai lấy y trùm cho, được các Phật 
phương khác hộ niệm, người đó cùng ở chung với Như 
Lai, được Như Lai lấy tay xoa đầu nữa". Quý vị thấy ở 
đây Phật tán thán hết lời; bởi vì tin nhận, sông được
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với Tri Kiến Phật này là mình trụ trong thể tịch diệt 
Như Lai rồi. Trụ trong đó thì đối với cac pháp không 
sanh khởi. Được như vậy thì Phật lây y trùm cho chớ 
gì! Y đây là y Như Lai.

Còn Phật hộ niệm là mình thọ trì như vậy, sông 
như vậy là thầm hợp với chỗ sống của Chư Phạt nên 
được Chư Phật hộ niệm, hai bên cảm thông nhau chớ 
không phải hộ niệm cho khối 60kg, 70kg này - hộ 
niệm cái đó làm gì, ít bữa nó cũng hoại. Do đó mình 
thấy rõ: ngay đây thấy, nghe, hiểu biết mà mình thầm  
hợp được với Như Lai thì trong mọi cử động qua lại tới 
lui đều có Như Lai_trong đó. Tức Như Lai hộ niệm. 
Chính chỗ đó là chỗ thọ mạng lâu dài của Chư Phạt 
thọ mạng lâu dài của Như Lai. Hiểu như vậy mình mớỉ 
thây được chỗ sâu xa Phật muôn chỉ.

Rồi Phật còn nói: Người đó có sức tin lớn, căn 
lành lớn cùng ở chung với Như Lai, được Như Lai lấy 
tay xoa đầu. Tức tâm mình với tâm Như Lai khế hợp. 
Mình nhận được chỗ này, sống được chỗ này thì tẩm 
minh VƠI tâm Như Lai khê hợp, không còn ngăn cách 
trái ngăn nữa, là ở chung với Phật chớ gì! Ở chung nhử 
vậy, nếu khi mình đi là cùng với Như Lai đồng đi ngồi 
cùng Nvhư Lai đồng ngồi, đứng, nằm cùng Nhử Lai 
đứng nằm. Cho đên nói năng cũng cùng Như Lai nói 
năng. Vậy ánh sáng Như Lai đó luon luôn theo sát bên 
mình, khỏi cần cầu Như Lai ở cõi nào xa xôi. Ngay đay 
phản chiếu trở lại tin nhận Tri Kiến Phật nơi mình 
song VƠI Tri K i G n  Phật đó là luôn luôn đi chung với 
Như Lai. Hiểu như vậy, đâu còn ai gạt mình được nữa. 
Còn được Như Lai xoa đầu là an ủi đo, hết còn io chạy 
bậy. Chính chỗ đó là chỗ an tâm, được như vậy thì 
vững vàng ở nơi đời ác sau này mà truyền trì Pháp
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Hoa không còn lo sợ. Còn có cái gì phá hoại được chỗ 
đó? Dù cho ma hay ngoại cảnh gì nó có phá hoại, phỉ 
báng là phá hoại phỉ báng bên ngoài thôi chứ ma Jàm 
sao thấy chỗ đổ được mà phá hoại! Vậy chính chỗ đó 
là chỗ bảo chứng, lẽ thật là như vậy. _

Rồi Ngài nói thêm: nơi nơi, chỗ chỗ, hoặc dọc, 
hoặc tụng kinh này thì phải xây dựng tháp bay bau 
khồi cắn xá lợi gì; chính trong này có xá lợi rồi, trong 
đó có toàn thân của Như Lai rồi.

Bất cứ chỗ nào có kinh này là có toàn thân của 
Như Lai trong đó, tức là có ánh sáng Như Lai đó rồi, 
chinh đó mới là chân xá lợi. Bởi vì bao nhiêu xá lợi 
Phật sở dĩ mà có là cũng từ đó mà có. Phật có giác ngộ 
chỗ đó sống được chỗ đó, nên rồi khi tịch, thiêu mới 
có xá lợi. Cho nển Phật nói là ai thấy được chỗ đó nên 
xay thẩp mà cúng dường, khỏi cần để xá lợi bởi vì có 
toan thân của Phật trong đó rồi. Toàn thân đây là 
pháp thân vậy. Co người thấy được tháp này lễ lạy, 
cúng dường thì người đó gần đạo Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. Có ai thấy tháp này chưa? Thấy được 
là gan Vô thượng chánh đẳng chánh giác không nghi. 
Thap đó ở đâu? Đang sừng sững, đang rõ ràng đó thôi.

Bây giờ đặt câu hỏi lại thì mình thấy dược ý đó: 
Phật nói bat cứ chỗ nào có kinh này phải xây tháp 
cúng dường. Vậy chỗ nào không có kinh nay? Đang 
ngoi nghe đây có kinh này không? Không chỗ nào 
không có, tại mình không nhận thôi, Phật muốn nhăc 
mình chỗ đó. Bởi vậy phải thầm thấy được ý đó, thì 
ngay đây ngồi nghe là kinh đang phóng quang đó chớ 
g ĩ  Vậy đáng xây tháp cúng dường nó rồi. Nên Pháp sư 
Từ Lo có bai kệ nhac nhở nói rất là thân thiết với 
mình, Ngài nói rằng:
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Đôt hương lễ bái nưcmg sức nào?
Niệm Phật xem kinh củng là y.
Nêu thiêt tha về, về liền được
Chớ bảo lưu lạc nơi nhà người.

Đốt hương lễ bái nương sức nào nó làm được việc 
đó? Do sức nào khiến mình đốt hương mình lễ bai 
được? Cho đến niệm Phật xem kinh cũng là y thôi chớ 
ai xen vào làm việc đóằ Ngay đây nếu thiết tha về, về 
liền được; nhưng tại còn thiết tha chơi thôi. "Chớ bảo 
lưu lạc nơi nhà người' mình nói lưu lạc quê người sự 
thật ngay đó là nhà rồi chớ không lưu lạc đâu hết. RỒỈ:

Cầm muỗng buông đũa nương sức nào?
Quét đấ t nấu trà cũng là y.
Nếu thiết tha về, về liền được,
Chớ bảo lưu lạc nơi nhà người.

Hãy xét kỹ xem, cầm muỗng, buông đũa do sức 
gì khiến ra làm chuyện đó? Rồi quét đất, nấu trà ai 
làm đó? - cũng là "y" thôi. Chỉ quay về nhận là xong 
nhưng chưa chịu, mà còn muốn thiết tha chơi bên 
ngoai, nen đành đê lâm qua. Do đó nói lưu lạc nhà 
người chớ sự thật có lưu lạc đâu, đang ngồi tại nhà 
mình thôi. Đó là Ngài muốn nhắc mình đau đâu cung 
có bộ kinh này hết, chỉ cần mình thiết tha nhớ trở lại 
là thấy liền, chuyện này là chuyện mình dùng hàng 
nểay thoi chơ đâu có gì khác. Bài kệ Quán pháp Giới 
cũng nói rõ:

Ngủ uẩn sơn đầu cổ Phật đường
Tỳ Lô trú dạ phóng hào quang
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Nhược năng như thử phi đồng dị 
Tức thị Hoa Nghiêm biến thập phương.

Nghĩa là:
Đầu non năm uẩn nhà Phật xưa 
Pháp thân liên tục phóng hào quang 
Nếu thật ngay đằy không đồng - khác 
Tức đó Hoa Nghiêm khắp mười phương.

Ngay trên đầu non năm uẩn, là ngôi nhà Phật 
xưa chớ không đâu khác. Rồi trong đó Pháp thân ngày 
đêm liên tục phóng hào quang mà mình cứ lo tìm ở 
đau nếu minh thật sự ngay chỗ này không khởi niệm  
đong khác thì thấy rõ cảnh giới Hoa Nghiêm khắp hết, 
đau đâu cũng bày cảnh giới Hoa Nghiêm đó, khỏi cần 
tìm chỗ nào khác. Tức la ngay đây quên cái tôi này đi 
thì đâu đâu cũng là cảnh giới Hoa Nghiêm sáng ngời, 
đâu đâu cũng là cảnh giới Phật hết.

Vậy quí vị thấy rõ ràng ở chỗ nào cũng có kinh 
này co the nói nó đang phong quang suốt cả ngày 
đêm nhưng mình cứ lo lạy bộ kinh để trên bàn; cho
nên quên mât bộ kinh sông này.

Cho nên đây Phật nhấn mạnh lại: Nếu có người 
thấy được tháp này, lễ bái đó, cúng dường đó, phải biết 
là người đó gần đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác không nghi ngờ. Rồi Phật nói rõ thêm điều nữa:

CHÁNH VĂN:

Dược vương! Có rất nhiều người tại gia 
cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu  chẳng có thể  
thay nghe, dọc tụng, b iên  chép, thọ trì, cúng  
dường được Kinh Pháp Hoa này, phải b iết người
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đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người đặng 
nghe kinh điển này, mới là hay khéo tu đạo Bo 
Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật dạo hoặc thấy  
hoặc nghe kỉnh Pháp Hoa này, nghe xong tin 
hiểu  thọ trì, nên biết người dó đặng gần dạo Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác.

GIẢNG:

Nếu người làm đạo Bồ Tát thì phải biết, phải 
nghe, phải rõ Kinh Pháp Hoa này. Còn nói là tôi tu 
đạo Bồ Tát, nói thê này thế kia mà chưa nghe được 
Pháp Hoa này, chưa tin được Pháp Hoa này, thì Ngài 
nói là chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát làm 
việc Phật mà không biết Tri Kiến Phật này, thì sao gọi 
là Bồ Tát được. Nếu pháp sư giảng nói mà không hay 
biết gì kinh này, tức không hay biết cái Tri Kiến Phật 
này, không thấy được cái tháp này thì nói theo chữ 
nghĩa thôi. Đây Phật ví dụ:

CHÁNH VĂN:

Dược Vương! Thí như có người khát tìm 
nước ở nơi gò cao kia xoi dào tìm đó, vẫn thây  
dất khô b iết rằng nước còn xa, ra công dào 
không thôi, lần  thây đâ't ướt rồi lần  thấy đến  
bùn, tâm  người đó quyết chắc b iết rằng nước 
ắt gần.

Bồ Tát cũng lạ i như thế, nếu  chưa nghe 
chưa hiểu chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này, 
phải b iết người đó cách đạo Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác còn xa.
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Nếu được nghe h iểu  suy gẫm tu tập kinh  
này, thời chắc b iết đặng gần Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác.

Vì sao? Vì dạo Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này, kinh 
này mở môn phương tiện  bày tướng chơn thiệt. 
Tạng kinh Pháp Hoa này, xa kín nhiệm  sâu  
không có người đến được, nay Phật vì giáo hóa  
dể thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho.

Dược vương? Nếu có Bồ Tát nghe kinh  
Pháp Hoa này mà kinh nghi sỢ sệt, phải b iết đó 
là Bồ Tát mới phát tâm ể Nếu hàng Thanh Văn 
nghe kinh này mà kinh nghi sỢ sệt, phải b iết dó 
là hạng tăng thượng mạn.

Dược Vương! Nếu có người th iện  nam, 
người th iện  nữ nào, sau khi đức Như Lai d iệt độ 
muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa 
này thời phải nói cách th ế nào? - Người thiện  
nam, th iện  nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y 
Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên  vì bốn 
chúng mà rộng nói kinh này.

Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với 
trong tất cả chúng sanh, y Như Lai chính là lòng  
nhu hòa, nhẫn nhục, tòa Như Lai chính là nhất 
th iết pháp không. An trụ trong dây, sau rồi dùng 
tâm không b iếng trễ vì các Bồ Tát và bốn chúng  
rộng nói kinh Pháp Hoa này.

GIẢNG:

Đây nói thí dụ: ở trên gò cao đào giếng, khi mới 
ban đầu đào thì thấy còn khô, ra công cứ đào, tới khi



PHẨM PHÁP Sư 367

thấy được có chút đất ướt là biết rằng sắp tới nước, mà 
biết sắp tới thì sao? Thì chắc chắn là có nước. Như vậy 
là dụ cái gì? Người khát nước đào giếng để tìm nước đó 
là sao? Đó chính là mình. Phát tâm tu hành cầu Bồ Đề 
thì đang khát nước chớ gì? Khát nước thì mới tìm nước 
nếu không khát thì giờ này chắc đâu ngồi đây.

Rôi ở nơi gò cao là chỉ phiền não sâu dày, nên 
cách nước xa lắm. Thay vì dưới đất thấp thì đào dễ 
hơn, trên gò cao thì phải đào sâu. Còn đào là quán 
chiếu, là soi xét, từ trên gò cao phải soi xét quán chiếu 
thấy chỗ có nước. Đào một hơi mà thấy đất vẫn còn 
khô, thì biết rằng cách nước còn xa, còn chưa thấy tin 
tức gì, mà chưa được tin tức thì phải còn đào hoài. Đây 
gọi là ra công đào không nghỉ. Rồi lần lần mới thấy 
được đât ướt, là băt đâu thây tin tức. Bắt đươc đầu môi 
đó rồi, đào không thôi: luôn luôn quán chiếu, luôn 
luôn soi xét chô đó. Nên công phu quán chiếu soi xét 
rất là quan trọng, nếu chỉ nghe qua rồi thôi thì chắc 
là không bao giờ thấy nước nổi. Còn đào hơi mệt rồi 
buông cuốc, nghỉ luôn, chắc cũng khó thấy nước. Phải 
soi xét quán chiếu không gián đoạn thì bảo đảm sẽ 
thấy đất ướtằ Mà khi thấy đất ướt thì biết chắc rằng 
nước ắt gần đó không xa. Cho nên mình lo tìm từng 
chữ rồi đọc từng câu, đếm từng hàng, phân tích từng 
chương, có khi đọc tháo mồ hôi thì cũng thấy đất khô 
khan, chưa thây chút nước gì. Còn bây giờ khéo ngay 
đây soi lại chính mình, quán chiếu trở lại chính mình 
ngay thấy nghe mà rõ ràng đây thì liền gặp đất ướt. 
Bởi vậy, nói đào mà có đào gì đâu? Chỉ cằn trở đầu 
cuốc là xong, chỉ soi trở lại thì thấy đất ướt này ngay 
thôi. Thấy đất ướt là quyết chắc rằng sẽ thành Phật 
không nghi ngờ.
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Đây hợp pháp trở lại: Bồ Tát cũng như vậy, nếu 
chưa nghe, chưa tin hiểu được kinh này thì cách Phật 
đạo, cách Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác còn xa. 
Đó gọi là còn đất khô. Còn nếu nghe được kinh này, 
hiểu được, suy gẫm tu tập, biết chắc là gần với Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Rồi tạng kinh Pháp Hoa này là: "tạng kinh xa 
kín nhiệm sâu không có người đến được, nay Phật vì 
giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho". Như 
vậy mình phải nghe sao đây? Phải nghe cho thật kỹ. 
Bởi vì đó là chỗ xa kín nhiệm sâu, mà đã xa kín nhiệm  
sâu mình nghe hời hợt thì làm sao thấu được?

Chính chỗ này mà mới vào đầu Phật chưa chịu 
nói Ngài Xá Lợi Phất thỉnh mấy phen Phật từ chối: 
"Thôi thôi chẳng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ". Để 
cho người thật khao khát, mới hết lòng mà nghe.

Rồi Bồ Tát mà nghe kinh Pháp Hoa này sanh 
nghi sợ sệt là không phải Bồ Tát lâu năm, đó là Bồ 
Tat mới mới phát tâm, thì rõ ràng nghe kinh này sinh 
nghi làm sao mà sâu được. Còn hàng Thanh Văn nghe 
kĩnh này mà kinh nghi sợ sệt thì đó là hàng tăng 
thượng mạn, dù mình bây giờ dây tu chứng cao tới dâu, 
mà không hay không biết đến việc này thì vân còn 
đứng bên ngoài nhà Phật pháp. Bởi vì Tri Kiên Phật 
này là gốc của Phật pháp, mà không hay biết gì.

Còn nếu mà người Thiện nam, Thiện nữ nghe 
kinh này, sau khi Như Lai diệt độ, muốn vì bốn chúng 
mà nói thì phải nói sao? Đây Phật chỉ cách cho người 
nói Pháp Hoa: "phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, 
ngồi tòa Như Lai" thì mới nên vì bốn chúng mà nói 
kinh này. Phật giải rõ nhà Như Lai là tâm từ bi lớn 
dối với tất cả chúng sanh, an trú trong đó dùng tâm
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không biếng trễ: vì Bồ Tát mà nói Pháp Hoa này. Hiểu 
chô này thì thấy mình cũng có phần. Kinh này không 
phải là chô môi lưỡi nói tới được. Muốn nói kinh này 
phải dùng tâm Phật, mới nói đúng nghĩa Kinh Pháp 
Hoa. Bởi vì Nhà Như Lai không phải là nhà gạch, nhà 
tường, nhà xi măng, mà là tâm từ bi rộng lớn, tức là 
mở rộng lòng không bờ mé. Mình thường sống với tâm 
có hạn lượng, tức tâm chúng sanh, tâm chấp ngã. Nên 
mới giới hạn trong cái ngã này. Còn kia mở tâm rộng 
lớn, không có ranh giới; tức là quên cái ngã này đi đem 
tâm không ranh giới đó, mới nói thấu được chỗ Pháp 
Hoa này.

Còn y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục chớ không 
phải y bằng vải này vải nọ. Phải có lòng nhu hòa 
nhân nhục, mà lòng nhu hòa nhẫn nhục cũng là quên 
cái niệm ta - người này. Từ tâm vô ngã đó mà nói, còn 
"có cái ta" này là hết nhu hòa. Còn thấy ta này, là nói 
lẩn quẩn cũng cái ta này nói, đâu nói tới Pháp Hoa 
kia, có khi đụng chút là nó phừng phừng lên, sao nói 
tới được.

Rôi Tòa Như Lai là tâ t cả pháp không, ngồi 
tòa đó mới nói được, không phải tòa bằng gỗ, bằng 
đá. Ngồi cái tòa đó là ngồi không chỗ ngồi, bởi đo 
là "tất cả pháp không”, nên mình ngồi đó thì noi 
hoài mà không m ệt mỏi. Tức là mình nói tất cả, nói 
hoài mà không trụ vào tướng, không trụ vào pháp 
gì hết bởi vì thấy tấ t cả đều pháp không. Cho nen  
nói hoài mà không có chỗ gì để noi chỉ co một chân 
thật đó thôi, nói như vậy đó mới nói trúng đươc 
Pháp Hoa. Vậy người nghe thì sao? Nghe mà cũng 
không có gì để nghe, không có gì để bam mới nghe 
thấu Pháp Hoa.
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CHÁNH VẢN:

Dược vương! Bấy giờ ta ở nước khác sai 
hàng hóa nhơn làm chúng nhóm nghe pháp của 
người đó, ta cũng sai hóa Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, 
Ưu bà tắc, Ưu bà di, nghe người đó nói pháp. 
Các người b iến  hóa đó nghe pháp tin nhận  
thuận theo không hề trái. N ếu người nói pháp ở 
chỗ vắng vẻ, ta liền  sai nhiều trời, rông, qui, 
thần, Càn thát bà, A tu la... nghe người đó nói 
phápể Ta dầu ở nước khác, nhưng luôn luôn  
khiến người nói pháp đó dặng thấy thân ta. Nếu  
ở trong kinh này quên m ất câu lôi, ta lạ i vì nói 
cho dó đặng đầy đủ.

GIẢNG:

Đây Phật nói rõ: có khi sai hóa Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ 
đến ngồi nghe pháp tin nhận không hê trái, nêu người 
đó ở chỗ nào vắng vẻ, Ngài liền sai trời rồng quỷ thần, 
Càn thát bà, A tu la đến nghe. Cho thấy rõ không phải 
chỉ có người nghe thôi, còn có những người vô hình 
nghe nữa.

Rồi Ngài nói: Ta dầu ở nước khác, nhưng luôn 
luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân ta, nêu 
trong kinh này có quên điều gì đó thì Ngài liền nhắc. 
Tức là luôn luôn được sự hộ niệm của Phật, luôn luôn 
được ánh sáng Như Lai đó thầm gia bị. Như vậy nói ở 
đây là cái gì nói, nếu không có ánh sáng Như Lai lấy 
gì để nói? Đó là chỗ Phật luôn luôn hộ trì, luôn luôn
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nhắc nhở. Tin như vậy, hiểu như vậy đó là khéo nghe, 
khéo tin hiểu Pháp Hoa.

CHÁNH VĂN:

Bây giờ, đức Thê Tôn muôn tuyên lạ i nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Muốn bỏ tánh biếng lười 
Nên phải nghe kinh này 
Kỉnh này khó đặng nghe 
Người tin nhận cũng khó.

GIẢNG:

Đây nói muốn bỏ tánh biếng lười thì phải nghe 
kinh này thôi, bởi vì chính nó là chỗ khó nghe, khó 
hiểu, bây giờ mình nghe được, tin nhận được, nhớ mãi 
không quên là hết làm biếng.

CHÁNH VĂN:

Như người khát cần nước 
Xoi đào nơi gò cao 
vẫn thấy đất khô ráo 
Biêt cách nước còn xa 
Lần thấy đất ướt bùn  
Quyết chắc b iết gần nước.
Dược Vương! Ông nên b iết 
Các ngưởỉ như th ế  đó 
Chẳng nghe kỉnh Pháp Hoa 
Cách trí Phật rất xa,
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Nếu nghe kinh sâu này 
Quyết rõ pháp Thanh Văn 
Đây là vua các kinh  
Nghe xong suy gẫm kỹ 
Phải b iết rằng người đó 
Gần nơi trí huệ Phật.

GIẢNG:

Đây dụ về đào giếng, đào mà còn thấy dất khô 
chưa thấy ướt là biết rằng còn xa, đến thấy đất ướt có 
lòng tin chắc nhận rõ được Tri Kiến Phật này, thì mới 
biết đó là gần nước, tức là gần được đạo Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Rồi kinh này là vua các kinh, 
phải thấy là vua chỗ nào? Câu chuyện Bổn Như đến 
tham với tôn giả Pháp Trí.

Ngài Bổn Như cũng học kinh Pháp Hoa này. Vì 
nghe nói kinh này là vua các kinh, cho nên Ngài mới 
hỏi tôn giả Pháp Trí:

- Thế nào là vua các kinh?
Tôn giả Pháp Trí không trả lời liền, mới bảo:
- Thoi, ông hãy làm tri khố cho ta ba năm đi, ta

sẽ nói cho ngheề
Ngài Bổn Như chấp nhận, đến ba năm Ngài thưa:
- Con dã làm tri khố ba năm rồi, giờ xin Hòa 

thượng nói cho.
Thì Ngài Pháp Trí liền gọi:
- Bổn Như!
Sư liền:

Dạ!
Ngay đó Sư liền ngộ, thấy vụa các kinh. Đơn 

giản phải không? Vua các kinh là chỗ đó, nghe gọi thì
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"dạ", đơn giản vậy sao không nói đi mà phải bắt làm 
tri khố ba năm, nhọc nhằn? Chính chỗ đó là chỗ khéo 
léo của các Ngài, bắt làm ba năm cho tâm nó khao 
khát tột độ, tâm chuyên nhất; rồi gợi nhẹ thì liền  
thấy. Còn kiểu hỏi mà tâm chưa hết lòng, tâm chưa 
khao khát, thì nói, mà nghe hời hợt thôi. Đây làm tri 
khố ba năm, xong ba năm thì đến bạch Hòa thượng: 
"Con làm xong ba năm rồi", vậy biết rằng trong ba 
năm, Ngài ôm ấp việc đó không quên. Kiểu như mình 
làm một năm, mệt mỏi quá bỏ đi cho rồi. Thì làm sao 
mà ngộ được, làm sao mà thấy được? Cho nên Phật 
nhắc: "Đây là vua các kinh, nghe xong suy gẫm kỹ" 
Nghe xong phải suy gẫm kỹ. Không the nghe hời hợt 
chơi chơi. Nếu nghe như vậy, phải biết rằng: người đó 
gần nơi trí tuệ Phật.

CHÁNH VĂN:

Nếu người nói kinh này  
Nên vào nhà Như Lai 
Mặc y của Như Lai 
Mà ngồi tòa Như Lai 
Ở trong chúng không sợ 
Rộng vì người giải nói,
Từ bi lớn làm nhà 
Y nhu hòa nhẫn nhục 
Các pháp không ỉàm tòa  
Ở đó vì người nói.

Đây là cách nói Pháp Hoa, vào nhà Như Lai, 
mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai.
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CHÁNH VĂN:

Nếu lúc nói kinh này  
Có người lời ác mắng 
Dao, gậy, ngói, dá dánh 
Nhớ Phật nên phải nhịn  
Ta trong muôn ức cõi 
H iện thân sạch bền chắc 
Trải vô lượng ức kiếp  
Vì chúng sanh nói phápệ 
Sau khỉ ta diệt độ 
N ếu hay nói kinh này 
Ta sai hóa tứ chúng  
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni 
Và nam, nữ thanh tịnh 
Cúng dường nơi Pháp sư 
Dẩn dắt các chúng sanh 
Nhóm dó khiến nghe pháp.

GIẢNG:

Đây lập lại đoạn Phật nói: Người nói kinh này, 
thọ trì như vậy, nếu tâm trong sạch, Ngài ở xa nhưng 
Ngài cũng sai những hóa nhân dên nghe pháp tin 
nhận, cúng dường.

CHÁNH VĂN:

Nếu người muốn làm hại 
Dao gậy cùng ngói đá 
Trời khiến người b iến  hóa  
Giữ gìn cho người đó.
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Nếu người nói Pháp Hoa 
Ớ riêng nơi vắng vẻ 
Lặng lẽ không tiếng người 
Đọc tụng kỉnh điển này  
Bấy giờ ta vì h iện  
Thân thanh tịnh sáng suốt 
Nếu quên mất chương cú 
Vì nói khiến thông thuộc.
Nếu người đủ đức này  
Hoặc vì bốn chúng nói 
Chỗ vắng đọc tụng kỉnh  
Đều đặng thâ'y thân ta 
Nêu người ở chỗ vắng  
Ta sai trời, Long Vương 
Dạ xoa, quỉ, thần thảy  
Vì làm chúng nghe pháp.

GIẢNG:

Cho thây rõ người nói Pháp Hoa này dù ở nơi 
văng vẻ nhưng Phật cũng sai người đến nghe, nói 
không luống uổng, đâu đâu cũng có ánh sáng Pháp Hoa 
này hết.

CHÁNH VĂN:

Người đó ưa nói pháp 
Phân giải không trở ngại 
Nhờ các Phật hộ niệm  
Hay khiến đại chúng mừng 
Nếu ai gần pháp sư 
Mau đặng đạo Bồ Tát
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Đến đây là tháp báu hiện ra, hiển bày rõ pháp 
thân - Tri kiến Phật, phẩm này cũng rất 
nhiều ý nghĩa.

Qua phần trước là phần Khai Tri kiến Phật, tới 
đây là Thị Tri Kiên Phật. "Thị" tức là hiển bày, lộ ra. 
Trước là mới mở thôi, đến đây thì Tháp báu Phật Đa 
Bảo hiện ra rõ ràng ngay trước Phật, tức là hiển bày 
rõ Pháp thân thường trụ của Như Lai vốn không có 
mất. Bởi vì Phật Đa Bảo nói: Ngài nhập diệt đã lâu từ 
vô lượng kiếp mà toàn thân Ngài không tan rã, ở đâu 
nói Pháp Hoa thì Ngài hiện ở đó. Để chỉ cho Pháp 
thân ngay đây, khiến mọi người quên niệm sanh diệt 
đi. Trong đây đức Phật sẽ biến cõi Ta Bà này thành 
Tịnh Độ luôn, khỏi cầu Tịnh Độ đâu khác. Không thấy 
đây nhơ, kia sạch gì nữa, như vậy mới thấu suốt được 
thật tướng hiện tiền, cũng như cảnh giới Phật là ngay 
trước mắt thôi, mình mở mắt ra là gặp.

Bởi vậy, phẩm này ý nghĩa rất sâu xa, phải nghe 
cho kỹ, lắng lòng thì mới cảm nhận hết.
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CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, trước Phật có Tháp bằng bảy  
báu, cao năm trăm do tuần, ngang rộng hai trăm  
năm mươi do tuần, từ dưới đất nổi lên  trụ ở giữa 
hư không; các món vật báu trau dồi, năm nghìn  
bao lơn, nghìn muôn phòng nhà, vô số  tràng  
phan để nghiêm  sức đó, chuỗi ngọc báu rủ 
xuống, muôn nghìn linh báu treo trên tháp. Bốn 
mặt đều thoảng dưa ra mùi hương gỗ ly cấu  
chiên đàn khắp cùng cả cõi nưởc.

Các phan lọng đều dùng bảy thứ báu, 
vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, trân châu và 
mai khôi hiệp lạ i thành, cao đến ngang cung trời 
Tứ Thiên Vương, Trời Đao Lợi rưới hoa Mạn đà 
la cúng dường tháp báu.

Các trời khác và rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, 
A tu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Nhơn, Phi 
nhơn... nghìn muôn ức chúng đều dem tất cả 
hoa, hương, chuỗi ngọc, phan, lọng, kỹ nhạc mà 
cúng dường tháp báu, đồng cung kính tôn trọng  
ngợi khen.

GIẢNG:

Bây giờ đây, bỗng dưng ở "Trước Phật có tháp 
bằng bảy báu, tháp này cao năm trăm do tuần rồi 
ngang rộng cũng hai trăm do tuần", năm trăm do 
tuần cũng là mấy trăm cây số, bỗng dưng từ dưới đất 
nổi lên trụ giữa hư không, trong tháp đó trau giồi 
những thứ tràng phan, ngọc báu rất là đẹp; những 
phan lọng cao ngang trời Tứ Thiên Vươngệ Các vị trời
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khác đều cung kính cúng dường. Nghĩa là Phật đang 
nói Pháp Hoa như vậy bỗng dưng có tháp báu hiện ra 
trước, mà từ dưới đất vọt lên trụ giữa hư không, vậy 
là sao? Đó là để hiển bày Tri Kiến Phật hay gọi là 
Thánh Trí Tự Giác, là chỗ mình tự giác, , chứ không 
phải cái bên ngoài.

Ở trước Phật hiện ra để chỉ thật trí hiện tiền. 
Còn tháp bằng bảy báu là kim ngân, lưu ly, pha lê, xà 
cừ, mã não, san hô, hổ phách. Nhưng bảy báu đó cũng 
chỉ cho thân thất đại này. Thất đại là: đất, nước, gió, 
lửa, không tức là trong đó có khoảng hư không, thức là 
cái phân biệt, kiến là cái hiểu biết.

Đang thuyết pháp vậy thì từ đất nổi lên. Đất 
đây chỉ cho đất tâm. Ngay nơi đất tâm này hiển lộ. 
Nghĩa là lâu nay mình sống trong phiền não vô minh 
dày đăc, cho nên tháp này ẩn trong đó, không thấy 
được. An nơi đất tâm, giờ đây đã mở Tri Kiến Phật rồi 
tức phiền não, vô minh nó tan, tâm sáng tỏ thì thân 
bảy đại này sẽ chuyển thành bảy báu, nên hiện ra 
sáng rỡ.

Trong đó hiện ra rồi, nó trụ giữa hư không chỉ 
cho không chỗ bám, không chỗ trụ. Bởi tâm sáng  
rồi, tháp này hiện ra thì nó không còn chỗ bám, 
không có chô trụ. Còn nếu có chỗ bám, có chỗ trụ thì 
nó bị chôn vùi trong lòng đất rồi. Đây hết chỗ bám 
mới hiện ra được, mà hết chỗ bám tức là hết chỗ để 
duyên. Tâm mình hết chỗ để duyên thì thấy tháp 
báu hiện ra liền, nêu hiện ra thì bảy báu sáng ngời. 
Còn có chô để duyên thì nó chôn vùi dưới lòng đất 
thấy đất nước nhơ nhớp. Mình ngay đây "khéo", tâm  
mà không có chỗ trụ, thì tháp báu sẽ sáng ngời hiện  
ra thôi.
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Quý vị đọc kinh Pháp Bảo Đàn thấy Lục Tổ 
nghe kinh Kim Cang đến câu: "Bất ưng trụ sắc sanh 
tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc pháp sanh tâm, 
ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm". Không nên trụ nơi sắc 
mà sanh tâm, không nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc 
pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ nào trụ thì tâm  
Bồ Đề hiện ra, Ngài liền đại ngộ. Ngài la lên: "Đâu 
ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn 
không sanh diệt", đó là tháp báu hiện ra chớ gì? 
Không trụ một chỗ nào hết thì tháp báu hiện ra liên. 
Hiện ra một cách bất ngờ.

Trong tháp đó chứa đầy đủ những thứ trang 
nghiêm tốt đẹp, chỉ cho trong đây dủ hằng sa diệu 
dụng, không thể nghĩ bàn, nghĩa là, trong Tri Kiên 
Phật đó, trong pháp thân đó nó đầy đủ diệu dụng 
trong đó.

Mình nghĩ rằng: buông hết mọi duyên rồi, 
không còn gì hết. Nhiều người nghĩ rằng buông hết 
mọi duyên chắc không còn biết gì! Có duyên thì có 
biết, hết duyên biết cái gì? Đây không phải vậy, buông 
hết, rồi còn biết diệu dụng nhiệm mầu nữa.

Chính chỗ này ngày xưa Nhị Tổ Huệ Khả thưa 
với Tổ Bồ Đề Đạt Ma: "Con bây giờ dứt bặt hết các 
duyên rồi". Tổ Đạt Ma gạn lại: "coi chừng rơi vào đoạn 
diệt" Huệ Khả thưa:

- Không.
Tổ hỏi:
- Sao biết "không"?
- Rõ ràng thường biết, nói không thể đến!
Rõ ràng thường biết thì làm sao "rơi vào đoạn 

diệt được". Đay cũng vậy, buông hết các duyên rồi thì
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dụng đó không thể lường, chớ không phải là không 
còn gì hết. Nhưng chỉ có điều là "nói không thể đến" 
chỗ đó không phải là chỗ nói mà phải thể nghiệm  
chân thật.

Rồi phan lọng ở nơi tháp đó cao tới ngang trời 
Tứ Thiên Vương, tức là sao? Tức chỉ cho tháp này hiện 
ra, mở sáng chỗ này rồi thì thấy rõ bốn đại này không 
còn ngăn ngại nữa. Nghĩa là đất, nước, gió, lửa này 
không còn ngăn ngại được; trời, rồng đều tôn trọng 
hướng về chỗ đó. Mình bây giờ thấy bốn đại này nó 
ngăn, nó che nên tìm cách giải thoát. Nhưng đây thấy 
rõ bốn đại không ngăn được nó, chỉ mình mê lầm thôi. 
Thí dụ: bây giờ đây giơ tay lên thì ai không thấy? Hoặc 
là gọi, ai không biết "dạ"?

Vậy, giơ tay liền thấy, gọi liền biết "dạ" thì có gì 
che ngại được nó? Mặc dù bốn đại còn đây, mà đâu 
ngăn che được cái đó. Vậy thì ngay khi mình mê mà nó 
còn không ngăn che được nữa, huống là khi đã giác rồi!

Cho nên, khi giác rồi thì diệu dụng ứng ra không 
lường được. Nên ở đây diễn tả là nó " trang nghiêm tốt 
đẹp, cao vợi, các Trời, Rồng, Dạ xoa, Thiên, nhơn đem 
kỹ nhạc, chuỗi ngọc đến cúng dường tháp báu".

CHÁNH VẨN:

Bây giờ trong tháp báu vang tiếng lớn ra 
khen rằng: "Hay thay! Hay thay! Đức Thích Ca 
Mâu Ni Thế Tôn! Có thể dùng huệ lớn bình đẳng 
vì dại chúng mà nói kinh Giáo Bồ Tát Pháp Phật 
Sở Hộ Niệm Diệu Pháp Liên Hoa. Đúng the! 
Đúng thế! Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn! Như 
lời Phật nói đó, đều là chơn thật".
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GIÁNG:

“Tháp báu hiện ra giữa hư không, trong đó vang 
ra tiếng", đọc kinh này nếu đọc thường không đọc sâu 
trong ý nghĩa, thì thấy giống như là truyện tiểu thuyết. 
Nhưng đây ý nghĩa rất là sâu: trong tháp đó vang ra 
tiếng để chỉ cho trong Tịch mà có Chiếuệ Từ chỗ không 
lời mà vang dội ra, khiến cho người thầm nhận có cái 
gì sâu xa đặc biệt trong đó chớ không phải là nó lặng 
lẽ không lời, là trơ trơ như gỗ đá.

Vì thường nói pháp thân là không tướng, lặng 
lẽ, không lời. Có người nghĩ vậy thành ra nó trơ trơ 
như cây, đá sao? Cho nên đây trong lặng lẽ đó, trong 
tịch đó mà có chiếu soi, có vang ra tiếng, không phải 
hoàn toàn lặng như chết. Đây "trong tháp vang ra 
tiếng", thì mình biết sao? Trong đó là có người phải 
không? Mình đây cũng vậy, trong tháp này vang ra 
tiếng, thì biết có người, có chủ trong đó chớ có mất đi 
đâu. Rồi khen ngợi Đức Thích Ca dùng "huệ lớn bình 
đẳng" mà nói Pháp Hoa. Huệ mà huệ lớn, bình đẳng 
thì huệ đó là huệ gì?

Thường ở thế gian, người thông minh cũng nói là 
trí tuệ, nhưng trí tuệ thế gian cũng là trí tuệ sanh diệt, 
vay mượn thôi. Đó chưa phải là trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn 
đây chỉ cho trí tuệ Phật, là trí tuệ chân thật đó. Huệ dó 
là huệ bình đẳng, ai ai cũng có hết, không ai thiếu đó 
mới là lớn, là bình đẳng; còn cái người này có, người 
kia không thì chưa phải là lớn, tức là còn giới hạn.

Nhưng bây giờ có ai nghe tiếng khen từ trong 
tháp vang ra chăng? Thì đó mới là khéo, mình chỉ cần 
nghe được tiếng khen từ trong tháp vang ra đó thì mở 
được mắt Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa cho đến một
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ngàn bộ, chưa nghe chỗ này thì chưa thấy Pháp Hoa 
được. Nghe thế nào thì mới nghe được tiếng này? Nghe 
mà mình quên chỗ nghe đi, tức là quên chỗ duyên đi 
thì nghe được tiếng này. Còn nghe mà nhớ chỗ nghe 
đó thì không nghe được tiếng này, vì nhớ chỗ nghe là 
nhớ bên ngoài. Vậy ngay chỗ này bắt đầu thấy rõ nó 
lộ ra một hiện tượng là có cái chân thật đó, nên vang 
ra tiếng đó.

CHÁNH VÃN:

Bây giờ, bốn chúng thấy tháp báu lớn trụ 
trong hư không, lạ i nghe trong tháp có tiếng nói 
ra, đều đặng pháp hỷ, lấy làm lạ chưa từng có, 
liền  từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay rồi 
dứng một bên.

Lúc đó, có vị Đại Bồ Tát tên  Đại Nhạo 
Thuyết b iết lòng nghi tất cả trời, người, A tu là... 
trong th ế  gian mà bạch Phật rằng: 'Bạch Thê 
Tôn! Do nhơn duyên gì mà tháp này từ đất nổi 
lên, lạ i ở trong tháp vang ra tiếng như thế?"

Lúc đó, Phật bảo Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ 
Tát: 'Trong tháp báu này có toàn thân Như Lai, 
thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn  
muôn ức vô số  cõi nước ở phương Đông có nước 
tên  Bảo Tịnh, trong nước đó có Phật h iệu  là Đa 
Bảo, đức Phật dó tu hành đạo Bồ Tát phát lời 
thệ nguyện lớn rằng: "nếu ta dược thành Phật 
sau khi diệt độ trong cõi nước ở mười phương có 
chô nào nói kinh Pháp Hoa, thời tháp m iếu của 
ta vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước dể làm  
chứng minh khen rằng: 'Hay thay!" Đức Phật đo
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thành Phật rồi lúc sắp diệt dộ ở trong đại chứng 
trời, người bảo các tỳ kheo rằng: "Sau khi ta diệt 
độ muốn cúng dường toàn thân của ta thời nên  
dựng một tháp lớn".

Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông  
nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước, nếu  
có nói kinh Pháp Hoa thời tháp báu đó đều nổi 
ra nơi trước, toàn thân Phật ở trong tháp khen  
rằng: "Hay thay! Hay thay!".

GIẢNG:

Chỗ này ý nghĩa rất là sâu xa, trước là chúng 
thấy tháp báu, nghe được tiếng đó đều được pháp hỷ 
"đứng dậy", quý vị nghe mà đứng dậy thì chắc hay lắm, 
hay là còn ngồi im lìm tại chỗ. Có nghe được pháp hỷ 
tức là có chỗ cảm rồi. Nhưng có chỗ cảm mà chưa 
nhận, còn phải đợi Phật nói, nên đứng dậy chắp tay, 
đứng một bên chăm chăm nhìn đợi. Nghe âm thanh 
đó, biết có việc đó, biết có cái gì trong đó cho nên mới 
phát ra tiếng như vậy; nhưng chưa giáp mặt nên còn 
đợi Phật nói.

Tới đây vị Bồ Tát tên Đại Nhạo Thuyết hỏi 
Phật. Đại Nhạo Thuyết là nói hoài không hết, nói mãi 
mà không có chỗ gì để nói, chớ không phải là một bề 
không nói. Cho thấy pháp thân là chỗ vô tướng, không 
chỗ nói nhưng mà nói mãi. Thì Bồ Tát này đứng lên  
thưa hỏi là khế hợp với ý pháp thân đó. Phật bảo: 
"trong tháp đó có toàn thân của Như Lai thời quá khứ 
về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn cõi nước. 
Trong đó có nước tên Bảo Tịnh, Phật tên là Đa Bảo, tu 
hành đủ hạnh Bồ Tát, phát nguyện lớn: nếu khi thành



PHẨM HIỆN BỬU THÁP 385

Phật rồi, sau khi diệt độ, cõi nước mười phương nói 
Pháp Hoa thì tháp miếu này vì nghe kinh Pháp Hoa 
mà hiện ngay nơi trước, chứng minh khen rằng; "Hay 
thay! Hay thay!". Tức là chứng minh việc đó chân thậtệ 
Vậy ở trong tháp này có toàn thân của Như Lai Đa 
Bảo. Như Lai Đa Bảo đó ở đâu vậy? Đó là ngầm chỉ 
trong cái thất đại này có pháp thân chân thật, pháp 
thân đó có đầy đủ diệu dụng, không thể nghĩ bàn hết. 
"Đa Bảo" tức là nhiều thứ báu, không thể kể hết được.

Phật đó diệt độ từ lâu rồi mà bây giờ "ở chỗ nào 
nói kinh Pháp Hoa thì tháp đó hiện ra, nghe kinh, còn 
phát ra tiếng khen nữa". Diệt độ rồi còn nói gì được mà 
phát ra tiếng? Quí vị mới thấy ý nghĩa sâu ở chỗ đó 
"diệt mà chẳng diệt". Tuy nói diệt đó mà chưa từng diệt 
gì hết! Bởi vì, người mê không thấy rõ nên thấy như là 
diệt, nhưng pháp thân đâu có diệt. Cho nên với người 
giác là người có nói Pháp Hoa, là người mở được Tri 
Kiến Phật thì liền thấy nó vốn chưa từng diệt. Cho nên 
chô nào nói Pháp Hoa thì chỗ đó hiện ra khen ngợi. Rõ 
ràng chưa từng diệt! Nghĩa là nó hằng chiếu soi, sáng 
ngời đó thôi, không mất đi đâu, không diệt đi đâu hết.

Cho nên đây, chứng minh bằng cách là phát ra 
tiếng nói: "Hay thay! Hay thay!" ở trong đó. Tháp thờ 
cái thân đã diệt rồi, nhưng còn phát ra tiếng thì đâu 
có diệtế Vậy nó không có mất đi đâu hết, chỉ tại mình 
mê thôi, nếu nhớ lại thì rõ ràng.

Nghe tới chỗ này, có aệ nghe được Phật Đa Bảo 
nói chưa? Như ông Bùi Hưu vào chùa thấy vể hình cao 
tăng trên vách tường, ông hỏi trong chùa:

- Hình ở đây mà cao tăng ở đâu?
Thì cũng giống như đây - cái tháp ở đó còn người 

ở đâu? Trong chùa không có ai đáp được, ông hoi:
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- Trong chùa có thiền giả nào không?
- Có vị tăng mới đến, giống như thiền giả.
- Đâu, mời lại xem!
Tức Hoàng Bá được mời tới, ông nói:
- Hưu này mới có câu hỏi, nhưng chư tăng trong 

chùa tiếc lời, không ai trả lời. Xin ngài đáp cho!
Ngài Hoàng Bá nói:
- Đâu, ông hỏi lại coi!
Ông hỏi:
- Hình cao tăng ở đây, còn cao tăng ở đâu?
Hoàng Bá liền gọi tên ông:
-Bùi Hưu!
Ông liền:
- Dạ!
Nệẩi hỏi:
- ơ  đ âu ?
Ngay đó ông liền thấy cao tăng.
"Dạ" đó giống như tiếng "Hay thay", phải 

không? Thì đâu có mất. Nghe tiếng "Dạ" đó thì thấy 
Phật Đa Bảo liền.

Vậy, rõ ràng cao tăng đó ở đâu? Ngay cái thân  
này thôi. Chính chỗ đó, trong Chứng Đạo Ca có câu: 
"huyễn hoá không thân tức pháp thân", cái pháp 
thân đó ngay trong thân huyễn hoá này. Qua đây, 
mình thấu suốt được cái thân huyễn hoá, thì thấu 
suốt được pháp thân hiện tiền đó thôi, không đâu 
khác hết.

Đây cũng vậy, ngay trong tháp bảy báu đó, tức 
cái thân thất đại nay co toàn thân Phật Đa Bảo trong 
đó. Chỗ này không phải chỉ mấy vị xuất gia thấy được 
mà tại gia cũng thấy được. Chính vua Trần Thái Tông 
của Việt Nam, từng có bài kệ nói về ý nghĩa này:
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Vô vị chân nhân thịt đỏ au
Hồng hồng, trắng trắng chớ lầm nhau.
Ai hay mây cuộn, trời trong vắt 
Ven trời sương biếc núi một màu.

(Vô vị chân nhân xích nhục đoàn,
Hồng hồng, bạch bạch mạc tương man. 
Thuỳ tri vân quyện trường không tịnh. 
Thuý lộ thiên biên nhất dạng san.)

Ngài nói là có một vị chân nhân vô vị: chân 
nhân là con người chân thật mà không có ngổi vị gì 
hết, con người đó ở ngay trong cục thịt đỏ au nàyẽ ThỊt 
đỏ au chỉ thân này nhưng mình chớ có lầm tưởng 
'hông hồng, trắng trắng"đó. Nó ở ngay trong cục thịt 
đỏ au này, nhưng chớ có lầm với cục thịt "đỏ đỏ, trắng 
trăng" đó. Cục thịt "đỏ đỏ, trắng trắng" này là cục thịt 
vộ tri thôi. Trong đó có cái chân thật sáng ngời, nó 
giác biết; chỉ có khi nào "mây cuộn trời trong vắt" tức 
là mây vô minh tan, trời trong vắt, thì sẽ thấy ngay 
nơi "ven trời sương biếc núi một màu", núi, sương, bầu 
trời một màu xanh vậy thôi.

Nghĩa là mây tan rồi, trước mắt tâm cảnh như 
như, pháp thân hiện bày trước mắt!

Vậy ngay cục thịt đỏ au này, rõ ràng có vị chân 
nhân không ngôi vị đang ngồi chễm chệ ngay đổ ngồi 
sờ sờ đó, chỉ có một điều la nhìn cho khéo: thấy được 
người đó mà đừng lầm với tướng "trắng trắng, hồng 
hồng" này, nhận cái tướng "hồng hồng, trắng trang'đo 
cho là người chân thật là đi theo sanh diệt. Bởi vì
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tướng này ít lâu cũng ra nghĩa địa. Còn con người chân 
thật này thì vẫn là chân thật, chỉ có mình khéo vén 
được đám mây vô minh, thì thấy được con người chân 
thật đó, ngay trong cục thịt dỏ au này thôi.

Vì vậy, ngay trong thân này có "đức Phật Đa 
Bảo đã tịch diệt lâu rồi" nhưng vẫn không mất. Chỗ 
nào có nói Phảp Hoa thì tháp đó hiện ra thôi. Như 
ngay bây giờ đây, có nói Pháp Hoa thì có nó hiện. Tức 
là mình tan được vô minh rồi thì nhìn đâu đâu cũng 
là pháp thân hiện này hết, không chỗ nào thiếu. 
Nhưng ở dây tháp đó hiện ra rồi, nó phát ra tiếng 
"Hay thay" là nó "nổi lên trên khỏi mặt đất ở giữa hư 
không", mình đây cũng vậy nếu được "nổi lên trên khỏi 
mặt đất" thì nó phát ra tiếng đó. Còn bây giờ bám 
chặt mặt đất, không dám rời chút nào hết, thành ra 
nó đâu có phát nổi - "không rời mặt đất" tức là cứ bám 
vào cái thân sanh diệt này, làm sao phát ra tiếng kia 
được? Đơn giản vậy thôi. Đó là nhắc mình, ngay đây 
phằi quên cái thân sanh diệt, buông cái ngã này đừng 
có bám chặt vào nó thì sẽ thấy Pháp Thân hiện ra.

CHÁNH VĂN:

Đ ại Nhạo Thuyết! Nay tháp của Đa Bảo 
Như Lai v ì nghe n ó i kinh Pháp Hoa n ên  từ  
dưới dất n ổ i lên  khen rằng: "Bạch Thê Tôn! 
Chúng con nguyện  m uốn thấy thân của đức 
P hật đó". P hạt bao ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ 
Tát Ma Ha Tát: P hật Đa Bảo đó có nguyện  sâu  
nặng: "nếu lú c tháp báu của ta vì nghe kinh  
Pháp Hoa mà h iện  ra nơi trưởc các đức Phật, 
có Phật nào m uốn đem thân ta chỉ bày cho bốn
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chứng, thời các vị P hật của Phật dó phân thân  
ra nói pháp ở các cõ i nước trong mười phương 
đểu phải nhóm  cả m ột chỗ, vậy sau than của  
ta mới h iện  ra".

Đại Nhạo Thuyết! Các vị Phật của ta phân  
thân nói pháp ở các cõi nước trong mười phương 
nay nên sẽ nhóm lại. Ngài Đại Nhạo Thuyet 
bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn! Chúng con cung  
nguyện muốn thấy các vị Phật của Thế Tôn 
phân thân để lễ lạy cúng dường".

GIẢNG:

Ngài Đại Nhạo Thuyết do sức thần của Như Lai 
mà bạch Phật: "chúng con cũng muốn thấy đươc thân 
đức Phật đó". Nhưng Phật bảo: bây giờ muon thây 
không phải thấy suông vậy được, mà Phật đó co 
nguyện là khi Phật nào muốn chỉ thân ta cho bon 
chúng, thì phải "gom hết các hoá thân" về một chỗ, rồi 
thì "thân Phật Đa Bảo" mới hiện ra. Chính chỗ này la 
chỗ mình phải nghe cho kỹ. Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát 
nguyện được thấy, nhưng dử sức thần của Như Lai, mới 
bạch Phật, tức là sao? Tức là phải dùng trí của Phật 
thì mới thâm hợp được việc đóễ Còn dùng trí sai biểt 
của mình thì khó khế hợp được.

Rồi "Phật đó có nguyện, Phật nào muốn chỉ” thì 
gom hêt hoá thân về một chỗ" mới hiện ra được. Đây 

là một ý nghĩa tuyệt diệu!
Muốn thấy toàn thân Phật Đa Bảo, hay gọi là 

thây tột được pháp thân đó, thì phải nhóm các vị Phật 
đang phân thân về một chỗ. Vạy thì hoá thân ở đau 
mà gom về?
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Tức là, mỗi tâm niệm đang phân tán chỗ này, 
chỗ kia đó. Bây giờ phải thâu về hết một chô đây thì 
nhìn thấy Pháp thân liền, Pháp thân hiện ra liền. Một 
niệm là một phân thân Phật chớ gì? Có niệm là có 
biết, biết tức la giác. Giác là hoá thân Phật chớ gì nữa? 
Bây giờ đây gom về một chỗ đi! Gom về một chỗ là 
sao? Tức là nhất tâm. Phải nhất tâm bặt những niệm  
kia đây đừng cho đi đâu hết thì đảm bảo pháp thân
hiện ra, không nghi ngờ!

Ngài Đại Nhạo Thuyết muốn thấy phân thân 
Phật; rồi đại chúng muốn thấy, tức là nhân Phật Đa 
Bảo đó, đại chúng cũng muốn thấy phân thân của Phật 
Thích Ca. Mà Phật Đa Bảo chỉ cho pháp thân Phật. 
Hay mình nói ngược lại, muốn thấy phân thân Phật 
Thích Ca, cũng phải nhân pháp thân Phật Đa Bảo mà 
thayỂ Nghĩa là, phải tâm lặng lẽ thì mới thấy hết được 
các hoá thân đóằ Còn tâm lăng xăng, lộn xộn thì làm
sao thấy hết?

Thêm một điều nữa, lâu nay mình nghe nói Phật
Thích Ca thì chỉ biết Phật Thích Ca sanh ra ở Ân Độ, 
rồi nhập diệt ở rừng Sa La. ở  đây, Ngài nói Ngài còn 
vo số cac hoá thân đi thuyết pháp mười phương nữa. 
Vây Phật nào là Phật Thích Ca thật.

Bởi vậy, có người đặt câu hỏi: “nói Phật Thích 
Ca tu hành thành đạo chứng niết bàn rồi đến tám 
mươi tuổi cũng chết tại rừng Sa La như ai, khong tu 
cũng chết, tu cũng chết", vậy thành đạo ở chô nào? 
Mình không thấy thấu được chỗ này, cũng lúng túng, 
cung nghi ngờ! Đây thấy rõ, nếu chỉ thấy Phật Thích 
Ca nhạp diẹt ở rừng Sa La đó, thì chưa thấy Phật 
Thích Òa Ngài còn phân thân mười phương nữa, Phật 
nay gọi lả Phật ứng thân thôi! Chưa phải là Phật thật.
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ưng thân, "thì có ứng ra, rồi ẩn đi”, nên có nhập diệt. 
Còn Phật thật đâu có hiện ra, đâu có ẩn đi. Hiểu như 
vậy mới thấy được ý nghĩa Phật thành đạo đó đâu phải 
thành cái thân này? Cái thân này rồi cũng phải diệt. 
Nhưng thành đó là thành chính cái “Tâm Bất Sanh, 
Bât diệt”, hay "Tâm giác ngộ" đó, chớ không phải 
thành thân tướng này. Thấy như yậy thì mới thấy đươc 
Phật Thích Ca thật.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, Phật phóng một lằn sáng nơi lông  
trắng giữa chặng mày, liền  thấy năm trăm muôn 
ức na do tha hằng hà sa cõi nước ở phương 
Đông. Các cõi nước đó thường dùng pha lê làm  
đât, cây báu, y báu dể làm dồ trang nghiêm, vô 
số  nghìn muôn ức Bồ Tát dầy dẫy trong nước đó. 
Khắp nơi giăng màn báu, lưới bau phu trên đức 
Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt mà 
nói các pháp, và thấy vô lượng nghìn muôn ức 
Bô Tát khăp đầy trong nước đó vì chúng sanh 
mà nói pháp: Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía, 
trên dưới chỗ tướng sáng lông trắng chiếu  đến  
cũng lạ i như thế.

Lúc đó, các Phật ở mười phương đều bảo 
chúng BỒ Tát rằng: "Thiện nam tử! Ta nay phải 
qua th ế  giới Ta Bà, chỗ của dức Thích Ca Mâu Ni 
Phật, cùng để cúng dường tháp báu của Đa Bảo 
Như Lai".

Lúc bấy giờ, cõi Ta Bà liền  biến thành  
thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báu trang 
nghiêm, vàng ròng làm dây đê giăng ngăn tam
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đường, không có các tụ lạc, làng xóm, thành ấp, 
biển  cả, sông ngòi, núi sông cùng rừng bụi. Đôt 
hương báu lớn, hoa mạn dà la trải khắp cõi dất, 
dùng lưới màn báu giảng trùm ở trên, treo  
những linh báu, chỉ lưu lạ i chúng trong hội này, 
dời các trời người để ở cõi khác.

Lúc đó, các đức Phật dều  đem theo một 
vị Bồ Tát lớn để làm  thị giả qua cõ i Ta bà đều  
đen dưới cây báu, m ỗi m ỗi cây báu cao năm  
trăm  do tuần, nhánh lá bông trá i thứ lổp rât 
trang nghiêm , dưới các cây báu dều có toà SƯ 
tử cao năm  do tuần  cũng dùng đồ báu tố t mà
trau dồi đó.

Khi ấy, các đức Phật đều ngồi xếp bằng  
trên toà này, như th ế  lân lựa đên khăp đây ca 
cõi tam th iên  đại th iên  mà ở nơi thân của đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một 
phương vẫn còn chưa hết.

Bấy giờ, đức Thích Ca Mâu Ni v ì m uốn  
dung thọ các v ị P hật của m ình phân thân , nen  
ở tám  phương lạ i b iến  thành hai trăm  m uôn  
ức na do tha cõ i nước, đều  làm  cho thanh tịnh, 
không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng ạ 
tu la, lạ i cũng dời các hàng trờ i người để ở cõ i 
khác.

Những nước của Phật b iến  hoá ra dó cũng  
dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm  cao 
năm trăm do tuần nhánh lá bông trai đ©u. co thư  
lởp tốt dẹp, dưới cây đều có toà báu sư tử caọ 
năm do tuần, dùng các thứ báu đê trau dôi, 
những nước đó cũng không có b iển  cả sông ngòi 
và các núi lớn: núi Mục chơn lân đà, nui Thiet
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Vi, núi Đại Thiết vi, núi Tu di... thông làm một 
cõi nưức Phật, đất báu bằng thẳng, các báu xen  
lẫn nhau làm màn trùm khắp ở trên, treo các 
phan lọng, đốt hương báu lớn, các hoa trời báu  
trải khắp trên đất.

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì các Phật sẽ 
đến ngồi, nên  ở nơi tám phương lạ i dều biến  
thành hai trảm muôn ức na do tha cõi nước, đều  
làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh và a tu la, lạ i dời các hàng trời người 
để ở cõi khác. Những nước b iến  hoá ra đó cũng  
dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm , cao 
năm trăm do tuần nhánh lá bông trái thứ tự tốt 
đẹp, dưới cây đều có toà sư tử bằng báu cao 
năm do tuần, cũng dùng chất báu tốt mà trau 
dổi đó.

Những nước này cũng không có b iển cả 
sông ngòi và các núi lớn: núi Mục chơn lân dà, 
núi Đại Mục chơn lân đà, núi Thiết vi, núi Đại 
Thiết vi, núi Tu di... thông lạ i làm một cõi nước 
Phật, đất báu bằng thẳng, ở trên treo các phan 
lọng, đốt hương báu tốt, các thứ hoa trời báu  
trải khắp trên đất.

Bấy giờ ở phương Đông, các đức Phật 
trong trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà sa 
cõi nước của đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân  
thân ra, thảy đêu nói pháp đên nhóm ở cõi này. 
Tuần tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở 
mười phương thảy đều đến nhóm ngồi ở tám  
phương. Bấy giờ, mỗi mỗi phương các đức Như 
lai ngồi khắp dầy trong bốn trăm muôn ức na do 
cõi nước.
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GIÁNG:

Đây các Phật nhóm về một chỗ, nghĩa là "Phật 
Thích Ca phóng một lằn ánh sáng giữa chặng mày, 
thấy năm trăm muôn ức hằng hà sa cõi nước ở phương 
Đông, những cõi nước này đều là trang nghiêm tốt 
đẹp", các đức Phật ở trong đó đang nói pháp, thì đều 
cảm được ánh sáng này, mới bảo với các chúng Bồ Tát: 
"Bây giờ ta phải qua thê giới Ta bà chỗ Phật Thích Ca 
Mâu Ni, cúng dường Phật Đa Bảo Như Lai", thì "Bấy 
giờ, cõi Ta bà biến thành còi trang nghiêm tốt đẹp", 
như là "đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, không 
có những tụ lạc, thành ấp". Trong đó " chỉ lưu lại chúng 
trong hội này thôi, các trời người dời để các cõi khác 
hết", mình không biết có bị dời đi không? "Lúc đó, các 
đức Phật đem theo vị Bồ Tát làm thị giả, qua đến cõi 
này", đó là một lần biến: biến cõi này thanh tịnh. Tiếp 
theo, "các đức Phật ngồi khắp cả tam thiên đại thiên  
ở nơi thân Phật Thích Ca phân ra trong một phương 
vẫn chưa hết", mới có một phương mà chưa hết, còn 
tám phương về nữa, thì ngồi đâu đây?

"Bây giờ, Phật Thích Ca muô'n dung các đức 
Phật của mình ở tám phương, liền biến thành những 
cõi nước trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp nữa", đó là 
lần biến thứ hai. Rồi Phật Thích Ca vì các Phật "sẽ" 
đến ngồi đây, biết đâu có mình trong đó? Và đều biến 
thành các cõi nước trang nghiêm, Phật phóng hào 
quang chiếu đến các phương, trong hào quang đó thì 
thấy rõ hết các Phật ở mười phương. Đó là ý nghĩa: 
"Tất cả không rời ngay một niệm hiện tiên đây thôi", 
"phóng hào quang lông trắng giữa chặng mày này", tức 
là một niệm hiện tiền chớ không gì khác, ngay một
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niệm hiện tiền này nó chiếu hết, thấy hết tất cả 
những cõi nước ở mười phương nếu như mình khéo 
quên được niệm sanh diệt. Quên niệm sanh diệt kia, 
đây, thì mười phương ngay trước mắt không gì ngăn 
cách. Mình còn niệm sanh diệt kia, đây, cho nên thấy 
có đây, có kia, có ngăn cách. Chính chỗ này trong nhà 
thiền, có Thiền sư Nghĩa Tồn hỏi vị tăng:

- Ông ở đâu đến?
VỊ tăng thưa:
-Từ Giang Tây đến!
Sư hoi:
- Cách đây bao xa?
Vị tăng thưa:
- Chẳng xa!
Sư đưa cây phất tử lên bảo:
- Vậy thì có cách cái này hay không?
VỊ tăng thưa:
- Nếu cách cái này thì liền xa vậy.
Sư liền đánh ông tăng. Mình nghe nói "đây 

cách kia" thì giống như thành phô' Hồ Chí Minh cách 
đây bao xa? Theo ông tăng đây thì "chẳng xa". Bởi vì 
mình sông với tâm niệm mắc kẹt trong không gian 
nên thấy có đây, có kia, thì đây cách thành phố Hồ 
Chí Minh xa. Còn nếu sông ngay niệm hiện tiền đây 
thôi, thì thành phố Hồ Chí Minh với đây có gì xa? Sở 
dĩ cách xa là nhìn trên cái thân này "nó có cách có 
ở đây”, thì không ở thành phô' Hồ Chí Minh. Còn 
niệm chân thật hiện tiền đây thì nó có tướng mao gì 
mà cách.

Do đó Thiền sư Nghĩa Tồn giơ cây phất tử lên 
hỏi: "có cách cái này không?" thì ong tang nói: "nếu 
cách thì liền xa rồi!".



KINH DIỆU PHÁP LIỀN HOA GIẢNG LỤC 396

Đưa cây phất tử lên, hay đưa tay lên, nếu mình 
thấy cây phất tử hay thấy ngón tay, thì cách xa liền. 
Còn nếu ngay cây phất tử hay ngón tay đây mình thấy 
trở lại "cái chân thật ngay nơi mình", cái sáng ngời 
đó", thì có cách ở đâu? "thấy ngón tay", bị mgón tay 
cách thì liền xa. Thấy thấu qua ngón tay, thấy trở lại 
ngay cái gì đang sáng ngời nơi con mắt mình đó, thì 
có cách gì. Nghĩa là, ngay đây mình không khởi tâm  
động niệm, thì có cách gì đâu? Còn vừa khởi tâm động 
niệm thì "cách liền".

Vậy mười phương ngay một niệm thôi! Cho nên 
ở đây phóng luồng ánh sáng thì thấy tất cả mười 
phương. Rồi cõi Ta bà này biến thành Tịnh độ trang 
nghiêm. Mình quên dược niệm dơ sạch thì ngay đây 
Tịnh độ liền. Còn mình sông với niệm có dơ, có sạch, 
roi thấy đây là nhơ, kia là sạch, mà bỏ cõi này lên tịnh 
độ sạch hơn. Như câu chuyện bà già ngộ đó. Bà đên, 
trình ngài Bạch Ẩn, là bà thấy chỗ nào cũng sáng ngời 
hết! Ngài mới gạn: "cái hầm phân có sáng không". Khi 
“tâm sáng rồi" thì chỗ nào cũng sáng hết; còn tâm  
chưa sáng: còn thấy có chỗ sáng, có chỗ tối, có chỗ nhơ, 
có chỗ sạch. Đây cũng vậy, "thấy Phật Đa Bảo hiện ra" 
rồi tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thì thấy cái 
gì cũng thanh tịnh hết! Vậy thì ngay đây Ta bà đã biến 
thành Tịnh độ rồi, còn bỏ đi đâu nữa? Nhưng có điều, 
muốn thấy như vậy thì phải gom hết tâm niệm lang 
thang đầu này đầu kia đi! Gom hết tâm niệm đó vê đây 
thì thấy Ta bà thành Tịnh độ.

Kế là trong đó chỉ giữ chúng trong hội này thôi, 
còn những trời người đều dời đi chỗ khác, nhưng quý 
vị nghĩ "dời chỗ khác, thì dời chỗ nào đây"? ơ  đây, chỉ 
co người trong cảnh mới thấy được như vậy thôi! Nghĩa
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là tâm mình thanh tịnh, mình chứng nghiệm được, thì 
mới thấy được chỗ thanh tịnh như vậy; thấy đữợc Ta 
bà Tịnh độ như vậy. Còn mình đứng bên ngoài lý luận 
thì không bao giờ lý luận tới. Nói hay, nói giỏi mà tâm 
lang thang đầu này đầu kia thì cũng bị "dời đi chỗ 
khác". Vậy các vị đang ngồi đây có bị dời đi chỗ khác 
không? Đang ngồi nghe kinh trong hội Pháp Hoa, ở 
trong hội Pháp Hoa mà không thấy được Pháp Hoa, 
không thấy được cõi thanh tịnh đó mà để tâm lang 
thang là bị dời đi nơi khác chớ gì. Nghĩa là, cảnh đo 
ngay bên mình thôi, chứ không đâu xa hết, mà mình 
không thấy tức bị "dời đi" rồi. Còn ngay đó thu hết tâm 
lang thang về đây, thì ở trong hội Pháp Hoa vậy thôi.

Rôi "Chư Phật về đây, ngồi khắp cả tam thiên 
đại thiên mà chỉ mới thâu về ở phương Đông" thôi. 
Cho thấy tâm niệm lang thang của mình đó tính 
không biết bao nhiêu mà kể. Mới một phương thâu về 
ngồi không hết rồi, tám phương thâu về không biết 
ngồi đâu nữa? Bấy giờ tám phương khác Phật biến 
thành Tịnh độ hêt để ngồi cho đủ. Thê là Phật ngồi 
đầy kín hết trong cõi Ta bà, đó là ý nghĩa gì? Coi iứiư 
Phật ngồi đầy khắp hết để chỉ cho tâm mình mà nó 
chuyên nhất rồi, nhất tâm rồi thì chỗ chỗ đều thanh 
tịnh sáng ngời, không có niệm tạp xen vào được. Chỗ 
nào cũng có Phật thì chỗ nào chen vào được. Có chúng 
sanh nào lang thang thì "dời chỗ khác" hết rồi thì ngay 
đó "Phật Đa Bảo hiện ra liền". Ý nghĩa chân thật la 
như vậy.

Rồi mỗi toà báu “cao năm trăm do tuần, Phật 
Phật nhóm đến vô số”, thì ở đâu cho hết đây?

Lạ phá thêm một ý niệm nữa. Phá cái tâm niệm  
hạn hẹp của mình, khiên quên cái niệm về không gian.
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Mình còn thấy có lớn, có nhỏ; cho nên còn thấy có 
rộng, có hẹp, vậy Phật về không biết ngồi ở đâu? Còn 
nếu tâm mình thanh tịnh rồi thì không gian biến mất, 
không thành vấn đề, không còn thấy có ranh giới nhỏ 
lớn. Mình còn mắc kẹt trong không gian, còn nghĩ có 
nhỏ, có lớn tức bị dời đi nơi khác liền. Do đó trong nhà 
thiền có câu là "núi Tu Di mà nhét trong hạt cải" cả 
quả núi mà nhét trong hạt cải, khiến cho mình quên 
cái niệm lớn nhỏ đi. Mình sống với đầu óc quen lý luận 
rồi, hiểu theo cái khuôn định sẵn từ xưa tới giờ, nghe 
như vậy là không thể nào hiểu nổi.

Song bây giờ theo tiến bộ khoa học trong đĩa nhỏ 
thôi người ta chứa cả Đại Tạng Kinh trong đó rồi! Thế 
gian còn như vậy, khi tâm mình thanh tịnh thì chuyện 
này là chuyện dễ dàng thôi. Hay quý vị chiêm nghiệm 
ngay chính mình, hôm nào nằm chiêm bao, thấy cảnh 
này, cảnh kia vô số. Khi tỉnh lại thì không rời khỏi cái 
gối. Vậy có lớn nhỏ gì đâu? Ý nghĩa rất là rõ ràng.

Cho nên đây, Phật hiện về đầy cả mà ngồi đủ 
hết, không chật gì. Rồi các vị Phật sẽ đến ngồi, cho 
nên "ở tám phương đó chuyển thành Tịnh độ", Phật 
sẽ đến là sao? Tức là, khi mình dã mở được Tri Kiến 
Phật thì mỗi niệm vọng tưởng cũng theo đó mà dứt. 
Tiến tới luôn hằng giác, niệm niệm Chư Phật hiện  
tiền, là Phật sẽ đến ngồi toà báu đó thôi! Nhưng đây 
không chuyển một lần, mà chuyển tới hai ba lần là 
cho thấy chúng sanh vọng tưởng điên đảo vô sô, 
không phải chuyển một lần mà xong. Lý thì vôn săn 
có đo rồi, nhưng tu cũng phải trải qua thời gian, 
không phải một lúc mà sạch hết.

Ổ trên nói Trí tuệ Phật là "không thể nghĩ bàn, 
Phật có vô lượng sức thần thông diệu dụng", nghĩa là
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người có ngộ có sáng tới đâu, nhưng nếu chẳng sông 
được trong đó thì không thể rõ được hết. Cho nên 
không thể đem một chút hiểu biết rồi tự hào ăn to nói 
lớn. Đó là chỗ để cho mình kiểm nghiệm lại. Do đó, 
học ở đây mới thấy ý nghĩa tu hành của mình rất rõ 
ràng. Như vậy "Phật Đa Bảo hiện ra, Phật Thích Ca 
phóng hào quang" mình thấy chuyện đó cũng là chuyện 
ở ngay nơi mình, chớ không phải đâu xa. Còn người 
học theo chữ nghĩa, như là chuyện của Phật thôi, 
không dính dáng gì đến mình.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó, các đức Phật dều ngồi toà sư tử 
dưới cây báu, đều sai vị thị giả qua thăm viếng 
dức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều đưa cho đầy 
bụm hoa báu mà bảo thị giả rằng: Thiện nam tử! 
Người qua đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời của Ta mà 
thưa cùng Phật thế này: "Như Lai có được ít 
bệnh, ít khổ, sức khoẻ an vui, và chúng Bồ Tát 
cùng Thanh Văn đều an ổn chăng?". Rồi đem 
hoa báu này rải trên Phật để cúng dường mà 
thưa rằng:

"Đức Phật kia cũng muốn mở tháp báu 
này". Các đức Phật sai người đến cũng như vậy.

Bấy giờ, đức Thích Ca Mâu Ni Phạt thây 
các vị Phật của mình phân thân đều ngồi trên 
toà sư tử, dều nghe các Phật cùng muon đồng 
mở tháp báu, Phật liền từ chỗ ngồi dứng dậy trụ 
trên hư không, tất cả hàng bốn chúng đều đứng 
dậy chắp tay một lòng nhìn Phật.
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Khi ấy, dức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng 
ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu vang ra tiếng 
lớn, như tháo khoá chốt mở cửa thành lớn.

GIẢNG:

Đến đây,“Phật mở cửa tháp báu", những đức 
Phật phân thân đó khi đến tụ hội đây rồi, thì "mỗi vị 
Phật đều sai thị giả đến thăm Phật Thích Ca và đông 
muốn mở tháp báu". Tức là mỗi Phật, mỗi Phật đều tựu 
hội về đây cùng với Phật Thích Ca, đồng muốn mở 
tháp báu đó! Chỉ cho tâm tâm niệm niệm đều không 
khác, không còn ngăn cách nữa thì mới mở tháp báu 
được. Khi Phật Phật đồng muôn mở thì Phật Thích Ca 
liền từ chỗ ngồi "đứng dậy trụ trên hư không, tất cả 
bốn chúng cũng đồng đứng dậy chắp tay một lòng 
nhìn"ỗ Bây giờ bắt đầu hồi hộp! Muốn mở tháp báu, 
Phật Thích Ca cũng phải đứng dậy. Rồi Sao? Lên đứng 
trên hư không mở, chứ không đứng dưới dất mở được.

Đó, quý vị thấy mình cũng như vậy, muốn mở 
tháp báu thì cũng phải rời mặt đất này, chớ đạp mặt 
đất này hoài thì mở không được. Nhưng có ai chịu rời 
mặt đất chưa? Chắc còn tiếc chớ không rời nổi! Nghĩa 
là, rời mặt đất này sợ hỏng chân không chỗ đứngễ Mà 
bám mặt đất này là bám cái thân sanh diệt thì không 
mở tháp báu được. Phải dám rời mặt đất này! Buông 
cái thân sanh diệt này! Bởi vì tháp báu ở trong hư 
không rồi! Không có chỗ trụ. Muốn mở tháp báu cũng 
phải không có chỗ trụ, tức là vô trụ thì mới mở được. 
Tâm mình buông hết chỗ bám, chỗ duyên đi thì mở 
tháp báu thôi. Chính chỗ này ông Bàng u ẩn  đến hỏi 
Mã Tổ:
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-Thê nào là người chẳng cùng muôn pháp làm
bạn?

Mã Tổ bảo ông:
-Ong hớp một hớp mà cạn nước Tây Giang, thì 

ta nói cho!
Ngay đó ông tỏ ngộ liền.
Quý vị thấy, "người mà chẳng cùng muôn pháp 

làm bạn" tức là sao? Một mình thôi, buông hết mọi 
duyên. Còn mình bây giờ thích làm bạn. Không bạn với 
cái này thì bạn với cái kia. Tức luôn luôn có chỗ duyên. 
Còn người này" là người không có chỗ duyên nào, thì 
người đó làm sao nói? Cho nên nói "Ông hớp một hớp 
cạn nước Tây Giang ta nói cho". Làm sao hớp một hớp 
mà cạn nước Tây Giang? Đã là "không cùng muôn pháp 
làm bạn", bặt hết chỗ duyên thì ông phải bặt hết chỗ 
suy nghĩ, ngay đó tôi nói cho ông liền. Ông còn có chỗ 
suy nghĩ, còn có chỗ duyên, tức là còn có bạn. Ông còn 
có bạn thì làm sao hiểu chỗ không bạn kia"? Cho nên 
khi ông nghe như vậy thì ông tỏ ngộ liền.

Chỗ này cũng vậy, "Muốn mở cửa tháp báu" đó, 
mà "tháp báu đó đang trụ ở hư không", thì Phật Thích 
Ca cũng phải "rời mặt đất, trụ trên hư không" mà mở 
tháp báu. Khi "Phật Thích Ca trụ trên hư không để 
mở" thì bốn chúng cùng đồng đứng dậy chắp tay một 
lòng nhìn Phật”, tức tất cả đều đồng nhất tam không 
để cho xen niệm khác, lúc đó coi như một lòng chăm 
chăm vào chỗ đó thôi, thì tháp báu đó mới mở được 
cũng như mới thấy được Phật Đa Bảoệ Khi ấy Phật 
Thích Ca "Ngài dùng ngón tay hữu mở cửa thap bau 
vang ra tiếng lớn", cũng như là "tháo cái khoá chốt", 
mở cửa thành lớn vậy. Chỗ này quý vị nghe có nghi gì 
không? Tháp báu đó là tháp lâu đời lâu kiếp roi, từ
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Phật Đa Bảo nhập diệt đến đây không biết là bao 
nhiêu mà tính kểỂ ô  khoá đó quý vị thấy nó có sét 
chưa? Phật Thích Ca sao Ngài mở được dễ dàng vậy? 
Đưa ngón tay mở là xong. Quý vị đọc qua chữ nghĩa, 
không thấy được ý sâu này.

Cửa tháp đó đã khoá kín từ muôn kiếp, muôn 
đời rồi, mà chỉ dùng một ngón tay mở là xong dê dàng, 
mà đây mình không nghe Ngài mở cách sao nữa? Nghe 
nói lấy ngón tay mở mà không biết mở thế nào? Đáng 
lẽ phải lấy chìa khoá mở, mà đây chỉ cần lấy ngón tay 
khều nhẹ là xong! Mình nghe nói mở, cố suy nghĩ mở 
bằng cách nào? Nhưng sự thật "mở mà không mở" gì 
hết. Nhân duyên khế hợp "một cái khêu nhẹ" thì nó 
mở. Còn mình lo suy nghĩ để mở, thì kín mít, không 
mở được. Chính chỗ này trong nhà thiền thí dụ như 
Ngài Câu Chi chỉ thấy Hoà thượng Thiên Long đưa 
ngón tay lên thì tỏ ngộ liền. Ngộ tức là mở cưa tháp 
bau chứ gì. Hoặc là như ngài Điểu Khoà ngài chỉ cần 
đưa sợi lông lên thổi thì Hội Thông tỏ sáng liền, vậy 
cũng là mở tháp báu rồiệ Nghĩa là vô minh vọng tưởng 
của mình sâu dày từ vô lượng kiếp giống như là tháp 
báu đóng kín nhiều đời; giờ đây chợt xé tan mây vô 
minh đó thì pháp thân hiển lộ ngay, cửa tháp mở liền, 
chứ có gì đâu! Chỗ này không phải là chỗ công phu tạo 
tác hữu vi mà làm đượcế Vì công phu tạo tác là sinh 
diệt, mình cô" mở này kia đó là sanh diệt, mà dùng 
công phu sanh diệt thì không mở được. Đây mở là khế 
hợp, mình thầm cảm thì nó mở liền.

Cho nên, chỗ này không có nói thời gian. Thoáng 
cái là mở liền. Cửa tháp mở thì sao? Đều vang ra tiếng, 
một tiếng vang lớn! Nghĩa là pháp thân hiển lộ thì 
chấn động cả nội tâm! Gọi là nó bừng mở không ngờ.
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Cần nhớ là, muốn "mở cửa tháp báu" thì phải 
"rời khỏi mặt đât", tức là bao nhiêu những tình chấp 
của mình nó cố kết từ lâu đời mình phải buông đi. Chớ 
còn mình bám vào những cái thấy biết dính chặt nơi 
mặt đất này hoài, thì khó mở được. Đó là điểm mình 
phải chú ý! Vậy trong đây có ai nghe được tiếng vang 
từ tháp báu vang ra chưa? Nghe được tiếng vang đó 
chắc chắn cuộc đời mình chuyển hoá liền! Mà nghe 
được tiếng vang đó thì suốt đời không quên. Tiếng này 
vang lớn chấn động cả nội tâm!

Nghe được tiếng vang đó "chốt khoá nó bật mở 
liền". Chốt này là chốt gì? Chỉ là cái biết này thôi, chớ 
không gì khác. Chính cái biết này nó khoá chặt mình 
từ vô lượng kiếp đến nay. Nó khoá mình trong vô 
lượng kiếp luân hồi sanh tử. Biết mà biết vô minh, biết 
theo vọng tưởng, biết theo điên đảo thì chính cái biết 
đó nó dẫn mình đi trong sanh tử từ kiếp này qua kiếp 
khác, nếu không có cái biết này, như cây đá làm sao 
dân đi được. Rồi bây giờ đây cũng ngay cái biết này 
bật ra khỏi vô minh liền sáng tỏ. Nếu không có biết 
này lấy gì sáng tỏ? Nó bật ra khỏi vô minh, thì toàn 
thân Như Lai Đa Bảo liền lồ lộ đó thôi! Hêt chay trôn 
đâu, cũng hết còn che giấu được. Thì đó, chốt là ngay 
chỗ đó, "cái chốt biết". Ngay cái chốt biết này, bật ra 
được thì thấy toàn thân Phật Đa Bảo liền.

CHÁNH VẨN:

Tức thời, tất cả chúng trong hội đều thấy 
đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu ngồi toà sư 
tử, toàn thân không rã như vào cảnh thiền dịnh, 
lại nghe Phật dó nói: "Hay thayĩhay thay! Thích
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Ca Mâu Ni Phật xướng thích nói kinh Pháp Hoa 
đó, ta vì nghe kinh dó mà đến cõi này"ẵ

GIẢNG:

Giây phút này là giây phút tuyệt vời! Ai có giây 
phút này là nhớ đời, phải không? Tức là, ngay đây thấy 
Phật Đa Bảo y nguyên không rã rời, dù cho diệt cả vô 
lượng kiếp mà còn nguyên đó. Vậy là rõ ràng "diệt mà 
bất diệt". Chỉ cần một điều: mình nghe đây sao dám 
cam đảm và sẵn sàng buông chỗ đứng này đi: là hiến  
dâng cả thân mạng mình đây để cho việc dó là xong, 
còn tiếc cái này quá thì làm sao thấy được? Vậy là 
không mất đi đâu hết, thì bây giờ còn tìm ở đâu nữa?

Bây giờ còn thấy mất, còn đi kiếm là bởi vì sao? 
Bởi vì tâm còn lang thang vậy thôi. Còn lang thang 
còn đi dạo đầu này đầu kia thì mất thôiế Trái lại gom 
về đây thì thấy toàn thân Như Lai Đa Bảo hiện tiền  
chưa từng mất. Cho nên Phật nói là học Pháp Hoa để 
mở Tri Kiến Phật, thị Tri Kiến Phật là như vậy đó. Mở 
cho mình thấy, hiển bày cho mình rõ chân thật nơi 
mình. Tin nhận được như vậy là được thọ ký rồi!

Vậy người nghe được chỗ này, nghe được tiếng 
vang đó, nghe được tiếng khen: "Hay thaylHay thay!" 
đó là phải nghe sao? Tức, phải nghe sâu tận nơi nguồn 
tâm, mới nghe được. Còn mình nghe hời hợt trên hai 
tai này là khó nghe được. Tai nghe qua rồi ra khỏi dây 
quên mất. Khi nghe được như vậy, thấy được Phật Đa 
Bảo như vậy, là đầy đủ cái chân nhân: Là cái nhân 
chân thật để thành Phật, không còn chút gì dể nghi 
ngờ nữa. Trên thế gian này không có gì sánh kịp.

Phật Đa Bảo có phát nguyện: "ở chỗ nào nói
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kinh này đều hiện đến để nghe", rồi “hiện đến để 
chứng minh" cho việc nói này nữa. Bây giờ đây, chỗ 
này cũng đang nói Pháp Hoa thì tại sao Ngài không 
hiện? Quí vị thấy sao? Ngài phát nguyện rõ ràng mà! 
Chỉ còn việc là chịu khó "gom hết các hoá thân Phật 
về" đi thôi, chỉ việc đó là xong.

Lúc đó "Phật Đa Bảo chia nửa toà cho Phật Thích 
Ca Mâu Ni" mà nói rằng: "Phật Thích Ca Mâu Ni có thể 
đến ngồi trên toà này". "Tức thời Phật Thích Ca Mâu Ni 
vào trong tháp báu ngồi xếp bằng trên nửa toà đó".

Giờ đây thì Phật Đa Bảo chia nửa pháp tòa cho 
Phật Thích Ca, kêu đến để hai vị cùng ngồi trên tháp 
báu. Quý vị thấy tới đây là sung sướng nhất, ngồi 
chung toà với Phật Đa Bảo, còn gì nói nữa?

Bởi vì Phật Thích Ca chỉ cho ứng thân. Thường 
thường, người chưa thấu tột thì thấy ứng thân, pháp 
thân, báo thân có khác, có sai biệt gọi là ba thân. Đến 
đây ứng thân, pháp thân vốn không hai, không tách rời 
nhau. Muốn thấy pháp thân cũng phải ngay nơi ứng 
thân này mà thấy thôi, không phải rời thân này mà 
thấy pháp thân được. Bởi vậy kinh Kim Cang nói rõ:

"Nhược kiến Chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai"

Tức là, thấy các tướng chẳng phải tướng thì liền 
thấy Như Lai. Vậy thấy Như Lai là thấy ở đau? Ngay 
nơi các tướng mà liền thấy chẳng phải tướng. Thì cũng 
vậy, "ngay nơi tướng này mình liền thấy không phải 
tướng thì liền thấy Phật Đa Bảo". Phật Đa Bảo cũng 
ngay nơi thân tướng này, thì hai Phật ngồi chung 
Mình còn có niệm đây kia, bỏ cái này để thấy Phật Đa 
Bảo thì không thấy được.
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Có vị tăng hỏi Triệu Châu:
-Theo lời thầy dạy "khi thế giới này hoại thì 

tánh này chẳng hoại", vậy thế nào là tánh này?
Ngài Triệu Châu đáp:
-Bốn đại năm uẩn.
Ông tăng liền thưa:
-Cái đó vốn là hoại. Thế nào là tánh này?
-Ngài Triệu Châu xác định lại:
- Bốn đại năm uẩn.
Người thường nghe không thể hiểu nổi. "Tánh 

này tánh bất hoại", dù cho thế giới này hoại, nhưng nó 
không hoại. Mọi người nghe như vậy, thì liền nghĩ 
ngoài thân này có tánh gì không hoại. Nhưng hiểu 
kiểu đó thì bao giờ thấy được tánh này? Cho nên ngài 
Triệu Châu nói là: "Bốn đại năm uẩn". Ngay nơi thân 
năm uẩn này mà thây được tánh đó thôi, không thê rời 
thân này mà thấy, chỉ có điều mình phải khéo ngay 
nơi thân này, thấy thấu qua thân này, chứ không phải 
bám chấp vào thân này. Như vua Trần Thái Tông nói: 
"đừng lầm" với tướng "hông hồng trắng trắng" này, thì 
thấy được tánh bất hoại đó. Mà thấy được tánh bất 
hoại đó thì thấy được Phật Thích Ca, Phật Đa Bảo 
ngồi chung một toà. Vậy thì thấy rõ cái bất diệt nó 
nằm sắn ngay cái sanh diệt, chớ không thể bỏ cái 
sanh diệt này mà tìm chỗ khác.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, hàng tứ chúng thấy đức Phật đã 
diệt dộ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước 
nói lời như thế đều khen là việc chưa từng có, 
đều đem hoa trời báu rải trên dức Phật Đa Bảo 
va Phật Thích Ca Mâu Ni,
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Lúc đó, đức Đa Bảo Phật ở trong tháp báu 
chia nửa toà cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói 
rằng: "Thích Ca Mâu Ni Phật có thể ngồi trên toà 
này". Tức thời đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào 
trong tháp báu ngồi xếp bằng trên nửa toà dó.

Bấy giờ, hàng dại chúng thấy hai đức Như 
Lai ngồi xếp bằng trên toà SƯ tử trong tháp bảy 
báu thời đều nghĩ rằng: 'Đức Phật ngoi trên cao 
xa, cúi mong dức Như Lai dùng sức thần thông 
làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không.

Tức thời đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng 
sức thần thông tiếp hàng đại chúng đều ở hư 
không, rồi dùng tiếng lởn mà khắp bảo đó rằng: 
"Ai có thể ở trong cõi Ta bà này rộng nói kỉnh 
Diệu Pháp Liên Hoa nay chính phải lúc, Như Lai 
không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, Phật muốn đem 
kinh Pháp Hoa này phó chúc cho các người".

GIẢNG:

Tức là đại chúng thấy hai đức Phật ngồi xếp 
băng trên toà sư tử bảy báu đó, nhưng ngồi trên hư 
không. Cho nên đại chúng nghĩ rằng: Đức Phật ngồi 
trên cao, còn đại chúng đang ở dưới đất, mong chờ đức 
Như Lai dùng sức thần để làm cho mọi người lên hư 
không. Ngay đó, "Phật Thích Ca mới dùng sức thần 
thông tiếp hàng đại chúng đều lên hư không" luôn, và 
ngay đó Phật mới tuyên bố lớn tiếng để bảo hết: "Ai 
có thể ở trong cõi Ta bà này rộng nói kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa", thì ngay lúc này là đúng lúc rồi, hãy phát 
tâm, Như Lai sẵn sàng phó chúc cho người đó. Đây là 
những giây phút rất đặt biệt. Đại chúng thấy như vậy
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rồi, nhưng tâm niệm thì chưa rời mặt đất, còn thấy có 
cách biệt: cách biệt mình với Phật, nên mong Phật 
tiếp mình lên hư không.

Đó là chỗ rất là vi tế, ở mặt đất là vẫn còn sống 
với thân tâm sanh diệt này. Biết có Phật dó, hay là 
thấy có Phật đó, nhưng tập khí lâu đời vẫn còn bám 
vào thân tâm sanh diệt này chưa quên, cho nên còn ở 
dưới đất, chưa rời khỏi mặt đất. Nếu lên khỏi mặt đất, 
là buông khỏi chỗ thân tâm sanh diệt này, để sống trở 
về với cái gốc xưa đó, cái gốc bất diệt đó mà danh từ 
chuyên môn của kinh Pháp Hoa gọi là Bản môn. Chính 
chỗ đó là chỗ quê nhà muôn thuở.

Rồi Phật "tiếp đại chúng lên hư không" phó chúc 
cho cả, nay là đúng lúc nên nói Pháp Hoa. Tức là 
buông được chỗ bám này rồi, thì chính lúc đó là lúc 
đáng nói Pháp Hoa. Mình buông được chỗ bám này đi 
thì ngay lúc đó là lúc "Phật phó chúc". Như vậy Phật 
sãn sàng phó chúc cho các người, nhưng không biết ai 
chịu nhận hay không? Rõ ràng Phật tuyên bô': "Ai có 
thể trong cõi Ta bà này rộng nói kinh Pháp Hoa, nay 
chính phải lúc", vậy không phải là bảo riêng cho trong 
chúng hội, mà bảo chung cho tất cả. Phật sẵn sàng hết 
rồi, còn đợi một phần nữa là của mình thôi, mình có 
chịu hay không. Vậy có ai nhận lên khỏi mặt đất chưa?

Đây Phật trùng tuyên lại ý trên.

CHÁNH VĂN:

Khi ấy, đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa 
trên mà nói kệ rằng:

Đấng thánh chúa Thế Tôn
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Dẫu diệt độ đã lâu 
ơ trong tháp báu này 
Còn vì pháp mà đến 
Các ông lại thế nào 
Há chẳng siêng gì pháp?

GIẢNG:

Phật Đa Bảo đã diệt độ từ lâu như vậy, còn vì 
pháp mà hiện đên. Bây giờ mọi người hiện đang 
sống đây, đang sáng suốt rõ ràng dây, tại sao lại 
bỏ qua? Vậy có đáng tiếc, đáng trách không? Cho nến 
Phật nói: "Há chẳng siêng vì pháp sao?". Hãy mau đến!

CHÁNH VĂN:

Phật Đa Bảo diệt độ 
Đã vô lượng số kiếp 
Nơi nơi đến nghe pháp 
Vì khó gặp đặng vậy 
Phật kia bổn nguyện rằng 
Sau khi ta diệt độ 
Nơi nơi tháp ta qua 
Thường vì nghe Pháp Hoa

GIẢNG:

Đây nói Phât đã diệt từ lâu, nhưng bổn nguyện 
vẫn luôn luôn là: ở  nơi nào có nói Pháp Hoa thi hiẹn 
đến nghe. Nghĩa là, thân tuy diệt mà pháp vẫn không 
diẹt hay là trong cái diệt mà bất diệt. Đó muôn nhắc 
mình phải biết quý trọng kinh Pháp Hoa này, tức Tri 
Kiến Phật này là chỗ sông của chư Phật.
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CHÁNH VĂN:

Lại vô lượng các Phật,
Số nhiều như hằng sa 
Của ta phân thân ra 
Vì muốn đến nghe pháp 
Và cùng dể ra mắt 
Phật diệt dộ Đa Bảo 
Nên đều bỏ cõi dẹp 
Cùng với chúng đệ tử 
Trời, người, rồng, thần thảy 
Và các việc cúng dường 
Muốn pháp lâu ở đời 
Cho nên đến cõi này.

GIẢNG:

Đây nói các vị hoá Phật cùng hiện đến để cùng 
chứng thật cho diệu pháp này. Diệu pháp này chính là 
Tri Kiến Phật đó. Gom hết các Hoá Phật về diệu pháp 
này thôi, thì gặp Phật Đa Bảo, chính chỗ đó là chỗ 
pháp được ở lâu dài nơi đời.

CHÁNH VĂN:

Ta vì các Phật ngồi 
Dùng sức thần thông lớn 
Dời vô lượng trời người 
Làm cho nước thanh tịnh 
Các đức Phật mỗi mỗi 
Đều đến dưới cây báu 
Như hoa sen trang nghiêm
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Nơi ao báu trong sạch 
Dưới mỗi cây báu đó 
Có toà báu sư tử 
Phật xêp bằng ngồi trên 
Sáng suốt rất đẹp dẽ 
Như giữa đêm tô"i tăm 
Đốt đuốc lớn lửa sáng 
Thân Phật thoảng hương thơm 
Bay khắp mười phương cõi 
Chúng sanh được hương xông 
Vui mừng không kể xiết 
Thí như luồng gió lớn 
Thổi lay nhánh cây nhỏ 
Dùng các phương tiện đó 
Làm cho pháp ở lâu.

GIẢNG:

Đây nói rằng Phật Thích Ca vì các Hoá Phật đó 
mà dời hết trời người" ở đây, làm cho cõi Ta bà thành 
thanh tịnh. Các vị Phật đó đều đên cây báu ngồi trên 
hoa sen, thân tâm đều sáng ngời trang nghiêm thanh 
tịnh". Tức biến Ta Bà thành tịnh độ,

Vậy, mình gom được các Hoa Phật về một chỗ 
đó thì sẽ thấy Ta bà này sẽ biến thành tịnh độ. Trong 
khi ở đây, cõi tịnh độ Phật đã biến như vậy, mà tâm 
mình mê thành ra ở trong đó cũng không thấy được 
cho nên "bị dời đi cõi khác". Tâm mê nên ở cõi Ta bà' 
mà nói dời đi cõi khác, chớ không phải dời đi đâu.

Môi môi Hoá Phật ngôi dưới cây báu, đều trang 
nghiêm tốt đẹp như là đuốc lớn sáng, thoảng hương 
thơm. Đó là niệm niệm đều giác hết. Rồi sao nữa? Rồi
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"thân Phật toả hương thơm, chúng vui mừng không kể 
xiết, giống như luồng gió lớn thổi lay nhánh cây nhỏ,” 
nghĩa là khiến cho tất cả đều phải thuận theo, vui 
mừng không thể tự kiềm chế được. Nhánh cây nhỏ 
cũng được thổi lay, cũng được đánh thức, đó là cách 
làm cho pháp ở lâu nơi đời.

CHÁNH VĂN:

Nói cùng hàng đại chúng 
Sau khỉ ta diệt độ 
Ai có thể hộ trì 
Đọc nói kinh pháp này 
Thời nay ở trước Phật 
Nên tự phát lời thệẻ

GIẢNG:

Đó là Phật phó chúc. Sau khi Phật Thích Ca diệt 
độ, "Ai có thể hộ trì, nay nên tự phát nguyện", ở phần 
trước đã khai thị, tức là mở bày Tri Kiến Phật rõ rồi, 
bây giờ thì phải Trì. Hộ trì là phải gìn giữ, sống cho 
được luôn luôn ở trong đó. Mà muốn gìn giữ thì phải 
phát tâm kiên cố, giữ vững trước mọi khó khăn. Nên 
đây nói là: "Nên tự phát lời thệ", tức là có tâm bền bỉ, 
kiên cố, không thì lâu lâu thấy khó liền nản rồi lui sụt 
là không trì được Pháp Hoa.

CHÁNH VĂN:

Coi Phật Đa Bảo kia 
Dầu dã diệt từ lâu
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Do bổn thệ nguyện rộng 
Mà còn rền tiếng lớn 
Đức Đa Bảo Như Lai 
Và cùng với thân ta 
Nhóm họp các hoá Phật 
Phải nên biết ý nàyề

GIẢNG:

“Phật Đa Bảo diệt từ lâu rồi, do bổn thệ đó mà 
rền tiếng lớn", tức là, Phật diệt từ lâu, nhưng chỗ nào 
nói Pháp Hoa liền hiện đến, lớn tiếng tán thán: "Hay 
thay!" ý nói thân diệt nhưng không để cho Tri Kiến 
Phật này nó diệt, nó gián đoạn.

"Đức Đa Bảo Như Lai, và cùng với thân ta nhóm 
họp các hoá Phật, phải nên biết ý này", Đây là Phật 
thổ lộ ý sâu kín đó. Cho thấy rõ, không phải là mình 
hiểu trên hình ảnh thông thường thôi, nó có ý sâu 
trong đó. Tức là ý này không thể hiểu hời hợt trên 
chữ nghĩa.

Muôn mở cửa tháp này để thấy được pháp thân 
thì phải gom hết tâm niệm đang lang thang trở về một 
chỗ, mà đây nói rằng "những hoá Phật". Ngài muon 
nhắc lại là phải thấu được ý đó.

Hiểu đây rồi, quý vị hiểu qua kinh Di Đà cũng 
nói lên ý đó, nghĩa là người niệm Phật: "từ một ngày 
đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn", thì "Phật vắ thanh 
chúng hiện ra trước". Niệm Phật đến nhất tâm bất 
loạn là không còn có tâm niệm lang thang nữa thì 
Phật Di Đà và thánh chúng sẽ hiện ngay trước mặt 
khỏi phải tìm qua tới Tây Phương. Cũng hợp với đay 
thôi, nhất tâm bất loạn là gom về một chỗ chứ gì? Thì
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thấy Phật Di Đà ngay trước mặt, ở đây thì mở cửa 
tháp báu thì thấy Phật Đa Bảo.

CHÁNH VĂN:

Các hàng Phật tử thảy 
Ai có thể hộ pháp 
Nay nên phát nguyện lớn 
Khiến pháp ở đời lâu 
Có ai hay hộ đặng 
Kinh Diệu Pháp Hoa này 
Thời đã là cúng dường 
Thích Ca cùng Đa Bảo.

GIẢNG:

Hộ trì được kinh Pháp Hoa này là cúng dường 
Phật Thich Ca và Phật Đa Bảo. Vậy cúng dường Phật 
là sống giữ gìn kinh này. sống giữ gìn Tri Kiến Phật 
đó, là cúng dường trên hết trong các thứ cúng dường. 
Đó gọi là pháp cúng dường.

CHÁNH VĂN:

Đức Đa Bảo Phật đây 
ơ trong pháp báu lớn 
Thường dạo qua mười phương 
Vì dể nghe kinh này,
Cũng là để cúng dường 
Các hoá Phật đến nhóm 
Trang nghiêm rất sáng đẹp 
Các thế giới vô lượng
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Nêu người nói kỉnh này 
Thời là đã thấy ta 
Cùng Đa Bảo Như Lai 
Và các vị hoá Phật.

GIÁNG:

Đây thuật lại tháp Phật Đa Bảo sẵn sàng hiện 
lên khắp mười phương, để cúng dường các hoá Phạt 
cũng như n^he kinh Pháp Hoa này.

Và "Ở trong các thế giới vô lượng đó, nếu người 
nói kinh này là đã thấy ta", tức là thay Phật Thích Ca 
Phật Đa Bảo Như Lai cùng các vị hoá Phật". Như vậy 

hiện nay nhiều chỗ cũng nói kinh này, thì có thấy hay 
không? Nếu không thấy thì kinh nói dối sao? Cần ro 
kinh này là kinh gì, phải là bộ kinh để trên bàn đó 
không? Hiểu chỗ này thì thông được ý trên.

CHÁNH VĂN:

Các thiện nam tử này 
Đều nên suy nghĩ kỹ 
Đây là việc rất khó 
Phải phát nguyện rộng lớn 
Bao nhiêu kinh điển khác 
Sô" nhiều như hằng sa 
Dẫu nói hết kinh dó 
Cũng chưa đủ làm khó 
Hoặc đem núi Diệu Cao 
Ném để ở phương khác
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Cách vô số cõi Phật 
Cũng chưa lấy làm khó,
Nếu người dùng ngón chân 
Động cõi nước Đại Thiên 
Ném xả qua cõi khác 
Cũng chưa lấy làm khó 
Hoặc đứng trên hữu đảnh 
Nói vô lượng kỉnh khác 
Vì dể dạy bảo người 
Cũng chưa lấy làm khó 
Nếu sau lúc Phật diệt 
Người ở trong đời ác 
Có thể nói kinh này 
Đây thời rất là khó.

GIẢNG:

Đây cho thấy chỗ tôn kính của kinh Pháp Hoa 
này. Người mà đem núi Diệu Cao, tức núi Tu Di mà 
ném qua cõi khác; rồi dùng ngón chân hât cõi Đại 
Thiên đó, chuyện đó còn dễ. Còn sau khi Phật diệt độ 
rồi, nói được kinh này đó là khó. Bởi vì đây kinh này 
là chỗ sống của Chư Phật, chỗ đó vượt ngoài sức hiểu 
biết của tình phàm. Cho nên đó là chỗ khó tin mà bây 
giờ mình nói dược, tin dược chỗ đó, quả là chuyện lớn 
chớ không phải thường.

CHÁNH VĂN:

Giả sử lại có người 
Dùng tay nắm hư không 
Để mà khắp dạo đi
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Cũng chưa lấy làm khó 
Sau khỉ ta diệt độ 
Nếu người tự thọ trì 
Hoặc bảo người thọ trì 
Đây thời là rất khó

GIẢNG:

Thọ trì là gìn giữ, là mình luôn nhớ không có 
quên, còn đánh thức thêm cho những người khác nữa. 
Sông được chỗ này là chỗ rất khó.

CHÁNH VĂN:

Hoặc đem cả cõi đất 
Đe trên móng ngón chân 
Bay lên đến Phạm Thiên 
Cũng chưa lấy làm khó 
Sau khi Phật diệt độ 
Người ở trong đời ác 
Tạm đọc kỉnh pháp này 
Đây thời mới la khó.

GIẢNG:

Vậy cho thấy rằng thần thông cũng không qua 
khỏi kinh này; cốt là sống được tri Kiến Phật này là 
cái gốc thù thắng nhất.

CHÁNH VẨN:

Giả sử gặp kiếp thiêu
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Gánh mang những cỏ khô 
Vào lửa không bị cháy 
Cũng chưa lấy làm khó,
Sau khi Phật diệt độ 
Nếu người trì kinh này 
Vì một người mà nói 
Đây thời mới là khó.
Hoặc người trì tám muôn 
Bốn nghìn các tạng pháp 
Đủ mười hai bộ kinh 
Vì người mà diễn nói 
Khiến các người nghe pháp 
Đều dặng sáu thần thông 
Dầu được như thế dó 
Cũng chưa lấy làm khó 
Sau khi ta diệt độ 
Nghe lãnh kinh điển này 
Hỏi nghĩa thú trong kinh 
Đây thời mới là khó.

GIẢNG:

Kiếp thiêu, tức là kiếp hoả tai, lửa cháy tan cả 
quả đất này nữa. Lúc đó mình mang cỏ khô đi trong 
đó mà không cháy là hi hữu. Phật nói như vậy cũng 
chưa khó mà "trì kinh này, vì một người mà nói, đây 
mới là khó hơn", vì đây là sống trở về Tri Kiến Phật, 
là chỗ hằng hữu sáng ngời không bao giờ hoại. Cái 
này dù kiếp thiêu cũng không hoại nó được, đó mới là 
chỗ đặc biệt.
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CHÁNH VĂN:

Hoặc có người nói pháp 
Làm cho nghìn muôn ức 
Đến vô ỉượng vô số 
Hằng hà sa chúng sanh 
Chứng đặng A La Hán 
Đủ sáu phép thần thông 
Dầu có lợi ích đó 
Cũng chữa phải là khó.
Sau khỉ ta diệt độ 
Nếu người hay phụng trì 
Những kinh điển như đây 
Đây thời là rất khó.
Ta vì hộ Phật dạo 
ơ trong vô lượng cõi 
Từ thuở trước đến nay 
Rộng nói nhiều các kinh 
Mà ở trong kinh dó 
Kinh này là bậc nhất 
Nêu có người trì được 
Thời là trì thân Phật.

GIẢNG:

Đay Phạt nói rõ: nói bao nhiêu kinh khác, cũng 
không khó, mà phụng trì kinh điển này mới là khó. 
Ngài nói rằng từ thuở trước đến nay, Ngài rộng noi 
nhiều các kinh, trong các kinh đó kinh này là bạc 
nhât, nên đây gọi là vua các kinh, trì đươc đây là trì 
thân Phật.

Chỗ này là chỗ phải thấy ngoài ngôn ngữ văn



KINH DIỆU PHẮP LIẺN HOA GIẢNG LỤC 420

tự, ngôn ngữ văn tự không thể nói hết được. Cho nên 
mình đọc ở đây là học cái sống, chớ không phải học 
cái chết. Những điều này Phật nhấn mạnh là phải trì, 
trì là giữ gìn sông được trong đó. Còn học chữ nghĩa, 
dù cho nói được nhiều kinh điển cũng chưa lấy làm 
khó, bởi vì sao? Trong kinh A Hàm có bài kinh Phật 
cùng các vị tỳ kheo đến nhà Phước Đức ở trong rừng 
Trúc tại thành Vương Xá, đêm đó Phật ngủ lại rồi 
Phật dẫn các vị tỳ kheo đến khu rừng gọi là rừng Thân 
Thứ, đến đó Phật ngồi dưới gốc cây, Phật nắm lá cây 
trong tay nói rằng: "lá cây trong tay ta là nhiều hay lá 
trong rừng nhiều?", các vị tỳ kheo nói: "lá trong tay ít 
chỉ có một nắm, còn lá trong rừng không thể tính kể 
hết". Phật nói: "những điều ta nói cho các ông cũng 
như nắm lá trong tay vậy thôi! Còn những điều ta 
chứng, ta chưa nói cho các ông cũng như lá trong rừng"ỗ

Như vậy, ngài muốn nhắc mình cái gì? Dù cho 
mình học hết tam tạng kinh điển đi chăng nữa thì 
cũng chỉ là nắm lá trong tay. Còn lá trong rừng làm 
sao học đây? Tức là mình phải sống được, thấy được cái 
gì ngoài chữ nghĩa, ngoài sách vở kia! Bởi những điêu 
đó Phật không nói hết được, phải người chứng mới 
cảm nhận được thôi.

Cho nên đây Phật nói: có bao nhiêu kinh điển 
Phật nói đó không khó, bởi bao nhiêu kinh điển đó 
cũng như nắm lá trong tay thôi. Còn nắm lá trong rừng 
mới khó. Thấy được lá trong rừng, nhận được lá trong 
rừng là khó! Lá trong rừng chỉ cho chỗ chứng này.

CHÁNH VĂN: 

Các thiện nam tử này
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Sau khi ta diệt độ 
Ai có thể thọ trì 
Và đọc tụng kỉnh này 
Thời nay ở trước Phật 
Nên tự nói lời thệ 
Kinh pháp đây khó trì 
Nếu người tạm trì đó 
Thời ta rất vui mừng 
Các đức Phật cũng thế 
Người nào được như vậy 
Các đức Phật thường khen 
Đó ỉà rất dõng mãnh 
Đó là rất tinh tấn 
Gọi là người trì giới 
Bực tu hạnh Đầu Đà 
Thời chắc sẽ mau đặng 
Quả vô thượng Phật đạo.

GIẢNG:

Đây là Phật tán thán, người sông được kinh này 
sống được Tri Kiến Phật này, đó là Phạt pháp vẫn còn 
ở thế gian không mất, đó là chánh pháp thường vẫn 
sáng. Cho nên Phật vui mừng, thấy ai trì được kinh 
này, sống được kinh này.

CHÁNH VĂN:

Có thể ở đời sau 
Đọc trì kinh pháp này 
Là chân thật Phật tử 
Trụ ở bậc thuần thiện
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Sau khi Phật diệt dộ 
Có thể hiểu nghĩa này 
Thời là mắt sáng suốt 
Của trời người trong dời 
Ở trong đời kinh sỢ 
Hay nói trong chốc lát 
Tất cả hàng trời người 
Đều nên cúng dường dó.

GIẢNG:

Như vậy, người trì được kinh này Phật nói đó 
"mới chân thật Phật tử", gọi là mắt sáng trong đời nữa!

Tóm lại, đây gọi là "tháp Phật Đa Bảo hiện ra, 
rồi Phật Thích Ca mở cửa tháp vào ngồi trong đó". Vậy 
là Phật Đa Bảo hiện trước rõ ràng rồi, đó là pháp thân 
đã hiển bày. Nhưng còn điều quan trọng nữa là luôn 
luôn giữ gìn hiện tiền mãi không có mất. Đó là sức 
song chân thật, mà Pháp Hoa chân thật ngay chỗ đó, 
chứ không phải bộ kinh bằng giấy bằng mực này.

Cho nên, Phật ân cần dặn dò mình: phải phát 
thệ trì kinh. Trì kinh là gịữ gìn không để cho nó mât, 
không để cho gián đoạn, ơ  đây nói “Phật Đa Bảo diệt 
độ từ lâu", là có mà không hay không biết" giống như 
diệt độ. Hôm nay nhận ra được, đó là chuyện hy hữu 
roi còn điều thiet yếu nữa là rất trân trọng giữ gìn, 
đây ý muốn nhắc đến điều đó.
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